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Trong đời sống con người, lời nói tuy vô hình nhưng có sức mạnh rất lớn. Một lời có thể làm người khác an ổn, cũng có thể làm người khác đau khổ. Một lời có thể kết nối tình thân, cũng có thể chia rẽ gia đình, bạn bè, Tăng đoàn và xã hội. Một lời có thể đưa người vào thiện pháp, cũng có thể đẩy người vào bất thiện pháp.
Đức Thế Tôn dạy rằng nghiệp chính là tư tâm sở; sau khi tư duy, chúng sinh tạo nghiệp bằng thân, bằng lời nói và bằng ý. Như vậy, khẩu nghiệp không chỉ là âm thanh phát ra nơi miệng, mà là tâm được biểu hiện thành ngôn ngữ. Lời nói là phần nổi, tâm ý là phần gốc. Muốn thanh tịnh lời nói, người tu không thể chỉ sửa ngoài miệng, mà phải quay về sửa tận gốc nơi tâm.
Cuốn “Khẩu Nghiệp Thánh Điển” được biên soạn với tâm nguyện gom lại những tinh hoa cốt lõi về lời nói trong Thánh giáo Nikāya, giúp người học Phật thấy rõ bốn ác khẩu nghiệp cần đoạn trừ: nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm; đồng thời tu tập bốn thiện khẩu nghiệp: chân ngữ, hòa hợp ngữ, ái ngữ và pháp ngữ.
Người biên soạn tự thấy mình còn là kẻ hữu học, sự hiểu biết và hành trì còn nhiều giới hạn. Nếu trong quá trình kết tập, diễn đạt, sắp xếp còn có điều thiếu sót, kính mong chư Tôn đức, các bậc thiện tri thức và quý độc giả từ bi chỉ dạy, hoan hỷ chỉ lỗi để bản sách ngày càng được thanh tịnh, đúng pháp và lợi ích hơn.
Nguyện cho ai đọc sách này biết giữ gìn lời nói, biết quán sát tâm trước khi nói, biết dừng lại trước lời bất thiện, biết nuôi lớn lời chân thật, hòa hợp, từ ái và đúng pháp. Nguyện cho khẩu nghiệp được thanh tịnh, tâm được thanh tịnh, trí tuệ được tăng trưởng, và con đường giải thoát ngày càng sáng rõ.
LINH QUY PHÁP ẤN
Ngày 26/06/2026 (12-05 – Bính Ngọ)
THÍCH MINH THÀNH
KÍNH LỄ!
[bookmark: _Toc233402189]LỜI MỞ ĐẦU
Trong thân, khẩu, ý, khẩu nghiệp là chiếc cầu nối giữa nội tâm và thế giới. Ý nghĩ chưa nói ra còn ẩn kín trong tâm, nhưng khi phát thành lời, nó có thể cứu người hoặc hại người, tạo hòa hợp hoặc chia rẽ, đem đến an lạc hoặc khổ đau.
Đức Thế Tôn dạy: “Ta nói rằng nghiệp là tư tâm sở. Sau khi tư duy, người ta tạo nghiệp bằng thân, bằng lời nói, bằng ý.” Vì vậy, lời nói không phải là chuyện nhỏ. Mỗi lời nói đều mang theo tác ý. Mỗi tác ý đều gieo một hạt giống nghiệp. Âm thanh tan biến, nhưng nghiệp không tan biến. Nó lưu lại trong dòng tâm thức và chờ đủ duyên để cho quả.
Trong Bát Thánh đạo có Chánh ngữ. Trong mười thiện nghiệp có bốn thiện khẩu nghiệp. Trong giới luật có sự phòng hộ lời nói. Trong thiền định có sự tịnh hóa lời nói. Trong trí tuệ có sự đoạn tận mọi vọng ngôn. Vì vậy, muốn đi trọn con đường Thánh đạo, người tu không thể xem nhẹ khẩu nghiệp.
Khẩu nghiệp bất thiện phát sinh từ tham, sân, si. Do tham nên nói dối để được lợi. Do sân nên nói lời độc ác để làm đau người khác. Do si nên nói lời phù phiếm, tán loạn, không lợi ích. Do chấp ngã nên nói hai lưỡi, đâm thọc, chia rẽ, bảo vệ cái tôi và phe nhóm của mình.
Ngược lại, khẩu nghiệp thiện phát sinh từ chánh kiến, chánh niệm, tâm từ và trí tuệ. Người có chánh kiến biết lời nói tạo nghiệp. Người có chánh niệm biết quán sát trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói. Người có tâm từ biết dùng lời nói để xoa dịu khổ đau. Người có trí tuệ biết nói điều chân thật, lợi ích, đúng thời và đúng pháp.
Cuốn sách này được chia thành năm phần, hai mươi chương, nhằm trình bày con đường thanh tịnh khẩu nghiệp từ căn bản đến cứu cánh: trước hết nhận diện bản chất khẩu nghiệp; kế đến đoạn trừ bốn ác khẩu nghiệp; rồi tu tập bốn thiện khẩu nghiệp; sau đó đặt Chánh ngữ vào Bát Thánh đạo; cuối cùng đưa khẩu nghiệp vào pháp hành giải thoát.
Nguyện người đọc không chỉ hiểu khẩu nghiệp bằng tri thức, mà còn thực tập ngay trong đời sống hằng ngày: biết dừng một lời nói dối, biết không truyền một lời chia rẽ, biết không buông một lời độc ác, biết không chìm trong lời phù phiếm; biết nói lời chân thật, lời hòa hợp, lời từ ái, lời đúng pháp. Đó chính là bắt đầu bước vào con đường Chánh ngữ.
Mở trang kinh sáng giữa tâm mình
Giữ miệng, soi lòng, học tịnh thanh
Chân thật, hòa từ, lời đúng pháp
Đưa người vượt khổ đến an lành.
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Khẩu nghiệp là nghiệp được tạo tác bởi lời nói. Nhưng lời nói không tự nhiên sinh ra. Trước khi âm thanh phát ra nơi miệng, đã có cảm giác, suy nghĩ, tác ý và tâm hành. Vì vậy, khẩu nghiệp không chỉ là âm thanh, mà là tâm được biểu hiện thành lời.
Ý là gốc. Khẩu là biểu hiện. Thân là hành động cụ thể. Một lời nói phát ra bên ngoài luôn có gốc rễ từ bên trong. Nếu tâm tham, lời nói mang màu sắc tham. Nếu tâm sân, lời nói mang màu sắc sân. Nếu tâm si, lời nói mang màu sắc si. Nếu tâm từ, lời nói trở thành ái ngữ. Nếu tâm có trí tuệ, lời nói trở thành pháp ngữ.
Người tu học Thánh đạo phải thấy rõ: sửa khẩu nghiệp không phải chỉ là sửa cách nói, sửa giọng nói, sửa ngôn từ hay sửa phép giao tiếp. Sửa khẩu nghiệp là sửa tâm. Vì tâm là chủ nhân của lời nói. Khi tâm được hộ trì, lời nói được hộ trì. Khi tâm được thanh tịnh, khẩu nghiệp được thanh tịnh.
Đức Thế Tôn dạy trong bài kinh Một Pháp Môn Quyết Trạch, Chương Sáu Pháp, bài số 63, Tăng Chi Bộ Kinh: “Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ý.”
Đoạn kinh này là nền tảng để hiểu khẩu nghiệp. Đức Phật không dạy rằng chỉ khi lời nói phát ra mới là nghiệp. Ngài dạy nghiệp bắt đầu từ suy tư, từ tác ý, từ sự lựa chọn trong tâm. Sau khi suy tư, con người mới tạo nghiệp bằng thân, bằng lời nói và bằng ý.
Như vậy, lời nói chỉ là phần sau của một tiến trình đã vận hành từ trước. Một lời nói ác không bắt đầu từ cái miệng, mà bắt đầu từ một tâm bất thiện. Một lời nói thiện cũng không bắt đầu từ cái miệng, mà bắt đầu từ một tâm có chánh niệm, có từ bi, có trí tuệ.
Cho nên muốn hiểu khẩu nghiệp, phải quay về nhìn tâm. Muốn đoạn trừ khẩu nghiệp bất thiện, phải đoạn trừ ngay nơi tác ý bất thiện. Muốn thành tựu Chánh ngữ, phải tu tập từ Chánh kiến, Chánh tư duy và Chánh niệm.
Trong đời sống hằng ngày, nhiều người nghĩ rằng lời nói chỉ là phương tiện giao tiếp. Nhưng theo Chánh tạng Nikāya, lời nói còn là nghiệp. Mỗi lời nói đều có tác ý phía sau. Có lời nói phát xuất từ tham. Có lời nói phát xuất từ sân. Có lời nói phát xuất từ si. Cũng có lời nói phát xuất từ từ tâm, bi tâm và trí tuệ.
Khi tâm tham khởi lên, người ta có thể nói dối để được lợi, nói khéo để lừa người, nói ngọt để chiếm đoạt, nói hay để che giấu bản ngã.
Khi tâm sân khởi lên, người ta có thể nói lời nặng nề, chửi mắng, công kích, mỉa mai, đâm thọc, làm đau lòng người khác.
Khi tâm si khởi lên, người ta nói lời vô ích, nói theo thói quen, nói theo đám đông, nói mà không biết lời ấy đưa đến thiện hay bất thiện.
Ngược lại, khi tâm có chánh niệm, lời nói được soi sáng. Khi tâm có từ bi, lời nói trở nên hiền hòa. Khi tâm có trí tuệ, lời nói trở thành đúng pháp, đúng thời, đúng lợi ích.
Vì vậy, khẩu nghiệp chính là tấm gương phản chiếu nội tâm. Nghe một người nói lâu ngày, có thể biết tâm người ấy đang được nuôi dưỡng bằng gì: tham hay xả, sân hay từ, si mê hay trí tuệ.
Theo pháp hành Nikāya, muốn thấy rõ khẩu nghiệp phải nhận diện năm uẩn đang vận hành.
Thân này là sắc.
Cảm giác dễ chịu, khó chịu, trung tính là thọ.
Hình bóng, ký ức, nhận định là tưởng.
Suy nghĩ, phản ứng, muốn nói, muốn đáp trả là hành.
Sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy là thức.
Một lời nói thường hình thành như sau:
Tai nghe một âm thanh.
Mắt thấy một thái độ.
Ý nhớ lại một chuyện cũ.
Cảm giác khó chịu sinh lên.
Tưởng ghi nhận: “Người này xúc phạm ta.”
Hành bắt đầu phản ứng: “Ta phải nói lại, phải thắng, phải cho họ biết.”
Thức biết nhưng bị vô minh che phủ.
Rồi lời nói bất thiện phát ra.
Nếu không có chánh niệm, người ta tưởng rằng: “Tôi đang nói.” Nhưng khi quán sát theo năm uẩn, người tu thấy rõ: chỉ là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đang vận hành; chỉ là cảm giác, hình bóng, suy nghĩ, phản ứng và sự rõ biết đang sinh diệt.
Thấy như vậy, người tu bớt chấp vào cái tôi trong lời nói. Không còn nghĩ: “Tôi bị xúc phạm, tôi phải đáp trả, tôi phải hơn thua.” Nhờ đó khẩu nghiệp bắt đầu lắng dịu.
Việc tu không dừng ở cầu xin bình an, mà phải đi thẳng vào nguyên nhân của khổ đau. Pháp hành giúp người tu bình an, thấu suốt sự thật của thân và tâm, nhận ra nguyên nhân phiền não, ngăn chặn phiền não chưa sinh và chấm dứt phiền não đã sinh.
Ứng dụng vào khẩu nghiệp, người tu phải quay về nhận diện:
Lời nói này đang sinh từ tâm nào?
Từ tham hay không tham?
Từ sân hay không sân?
Từ si hay không si?
Từ bản ngã hay từ Chánh pháp?
Từ muốn hơn thua hay từ muốn lợi ích?
Từ muốn làm đau người hay từ lòng từ bi?
Nếu thấy lời nói sinh từ tham, sân, si thì không nên nói. Nếu thấy lời nói sinh từ chánh niệm, từ bi và trí tuệ thì có thể nói, nhưng vẫn phải xét thêm: có đúng thời không, có lợi ích không, có phù hợp Chánh pháp không.
Đây chính là tu khẩu nghiệp theo pháp hành: không chỉ giữ miệng, mà soi tâm; không chỉ sửa lời, mà nhận diện năm uẩn; không chỉ tránh nói sai, mà đoạn tận gốc tâm bất thiện trước khi lời nói hình thành.
Theo Chánh Tạng, khẩu nghiệp bất thiện gồm bốn loại chính:
Một là nói dối.
Hai là nói hai lưỡi.
Ba là nói lời độc ác.
Bốn là nói lời phù phiếm.
Nói dối làm hư hoại sự thật.
Nói hai lưỡi làm hư hoại hòa hợp.
Nói lời độc ác làm hư hoại lòng từ.
Nói lời phù phiếm làm hư hoại chánh niệm.
Ngược lại, khẩu nghiệp thiện cũng có bốn loại chính:
Một là chân ngữ.
Hai là hòa hợp ngữ.
Ba là ái ngữ.
Bốn là pháp ngữ.
Chân ngữ xây dựng lòng tin.
Hòa hợp ngữ xây dựng đoàn kết.
Ái ngữ làm mát dịu khổ đau.
Pháp ngữ đưa người đến Chánh pháp và giải thoát.
Toàn bộ con đường thanh tịnh khẩu nghiệp đều xoay quanh việc đoạn trừ bốn lời nói bất thiện và tu tập bốn lời nói thiện lành này.
Người đời thường sửa lời nói từ bên ngoài: nói cho khéo hơn, mềm hơn, dễ nghe hơn. Điều ấy có lợi ích nhất định, nhưng chưa đủ. Nếu bên trong vẫn còn tham, sân, si thì lời nói khéo cũng có thể trở thành phương tiện của bản ngã.
Người tu theo Nikāya phải sửa từ tâm. Khi tâm tham được nhận diện, lời nói tham giảm xuống. Khi tâm sân được nhận diện, lời nói ác giảm xuống. Khi tâm si được nhận diện, lời nói phù phiếm giảm xuống. Khi tâm có chánh niệm, lời nói được phòng hộ. Khi tâm có trí tuệ, lời nói trở thành đúng pháp.
Do đó, trước khi nói cần dừng lại một chút. Dừng để biết tâm. Dừng để thấy cảm giác. Dừng để nhận diện suy nghĩ. Dừng để hỏi: “Lời này sẽ đưa đến khổ hay đưa đến an lạc?”
Chỉ một khoảnh khắc dừng lại cũng có thể ngăn một khẩu nghiệp nặng. Chỉ một niệm chánh niệm cũng có thể giữ lại một lời nói gây tổn thương. Chỉ một lần như lý tác ý cũng có thể chuyển một lời sân hận thành một lời hiền thiện.
Chánh ngữ không phải chỉ là không nói sai. Chánh ngữ là lời nói được sinh ra từ Chánh kiến, được bảo hộ bởi Chánh niệm, được nuôi dưỡng bằng tâm từ và được soi sáng bởi trí tuệ.
Người mới tu bắt đầu bằng sự phòng hộ: không nói dối, không đâm thọc, không chửi rủa, không nói vô ích. Người tu sâu hơn bắt đầu chuyển hóa: nói thật, nói hòa hợp, nói từ ái, nói đúng pháp. Người tu sâu hơn nữa quán sát ngay nơi gốc: lời nói này do xúc nào, thọ nào, tưởng nào, hành nào sinh ra? Có cái tôi nào đang muốn được bảo vệ không? Có tham sân si nào đang điều khiển không?
Khi thấy rõ như vậy, khẩu nghiệp không còn là chuyện bên ngoài. Nó trở thành pháp hành trực tiếp. Mỗi lời nói là một cơ hội tu. Mỗi lần im lặng đúng pháp là một lần tu. Mỗi lần dừng được lời ác là một lần thắng mình. Mỗi lần nói được lời thiện là một lần nuôi lớn Thánh đạo.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Khẩu nghiệp là nghiệp được tạo tác bởi lời nói, nhưng gốc của nó nằm ở tâm. Lời nói không tự sinh. Trước lời nói có xúc, thọ, tưởng, hành, tác ý và sự vận hành của tâm. Vì vậy, muốn thanh tịnh khẩu nghiệp phải quay về thanh tịnh tâm.
Một lời nói có thể là nhân của khổ đau nếu phát xuất từ tham, sân, si. Một lời nói có thể là nhân của an lạc nếu phát xuất từ chánh niệm, từ bi và trí tuệ. Người tu học Thánh đạo không chỉ học nói hay, mà học nói đúng pháp. Không chỉ học im lặng bên ngoài, mà học nhận diện tâm bên trong.
Tu khẩu nghiệp là tu từ gốc. Gốc ấy là tâm. Khi tâm được thấy rõ, lời nói được thấy rõ. Khi tâm được hộ trì, lời nói được hộ trì. Khi tâm được thanh tịnh, khẩu nghiệp được thanh tịnh. Khi khẩu nghiệp được thanh tịnh, Chánh ngữ có mặt. Khi Chánh ngữ có mặt, Thánh đạo được nuôi lớn.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Tâm khởi rồi lời nói sinh ra
Thiện ác đều từ ý nở hoa
Biết rõ năm uẩn đang vận chuyển
Khẩu thanh tâm tịnh sáng đường xa.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 1
TÂM
↓
TÁC Ý
↓
SUY NGHĨ
↓
LỜI NÓI
↓
KHẨU NGHIỆP
↓
THIỆN hoặc BẤT THIỆN
-
NĂM UẨN TRONG KHẨU NGHIỆP
SẮC
Thân, tai, mắt, âm thanh, đối tượng tiếp xúc
↓
THỌ
Cảm giác dễ chịu, khó chịu, trung tính
↓
TƯỞNG
Ghi nhận, nhận định, nhớ lại, gán nghĩa
↓
HÀNH
Suy nghĩ, phản ứng, muốn nói, muốn đáp trả
↓
THỨC
Rõ biết tiến trình đang xảy ra
↓
LỜI NÓI PHÁT SINH
-
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
Tham
↓
Nói dối, nói vì lợi mình
Sân
↓
Ác khẩu, đâm thọc, chia rẽ
Si
↓
Nói phù phiếm, nói không chánh niệm

KHẨU NGHIỆP THIỆN
Chánh niệm
↓
Biết trước khi nói
Tâm từ
↓
Nói lời hiền hòa
Trí tuệ
↓
Nói lời đúng pháp
Chánh kiến
↓
Nói lời đưa đến giải thoát
-
CON ĐƯỜNG TU KHẨU NGHIỆP
Nhận diện tâm
↓
Nhận diện năm uẩn
↓
Như lý tác ý
↓
Dừng lời bất thiện
↓
Nuôi lời thiện lành
↓
Thành tựu Chánh ngữ
↓
Khẩu thanh tịnh
↓
Tâm thanh tịnh
↓
Thánh đạo tăng trưởng
[bookmark: _Toc233402192]Chương 2. Nghiệp được tạo ra bởi lời nói
Một lời nói chân thật hay dối trá đều là một hạt giống nghiệp. Một lời hòa hợp hay chia rẽ đều để lại dấu ấn trong dòng tâm thức. Âm thanh có thể mất, nhưng nghiệp không mất. Người nói xong có thể quên, nhưng nghiệp đã được gieo.
Lời nói không phải là chuyện nhẹ. Một câu nói có thể tạo niềm tin, cũng có thể phá vỡ niềm tin. Một câu nói có thể đem an vui, cũng có thể làm người khác tổn thương nhiều năm. Một lời nói đúng pháp có thể nâng đỡ một người đang khổ; một lời nói ác có thể khiến người khác đau buồn, oán hận, thối thất thiện tâm.
Khẩu nghiệp có quả báo hiện đời và nhiều đời. Hiện đời, người nói dối mất lòng tin; người ác khẩu mất thiện cảm; người ly gián mất bạn lành; người phù phiếm mất chánh niệm. Nhiều đời, khẩu nghiệp bất thiện có thể đưa đến ác thú, còn khẩu nghiệp thiện đưa đến thiện thú và hỗ trợ Thánh đạo.
Đức Thế Tôn dạy trong Trung Bộ Kinh, Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt, bài số 135: “Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, giữa loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người liệt, có người ưu? - Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu.”

Đoạn kinh này chỉ rõ rằng chúng sinh không phải ngẫu nhiên chịu quả sai khác. Mỗi người là chủ nhân của nghiệp mình đã tạo, là người thừa hưởng nghiệp mình đã gieo. Nghiệp là thai tạng, vì chúng sinh nương nơi nghiệp mà tái sinh. Nghiệp là quyến thuộc, vì nghiệp theo sát chúng sinh hơn cả bà con thân thuộc. Nghiệp là điểm tựa, vì khi thân hoại mạng chung, chỉ có nghiệp thiện hoặc bất thiện làm nhân duyên dẫn dắt.
Ứng dụng vào khẩu nghiệp, mỗi lời nói đều là một phần của nghiệp. Người nói lời chân thật đang gieo nhân chân thật. Người nói lời dối trá đang gieo nhân mất niềm tin. Người nói lời hòa hợp đang gieo nhân đoàn kết. Người nói lời chia rẽ đang gieo nhân bất hòa. Người nói lời từ ái đang gieo nhân an vui. Người nói lời độc ác đang gieo nhân oán hận.
Vì vậy, người tu không xem lời nói là âm thanh thoáng qua. Người tu thấy lời nói là nghiệp, thấy nghiệp là nhân, thấy nhân ấy sẽ đưa đến quả. Âm thanh có thể tan biến, nhưng tác ý phía sau lời nói đã ghi dấu trong dòng tâm. Chính vì thế, tu khẩu nghiệp là tu ngay nơi tác ý, ngay nơi cảm giác, ngay nơi suy nghĩ và ngay trước khi lời nói được phát ra.
Một lời nói trở thành nghiệp vì phía sau nó có tác ý. Có người nói để che giấu sự thật. Có người nói để làm người khác đau. Có người nói để chia rẽ hai bên. Có người nói chỉ vì phóng dật, không có chánh niệm. Cũng có người nói để an ủi, hòa giải, khuyến thiện và chỉ bày Chánh pháp.
Cùng là một câu nói, nhưng nếu tâm khác nhau thì nghiệp khác nhau. Một lời quở trách phát ra từ sân hận sẽ thành ác khẩu. Nhưng một lời nhắc nhở đúng thời, có từ tâm, có lợi ích, có chánh pháp thì có thể trở thành thiện khẩu nghiệp.
Do đó, khi xét khẩu nghiệp, không chỉ xét âm thanh bên ngoài mà phải xét tâm bên trong. Người tu cần hỏi: “Ta nói lời này với tâm gì? Ta muốn lợi ích hay muốn hơn thua? Ta muốn giúp người hay muốn làm người đau? Ta đang nói bằng chánh niệm hay bằng phiền não?”
Nếu không xét tác ý, người ta rất dễ tự lừa mình. Có khi miệng nói là “vì người khác”, nhưng thật ra là vì sân. Có khi miệng nói là “nói sự thật”, nhưng thật ra là muốn làm người khác tổn thương. Có khi miệng nói là “góp ý”, nhưng trong tâm đầy hơn thua và ngã mạn.
Bởi vậy, tu khẩu nghiệp trước hết là soi tác ý.
Khi một lời nói phát ra, âm thanh chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn. Người nghe xong, âm thanh ấy không còn. Nhưng tác động của lời nói thì có thể kéo dài rất lâu.
Một lời nói dối có thể phá vỡ lòng tin nhiều năm. Một lời chia rẽ có thể làm hai người thân trở thành xa lạ. Một lời độc ác có thể khiến người khác đau buồn suốt đời. Một lời phù phiếm có thể làm tâm mình tán loạn, mất sự tỉnh giác, xa dần pháp hành.
Ngược lại, một lời chân thật có thể xây dựng uy tín. Một lời hòa hợp có thể hàn gắn tình thân. Một lời từ ái có thể làm dịu nỗi khổ. Một lời đúng pháp có thể mở ra con đường tu tập cho người nghe.
Vì vậy, âm thanh tuy mất nhưng nghiệp vẫn tiếp tục vận hành. Lời nói sau khi phát ra không còn thuộc riêng người nói nữa. Nó đi vào tâm người nghe, đi vào mối quan hệ, đi vào đời sống, và đi vào dòng nghiệp của chính người đã nói.
Quả báo của khẩu nghiệp không cần đợi đến đời sau mới thấy. Ngay trong hiện đời, người ta đã nhận quả từ lời nói của mình.
Người thường nói dối sẽ bị nghi ngờ. Dù sau này nói thật, người khác cũng khó tin. Người thường nói hai lưỡi sẽ bị xa lánh, vì ai cũng sợ bị đem chuyện riêng đi nói nơi khác. Người thường ác khẩu sẽ ít được gần gũi, vì lời nói của họ làm người khác bất an. Người thường nói phù phiếm sẽ dễ mất sự sâu sắc, vì tâm quen chạy theo chuyện vô ích.
Ngược lại, người chân thật được tin cậy. Người nói lời hòa hợp được nhiều người thương kính. Người nói lời từ ái dễ làm người khác an lòng. Người nói lời đúng pháp có thể đem lại lợi ích lớn cho mình và người.
Nhìn vào đời sống hằng ngày, ta có thể thấy nghiệp của lời nói đang vận hành từng giờ. Người gieo lời bất thiện thường sống trong môi trường bất an. Người gieo lời thiện lành thường tạo được niềm tin, thiện cảm và sự hòa thuận.
Theo Chánh tạng, nghiệp không chỉ cho quả trong hiện đời mà còn có thể tiếp tục dẫn dắt đời sau. Khẩu nghiệp bất thiện nếu được lặp lại nhiều lần, nuôi lớn nhiều lần, không biết hổ thẹn, không biết phòng hộ, sẽ trở thành tập khí sâu dày.
Người quen nói dối sẽ dễ tiếp tục nói dối. Người quen ác khẩu sẽ dễ tiếp tục nổi sân bằng lời nói. Người quen nói lời chia rẽ sẽ dễ vui thích trong chuyện hơn thua, phe nhóm. Người quen nói lời phù phiếm sẽ dễ đánh mất sự tỉnh giác.
Tập khí ấy không mất khi âm thanh chấm dứt. Nó trở thành khuynh hướng trong tâm. Chính khuynh hướng ấy tiếp tục tạo nghiệp, tiếp tục tạo quả, tiếp tục dẫn dắt khổ đau.
Vì vậy, người tu phải cẩn thận với những lời nói lặp lại mỗi ngày. Một lời nói ác lặp lại nhiều lần thành thói quen ác. Một lời nói thiện lặp lại nhiều lần thành thiện hạnh. Mỗi ngày nói chân thật hơn, hiền hòa hơn, đúng pháp hơn, đó là đang chuyển dòng khẩu nghiệp.
Muốn thấy khẩu nghiệp đang hình thành, người tu cần nhìn vào năm uẩn.
Sắc là thân này, miệng này, tai nghe âm thanh, mắt thấy hình ảnh, thân tiếp xúc hoàn cảnh. Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc trung tính khi tiếp xúc. Tưởng là sự ghi nhận, nhớ lại, đặt tên, nhận định người này tốt, người kia xấu, chuyện này đúng, chuyện kia sai. Hành là suy nghĩ, phản ứng, muốn nói, muốn đáp trả, muốn giải thích, muốn hơn thua. Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình đang xảy ra.
Một người nghe lời chê. Tai tiếp xúc âm thanh. Khổ thọ sinh lên. Tưởng ghi nhận: “Người này xem thường ta.” Hành bắt đầu phản ứng: “Ta phải nói lại.” Nếu không có chánh niệm, lời sân hận phát ra. Như vậy khẩu nghiệp đã được tạo.
Nhưng nếu ngay lúc khổ thọ sinh lên, người ấy nhận diện: “Đây là cảm giác khó chịu; đây là tưởng đang gán nghĩa; đây là suy nghĩ muốn phản ứng; đây không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta”, thì lời ác có thể được dừng lại.
Đây là pháp hành rất thiết thực. Không đợi đến khi miệng nói rồi mới tu, mà tu ngay khi cảm giác vừa sinh, khi tưởng vừa ghi nhận, khi hành vừa muốn phản ứng.
Như lý tác ý là tác ý đúng pháp, nhìn sự việc đúng với nhân quả, đúng với vô thường, đúng với khổ, đúng với vô ngã. Không như lý tác ý thì lời nói dễ bị tham, sân, si dẫn dắt. Như lý tác ý thì lời nói được chánh niệm soi sáng.
Trước khi nói, người tu nên dừng lại và xét:
Lời này có chân thật không?
Lời này có lợi ích không?
Lời này có làm tăng trưởng hòa hợp không?
Lời này có làm người khác đau khổ không?
Lời này phát ra từ tâm từ hay từ tâm sân?
Lời này có giúp mình và người đi gần Chánh pháp hơn không?
Nếu lời ấy không chân thật, không lợi ích, không đúng thời, không từ tâm, thì nên im lặng. Im lặng lúc ấy không phải yếu đuối, mà là trí tuệ. Dừng được một lời bất thiện là dừng được một nhân khổ. Giữ được một lời đúng pháp là giữ được một hạt giống thiện lành.
Khẩu nghiệp có thể chuyển hóa. Người từng nói dối có thể tập chân thật. Người từng ác khẩu có thể tập ái ngữ. Người từng đâm thọc có thể tập lời hòa hợp. Người từng nói phù phiếm có thể tập pháp ngữ.
Con đường chuyển hóa bắt đầu từ sự thấy lỗi. Nếu không thấy lỗi, người ta tiếp tục nuôi lớn nghiệp cũ. Nếu thấy lỗi, biết hổ thẹn, biết phòng hộ, biết tu sửa, thì dòng nghiệp bắt đầu đổi hướng.
Mỗi ngày người tu chỉ cần thực tập ba việc: trước khi nói biết xét tâm, trong khi nói biết giữ chánh niệm, sau khi nói biết phản tỉnh. Nếu lỡ nói sai, biết nhận lỗi và phòng hộ lần sau. Nếu nói được lời thiện, biết hoan hỷ và tiếp tục nuôi lớn.
Nhờ thực tập như vậy, khẩu nghiệp dần thanh tịnh. Lời nói không còn là phương tiện của tham, sân, si, mà trở thành phương tiện của chánh niệm, từ bi và trí tuệ.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Nghiệp được tạo ra bởi lời nói không phải là điều xa xôi. Mỗi lời nói hằng ngày đều có thể trở thành nhân thiện hoặc nhân bất thiện. Âm thanh có thể tan biến, nhưng tác ý phía sau lời nói vẫn để lại dấu ấn trong dòng tâm thức.
Người tu học Chánh pháp phải thấy rõ lời nói là nghiệp. Vì thấy lời nói là nghiệp nên không dám buông lung. Vì thấy nghiệp có quả nên biết phòng hộ. Vì thấy khẩu nghiệp phát sinh từ tâm nên quay về nhận diện cảm giác, tưởng, suy nghĩ và tác ý trước khi nói.
Khi lời nói được soi sáng bằng chánh niệm và như lý tác ý, khẩu nghiệp bắt đầu chuyển hóa. Dối trá chuyển thành chân thật. Chia rẽ chuyển thành hòa hợp. Độc ác chuyển thành từ ái. Phù phiếm chuyển thành đúng pháp. Đó là con đường đưa khẩu nghiệp trở thành Chánh ngữ và hỗ trợ Thánh đạo.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Một lời gieo xuống nghiệp liền sinh
Thiện ác theo tâm kết quả mình
Chánh niệm soi lời ngay tác ý
Khẩu thanh dần mở đạo quang minh.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 2
TÁC Ý
↓
SUY NGHĨ
↓
LỜI NÓI
↓
KHẨU NGHIỆP
↓
QUẢ BÁO
-
HAI HƯỚNG CỦA LỜI NÓI
LỜI BẤT THIỆN
↓
Nói dối
Nói hai lưỡi
Nói lời độc ác
Nói lời phù phiếm
↓
Mất niềm tin
Mất hòa hợp
Mất thiện cảm
Mất chánh niệm
↓
Khổ hiện đời và nhiều đời
-
LỜI THIỆN LÀNH
↓
Chân ngữ
Hòa hợp ngữ
Ái ngữ
Pháp ngữ
↓
Tạo niềm tin
Tạo hòa hợp
Tạo an vui
Tạo trí tuệ
↓
Thiện nghiệp và Thánh đạo
-
KHẨU NGHIỆP THEO NĂM UẨN
SẮC
Tai nghe, mắt thấy, thân tiếp xúc
↓
THỌ
Dễ chịu, khó chịu, trung tính
↓
TƯỞNG
Ghi nhận, đặt tên, nhận định
↓
HÀNH
Suy nghĩ, phản ứng, muốn nói
↓
THỨC
Rõ biết tiến trình
↓
CHÁNH NIỆM hoặc VÔ MINH
↓
Lời thiện hoặc lời bất thiện
-
PHÁP HÀNH CHUYỂN HÓA
Trước khi nói
↓
Quán sát tác ý
Trong khi nói
↓
Giữ chánh niệm
Sau khi nói
↓
Phản tỉnh lời nói
Nếu bất thiện
↓
Sám hối và phòng hộ
Nếu thiện lành
↓
Hoan hỷ và tiếp tục tu tập
Kết quả
↓
Khẩu nghiệp thanh tịnh
↓
Chánh ngữ
↓
Thánh đạo

[bookmark: _Toc233402193]Chương 3. Sức mạnh của ngôn từ
Lời nói là một trong những sức mạnh lớn nhất của con người. Một lời có thể dựng xây, một lời có thể phá hoại. Một lời có thể khiến người đang khổ được an ủi, cũng có thể khiến người đang yếu lòng rơi vào tuyệt vọng.
Một lời nói chân thật có thể làm sinh niềm tin. Một lời nói dối có thể làm mất niềm tin. Một lời nói hòa hợp có thể nối lại tình thân. Một lời nói chia rẽ có thể làm tan nát gia đình, hội chúng và đạo tình. Một lời nói từ ái có thể làm mát lòng người. Một lời nói độc ác có thể để lại vết thương rất sâu trong tâm thức.
Vì thấy rõ sức mạnh ấy, Đức Thế Tôn không xem nhẹ lời nói. Ngài đặt Chánh ngữ vào Bát Thánh đạo. Ngài dạy người tu phải biết nói đúng sự thật, đúng thời, đúng pháp, đúng lợi ích và với tâm từ. Không phải điều gì đúng cũng nên nói liền. Không phải điều gì thật cũng nói bất cứ lúc nào. Người có trí phải biết thời, biết người, biết tâm mình, biết lợi ích và biết mục đích giải thoát.
Đức Thế Tôn dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Năm Pháp, phẩm Bà-la-môn, phần Lời nói: “Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm lỗi và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói với từ tâm. Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm lỗi và không bị những người có trí chỉ trích.”
Đoạn kinh này nêu ra tiêu chuẩn căn bản của lời nói khéo nói. Lời nói thiện không chỉ là lời đúng sự thật. Một lời muốn trở thành thiện thuyết phải hội đủ năm yếu tố: đúng thời, đúng sự thật, nhu hòa, lợi ích và có tâm từ.
Nếu thiếu đúng thời, lời thật có thể trở thành gây sốc, làm người nghe không tiếp nhận được. Nếu thiếu sự thật, lời nói dù êm tai cũng trở thành dối trá. Nếu thiếu nhu hòa, lời đúng có thể biến thành lời thô bạo. Nếu thiếu lợi ích, lời nói chỉ làm tăng thêm tranh luận và phiền não. Nếu thiếu tâm từ, lời nói dễ bị bản ngã, sân hận và hơn thua dẫn dắt.
Vì vậy, lời nói của người tu không nhắm đến thắng thua, không nhắm đến hơn người, không nhằm tô điểm bản ngã. Lời nói của người tu phải hướng đến lợi ích, hòa hợp, ly tham, ly sân, ly si và giải thoát.
Một lời nói thiện lành có thể nâng đỡ người khác rất lớn. Khi một người đang buồn khổ, chỉ một lời an ủi đúng lúc cũng có thể giúp họ đứng dậy. Khi một người đang lầm lỗi, một lời nhắc nhở từ ái có thể giúp họ tỉnh ra. Khi hai bên đang bất hòa, một lời hòa giải có thể làm mềm lại sự cứng cỏi trong lòng.
Lời nói chân thật tạo niềm tin. Niềm tin là nền tảng của mọi quan hệ tốt đẹp. Trong gia đình, nếu vợ chồng nói thật với nhau, con cái nói thật với cha mẹ, anh em nói thật với nhau, thì gia đình có nền tảng vững chắc. Trong đạo tràng, nếu người tu nói thật, sống thật, học thật, hành thật, thì đại chúng được an ổn. Trong xã hội, nếu lời nói chân thật được tôn trọng, thì sự giao tiếp trở nên lành mạnh.
Lời nói hòa hợp có khả năng hàn gắn. Có những người đang xa nhau chỉ vì một lời nói sai. Cũng có những người được gần lại nhờ một lời nói đúng lúc. Người biết nói lời hòa hợp không đem chuyện nơi này nói nơi kia để tạo chia rẽ; không vui thích khi người khác bất hòa; không thêm dầu vào lửa. Người ấy vui với hòa hợp, khuyến khích hòa hợp, nói lời đưa đến hòa hợp.
Lời nói từ ái có khả năng làm mát. Có khi người nghe không cần nghe nhiều lý luận, chỉ cần nghe một lời hiền lành, có hiểu biết, có cảm thông. Một lời nói có tâm từ làm dịu bớt sân hận nơi mình và nơi người. Khi tâm từ có mặt, lời nói trở thành phương tiện chữa lành.
Lời nói đúng pháp có khả năng đưa người ra khỏi mê lầm. Pháp ngữ không phải là nói nhiều lời đạo lý cho hay, mà là lời nói giúp người nghe thấy rõ nhân quả, thấy rõ khổ, thấy nguyên nhân của khổ, thấy con đường đoạn tận khổ. Một lời đúng pháp có thể mở ra hướng tu tập cho người nghe, giúp họ biết quay về thân tâm, nhận diện phiền não và thực hành Chánh đạo.
Nếu lời nói thiện có sức dựng xây, thì lời nói bất thiện cũng có sức phá hoại rất lớn. Một lời nói dối có thể làm sụp đổ niềm tin. Một lời nói chia rẽ có thể làm tan rã tình thân. Một lời nói độc ác có thể gây vết thương tâm lý. Một lời nói phù phiếm có thể làm tâm phóng dật, xa lìa chánh niệm.
Có những tổn thương không phải do dao gậy gây ra, mà do lời nói gây ra. Thân bị thương có khi còn lành nhanh, nhưng tâm bị tổn thương bởi ác khẩu có khi nhớ rất lâu. Một câu mắng chửi, một lời khinh thường, một lời mỉa mai, một lời vu khống có thể làm người nghe đau khổ nhiều năm.
Người nói xong có thể quên, nhưng người nghe có thể không quên. Âm thanh đã tan, nhưng dấu ấn trong tâm người nghe còn đó. Vì vậy, người tu phải rất cẩn thận. Đừng nghĩ “nói một chút không sao”. Một chút lửa cũng có thể đốt cháy cả khu rừng. Một lời bất thiện cũng có thể đốt cháy công đức, tình thân và sự bình an trong tâm.
Theo Chánh tạng, ác khẩu là một trong bốn loại khẩu nghiệp bất thiện. Nó không chỉ làm khổ người nghe, mà trước hết làm ô nhiễm chính tâm người nói. Khi sân hận khởi lên và phát ra lời ác, người nói đã tự đốt tâm mình trước. Sau đó mới làm người khác đau.
Đức Phật dạy lời nói khéo nói phải đúng thời. Điều này rất quan trọng. Có những điều đúng, nhưng nói sai thời thì không có lợi ích. Có những lời thật, nhưng nói khi người nghe đang sân, đang đau, đang rối loạn thì người nghe không tiếp nhận được, thậm chí còn khổ thêm.
Người tu cần biết dừng lại để xét thời. Lúc nào nên nói? Lúc nào nên im lặng? Lúc nào chỉ nên lắng nghe? Lúc nào cần đợi tâm mình dịu xuống rồi mới nói? Lúc nào người nghe có đủ bình tĩnh để tiếp nhận?
Đúng thời không phải là né tránh sự thật. Đúng thời là trí tuệ biết chọn thời điểm thích hợp để sự thật có thể đem lại lợi ích. Nếu nói chỉ để xả cơn bực tức của mình, dù lời ấy có phần đúng, vẫn chưa phải Chánh ngữ. Nếu nói để giúp người thấy ra lỗi lầm, biết sửa đổi và bớt khổ, lời ấy mới gần với thiện thuyết.
Vì vậy, trước khi nói, người tu cần hỏi: “Bây giờ có phải thời thích hợp không? Người nghe có thể tiếp nhận không? Tâm ta có đang bình an không? Lời này có giúp chuyển hóa khổ đau không?”
Đức Phật dạy lời nói khéo nói phải đúng sự thật và nhu hòa. Chân thật là gốc. Nếu không chân thật, lời nói không có nền tảng. Nhưng chân thật phải đi cùng nhu hòa, nếu không lời nói dễ trở thành sắc bén, làm tổn thương người khác.
Nhu hòa không có nghĩa là nịnh hót. Nhu hòa cũng không có nghĩa là che giấu sự thật. Nhu hòa là nói bằng tâm không sân, bằng thái độ không thô bạo, bằng ý muốn giúp người nghe hiểu ra điều cần hiểu.
Có người nhân danh sự thật để nói lời làm đau người khác. Có người nói: “Tôi nói thẳng”, nhưng trong tâm là sân hận. Có người nói: “Tôi nói thật”, nhưng cách nói đầy khinh miệt. Như vậy tuy lời có phần thật, nhưng tâm không lành, cách nói không nhu hòa, nên dễ tạo khẩu nghiệp bất thiện.
Người có trí biết nói sự thật bằng tâm từ. Biết giữ giọng nói vừa đủ. Biết chọn lời không làm tăng sân hận. Biết trình bày điều cần nói nhưng không làm nhục người nghe. Đó là pháp hành của Chánh ngữ.
Không phải lời nào thật cũng nên nói. Không phải chuyện nào biết cũng phải kể. Không phải điều gì nghe được cũng nên truyền lại. Tiêu chuẩn quan trọng của lời thiện thuyết là lợi ích.
Lợi ích ở đây không phải chỉ là lợi ích vật chất, danh dự hay cảm xúc nhất thời. Lợi ích cao hơn là giúp mình và người bớt tham, bớt sân, bớt si; tăng trưởng niềm tin, giới hạnh, chánh niệm, trí tuệ; làm cho đời sống bớt khổ và gần Chánh pháp hơn.
Nếu lời nói làm người khác thêm sân, thêm chia rẽ, thêm nghi ngờ, thêm phiền não, thì cần xét lại. Nếu lời nói chỉ để khoe mình biết nhiều, chỉ để chứng tỏ mình đúng, chỉ để hạ người khác xuống, thì lời ấy không có lợi ích theo Chánh pháp.
Người tu cần học nói ít mà có ích. Một câu nói lợi ích hơn ngàn lời vô nghĩa. Một lời đúng pháp hơn nhiều lời tranh luận. Một lời làm người nghe tỉnh thức quý hơn nhiều lời làm tăng bản ngã.
Trong năm chi phần của lời thiện thuyết, tâm từ là nền tảng rất sâu. Nếu tâm không có từ, lời nói dễ bị sân dẫn dắt. Nếu tâm không có từ, sự thật có thể biến thành vũ khí. Nếu tâm không có từ, lời góp ý có thể trở thành công kích.
Tâm từ là tâm mong cho người khác được an lành, bớt khổ, không bị tổn hại. Khi nói với tâm từ, người tu không muốn thắng người, không muốn làm người xấu hổ, không muốn đẩy người vào đau khổ. Người tu chỉ muốn lời nói ấy đem lại lợi ích.
Nói với tâm từ không phải lúc nào cũng nói lời ngọt ngào. Có khi cần nghiêm, nhưng nghiêm mà không sân. Có khi cần nhắc lỗi, nhưng nhắc mà không khinh. Có khi cần ngăn chặn điều sai, nhưng ngăn mà không hận. Tâm từ giúp lời nói không rơi vào ác khẩu.
Trước khi nói, người tu có thể tự xét: “Lúc này tâm ta có từ không? Ta có thật sự muốn người này bớt khổ không? Hay ta chỉ muốn nói cho hả giận?” Nếu thấy tâm sân đang mạnh, tốt hơn nên im lặng, trở về hơi thở, nhận diện cảm thọ và đợi tâm lắng xuống.
Ngôn từ của bậc trí không nhằm thắng thua. Bậc trí không dùng lời nói để tô điểm bản ngã, không dùng lời nói để chứng minh mình hơn người, không dùng lời nói để làm người khác thua kém. Bậc trí dùng lời nói để đưa đến hiểu biết, hòa hợp và giải thoát.
Lời nói của bậc trí có chánh niệm trước khi nói, có tỉnh giác trong khi nói và có phản tỉnh sau khi nói. Trước khi nói, xét lời ấy có thật không, có lợi ích không, có đúng thời không, có tâm từ không. Trong khi nói, biết rõ tâm mình đang mềm hay cứng, đang từ hay sân, đang chánh niệm hay phóng dật. Sau khi nói, quán sát lời ấy đem lại an ổn hay bất an, giúp người hay làm người khổ.
Người tu không phải chỉ học giáo lý bằng chữ nghĩa, mà phải đem giáo lý vào từng lời nói. Mỗi lời nói là một cơ hội tu. Mỗi lần dừng được lời ác là một lần chiến thắng phiền não. Mỗi lần nói được lời thiện là một lần nuôi lớn Thánh đạo.
Để lời nói không trở thành khẩu nghiệp bất thiện, người tu có thể thực tập năm câu hỏi trước khi nói:
Lời này có đúng thời không?
Lời này có đúng sự thật không?
Lời này có nhu hòa không?
Lời này có lợi ích không?
Lời này có phát xuất từ tâm từ không?
Nếu một lời nói không đúng thời, nên đợi.
Nếu không đúng sự thật, không nên nói.
Nếu không nhu hòa, cần sửa lại cách nói.
Nếu không lợi ích, nên im lặng.
Nếu không có tâm từ, phải quay về tu tâm trước.
Chỉ cần thực tập năm câu hỏi này, người tu đã bắt đầu phòng hộ khẩu nghiệp. Lâu ngày, chánh niệm đứng trước lời nói. Khi chánh niệm đứng trước lời nói, khẩu nghiệp bất thiện giảm xuống. Khi tâm từ đứng trước lời nói, ác khẩu giảm xuống. Khi trí tuệ đứng trước lời nói, phù phiếm ngữ giảm xuống. Khi Chánh pháp đứng trước lời nói, pháp ngữ được tăng trưởng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Sức mạnh của ngôn từ rất lớn. Một lời nói có thể đem lại niềm tin, hòa hợp, an vui và Chánh pháp. Một lời nói cũng có thể tạo nghi ngờ, chia rẽ, tổn thương và khổ đau. Vì vậy, người tu không được xem nhẹ lời nói.
Đức Thế Tôn dạy lời thiện thuyết phải thành tựu năm chi phần: đúng thời, đúng sự thật, nhu hòa, lợi ích và với tâm từ. Đây là tiêu chuẩn căn bản để quán sát khẩu nghiệp. Nếu lời nói thiếu một trong năm yếu tố này, người tu cần cẩn trọng, dừng lại và như lý tác ý.
Người tu học Chánh pháp phải thấy rằng lời nói không phải để thắng thua, không phải để bảo vệ bản ngã, không phải để làm người khác đau. Lời nói phải trở thành phương tiện của chánh niệm, từ bi và trí tuệ. Khi lời nói được soi sáng bởi năm chi phần thiện thuyết, khẩu nghiệp được thanh tịnh, Chánh ngữ được nuôi lớn, Thánh đạo được tăng trưởng.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 3
Một lời dựng lập cũng tiêu tan
Đúng thật từ hòa lợi đúng hàng
Tâm sáng nói ra thành thiện thuyết
Ngôn từ mở lối vượt mê mang.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 3
TÂM
↓
Tác ý
↓
Lời nói
↓
Xét theo 5 chi phần: đúng thời – chân thật – nhu hòa – lợi ích – tâm từ
↓
Nếu đầy đủ 5 chi phần
↓
Lời thiện thuyết
↓
Sinh niềm tin – hòa hợp – an vui – trí tuệ
↓
Khẩu nghiệp thiện
↓
Chánh ngữ
↓
Thánh đạo tăng trưởng
Nếu thiếu 5 chi phần
↓
Lời bất thiện
↓
Dối trá – chia rẽ – ác khẩu – phù phiếm
↓
Mất niềm tin – tổn thương – bất hòa – phóng dật
↓
Khẩu nghiệp bất thiện
↓
Khổ đau hiện đời và nhiều đời
↓
Xa lìa Chánh đạo

[bookmark: _Toc233402194]Chương 4. Khẩu nghiệp trong duyên khởi và ngũ uẩn
Khẩu nghiệp không sinh khởi ngẫu nhiên. Một lời nói thiện hay bất thiện đều có nhân, có duyên, có tiến trình vận hành. Trước khi lời nói phát ra, đã có sự tiếp xúc, cảm thọ, nhận định, suy nghĩ, tác ý, chấp thủ và phản ứng trong tâm.
Khi có xúc thì có thọ. Từ thọ, nếu không có chánh niệm, ái có thể sinh khởi. Từ ái sinh thủ. Từ thủ sinh hữu. Từ hữu, lời nói thiện hoặc bất thiện phát sinh. Vì vậy, khẩu nghiệp không thể được hiểu đơn giản là âm thanh nơi miệng, mà phải được nhìn trong toàn bộ tiến trình duyên khởi của thân tâm.
Ví dụ, khi nghe một lời chê bai, khổ thọ sinh khởi. Nếu không có chánh niệm, tâm liền sinh sân, rồi lời ác phát ra. Nhưng nếu ngay nơi cảm giác ấy có chánh niệm, người tu thấy: “Đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là tâm đang phản ứng.” Nhờ thấy như thật, dòng khẩu nghiệp bất thiện được chặn lại.
Theo Thánh trí ngũ uẩn, thân là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Người thấy rõ năm uẩn không còn đồng hóa lời khen chê với cái tôi, nhờ đó lời nói dần trở nên lặng lẽ, sáng suốt và đúng pháp.
Đức Thế Tôn dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Nhân Duyên:
“Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử khéo chơn chánh tư duy định lý duyên khởi: ‘Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt.’ Ví như do duyên vô minh, các hành sanh khởi; do duyên hành, thức sanh khởi; do duyên thức, danh sắc sanh khởi; do duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi; do duyên sáu xứ, xúc sanh khởi; do duyên xúc, thọ sanh khởi; do duyên thọ, ái sanh khởi; do duyên ái, thủ sanh khởi; do duyên thủ, hữu sanh khởi; do duyên hữu, sanh sanh khởi; do duyên sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.”
Đoạn kinh này chỉ rõ nguyên lý căn bản của duyên khởi: không có pháp nào tự nhiên sinh ra, cũng không có pháp nào tự nhiên mất đi. Mọi sự đều do nhân duyên mà sinh, do nhân duyên mà diệt. Khổ cũng do duyên mà sinh, và khổ cũng do duyên mà diệt.
Ứng dụng vào khẩu nghiệp, một lời nói ác không tự nhiên phát ra. Nó có duyên. Có xúc, có thọ, có tưởng, có hành, có tác ý, có ái, có thủ, có hữu. Nếu không thấy tiến trình ấy, người ta tưởng rằng: “Tôi nói như vậy vì người kia.” Nhưng người có Chánh kiến thấy rõ: lời nói bất thiện sinh khởi vì trong tâm có vô minh, có chấp thủ, có sân hận và có sự đồng hóa năm uẩn là ta.
Vì vậy, muốn đoạn trừ khẩu nghiệp bất thiện, người tu không chỉ sửa nơi miệng, mà phải thấy tận gốc tiến trình duyên khởi đang vận hành trong thân tâm.
Khi một lời nói phát ra, nó đã đi qua nhiều tầng duyên khởi. Trước hết có sự tiếp xúc giữa căn và trần. Mắt thấy hình ảnh, tai nghe âm thanh, ý nhớ lại sự việc. Từ tiếp xúc ấy, cảm thọ sinh khởi. Có khi là lạc thọ, có khi là khổ thọ, có khi là cảm thọ không khổ không lạc.
Nếu là lạc thọ, tâm có thể sinh tham ái: muốn được khen thêm, muốn được công nhận thêm, muốn nắm giữ cảm giác dễ chịu ấy. Từ đó lời nói có thể mang màu sắc tham, khoe khoang, nịnh hót hoặc tìm cầu danh lợi.
Nếu là khổ thọ, tâm có thể sinh sân: muốn chống lại, muốn đáp trả, muốn hơn thua, muốn làm cho người kia đau như mình đang đau. Từ đó lời nói ác, lời mắng, lời trách, lời châm chọc, lời công kích có thể phát sinh.
Nếu là thọ không khổ không lạc, tâm có thể rơi vào si: nói cho qua, nói theo thói quen, nói cho vui miệng, nói không chánh niệm, nói không xét lợi ích. Từ đó phù phiếm ngữ phát sinh.
Như vậy, lời nói là phần cuối của một tiến trình. Nếu chỉ nhìn cái miệng, người tu không thấy gốc. Nếu nhìn vào duyên khởi, người tu thấy lời nói bắt đầu từ xúc, thọ, ái, thủ và hữu.
Xúc là sự tiếp xúc giữa căn, trần và thức. Khi tai nghe một lời chê, mắt thấy một thái độ lạnh nhạt, ý nhớ lại một chuyện cũ, xúc phát sinh. Từ xúc, thọ sinh khởi.
Đây là cửa đầu của khẩu nghiệp. Nếu người tu không nhận diện được thọ, lời nói bất thiện rất dễ phát ra. Một cảm giác khó chịu nhỏ nếu không được thấy rõ có thể biến thành sân. Một cảm giác dễ chịu nếu không được thấy rõ có thể biến thành tham. Một cảm giác trung tính nếu không được thấy rõ có thể biến thành phóng dật.
Người tu cần học nhận diện ngay nơi thọ:
Đây là cảm giác dễ chịu.
Đây là cảm giác khó chịu.
Đây là cảm giác không khổ không lạc.
Chỉ cần thấy rõ cảm thọ là cảm thọ, người tu đã bắt đầu không bị cảm thọ kéo đi. Nếu không thấy, cảm thọ sẽ âm thầm điều khiển lời nói. Khi khổ thọ điều khiển, lời nói dễ trở thành ác khẩu. Khi lạc thọ điều khiển, lời nói dễ trở thành tham cầu. Khi si mê điều khiển, lời nói dễ trở thành phù phiếm.
Sau thọ là ái. Đây là điểm rất nguy hiểm. Khi có cảm giác dễ chịu, tâm muốn nắm giữ. Khi có cảm giác khó chịu, tâm muốn xua đuổi. Khi có cảm giác trung tính, tâm dễ rơi vào lơ đãng.
Ví dụ, khi nghe một lời khen, lạc thọ sinh khởi. Nếu không có chánh niệm, tâm liền thích thú, muốn được khen thêm. Từ đó người ta có thể nói lời khoe khoang, nói lời tô điểm bản thân, nói lời không đúng sự thật để giữ hình ảnh tốt đẹp.
Khi nghe một lời chê, khổ thọ sinh khởi. Nếu không có chánh niệm, tâm liền chống đối, muốn phản ứng. Từ đó người ta có thể nói lời nặng nề, lời mỉa mai, lời công kích, lời làm tổn thương người khác.
Ngay nơi thọ mà có chánh niệm thì ái không có cơ hội mạnh lên. Người tu thấy: “Đây chỉ là cảm giác khó chịu. Cảm giác này sinh rồi sẽ diệt. Không cần phải biến nó thành lời nói ác.” Nhờ thấy như vậy, khẩu nghiệp bất thiện được ngăn lại.
Ái nếu không được nhận diện sẽ đưa đến thủ. Thủ là nắm giữ, chấp chặt, bám víu. Trong khẩu nghiệp, thủ thường biểu hiện dưới dạng:
Chấp vào ý kiến của tôi.
Chấp vào danh dự của tôi.
Chấp vào lời khen dành cho tôi.
Chấp vào sự xúc phạm đối với tôi.
Chấp vào quan điểm rằng tôi đúng, người kia sai.
Khi thủ có mặt, lời nói dễ trở thành vũ khí bảo vệ bản ngã. Người ta không còn nói để hiểu nhau, mà nói để thắng. Không còn nói để giải quyết khổ đau, mà nói để chứng minh mình đúng. Không còn nói để hòa hợp, mà nói để giữ cái tôi.
Chính sự chấp thủ này làm khẩu nghiệp nặng thêm. Một người bị chê có thể chỉ nghe một âm thanh, nhưng vì chấp “tôi bị chê”, “danh dự của tôi bị tổn thương”, “người kia xúc phạm tôi”, nên lời nói sân hận phát sinh.
Người thấy rõ ngũ uẩn thì biết: lời chê chỉ là âm thanh; cảm giác khó chịu chỉ là thọ; hình ảnh người kia chỉ là tưởng; suy nghĩ muốn phản ứng chỉ là hành; sự rõ biết chỉ là thức. Không có cái tôi thật sự nào bị xúc phạm trong năm uẩn ấy. Nhờ thấy như vậy, thủ yếu dần, lời ác cũng yếu dần.
Khi thủ được nuôi lớn, hữu hình thành. Hữu là sự trở thành, sự tạo thành một trạng thái nghiệp. Trong khẩu nghiệp, hữu là lúc tâm đã kết thành khuynh hướng muốn nói: muốn mắng, muốn cãi, muốn nói dối, muốn đâm thọc, muốn hơn thua.
Ở giai đoạn này, lời nói gần như sắp phát ra. Nếu không có chánh niệm mạnh, khẩu nghiệp bất thiện sẽ thành hình. Người ta nói xong rồi mới hối hận. Nhưng lúc ấy nghiệp đã được tạo, lời đã đi vào tâm người nghe, dấu ấn đã được gieo.
Vì vậy, người tu phải thực hành sớm. Đừng đợi đến khi lời nói ra rồi mới tu. Hãy tu ngay nơi xúc. Hãy tu ngay nơi thọ. Hãy tu ngay khi ái vừa sinh. Hãy tu ngay khi thủ vừa nắm giữ. Hãy tu ngay khi trong tâm vừa có ý muốn nói lời bất thiện.
Chặn khẩu nghiệp ở miệng đã là tốt. Nhưng chặn khẩu nghiệp ở thọ, ái và thủ còn sâu hơn. Đó là tu từ gốc.
Theo Thánh trí ngũ uẩn, thân là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Khẩu nghiệp vận hành xuyên suốt năm uẩn này.
Sắc là thân này, miệng này, tai nghe âm thanh, mắt thấy hình ảnh, cảnh vật bên ngoài.
Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc trung tính khi tiếp xúc.
Tưởng là sự ghi nhận, đặt tên, nhớ lại, nhận định người này tốt, người kia xấu, lời này khen, lời kia chê.
Hành là suy nghĩ, phản ứng, tác ý, muốn nói, muốn im, muốn đáp trả, muốn làm hòa.
Thức là sự rõ biết tiến trình đang xảy ra.
Nếu thức bị vô minh che phủ, năm uẩn trở thành nền tảng cho khẩu nghiệp bất thiện. Người ấy chấp sắc là tôi, chấp thọ là tôi, chấp tưởng là tôi, chấp hành là tôi, chấp thức là tôi. Do chấp như vậy nên khi bị chê liền thấy “tôi bị xúc phạm”, khi được khen liền thấy “tôi được tôn vinh”, khi trái ý liền thấy “tôi phải phản ứng”.
Nếu thức được chánh kiến soi sáng, người tu thấy năm uẩn chỉ là năm uẩn. Cảm giác không phải là tôi. Suy nghĩ không phải là tôi. Phản ứng muốn nói không phải là tôi. Nhờ không đồng hóa, lời nói được chậm lại, sáng ra và hiền hơn.
Trong tiến trình duyên khởi khẩu nghiệp, chánh niệm là điểm chuyển hướng quan trọng. Không có chánh niệm, tiến trình thường đi theo hướng: Xúc sinh thọ. Thọ sinh ái. Ái sinh thủ. Thủ sinh hữu. Hữu sinh khẩu nghiệp bất thiện.
Nhưng khi có chánh niệm, tiến trình được chuyển hóa:
Xúc sinh thọ.
Thọ được nhận diện.
Cảm giác được thấy như thật.
Tâm phản ứng được soi sáng.
Ái không được nuôi lớn.
Thủ không nắm giữ.
Khẩu nghiệp bất thiện không phát sinh.
Chánh niệm không phải là đè nén lời nói. Chánh niệm là thấy rõ điều đang xảy ra. Khi thấy rõ cảm giác khó chịu, người tu không cần phải biến cảm giác ấy thành lời mắng. Khi thấy rõ ý muốn hơn thua, người tu không cần phải chạy theo ý muốn ấy. Khi thấy rõ sân đang sinh, người tu biết quay về phòng hộ tâm.
Nhờ chánh niệm, người tu có khoảng dừng. Khoảng dừng ấy rất quý. Trong khoảng dừng ấy, ác khẩu có thể được ngăn lại. Trong khoảng dừng ấy, lời chia rẽ có thể được dừng lại. Trong khoảng dừng ấy, một lời đúng pháp có thể được sinh ra thay cho một lời bất thiện.
Chánh niệm giúp nhận diện, còn như lý tác ý giúp nhìn đúng pháp. Khi một lời chê đến tai, người không như lý tác ý nghĩ: “Người này làm nhục tôi. Tôi phải nói lại.” Người như lý tác ý thấy: “Đây là xúc. Đây là khổ thọ. Đây là tưởng đang dựng hình ảnh. Đây là hành đang muốn phản ứng. Nếu chạy theo, khẩu nghiệp bất thiện sẽ sinh.”
Như lý tác ý giúp người tu đặt lại hướng nhìn. Thay vì hỏi: “Làm sao nói cho người kia thua?”, người tu hỏi: “Lời nào đưa đến bớt khổ?” Thay vì hỏi: “Làm sao bảo vệ cái tôi?”, người tu hỏi: “Pháp nào đang sinh? Pháp này có vô thường không? Có đáng chấp thủ không?”
Khi tác ý đúng pháp, tâm không còn vội vàng phát ra lời bất thiện. Người tu biết im lặng khi cần im lặng, nói khi cần nói, nói đúng thời, đúng sự thật, nhu hòa, lợi ích và với tâm từ.
Thấy duyên khởi không chỉ để hiểu lý thuyết. Thấy duyên khởi là để biết đoạn trừ khổ đau. Nếu khẩu nghiệp bất thiện do xúc, thọ, ái, thủ, hữu mà sinh, thì muốn đoạn khẩu nghiệp bất thiện phải đoạn ngay trong tiến trình ấy.
Khi xúc sinh, biết xúc.
Khi thọ sinh, biết thọ.
Khi ái sinh, biết ái.
Khi thủ sinh, biết thủ.
Khi ý muốn nói lời bất thiện sinh, biết rõ đó là ý muốn bất thiện.
Biết như vậy thì không bị kéo đi. Không bị kéo đi thì không tạo thêm khẩu nghiệp. Không tạo thêm khẩu nghiệp thì tâm nhẹ. Tâm nhẹ thì lời nói sáng. Lời nói sáng thì Chánh ngữ được nuôi lớn.
Đây là pháp hành thiết thực: thấy duyên khởi ngay trong một lời nói, thấy năm uẩn ngay trong một phản ứng, thấy vô ngã ngay trong lời khen chê. Người thấy được như vậy sẽ bớt tranh cãi, bớt hơn thua, bớt sân hận, bớt tạo khẩu nghiệp bất thiện.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
Khẩu nghiệp không sinh khởi ngẫu nhiên. Nó vận hành trong tiến trình duyên khởi: xúc, thọ, ái, thủ, hữu rồi đưa đến lời nói thiện hoặc bất thiện. Nếu không có chánh niệm, một cảm giác khó chịu có thể trở thành sân hận và phát ra ác khẩu. Nếu có chánh niệm, cảm giác ấy được nhận diện, ái không tăng trưởng, thủ không nắm giữ và khẩu nghiệp bất thiện được ngăn lại.
Khẩu nghiệp cũng vận hành trong năm uẩn. Thân tiếp xúc là sắc, cảm giác sinh lên là thọ, hình bóng ghi nhận là tưởng, suy nghĩ phản ứng là hành, sự rõ biết là thức. Khi phàm phu chấp năm uẩn là tôi, lời khen chê dễ làm sinh tham, sân, si. Khi người tu thấy năm uẩn chỉ là năm uẩn, lời nói trở nên chậm lại, sáng suốt và đúng pháp.
Thấy duyên khởi và ngũ uẩn là thấy con đường tu khẩu nghiệp từ gốc. Không chỉ sửa lời nói bên ngoài, mà nhận diện cảm thọ, soi sáng tác ý, đoạn chấp thủ và nuôi lớn Chánh ngữ. Khi duyên bất thiện được cắt đứt, lời bất thiện không sinh. Khi chánh niệm, như lý tác ý và trí tuệ có mặt, khẩu nghiệp được thanh tịnh và Thánh đạo được tăng trưởng.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 4
Xúc thọ duyên sinh khởi nghiệp lời
Ái thủ theo sau buộc khổ đời
Thấy uẩn vô ngã, tâm dừng lại
Chánh ngữ bừng lên sáng thảnh thơi.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 4
VÔ MINH
↓
Không thấy duyên khởi, không thấy năm uẩn
↓
XÚC
tai nghe – mắt thấy – ý nhớ – thân tiếp xúc
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – trung tính
↓
Nếu không có chánh niệm
↓
ÁI
muốn nắm giữ – muốn xua đuổi – muốn hơn thua
↓
THỦ
chấp “tôi bị chê”, “tôi phải thắng”, “ý tôi đúng”
↓
HỮU
hình thành tâm tham, tâm sân, tâm si muốn nói
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
nói dối – chia rẽ – ác khẩu – phù phiếm
↓
KHỔ ĐAU
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – phóng dật – xa Chánh đạo
Ngay nơi XÚC và THỌ
↓
Nếu có chánh niệm
↓
NHẬN DIỆN NĂM UẨN
sắc là thân và cảnh tiếp xúc
thọ là cảm giác
tưởng là hình bóng và nhận định
hành là suy nghĩ và phản ứng
thức là rõ biết
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
đây chỉ là cảm giác, đây chỉ là suy nghĩ, không phải tôi, không phải của tôi
↓
KHÔNG NUÔI ÁI
↓
KHÔNG CHẤP THỦ
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN KHÔNG SINH
↓
LỜI NÓI ĐƯỢC SOI SÁNG
đúng thời – chân thật – nhu hòa – lợi ích – tâm từ
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
chân ngữ – hòa hợp ngữ – ái ngữ – pháp ngữ
↓
CHÁNH NGỮ
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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Nói dối là cố ý nói sai sự thật. Không biết mà nói biết, biết mà nói không biết; không thấy mà nói thấy, thấy mà nói không thấy, đó là vọng ngữ. Điểm chính yếu của vọng ngữ không chỉ là sai lời, mà là cố ý đánh tráo sự thật.
Có khi người ta nói dối vì tham: muốn được lợi, muốn được khen, muốn che giấu lỗi lầm, muốn giữ danh dự. Có khi người ta nói dối vì sân: muốn hại người, muốn vu khống, muốn làm người khác mất uy tín. Có khi người ta nói dối vì si: không thấy nhân quả, không biết sợ hãi tội lỗi, không biết hổ thẹn trước điều bất thiện.
Nói dối phá hoại nền tảng của đời sống đạo đức. Khi sự thật bị phá vỡ, niềm tin bị phá vỡ. Khi niềm tin bị phá vỡ, giới đức lung lay. Khi giới đức lung lay, người ấy có thể tiếp tục đi xa hơn trong các ác pháp khác. Vì vậy, Đức Phật cảnh giác rất mạnh về vọng ngữ.
Người tu phải tập chân thật từ những điều nhỏ nhất. Biết thì nói biết. Không biết thì nói không biết. Thấy thì nói thấy. Không thấy thì nói không thấy. Không thêm, không bớt, không che giấu, không bóp méo. Đó là cửa đầu tiên của Chánh ngữ.
Đức Thế Tôn dạy Tôn giả La-hầu-la trong Trung Bộ Kinh, Kinh Giáo Giới La-hầu-la ở rừng Am-ba-la.
Khi ấy, Đức Phật dùng ví dụ chậu nước để chỉ rõ sự nguy hiểm của cố ý nói láo. Ngài để lại một ít nước trong chậu rồi hỏi La-hầu-la có thấy chút nước ấy không. Sau đó, Ngài dạy rằng Sa-môn hạnh của người cố ý nói láo mà không biết hổ thẹn cũng ít ỏi như chút nước ấy. Rồi Đức Phật đổ nước đi, lật úp chậu, rồi dựng chậu trống không, mỗi lần đều chỉ dạy rằng Sa-môn hạnh của người cố ý nói láo cũng bị đổ bỏ, bị lật úp và trở nên trống rỗng như vậy.
Sau đó, Đức Phật dùng ví dụ con voi lâm trận. Nếu con voi còn biết bảo vệ cái vòi, nó chưa quăng bỏ mạng sống. Nhưng nếu con voi dùng luôn cả cái vòi trong chiến trận, nó được xem như đã quăng bỏ mạng sống; khi ấy không có việc gì mà nó không làm. Cũng vậy, đối với người cố ý nói láo mà không biết hổ thẹn, Đức Phật dạy rằng người ấy “không có việc ác gì mà không làm”. Vì vậy, Ngài khuyên La-hầu-la phải học tập: quyết không nói láo, dù chỉ để đùa chơi.
Đoạn kinh này cho thấy vọng ngữ không phải lỗi nhỏ. Một người không biết hổ thẹn khi cố ý nói dối thì nền tảng đạo đức đã bị tổn hại. Khi sự thật không còn được tôn trọng, người ấy rất dễ che giấu lỗi, hợp lý hóa lỗi, tiếp tục tạo lỗi và rơi sâu hơn vào bất thiện pháp.
Vì vậy, đối với người tu, chân thật là gốc của giới hạnh. Giữ lời chân thật là giữ cánh cửa đầu tiên của Chánh ngữ. Phá vỡ sự thật là mở cửa cho nhiều ác pháp đi vào.
Nói dối không chỉ là lời nói sai. Điểm chính yếu của vọng ngữ là cố ý làm sai lệch sự thật. Có khi lời nói sai vì nghe lầm, nhớ lầm, hiểu lầm. Nếu không có ý lừa dối, lỗi ấy khác với vọng ngữ cố ý. Nhưng khi biết rõ sự thật mà cố tình nói khác đi để lừa người, che giấu, thủ lợi, hại người hoặc bảo vệ bản ngã, đó là nói dối.
Không biết mà nói biết là nói dối.
Biết mà nói không biết là nói dối.
Không thấy mà nói thấy là nói dối.
Thấy mà nói không thấy là nói dối.
Có lỗi mà nói không lỗi là nói dối.
Không chứng mà nói đã chứng là nói dối.
Không hiểu pháp mà nói như mình đã hiểu pháp là nói dối.
Nói dối có nhiều mức độ. Có lời nói dối trong đời sống hằng ngày. Có lời nói dối để che giấu lỗi lầm. Có lời nói dối để trục lợi. Có lời nói dối để hại người. Có lời nói dối liên hệ đến Chánh pháp, làm người khác hiểu sai đường tu. Càng liên hệ đến nhiều người, càng làm tổn hại niềm tin và Chánh pháp, vọng ngữ càng nặng.
Người tu phải thấy rõ điều này để không xem thường lời nói. Một lời nói dối nhỏ nếu được lặp lại nhiều lần sẽ thành thói quen. Thói quen nói dối lâu ngày thành tập khí. Tập khí ấy khiến tâm xa dần sự thật, xa dần hổ thẹn, xa dần Chánh đạo.
Nói dối không tự nhiên sinh ra. Nó có gốc từ tâm bất thiện.
Khi tham có mặt, người ta nói dối để được lợi. Vì muốn tiền bạc, danh tiếng, địa vị, sự khen ngợi hoặc tình cảm, người ta có thể che giấu sự thật, phóng đại sự thật, bóp méo sự thật. Tham khiến lời nói trở thành phương tiện chiếm đoạt.
Khi sân có mặt, người ta nói dối để hại người. Vì không ưa ai đó, người ta có thể vu khống, nói sai, thêm bớt, dựng chuyện, làm người khác mất uy tín. Sân khiến lời nói trở thành vũ khí.
Khi si có mặt, người ta nói dối vì không thấy nhân quả. Người ấy nghĩ rằng nói dối xong là hết, không ai biết là không sao. Nhưng nghiệp không mất. Người khác có thể chưa biết, nhưng tâm mình đã biết. Dòng nghiệp đã được gieo. Tập khí bất thiện đã được nuôi lớn.
Vì vậy, muốn đoạn trừ nói dối, không chỉ cố gắng nói thật bên ngoài, mà còn phải nhận diện tham, sân, si bên trong. Khi thấy tâm tham muốn được lợi, phải dừng lại. Khi thấy tâm sân muốn hại người, phải dừng lại. Khi thấy tâm si xem nhẹ nhân quả, phải dừng lại và như lý tác ý.
Niềm tin là nền tảng của mọi quan hệ lành mạnh. Trong gia đình, nếu không còn tin nhau, tình thân suy yếu. Trong đạo tràng, nếu không còn tin nhau, sự hòa hợp tan vỡ. Trong xã hội, nếu không còn tin lời nói, đời sống trở nên bất an. Trong đường tu, nếu không tôn trọng sự thật, người tu không thể đi sâu vào Chánh pháp.
Nói dối trước hết phá hoại niềm tin của người khác đối với mình. Người thường nói dối, dù sau này nói thật, người khác cũng khó tin. Lòng tin một khi đã vỡ, muốn xây lại rất khó. Một lời nói dối có thể làm mất uy tín đã được gây dựng nhiều năm.
Nhưng nguy hiểm hơn, nói dối còn phá hoại niềm tin của chính mình đối với chính mình. Mỗi lần cố ý nói dối, tâm biết mình đang rời xa sự thật. Nếu cứ tiếp tục, tâm sẽ quen với sự quanh co, che giấu, không còn trong sáng. Người ấy có thể sống bên ngoài bình thường, nhưng bên trong bất an, sợ bị phát hiện, sợ sự thật lộ ra.
Người tu cần thấy rằng giữ lời chân thật là giữ sự bình an của tâm. Khi không cần che giấu, tâm nhẹ. Khi không cần dựng chuyện, tâm nhẹ. Khi lời nói và sự thật đi đôi, tâm có chỗ đứng vững chắc.
Đức Phật dùng hình ảnh chậu nước ít, chậu nước bị đổ, chậu nước bị lật úp và chậu nước trống không để cảnh tỉnh La-hầu-la. Ý nghĩa rất sâu: người cố ý nói láo mà không hổ thẹn thì Sa-môn hạnh trở nên ít ỏi, bị đổ bỏ, bị lật úp và trống rỗng.
Giới đức không thể đứng vững trên nền tảng dối trá. Một người có thể giữ hình thức bên ngoài, nhưng nếu bên trong quen nói dối, giới hạnh đã bị tổn thương. Vì sao? Vì nói dối làm mất tàm quý. Tàm là biết hổ thẹn với điều xấu. Quý là biết sợ hãi quả báo và sự chê trách của bậc trí. Khi cố ý nói dối mà không còn hổ thẹn, tâm đã mở cửa cho bất thiện pháp.
Từ nói dối, người ta có thể che giấu nhiều lỗi khác. Làm sai rồi nói không làm. Phạm lỗi rồi nói không phạm. Biết mình sai nhưng đổ cho người khác. Như vậy, vọng ngữ trở thành lớp vỏ che đậy các bất thiện nghiệp khác.
Vì vậy, người tu muốn giữ giới phải giữ sự thật. Muốn giữ sự thật phải giữ tâm. Muốn giữ tâm phải có chánh niệm và hổ thẹn với điều bất thiện.
Đức Phật dạy La-hầu-la không nói láo dù chỉ để đùa chơi. Điều này cho thấy người tu phải rất cẩn trọng với sự thật. Có người nghĩ: “Tôi nói đùa thôi, không sao.” Nhưng nếu lời đùa ấy cố ý làm người khác hiểu sai sự thật, tập khí nói dối vẫn được nuôi lớn.
Đùa giỡn bằng sự giả dối lâu ngày làm tâm dễ xem nhẹ sự thật. Ban đầu chỉ đùa. Sau thành quen. Quen rồi khi cần lợi ích, tâm dễ nói dối thật. Vì vậy, người tu không nên lấy dối trá làm trò vui.
Nói vui không có nghĩa là nói dối. Người tu vẫn có thể nói lời nhẹ nhàng, hoan hỷ, làm người khác vui, nhưng không cần bẻ cong sự thật. Niềm vui đúng pháp không dựa trên lừa dối. Sự thân thiện đúng pháp không dựa trên vọng ngữ.
Khi lời nói vui nhưng chân thật, nhu hòa, lợi ích và không làm người khác hiểu lầm, lời ấy không lỗi. Nhưng khi lời nói khiến người khác tin vào điều không thật, làm họ bị tổn thương, bị lừa gạt hoặc bị dẫn sai, thì không nên làm.
Trong các loại vọng ngữ, nói dối liên hệ đến Chánh pháp là điều rất nguy hiểm. Vì lời nói ấy không chỉ hại một người, mà có thể làm nhiều người hiểu sai đường tu.
Không biết pháp mà nói như biết pháp là nguy hiểm. Chưa chứng mà nói đã chứng là nguy hiểm. Chưa thấy đạo mà tuyên bố mình thấy đạo là nguy hiểm. Hiểu sai lời Phật rồi truyền bá như Chánh pháp là nguy hiểm. Dùng danh nghĩa Chánh pháp để phục vụ danh lợi, bản ngã và sự hơn thua là nguy hiểm.
Một lời nói sai về đời sống thế gian có thể gây hại trong một phạm vi. Nhưng một lời nói sai về Chánh pháp có thể làm người khác tu sai, hiểu sai nhân quả, hiểu sai giới, hiểu sai thiền, hiểu sai giải thoát. Vì vậy, người tu càng học pháp càng phải khiêm cung và chân thật.
Không biết thì nói không biết. Chưa rõ thì nói chưa rõ. Chưa chứng thì không nói đã chứng. Chưa đủ khả năng giảng thì nương nơi Chánh tạng, nương nơi bậc thiện tri thức, không tự ý thêm bớt theo bản ngã.
Muốn đoạn trừ nói dối, người tu cần thực tập ngay trong đời sống hằng ngày.
Trước khi nói, hãy dừng lại và xét: “Lời này có đúng sự thật không? Ta có đang thêm bớt không? Ta có đang che giấu lỗi không? Ta có đang nói để được lợi, để hại người, hay để bảo vệ bản ngã không?”
Trong khi nói, giữ chánh niệm nơi thân và tâm. Biết rõ giọng nói, ý muốn nói, cảm giác trong lòng. Nếu thấy tâm bắt đầu quanh co, phóng đại, che giấu, hãy dừng lại. Một sự dừng lại kịp thời có thể cứu mình khỏi tạo vọng ngữ.
Sau khi nói, phản tỉnh: “Lời vừa nói có đúng thật không? Có làm ai hiểu sai không? Có cần đính chính không?” Nếu lỡ nói sai, phải biết nhận lỗi, sửa lại sự thật, không tiếp tục che giấu bằng một lời nói dối khác.
Người tu cũng cần tập chân thật từ điều nhỏ. Đừng hứa nếu không chắc làm được. Đừng nói biết khi chưa biết. Đừng kể chuyện khi chưa kiểm chứng. Đừng truyền lời khi không rõ. Đừng vì sợ mất mặt mà bóp méo sự thật.
Chân thật được tu từ những việc nhỏ sẽ thành sức mạnh lớn. Lâu ngày, tâm quen đứng về sự thật. Khi tâm quen đứng về sự thật, vọng ngữ yếu dần, Chánh ngữ tăng trưởng.
Đối trị với nói dối là chân ngữ. Chân ngữ là lời nói chân thật, đúng như sự việc đã biết, đã thấy, đã nghe, đã hiểu. Chân ngữ không thêm, không bớt, không bóp méo, không cố ý làm người khác hiểu sai.
Chân ngữ không phải là nói tất cả những gì mình biết. Chân ngữ phải đi cùng đúng thời, nhu hòa, lợi ích và tâm từ. Có những điều thật nhưng chưa nên nói. Có những điều thật nhưng phải nói bằng lời hiền hòa. Có những điều thật nhưng cần nói với mục đích giúp người bớt khổ, không phải để làm người đau.
Vì vậy, chân ngữ là nền móng, nhưng phải được đặt trong Chánh ngữ. Người tu không chỉ nói thật, mà nói thật đúng pháp. Nói thật mà không sân. Nói thật mà không ngã mạn. Nói thật mà không làm tổn thương vô ích. Nói thật để xây dựng niềm tin, bảo hộ giới hạnh và nuôi lớn trí tuệ.
Khi người tu sống với chân ngữ, tâm trở nên ngay thẳng. Khi tâm ngay thẳng, lời nói trong sáng. Khi lời nói trong sáng, người khác dễ tin cậy. Khi niềm tin được thiết lập, thiện pháp có nơi nương tựa để tăng trưởng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
Nói dối là cố ý nói sai sự thật. Gốc của nói dối là tham, sân, si; biểu hiện là che giấu, thêm bớt, bóp méo, đánh tráo sự thật. Vọng ngữ không chỉ làm sai lời nói, mà còn phá hoại niềm tin, làm lung lay giới đức và mở đường cho nhiều bất thiện pháp khác.
Đức Phật cảnh tỉnh Tôn giả La-hầu-la rằng người cố ý nói láo mà không biết hổ thẹn thì Sa-môn hạnh trở nên ít ỏi, bị đổ bỏ, bị lật úp và trống rỗng. Đây là lời dạy rất mạnh để người tu biết sợ hãi vọng ngữ, không xem thường dù là một lời nói dối nhỏ hay lời nói dối để đùa chơi.
Người tu học Chánh pháp phải tập chân thật từ những điều nhỏ nhất: biết nói biết, không biết nói không biết, thấy nói thấy, không thấy nói không thấy. Không thêm, không bớt, không che giấu, không bóp méo. Khi chân ngữ được giữ gìn, Chánh ngữ được mở ra. Khi Chánh ngữ được nuôi lớn, khẩu nghiệp dần thanh tịnh và Thánh đạo được tăng trưởng.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 5
Biết nói là biết, thấy là xem
Dối trá làm tâm tối lại thêm
Chân thật giữ gìn nền giới hạnh
Chánh ngữ khai đường thoát bóng đêm.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 5
VÔ MINH
↓
Không thấy nhân quả, không biết hổ thẹn với vọng ngữ
↓
THAM – SÂN – SI
tham muốn lợi, sân muốn hại, si xem nhẹ sự thật
↓
TÁC Ý NÓI DỐI
muốn che giấu, thêm bớt, bóp méo, đánh tráo sự thật
↓
VỌNG NGỮ
không biết nói biết, biết nói không biết, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy
↓
NIỀM TIN BỊ PHÁ VỠ
người khác nghi ngờ, thiện cảm suy giảm, quan hệ bất an
↓
GIỚI ĐỨC LUNG LAY
tàm quý suy yếu, lỗi cũ bị che giấu, lỗi mới dễ phát sinh
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN TĂNG TRƯỞNG
tập khí quanh co, bất an, sợ hãi, xa lìa Chánh đạo
↓
KHỔ ĐAU HIỆN ĐỜI VÀ NHIỀU ĐỜI
Ngay nơi tác ý muốn nói dối
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
biết tâm đang tham, đang sân, đang si, đang muốn che giấu
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
nói dối là nhân khổ, chân thật là nền tảng giới hạnh
↓
DỪNG VỌNG NGỮ
không thêm, không bớt, không che giấu, không bóp méo
↓
CHÂN NGỮ
biết nói biết, không biết nói không biết, thấy nói thấy, không thấy nói không thấy
↓
NIỀM TIN ĐƯỢC THIẾT LẬP
tâm ngay thẳng, lời trong sáng, quan hệ an ổn
↓
GIỚI HẠNH ĐƯỢC BẢO HỘ
tàm quý tăng trưởng, lỗi được nhận diện và sửa đổi
↓
CHÁNH NGỮ
↓
KHẨU NGHIỆP THANH TỊNH
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG

[bookmark: _Toc233402197]Chương 6. Nói hai lưỡi
Nói hai lưỡi là đem chuyện nơi này nói nơi kia để gây chia rẽ, đem chuyện nơi kia nói nơi này để tạo bất hòa. Ly gián ngữ phá hoại sự đoàn kết, làm tan vỡ lòng tin và gây đau khổ cho nhiều người.
Điều nguy hiểm là ly gián ngữ không nhất thiết phải hoàn toàn sai sự thật. Có khi điều nói ra là một phần sự thật, nhưng động cơ là chia rẽ, đâm thọc, làm hai bên xa cách. Như vậy vẫn thuộc bất thiện khẩu nghiệp.
Đức Phật dạy người đệ tử phải trở thành người hòa hợp những người chia rẽ, khuyến khích những người hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp và nói lời đưa đến hòa hợp. Người tu Chánh ngữ không làm chiếc dao cắt đứt tình thân, mà làm chiếc cầu nối lại những tâm hồn xa cách.
Đức Thế Tôn dạy trong Trường Bộ Kinh, Kinh Sa-môn Quả:
“Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp.”
Đoạn kinh này chỉ rõ hai mặt của pháp tu khẩu nghiệp. Mặt thứ nhất là đoạn trừ: từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, không đem chuyện bên này nói bên kia để gây chia rẽ. Mặt thứ hai là tu tập: sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những người hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp và nói những lời đưa đến hòa hợp.
Như vậy, người tu không chỉ dừng ở chỗ “không đâm thọc”. Người tu còn phải học trở thành người đem lại hòa hợp. Không làm cho người thân xa nhau, không làm cho bạn đạo nghi kỵ nhau, không làm cho hội chúng chia rẽ nhau, không làm cho đạo tràng mất niềm tin nhau.
Lời nói của người tu phải là lời nối lại, không phải lời cắt đứt. Phải là lời làm dịu, không phải lời thổi lửa. Phải là lời đưa đến hiểu nhau, không phải lời làm tăng nghi ngờ. Đó là ý nghĩa sâu xa của việc từ bỏ nói hai lưỡi.
Nói hai lưỡi là lời nói có tác ý chia rẽ. Người ấy nghe chuyện nơi này rồi đem nói nơi kia để người này giận người kia. Nghe chuyện nơi kia rồi đem nói nơi này để hai bên nghi ngờ, xa cách, bất hòa.
Nói hai lưỡi có thể biểu hiện bằng nhiều cách. Có khi là kể lại lời người này nói về người kia. Có khi là thêm bớt một câu để làm sự việc nặng hơn. Có khi là chỉ nói một phần sự thật khiến người nghe hiểu lầm. Có khi là giả vờ quan tâm nhưng thật ra gieo nghi ngờ. Có khi là khuyên bên này đề phòng bên kia, nhưng trong tâm lại vui thích khi hai bên xa nhau.
Điểm chính yếu của ly gián ngữ không chỉ nằm ở nội dung đúng hay sai, mà nằm ở tác ý chia rẽ. Nếu lời nói làm tăng bất hòa, làm giảm niềm tin, làm hai bên xa cách, làm người nghe sinh ác cảm với nhau, thì người tu phải hết sức cẩn trọng.
Có những lời nghe như vô hại, nhưng bên trong chứa mầm chia rẽ. Có những lời được nói với vẻ “con chỉ nói cho biết”, nhưng thật ra đang gieo nghi ngờ. Có những lời được che dưới danh nghĩa “góp ý”, nhưng mục đích là làm người này mất niềm tin nơi người kia. Đó là ly gián ngữ.
Điều nguy hiểm của nói hai lưỡi là nó không nhất thiết hoàn toàn sai sự thật. Có khi điều được kể lại đúng một phần. Nhưng vì người nói chọn phần bất lợi, bỏ phần có lợi, thêm giọng điệu, thêm suy đoán, thêm ý riêng, nên người nghe hiểu sai và sinh chia rẽ.
Ví dụ, một người có lời nhắc nhở vì muốn giúp người khác sửa lỗi. Người nghe đem câu ấy kể lại với người khác bằng giọng kích động: “Người đó nói xấu huynh đó.” Câu chuyện có thể có một phần sự thật, nhưng cách kể làm sinh bất hòa. Đó là ly gián ngữ.
Có khi người ta không bịa chuyện, nhưng cố ý đặt câu chuyện trong ánh sáng xấu. Không nói hết bối cảnh, không nói tâm ý thật của người kia, không nói phần thiện, chỉ nhấn mạnh phần khiến người nghe bực tức. Như vậy, tuy không hoàn toàn dối trá, nhưng vẫn là khẩu nghiệp bất thiện vì tác ý là chia rẽ.
Người tu phải học nhìn vào động cơ. Ta kể chuyện này để làm gì? Để giúp hai bên hiểu nhau hay để một bên ghét bên kia? Để hóa giải hay để đổ thêm dầu vào lửa? Để xây dựng hay để làm tổn thương? Câu hỏi ấy rất quan trọng.
Ly gián ngữ phát sinh từ tham, sân, si và ngã mạn.
Do tham, người ta chia rẽ người khác để được lợi cho mình. Muốn người này tin mình hơn, muốn nhóm này đứng về phía mình, muốn mình trở thành người quan trọng, muốn có quyền ảnh hưởng trong tập thể.
Do sân, người ta nói hai lưỡi để trả thù, để hạ uy tín người mình không ưa, để làm người kia mất bạn bè, mất niềm tin, mất chỗ đứng.
Do si, người ta không thấy nhân quả của lời nói chia rẽ. Tưởng rằng chỉ nói cho vui, chỉ kể lại cho biết, nhưng không thấy lời ấy đang gieo mầm nghi kỵ, bất hòa và khổ đau.
Do ngã mạn, người ta muốn chứng minh mình đúng, phe mình đúng, nhóm mình đúng, thầy mình đúng, quan điểm mình đúng. Khi ngã mạn có mặt, lời nói dễ biến thành công cụ tạo phe nhóm.
Gốc sâu của ly gián ngữ là tâm không hoan hỷ trong hòa hợp. Người có tâm từ vui khi thấy người khác thương kính nhau, hiểu nhau, đoàn kết với nhau. Người có tâm bất thiện lại khó chịu khi thấy người khác hòa hợp, rồi tìm cách gieo nghi ngờ. Đó là tâm cần được nhận diện và tu sửa.
Muốn đoạn trừ ly gián ngữ, người tu cần nhìn vào năm uẩn đang vận hành trước khi lời chia rẽ phát sinh.
Sắc là thân này, tai nghe một câu chuyện, mắt thấy một sự việc, miệng sắp kể lại.
Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc không khổ, không lạc thọ khi nghe chuyện ấy.
Tưởng là sự ghi nhận, nhớ lại, đặt tên: “Người này xấu”, “Người kia không tốt”, “Chuyện này phải kể cho bên kia biết.”
Hành là suy nghĩ, phản ứng, tác ý muốn đem chuyện đi nói, muốn người khác đứng về phía mình, muốn làm hai bên xa cách.
Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Nếu không có chánh niệm, hành uẩn sẽ đẩy lời nói chia rẽ ra ngoài. Người ấy tưởng mình chỉ đang kể chuyện, nhưng thật ra tâm đang tạo nghiệp ly gián. Nếu có chánh niệm, người tu thấy rõ: “Đây là tâm muốn chia rẽ. Đây là tâm muốn kéo người khác về phía mình. Đây là tâm sân. Đây là tâm ngã mạn. Đây là tác ý bất thiện.”
Khi thấy như vậy, người tu có thể dừng lại. Không đem chuyện đi nói. Không thêm bớt. Không làm cho hai bên xa nhau. Nhờ thấy năm uẩn, người tu không còn bị cảm giác và tưởng tri kéo đi.
Trong gia đình, nói hai lưỡi làm cha mẹ nghi con, vợ chồng nghi nhau, anh em xa cách, bà con mất hòa khí. Có khi một câu nói không khéo làm nhiều người tổn thương. Có khi một người đem chuyện riêng của người này nói cho người kia, khiến gia đình sinh nghi ngờ và bất an.
Trong đạo tràng, ly gián ngữ càng nguy hiểm. Người tu học cùng một pháp, nương cùng Tam bảo, nếu dùng lời nói để chia phe, tạo nhóm, chê người này, nâng người kia, làm mất niềm tin giữa bạn đạo với nhau, thì đạo tràng mất an ổn. Khi hòa hợp mất, pháp học và pháp hành cũng bị ảnh hưởng.
Trong xã hội, ly gián ngữ tạo ra tranh chấp, đố kỵ, công kích, chia rẽ cộng đồng. Ngày nay, một lời nói không chỉ phát ra bằng miệng mà còn đi qua tin nhắn, bài viết, bình luận, hình ảnh, video. Một lời chia rẽ có thể lan rất xa, làm tổn hại nhiều người trong thời gian ngắn.
Vì vậy, người tu không chỉ giữ miệng khi nói trực tiếp, mà còn phải giữ khẩu nghiệp trong chữ viết, tin nhắn, mạng xã hội và mọi hình thức truyền thông.
Ly gián ngữ giống như một chiếc dao. Nó cắt đứt niềm tin, cắt đứt tình thân, cắt đứt đạo tình, cắt đứt hòa hợp trong hội chúng. Có những mối quan hệ nhiều năm được xây dựng, nhưng chỉ vì vài lời đâm thọc mà tan vỡ.
Người tu Chánh ngữ không làm chiếc dao ấy. Người tu phải trở thành chiếc cầu. Cầu nối giữa người hiểu lầm với người bị hiểu lầm. Cầu nối giữa hai bên đang giận nhau. Cầu nối giữa những tâm hồn đang xa cách.
Làm chiếc cầu không có nghĩa là che giấu sự sai trái. Nếu có lỗi thật, người tu vẫn cần nói đúng pháp, đúng thời, đúng sự thật, nhu hòa, lợi ích và với tâm từ. Nhưng mục đích không phải để chia rẽ, mà để giúp thấy lỗi, sửa lỗi và trở về hòa hợp.
Có khi im lặng là giữ hòa hợp. Có khi nói một lời đúng lúc là cứu hòa hợp. Có khi không chuyển tiếp một câu chuyện là bảo vệ hòa hợp. Có khi khuyên hai bên gặp nhau trực tiếp, nói chuyện chân thật với nhau, là đang thực hành hòa hợp ngữ.
Muốn đoạn trừ nói hai lưỡi, người tu cần thực tập ngay nơi tác ý.
Trước khi kể một chuyện về người khác, hãy dừng lại và hỏi:
Ta nói chuyện này để làm gì?
Lời này có làm hai bên xa nhau không?
Lời này có làm người nghe sinh nghi ngờ không?
Lời này có đúng sự thật đầy đủ không?
Lời này có cần thiết không?
Lời này có lợi ích cho hòa hợp không?
Tâm ta lúc này là tâm từ hay tâm sân?
Nếu thấy lời nói có thể gây chia rẽ, nên dừng lại. Nếu việc ấy cần được nói để sửa lỗi, phải nói với người có trách nhiệm, nói đúng sự thật, đúng thời, không thêm bớt, không kích động, không làm tổn thương không cần thiết.
Người tu cũng nên tập hoan hỷ khi thấy người khác hòa hợp. Thấy gia đình người khác hòa thuận thì vui. Thấy bạn đạo thương kính nhau thì vui. Thấy đại chúng đoàn kết thì vui. Tâm hoan hỷ trong hòa hợp là thuốc đối trị tâm ly gián.
Đối trị trực tiếp của nói hai lưỡi là hòa hợp ngữ. Hòa hợp ngữ là lời nói làm cho người chia rẽ được gần lại, người đang hòa hợp được vững thêm, người đang nghi ngờ được sáng tỏ, người đang giận được nguôi dịu.
Hòa hợp ngữ không phải là nói cho vừa lòng tất cả. Hòa hợp ngữ cũng không phải là né tránh sự thật. Hòa hợp ngữ là nói đúng pháp để giảm chia rẽ, tăng hiểu biết, tăng lòng tin và tăng thiện tâm.
Người nói hòa hợp ngữ biết lựa lời. Không nói lời làm một bên thêm ghét bên kia. Không nói lời đổ lỗi một chiều. Không nói lời kích động. Không lấy lỗi của người này làm câu chuyện cho người khác. Không vui thích trong sự tan vỡ của người khác.
Thay vào đó, người ấy nói lời mở đường cho cảm thông: “Có thể mình chưa hiểu hết hoàn cảnh.” “Nên hỏi trực tiếp cho rõ.” “Đừng vội kết luận.” “Mình nên nói sao để hai bên bớt khổ.” “Việc này cần giải quyết bằng tâm từ và sự thật.” Những lời như vậy đưa đến hòa hợp.
Theo Chánh tạng, người đệ tử không chỉ từ bỏ lời chia rẽ mà còn nói những lời đưa đến hòa hợp. Điều này rất quan trọng đối với đời sống tu học. Vì nơi nào có hòa hợp, nơi đó pháp học dễ tăng trưởng, pháp hành dễ an trú, niềm tin dễ vững vàng. Nơi nào chia rẽ, nơi đó phiền não tăng trưởng, nghi ngờ tăng trưởng, sân hận tăng trưởng.
Bảo vệ hòa hợp không phải là dung túng sai lầm. Bảo vệ hòa hợp là dùng sự thật, chánh niệm, từ bi và trí tuệ để giúp mọi người bớt hiểu lầm, bớt nghi kỵ, bớt chống đối nhau.
Người tu cần xem mỗi lời nói là một sự lựa chọn. Lời này làm tăng hòa hợp hay làm tăng chia rẽ? Lời này làm người nghe sáng ra hay tối thêm? Lời này làm tâm mình hiền lại hay cứng thêm? Lời này có đưa đến Chánh ngữ không?
Khi biết chọn lời đưa đến hòa hợp, người tu đang chuyển hóa ly gián ngữ thành hòa hợp ngữ. Đó là một bước quan trọng trong việc thanh tịnh khẩu nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 6
Nói hai lưỡi là lời nói có tác ý chia rẽ. Nó có thể là lời hoàn toàn sai sự thật, nhưng cũng có thể là một phần sự thật được kể bằng tâm đâm thọc, thêm bớt, nghiêng lệch, làm cho hai bên xa cách nhau. Vì vậy, người tu phải xét không chỉ nội dung lời nói mà còn xét động cơ phía sau lời nói.
Ly gián ngữ phá hoại niềm tin, tình thân, đạo tình và sự hòa hợp trong gia đình, đạo tràng, hội chúng và xã hội. Người nói lời chia rẽ tưởng mình chỉ nói một câu, nhưng câu ấy có thể trở thành nhân của nghi ngờ, oán hận và khổ đau lâu dài.
Người tu học Chánh pháp phải từ bỏ nói hai lưỡi và tu tập hòa hợp ngữ. Không đem chuyện nơi này nói nơi kia để gây bất hòa. Không thêm bớt, không kích động, không làm chiếc dao cắt đứt tình thân. Hãy học làm chiếc cầu nối lại những tâm hồn xa cách, nói lời đưa đến hiểu biết, tin tưởng, từ ái và hòa hợp. Khi ly gián ngữ được đoạn trừ và hòa hợp ngữ được nuôi lớn, khẩu nghiệp thanh tịnh hơn, Chánh ngữ vững hơn và Thánh đạo tăng trưởng.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 6
Chớ đem lời nói rẽ đôi đường
Một tiếng chia lìa vạn nỗi thương
Hòa hợp vun bồi tâm thiện khởi
Chánh ngôn nối lại nghĩa tình hương.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 6
VÔ MINH
↓
Không thấy nhân quả của lời chia rẽ
↓
XÚC VỚI CÂU CHUYỆN
nghe chuyện bên này – nghe chuyện bên kia – thấy lỗi người – nghe lời than phiền
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
người này sai – người kia xấu – mình phải kể lại – phe mình đúng – người kia đáng bị xa lánh
↓
HÀNH
tác ý đem chuyện đi nói – thêm bớt – nhấn mạnh lỗi – gieo nghi ngờ – kéo người khác về phía mình
↓
LỜI NÓI HAI LƯỠI
đem chuyện nơi này nói nơi kia – đem chuyện nơi kia nói nơi này – làm hai bên xa cách
↓
LY GIÁN NGỮ
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
mất lòng tin – gia đình bất hòa – đạo tràng nghi kỵ – bạn lành xa lánh – tâm thêm sân và ngã mạn
↓
QUẢ NHIỀU ĐỜI
bất thiện nghiệp tăng trưởng – sống cô độc – khó gặp hội chúng hòa hợp – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là tâm muốn chia rẽ, đây là sân, đây là ngã mạn, đây là tác ý kéo phe nhóm
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có làm hai bên xa nhau không, có đầy đủ sự thật không, có cần thiết không, có lợi ích cho hòa hợp không
↓
DỪNG LY GIÁN NGỮ
↓
THỰC TẬP HÒA HỢP NGỮ
không thêm bớt – không đâm thọc – không kích động – khuyến khích gặp nhau và hiểu nhau – nói lời đưa đến hòa hợp
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
HÒA HỢP NGỮ
↓
CHÁNH NGỮ
↓
NIỀM TIN, ĐẠO TÌNH VÀ HỘI CHÚNG ĐƯỢC VỮNG CHẮC
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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Ác khẩu là lời nói thô bạo, cay nghiệt, chửi rủa, mắng nhiếc, xúc phạm, làm đau lòng người khác. Gốc của ác khẩu là sân hận. Khi tâm sân cháy lên, lời nói trở thành lửa.
Người ác khẩu tưởng rằng mình đang làm đau người khác, nhưng trước hết chính tâm mình đã bị thiêu đốt. Một lời độc ác phát ra làm tổn thương người nghe, đồng thời để lại dấu ấn bất thiện trong người nói.
Đức Phật dạy lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy chân thật thắng hư ngụy. Người tu phải học dừng lại ngay khi sân khởi, tu tập tâm từ, nói lời nhu hòa, không đáp trả ác khẩu bằng ác khẩu. Đó là con đường chuyển hóa sân hận thành ái ngữ.
Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Pháp Cú, phẩm Phẫn Nộ:
“Bỏ phẫn nộ, ly mạn,
Vượt qua mọi kiết sử,
Không chấp trước danh sắc,
Khổ không theo vô sản.
Ai chận được phẫn nộ,
Như dừng xe đang lăn,
Ta gọi người đánh xe,
Kẻ khác, cầm cương hờ.
Lấy không giận thắng giận,
Lấy thiện thắng không thiện,
Lấy thí thắng xan tham,
Lấy chơn thắng hư ngụy.
Nói thật, không phẫn nộ,
Của ít, thí người xin,
Nhờ ba việc lành này,
Người đến gần thiên giới.”
Đoạn kinh này chỉ rõ pháp đối trị sân hận. Đức Phật không dạy lấy giận đáp giận, không dạy lấy lời độc ác đáp lại lời độc ác. Ngài dạy bỏ phẫn nộ, ly mạn, chặn đứng cơn giận như người đánh xe giỏi dừng được chiếc xe đang lao nhanh. Ngài dạy lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy chân thật thắng hư ngụy.
Ác khẩu chính là phẫn nộ được phát ra thành lời. Khi tâm sân không được nhận diện, nó biến thành mắng nhiếc, chửi rủa, xúc phạm, khinh miệt, đe dọa, nguyền rủa. Nhưng nếu ngay nơi sân hận, người tu có chánh niệm, biết dừng lại, biết không đáp trả, biết lấy tâm từ soi sáng, thì dòng ác khẩu được chặn lại.
Cho nên tu ác khẩu không phải chỉ là cố nói nhẹ hơn. Tu ác khẩu là thấy sân, biết sân, dừng sân, không cho sân đi ra bằng lời nói. Khi sân được nhận diện, ái ngữ có cơ hội phát sinh.
Ác khẩu là lời nói làm tổn thương người khác. Đó có thể là lời chửi rủa, lời mắng nhiếc, lời miệt thị, lời đe dọa, lời nguyền rủa, lời khinh thường, lời cay nghiệt, lời chế giễu, lời nhục mạ, lời làm cho người nghe đau đớn trong tâm.
Ác khẩu không chỉ nằm ở chữ nghĩa thô tục. Có khi lời nói không thô, nhưng giọng nói đầy khinh miệt. Có khi câu nói có vẻ bình thường, nhưng được nói bằng tâm muốn làm người khác đau. Có khi chỉ một câu mỉa mai, một nụ cười khinh, một lời châm chọc cũng đủ làm người nghe tổn thương.
Điểm chính yếu của ác khẩu là tác ý làm đau. Khi tâm muốn hạ nhục, muốn đâm vào nỗi đau, muốn làm người khác xấu hổ, muốn trả đũa bằng lời nói, thì khẩu nghiệp bất thiện đã hình thành.
Người tu phải thấy rõ: ác khẩu không chỉ là lời nặng nề bên ngoài, mà là tâm sân được biểu hiện thành ngôn ngữ.
Gốc của ác khẩu là sân hận. Khi tâm sân khởi lên, người ta muốn chống đối, muốn đẩy ra, muốn làm cho người khác đau như mình đang đau. Nếu không có chánh niệm, sân hận đi thẳng ra miệng và trở thành lời độc ác.
Sân giống như lửa. Lửa cháy lên trước hết đốt nơi nó phát sinh. Cũng vậy, trước khi lời ác làm người khác đau, tâm người nói đã bị thiêu đốt. Người đang sân không an ổn. Mặt nóng, tim gấp, hơi thở nặng, thân căng, ý nghĩ thô, lời nói sắc bén. Đó là khổ đang có mặt ngay nơi người nói.
Người ác khẩu tưởng rằng mình đang thắng, đang làm người kia sợ, đang bảo vệ mình. Nhưng thật ra, người ấy đang bị sân điều khiển. Nói ra một lời độc ác là để cho sân làm chủ thân tâm mình. Đó không phải là sức mạnh, mà là sự thất niệm.
Lời độc ác có thể gây vết thương rất sâu. Có người bị tổn thương bởi một lời mắng của cha mẹ, thầy cô, bạn đời, bạn đạo, người thân, rồi mang nỗi đau ấy nhiều năm. Có khi một lời khinh miệt làm người khác mất niềm tin nơi chính mình. Có khi một lời chửi rủa làm tình thân tan vỡ. Có khi một lời nhục mạ khiến người nghe sinh mặc cảm, oán hận, tuyệt vọng.
Thân bị đánh có thể đau một lúc. Nhưng tâm bị ác khẩu đâm vào có thể đau rất lâu. Vì vậy, người tu phải rất cẩn thận. Đừng nghĩ rằng “chỉ là lời nói”. Lời nói có thể trở thành mũi tên. Khi đã bắn ra, rất khó thu lại. Dù sau này xin lỗi, dấu vết trong tâm người nghe có thể vẫn còn.
Người tu học Chánh pháp không dùng lời nói để làm người khác đau. Nếu cần nhắc lỗi, phải nhắc bằng tâm từ. Nếu cần ngăn sai, phải ngăn bằng chánh niệm. Nếu cần nói sự thật, phải nói đúng thời, nhu hòa và lợi ích. Không lấy sân làm lý do để nói lời độc ác.
Một lời ác không chỉ làm người nghe đau, mà còn làm người nói tổn hại. Khi nói lời độc ác, người nói đang gieo nghiệp sân. Nghiệp ấy để lại dấu ấn trong tâm. Càng nói ác, tâm càng quen với ác khẩu. Càng quen ác khẩu, sân hận càng dễ bùng lên.
Người thường ác khẩu sẽ khó được gần gũi. Người khác có thể sợ, né tránh, mất thiện cảm, không muốn chia sẻ, không muốn tin cậy. Trong gia đình, người ác khẩu làm không khí nặng nề. Trong đạo tràng, người ác khẩu làm đại chúng bất an. Trong xã hội, người ác khẩu tạo thêm oán thù.
Người nói ác cũng tự làm nghèo phước lành của mình. Vì lời nói đáng lẽ có thể dùng để an ủi, hòa giải, khuyến thiện, nói pháp, lại bị dùng để chửi rủa và làm tổn thương. Đó là sự lãng phí lớn của khẩu nghiệp.
Muốn đoạn trừ ác khẩu, người tu cần nhìn vào năm uẩn đang vận hành khi sân hận khởi lên.
Sắc là thân này, tai nghe lời trái ý, mắt thấy thái độ không vừa lòng, miệng sắp nói lời nặng.
Thọ là cảm giác khó chịu, bức bối, nóng nảy, hoặc không khổ, không lạc thọ.
Tưởng là sự ghi nhận và gán nghĩa: “Người này xúc phạm ta”, “Người này xem thường ta”, “Ta phải nói cho họ biết.”
Hành là suy nghĩ, phản ứng, tác ý muốn mắng, muốn châm chọc, muốn làm người kia đau.
Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Nếu không có chánh niệm, hành uẩn sẽ đẩy lời ác ra ngoài. Người ấy nói trong cơn sân, rồi sau đó có thể hối hận. Nhưng lời đã nói, nghiệp đã gieo, người nghe đã bị tổn thương.
Nếu có chánh niệm, người tu thấy: “Đây là khổ thọ. Đây là tưởng đang dựng lên cái tôi bị xúc phạm. Đây là hành muốn phản ứng. Đây là sân đang sinh. Đây là ý muốn nói lời ác.” Khi thấy như vậy, người tu có cơ hội dừng lại.
Thấy năm uẩn là thấy rằng không có cái tôi thật sự cần được bảo vệ bằng lời độc ác. Chỉ có cảm giác sinh diệt, tưởng sinh diệt, hành sinh diệt. Nhờ thấy như vậy, lời nói được chậm lại và ác khẩu có thể không phát sinh.
Ác khẩu có thể xuất hiện trong gia đình, đạo tràng, nơi làm việc, xã hội và cả trên mạng. Có khi là lời cha mẹ mắng con bằng sự khinh thường. Có khi là vợ chồng làm tổn thương nhau bằng lời cay nghiệt. Có khi là bạn bè nói với nhau bằng lời châm chọc. Có khi là người tu học dùng lời nặng để công kích bạn đạo. Có khi là những bình luận độc ác trên mạng làm người khác đau khổ.
Người tu phải thấy rằng khẩu nghiệp không chỉ nằm ở lời nói trực tiếp. Viết một dòng xúc phạm cũng là khẩu nghiệp. Gửi một tin nhắn độc ác cũng là khẩu nghiệp. Đăng một lời chửi rủa cũng là khẩu nghiệp. Chia sẻ một lời công kích khiến người khác bị tổn thương cũng có phần khẩu nghiệp.
Giữ gìn ác khẩu thời nay không chỉ là giữ cái miệng, mà còn giữ bàn tay khi gõ chữ, giữ tâm khi bình luận, giữ ý khi muốn công kích ai đó. Chánh ngữ phải có mặt trong mọi hình thức biểu hiện của lời nói.
Người đời thường nghĩ rằng ai mắng mình thì mình phải mắng lại, ai xúc phạm mình thì mình phải đáp trả, ai làm mình đau thì mình phải làm họ đau. Nhưng Đức Phật dạy lấy không giận thắng giận. Đây là con đường ngược dòng.
Không đáp trả ác khẩu bằng ác khẩu không phải là yếu đuối. Đó là sức mạnh của chánh niệm. Người không bị lời ác kéo đi là người có nội lực. Người có thể dừng cơn sân như dừng chiếc xe đang lao nhanh mới là người thật sự biết điều phục mình.
Khi bị mắng, người tu không nên vội nói lại. Trước hết hãy nhận diện thân tâm: hơi thở đang gấp, ngực đang nóng, cảm giác khó chịu đang sinh, tưởng đang dựng lên cái tôi bị xúc phạm, hành đang muốn phản ứng. Nhận diện như vậy là đã bắt đầu thoát khỏi ác khẩu.
Sau đó, nếu cần nói thì nói sau khi tâm đã dịu. Nói để làm sáng tỏ, không phải để làm đau. Nói để chấm dứt hiểu lầm, không phải để thắng thua. Nói bằng tâm từ, không phải bằng sân hận.
Đối trị trực tiếp của ác khẩu là tâm từ và ái ngữ. Tâm từ là tâm mong cho chúng sinh được an lành, không bị tổn hại. Khi tâm từ có mặt, lời nói độc ác không dễ phát sinh.
Người tu có thể thực tập tâm từ ngay khi sân vừa sinh:
“Mong cho ta được an ổn, đừng bị sân thiêu đốt.”
“Mong cho người kia được an ổn, đừng bị khổ đau chi phối.”
“Mong cho cả hai bên bớt khổ.”
“Mong cho lời nói sắp phát ra không làm tổn hại ai.”
Khi tâm từ được khơi dậy, lời nói sẽ đổi khác. Câu mắng có thể được chuyển thành câu nhắc nhở. Câu chửi có thể được dừng lại. Câu công kích có thể được thay bằng sự im lặng đúng pháp. Câu làm đau có thể được chuyển thành lời chân thật, nhu hòa và lợi ích.
Ái ngữ không phải là lời nịnh hót. Ái ngữ là lời chân thật được nói bằng tâm từ. Có khi ái ngữ là một lời an ủi. Có khi là một lời xin lỗi. Có khi là một lời nhắc nhở nghiêm nhưng không sân. Có khi là sự im lặng để không làm tổn thương thêm.
Muốn chuyển ác khẩu thành ái ngữ, người tu cần thực tập trong ba thời.
Trước khi nói, nhận diện tâm sân. Hãy hỏi: “Tâm ta lúc này có đang nóng không? Lời này có làm người nghe đau không? Ta nói để giúp hay để trả đũa? Nếu nói ra, ta có hối hận không?”
Trong khi nói, giữ chánh niệm nơi thân, hơi thở, giọng nói và ý hướng. Nếu thấy giọng bắt đầu nặng, hơi thở bắt đầu gấp, tâm bắt đầu cứng, hãy dừng lại. Dừng một câu ác là dừng một nhân khổ.
Sau khi nói, phản tỉnh. Lời vừa nói có làm người khác đau không? Có phát xuất từ sân không? Có đúng thời, chân thật, nhu hòa, lợi ích và tâm từ không? Nếu đã lỡ ác khẩu, phải biết hổ thẹn, xin lỗi, sám hối và phòng hộ về sau. Nếu đã nói được lời hiền thiện, hãy hoan hỷ và tiếp tục nuôi lớn.
Sự chuyển hóa này cần làm nhiều lần. Mỗi lần dừng được một lời ác, sân hận yếu đi. Mỗi lần nói được một lời từ ái, Chánh ngữ mạnh lên. Lâu ngày, lời nói không còn là ngọn lửa của sân, mà trở thành dòng nước mát của tâm từ.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 7
Nói lời độc ác là khẩu nghiệp phát sinh từ sân hận. Khi tâm sân cháy lên, lời nói trở thành lửa, làm tổn thương người nghe và thiêu đốt chính tâm người nói. Vì vậy, ác khẩu không phải là chuyện nhỏ. Nó phá hoại tình thân, đạo tình, niềm tin, sự an ổn và gieo dấu ấn bất thiện trong dòng tâm thức.
Đức Phật dạy lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy chân thật thắng hư ngụy. Người tu không lấy ác khẩu đáp lại ác khẩu, không lấy sân đáp sân, không lấy lời độc ác để bảo vệ bản ngã. Người tu phải học dừng lại ngay khi sân khởi, nhận diện năm uẩn, như lý tác ý, tu tập tâm từ và nói lời nhu hòa.
Khi ác khẩu được đoạn trừ, ái ngữ được nuôi lớn. Khi tâm sân được nhận diện, tâm từ có cơ hội sinh khởi. Khi lời nói được soi sáng bởi chánh niệm và trí tuệ, khẩu nghiệp trở nên thanh tịnh, Chánh ngữ được tăng trưởng và Thánh đạo được nuôi lớn.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 7
Lời ác như lửa đốt tâm mình
Không giận thắng sân, giữ lặng thinh
Từ bi chuyển hóa câu thô độc
Ái ngữ đưa đường sáng pháp sinh.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 7
VÔ MINH
↓
Không thấy sân hận là khổ, không thấy ác khẩu là nghiệp
↓
XÚC VỚI CẢNH TRÁI Ý
nghe lời chê – bị xúc phạm – bị chống đối – thấy điều không vừa lòng
↓
THỌ
khó chịu – bức bối – nóng nảy – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
người này xem thường ta – người này làm nhục ta – ta phải đáp trả – ta phải thắng
↓
HÀNH
tác ý mắng nhiếc – chửi rủa – khinh miệt – châm chọc – làm người kia đau
↓
ÁC KHẨU
lời thô bạo – cay nghiệt – xúc phạm – đe dọa – nguyền rủa
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
người nghe tổn thương – tình thân rạn nứt – đạo tình bất an – tâm mình bị sân thiêu đốt
↓
QUẢ NHIỀU ĐỜI
sân hận tăng trưởng – oán thù tăng trưởng – bất thiện nghiệp sâu dày – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là khổ thọ, đây là tưởng về cái tôi bị xúc phạm, đây là sân, đây là ý muốn nói lời ác
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có làm người khác đau không, có phát xuất từ sân không, có lợi ích không, có đúng thời không, có tâm từ không
↓
DỪNG ÁC KHẨU
↓
TU TẬP TÂM TỪ
mong cho mình bớt khổ – mong cho người bớt khổ – mong cho cả hai không bị sân thiêu đốt
↓
NÓI LỜI NHU HÒA
chân thật – đúng thời – lợi ích – không công kích – không làm nhục
↓
ÁI NGỮ
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
CHÁNH NGỮ
↓
TÂM AN ỔN, HÒA HỢP TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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Phù phiếm ngữ là lời nói vô ích, không đúng thời, không đưa đến thiện pháp, không giúp tăng trưởng giới, định, tuệ. Loại khẩu nghiệp này dễ bị xem nhẹ, nhưng lại âm thầm làm hao mòn chánh niệm.
Người chìm trong tạp thoại thường dễ phóng dật. Tâm chạy theo chuyện thế tục, chuyện hơn thua, chuyện được mất, chuyện người này người kia. Dần dần nội tâm mất sự định tĩnh, khó quay về quán sát thân tâm.
Đức Phật dạy khi hội họp, người tu nên đàm luận Chánh pháp hoặc giữ im lặng của bậc Thánh. Im lặng ở đây không phải là lạnh lùng, mà là sự tỉnh thức, không bị thúc đẩy bởi tham muốn nói, sân muốn phản bác hay si muốn khoe khoang.
Đức Thế Tôn dạy trong Trường Bộ Kinh, Kinh Sa-môn Quả, về người tu giữ gìn lời nói: “Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm.”
Người ấy nói đúng thời, nói lời chân thật, nói lời có ý nghĩa, nói lời về Chánh pháp, nói lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, hợp thời, có lý lẽ, có giới hạn và liên hệ đến mục đích.
Trong Trung Bộ Kinh, Kinh Thánh Cầu, Đức Phật cũng nhắc người tu khi hội họp nên thực hành hai việc: hoặc đàm luận Chánh pháp, hoặc giữ im lặng của bậc Thánh.
Hai đoạn kinh này chỉ rõ con đường đối trị phù phiếm ngữ. Người tu không chỉ tránh nói lời sai sự thật, lời chia rẽ hay lời độc ác, mà còn phải tránh những lời vô ích làm tâm phóng dật. Lời nói của người tu cần có thời, có thật, có nghĩa, có pháp, có luật, có mục đích và đưa đến lợi ích.
Phù phiếm ngữ không nhất thiết là lời ác thô bạo. Có khi chỉ là lời nói cho vui miệng, nói vì buồn chán, nói để khoe khoang, nói để lấp khoảng trống, nói để kéo dài câu chuyện vô ích. Nhưng nếu lời nói ấy không giúp tăng trưởng thiện pháp, không nuôi lớn chánh niệm, không đưa đến an tịnh, thì người tu cần biết phòng hộ.
Phù phiếm ngữ là lời nói rỗng, không có lợi ích chân thật. Đó là lời nói không đúng thời, không đúng pháp, không cần thiết, không đưa đến thiện tâm, không giúp người nghe bớt khổ, không giúp người nói tăng trưởng chánh niệm.
Có những lời nói nghe qua không độc ác, không dối trá, không chia rẽ, nhưng vẫn làm hao mòn nội tâm. Nói quá nhiều chuyện thế tục, nói chuyện hơn thua, nói chuyện thị phi, nói chuyện được mất, nói chuyện người này người kia, nói chuyện để phóng dật, nói chỉ để làm đầy khoảng lặng — đó là mảnh đất của phù phiếm ngữ.
Phù phiếm ngữ nguy hiểm vì nó dễ được xem là bình thường. Người ta có thể nghĩ: “Tôi đâu có nói dối, đâu có chửi ai, đâu có chia rẽ ai.” Nhưng nếu cả ngày miệng nói chuyện vô ích, tâm chạy theo tạp thoại, chánh niệm yếu dần, thì khẩu nghiệp vẫn đang dẫn tâm đi xa Chánh đạo.
Vì vậy, người tu cần thấy rõ: lời nói không ác chưa chắc đã thiện. Lời không sai chưa chắc đã có ích. Lời không làm người khác khó chịu chưa chắc đã giúp mình tăng trưởng đạo tâm. Tiêu chuẩn của Chánh ngữ cao hơn sự vui miệng.
Chánh niệm cần sự tỉnh giác, biết rõ thân, thọ, tâm, pháp đang vận hành. Nhưng khi chìm trong tạp thoại, tâm bị kéo ra ngoài. Tâm chạy theo câu chuyện này đến câu chuyện khác, từ người này sang người kia, từ chuyện quá khứ đến chuyện tương lai, từ khen chê đến được mất.
Ban đầu chỉ là một câu chuyện nhỏ. Sau đó tâm thích thú, rồi muốn nói thêm, nghe thêm, bàn thêm, kể thêm. Càng nói, tâm càng phóng. Càng phóng, chánh niệm càng yếu. Càng yếu chánh niệm, càng khó quay về nhận diện thân tâm.
Phù phiếm ngữ giống như nước rò rỉ từng giọt. Nó không làm đổ vỡ ngay như nói dối hay ác khẩu, nhưng âm thầm làm hao tổn năng lượng tu tập. Một ngày nói quá nhiều chuyện vô ích, tối ngồi lại tâm khó an. Hình ảnh, câu chuyện, lời bàn, ý kiến, hơn thua tiếp tục chạy trong tâm. Đó là quả hiện đời của tạp thoại.
Người tu muốn có định tĩnh phải biết tiết chế lời nói. Không phải im lặng suốt ngày, mà nói có chánh niệm. Không phải tránh mọi giao tiếp, mà biết lời nào cần nói, lời nào nên dừng, lời nào giúp thiện pháp, lời nào làm tâm tán loạn.
Phù phiếm ngữ thường phát sinh từ tham, sân, si và phóng dật.
Do tham, người ta thích nói để được chú ý, được khen là vui tính, hiểu biết, lanh lợi, có nhiều chuyện. Có khi nói để khoe mình biết nhiều, từng trải nhiều, quen biết nhiều, hơn người khác.
Do sân, người ta nói chuyện thị phi để hả lòng, để châm chọc, để hạ người mình không ưa, để kéo người khác cùng phê phán.
Do si, người ta không biết lời nói đang làm tâm phóng dật. Không thấy tạp thoại là nhân làm chánh niệm suy yếu. Không thấy đời sống tu cần có sự tỉnh giác trong từng lời nói.
Do phóng dật, người ta sợ im lặng, sợ đối diện với tâm mình. Khi ngồi yên thì bất an, nên tìm chuyện để nói. Khi có khoảng trống thì muốn lấp bằng âm thanh. Khi tâm không có pháp làm chỗ nương, lời nói vô ích dễ phát sinh.
Vì vậy, đoạn phù phiếm ngữ không phải chỉ là giảm nói chuyện. Sâu hơn, đó là nhận diện tâm tham muốn nói, tâm sân muốn bàn chuyện người, tâm si muốn khoe khoang và tâm phóng dật không chịu trở về với chính mình.
Muốn thấy phù phiếm ngữ đang hình thành, người tu cần nhìn vào năm uẩn.
Sắc là thân này, miệng này, tai nghe câu chuyện, mắt thấy sự việc, thân ngồi trong cuộc trò chuyện.
Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc không khổ, không lạc thọ khi nghe và nói chuyện.
Tưởng là sự ghi nhận: “Chuyện này vui”, “Chuyện này nên kể”, “Người này sẽ thích nghe”, “Nói thêm chút nữa không sao.”
Hành là suy nghĩ, phản ứng, tác ý muốn nói tiếp, muốn thêm chuyện, muốn khoe, muốn bàn, muốn chen vào.
Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Nếu không có chánh niệm, hành uẩn sẽ kéo lời nói đi mãi. Người ấy nói từ chuyện này sang chuyện khác, nói quên thời gian, nói quên pháp hành, nói xong tâm tán loạn mà không hay.
Nếu có chánh niệm, người tu nhận diện: “Đây là tâm muốn nói thêm. Đây là cảm giác thích thú trong tạp thoại. Đây là phóng dật. Đây là ý muốn khoe. Đây là lời nói không đưa đến lợi ích.” Khi nhận diện như vậy, phù phiếm ngữ có thể được dừng lại.
Thấy năm uẩn giúp người tu biết rằng ý muốn nói không phải là tôi. Cảm giác thích nói không phải là tôi. Câu chuyện đang lôi kéo tâm không phải là tôi. Nhờ thấy như vậy, người tu có thể dừng lời, trở về chánh niệm.
Phù phiếm ngữ có nhiều hình thức. Có khi là nói chuyện vô ích kéo dài. Có khi là bàn chuyện thị phi. Có khi là nói để khoe mình. Có khi là nói đùa quá trớn. Có khi là nói chuyện làm tâm người nghe tán loạn. Có khi là nói về người vắng mặt mà không có lợi ích gì cho sự tu tập.
Trong đời sống hiện đại, phù phiếm ngữ không chỉ là lời nói bằng miệng. Nó còn là những tin nhắn vô ích, bình luận vô bổ, chia sẻ chuyện thị phi, lướt mạng rồi bàn tán, gửi đi những thông tin không cần thiết, tham gia những cuộc tranh luận không đưa đến thiện pháp.
Một người có thể không nói nhiều bằng miệng, nhưng lại tạo rất nhiều phù phiếm ngữ bằng chữ viết. Gõ một dòng vô ích cũng là một hình thức dùng lời. Chia sẻ một câu chuyện làm người khác phóng dật cũng có phần khẩu nghiệp. Vì vậy, tu khẩu nghiệp hôm nay cần giữ cả lời nói, chữ viết và sự truyền thông.
Người tu cần hỏi: “Điều này có cần nói không? Có cần gửi không? Có cần bình luận không? Có giúp ai bớt khổ không? Có làm tăng trưởng thiện pháp không?” Nếu không, im lặng là tốt hơn.
Đối trị của phù phiếm ngữ là pháp đàm, thiện đàm và Chánh ngữ. Pháp đàm là lời nói liên hệ đến Chánh pháp, giúp người nghe quay về nhân quả, giới hạnh, chánh niệm, trí tuệ, Tứ Thánh Đế, Bát Thánh đạo và con đường đoạn khổ.
Pháp đàm không nhất thiết là giảng pháp dài. Một lời nhắc nhau giữ chánh niệm cũng là pháp đàm. Một lời khuyến thiện cũng là pháp đàm. Một lời giúp người bớt sân, bớt tham, bớt si cũng là pháp đàm. Một câu hỏi đưa người trở về quán sát thân tâm cũng là pháp đàm.
Người tu nên chuyển năng lượng thích nói thành năng lượng nói có lợi ích. Nếu có duyên nói, hãy nói lời chân thật, hòa hợp, nhu hòa, đúng pháp. Nếu không có điều lợi ích để nói, hãy giữ im lặng. Đó là cách chuyển phù phiếm ngữ thành pháp ngữ.
Pháp đàm giúp tâm sáng lên. Tạp thoại làm tâm tán loạn. Pháp đàm đưa tâm về Chánh đạo. Tạp thoại kéo tâm đi theo thế gian. Pháp đàm nuôi lớn trí tuệ. Tạp thoại nuôi lớn phóng dật. Người thấy rõ sự khác nhau ấy sẽ biết quý lời nói của mình hơn.
Im lặng của bậc Thánh không phải là câm lặng, không phải lạnh lùng, không phải tránh né, không phải khép kín. Im lặng của bậc Thánh là sự im lặng có chánh niệm, có tỉnh giác, có trí tuệ, không bị tham, sân, si thúc đẩy.
Có khi im lặng vì lời nói không cần thiết. Có khi im lặng vì tâm mình chưa đủ an. Có khi im lặng để không làm người khác phóng dật. Có khi im lặng vì không có điều đúng pháp để nói. Có khi im lặng để lắng nghe sâu hơn. Có khi im lặng để trở về quán sát thân tâm.
Im lặng như vậy là một pháp hành. Trong im lặng, người tu thấy hơi thở, thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, thấy pháp. Thấy ý muốn nói sinh lên rồi diệt đi. Thấy cảm giác khó chịu khi không được nói. Thấy bản ngã muốn chen vào. Thấy tâm muốn khoe, muốn kể, muốn bình luận. Nhờ thấy như vậy, người tu học được cách không bị lời nói điều khiển.
Im lặng đúng pháp nhiều khi quý hơn nói nhiều. Một người biết im lặng đúng lúc đã ngăn được rất nhiều khẩu nghiệp. Một người biết không nói lời vô ích đã giữ gìn được năng lượng tu tập. Một người biết an trú trong im lặng có chánh niệm đã bước vào nền tảng của khẩu nghiệp thanh tịnh.
Muốn đoạn trừ phù phiếm ngữ, người tu cần thực hành Tứ Chánh Cần đối với lời nói.
Chế là ngăn những lời vô ích chưa sinh. Khi thấy một cuộc nói chuyện sắp đi vào tạp thoại, biết dừng lại. Khi thấy mình sắp kể chuyện không cần thiết, biết phòng hộ.
Đoạn là chấm dứt những lời vô ích đã sinh. Khi đang nói mà nhận ra lời ấy không có lợi ích, biết dừng. Không vì ngại mà tiếp tục phóng dật. Không vì ham vui mà kéo dài chuyện vô ích.
Tu là phát triển lời thiện. Tập nói lời chân thật, hòa hợp, nhu hòa, lợi ích, đúng pháp. Tập hỏi những câu giúp người khác quay về chánh niệm. Tập khuyến thiện, khích lệ tu học, chia sẻ điều có ích.
Trì là duy trì lời nói có lợi ích. Giữ thói quen nói ít lại, nói đúng hơn, nói chậm hơn, nói có chánh niệm hơn. Duy trì pháp đàm, thiện đàm và sự im lặng đúng pháp.
Trước khi nói, người tu nên hỏi: lời này có thật không, có lợi ích không, có đúng thời không, có giúp tăng trưởng thiện pháp không, có làm tâm mình và người thêm chánh niệm không? Nếu không, nên im lặng.
Có người hiểu lầm rằng tu khẩu nghiệp là nói càng ít càng tốt. Nói ít có thể giúp phòng hộ, nhưng nếu im lặng trong sân hận, im lặng trong kiêu mạn, im lặng trong lạnh lùng, im lặng trong thiếu từ bi, thì chưa phải là im lặng của bậc Thánh.
Ngược lại, có khi người tu cần nói. Nói để khuyến thiện. Nói để hòa giải. Nói để an ủi. Nói để chỉ lỗi đúng pháp. Nói để bảo vệ sự thật. Nói để giảng pháp. Nói để giúp người bớt khổ. Khi lời nói ấy đúng thời, chân thật, nhu hòa, lợi ích và có tâm từ, thì lời nói ấy là Chánh ngữ.
Vì vậy, mục tiêu không phải là câm lặng. Mục tiêu là thanh tịnh lời nói. Không nói theo tham muốn. Không nói theo sân hận. Không nói theo si mê. Không nói theo phóng dật. Khi cần im lặng thì im lặng trong chánh niệm. Khi cần nói thì nói trong Chánh pháp.
Đây là con đường chuyển hóa phù phiếm ngữ: từ nói vô ích sang nói lợi ích, từ tạp thoại sang pháp đàm, từ phóng dật sang chánh niệm, từ lời rỗng sang lời nuôi lớn Thánh đạo.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 8
Nói lời phù phiếm là khẩu nghiệp dễ bị xem nhẹ, nhưng có sức làm hao mòn chánh niệm rất lớn. Lời nói vô ích, không đúng thời, không đưa đến thiện pháp, không giúp tăng trưởng giới, định, tuệ sẽ làm tâm phóng dật, tán loạn và xa dần pháp hành.
Đức Phật dạy người tu phải từ bỏ lời nói phù phiếm, nói đúng thời, chân thật, có ý nghĩa, liên hệ đến Chánh pháp và mục đích tu tập. Khi hội họp, người tu nên đàm luận Chánh pháp hoặc giữ im lặng của bậc Thánh. Đó là hai con đường bảo hộ khẩu nghiệp: nói pháp đúng thời hoặc im lặng trong chánh niệm.
Người tu học Chánh pháp cần nhận diện tâm tham muốn nói, sân muốn phản bác, si muốn khoe khoang và phóng dật muốn tạp thoại. Khi phù phiếm ngữ được đoạn trừ, pháp đàm và im lặng đúng pháp được nuôi lớn. Khi lời nói trở nên có ích, đúng pháp và chánh niệm, khẩu nghiệp thanh tịnh hơn, Chánh ngữ vững hơn và Thánh đạo tăng trưởng.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 8
Ngàn lời vô ích loạn tâm thêm
Một tiếng đúng pháp sáng dịu mềm
Biết nói, biết im trong tỉnh thức
Chánh ngôn nuôi lớn đạo trang nghiêm.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 8
VÔ MINH
↓
Không thấy tạp thoại làm hao mòn chánh niệm, không thấy lời vô ích cũng là khẩu nghiệp
↓
XÚC VỚI CÂU CHUYỆN
nghe chuyện thế tục – chuyện thị phi – chuyện hơn thua – chuyện được mất – chuyện người này người kia
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
chuyện này vui – chuyện này nên kể – nói thêm chút nữa không sao – mình biết nhiều – người khác sẽ thích nghe
↓
HÀNH
tác ý nói tiếp – khoe khoang – bàn tán – chen vào – kéo dài câu chuyện – bình luận vô ích
↓
PHÙ PHIẾM NGỮ
lời vô ích – không đúng thời – không liên hệ Chánh pháp – không giúp tăng trưởng thiện pháp
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
phóng dật – tâm tán loạn – mất chánh niệm – khó an trú thân tâm – hao mòn năng lượng tu tập
↓
QUẢ LÂU DÀI
thói quen tạp thoại sâu dày – xa pháp đàm – khó tăng trưởng giới, định, tuệ – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là tâm muốn nói thêm, đây là phóng dật, đây là tham muốn được chú ý, đây là si muốn khoe khoang
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có thật không, có lợi ích không, có đúng thời không, có giúp tăng trưởng thiện pháp không, có cần nói không
↓
DỪNG PHÙ PHIẾM NGỮ
↓
THỰC HÀNH TỨ CHÁNH CẦN
chế lời vô ích chưa sinh – đoạn lời vô ích đã sinh – tu pháp đàm và thiện ngữ – trì lời nói đúng pháp
↓
HAI HƯỚNG THANH TỊNH KHẨU NGHIỆP
đàm luận Chánh pháp khi cần nói – im lặng của bậc Thánh khi không cần nói
↓
PHÁP ĐÀM VÀ THÁNH MẶC
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
CHÁNH NGỮ
↓
CHÁNH NIỆM, ĐỊNH TĨNH, TRÍ TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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Chân ngữ là lời nói đúng sự thật, không thêm bớt, không xuyên tạc, không vì lợi mình mà che giấu, không vì hại người mà bóp méo. Chân ngữ là nền tảng của mọi thiện khẩu nghiệp.
Nếu thiếu chân thật, hòa hợp ngữ có thể trở thành giả tạo, ái ngữ có thể trở thành nịnh hót, pháp ngữ có thể trở thành tà thuyết. Vì vậy, người tu phải lấy sự thật làm gốc.
Người chân thật được tin tưởng. Lời nói của người chân thật có trọng lượng. Dù người ấy không giàu, không có địa vị, không có quyền lực, nhưng nếu sống chân thật thì tự nhiên được kính trọng. Đó là quả báo hiện đời của chân ngữ.
Đức Thế Tôn dạy trong Trường Bộ Kinh, Kinh Phạm Võng, về hạnh chân thật của bậc Sa-môn: “Sa-môn Gotama từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu.”
Đoạn kinh này chỉ rõ Chân ngữ không chỉ là không nói dối. Chân ngữ còn là sống nương tựa nơi sự thật, nói lời đáng tin, không dùng lời nói để lừa gạt, không dùng lời nói để che giấu, không dùng lời nói để làm người khác hiểu sai.
Từ bỏ nói láo là mặt đoạn trừ. Nói lời chân thật là mặt tu tập. Người tu không chỉ tránh vọng ngữ, mà còn phải nuôi lớn chân thật trong từng lời nói, từng câu trả lời, từng sự trình bày, từng sự im lặng đúng pháp.
Chân ngữ là cánh cửa đầu tiên của thiện khẩu nghiệp. Khi lời nói đứng trên sự thật, người tu có nền tảng để thực hành hòa hợp ngữ, ái ngữ và pháp ngữ. Nếu lời nói không thật, các lời thiện khác rất dễ bị biến chất.
Chân ngữ là lời nói đúng với sự thật đã biết, đã thấy, đã nghe, đã hiểu. Biết thì nói biết. Không biết thì nói không biết. Thấy thì nói thấy. Không thấy thì nói không thấy. Nghe thì nói nghe. Không nghe thì nói không nghe. Không thêm, không bớt, không bóp méo, không che giấu với tác ý làm người khác hiểu sai.
Chân ngữ không phải là nói tất cả những gì mình biết. Có những điều tuy thật nhưng không đúng thời, không lợi ích, không nên nói. Chân ngữ phải đi cùng chánh niệm, trí tuệ, tâm từ và sự biết thời. Nhưng dù có biết thời thế nào, nền tảng đầu tiên vẫn là sự thật.
Nói chân thật không có nghĩa là nói thô, nói cứng, nói làm người khác đau. Chân thật phải được nói bằng tâm nhu hòa và lợi ích. Nếu nhân danh sự thật để làm tổn thương người khác, lời ấy vẫn chưa phải Chánh ngữ trọn vẹn. Nhưng nếu bỏ sự thật để làm vui lòng người khác, lời ấy cũng không phải Chân ngữ.
Vì vậy, người tu cần học chân thật đúng pháp: nói thật, đúng thời, nhu hòa, lợi ích và không bị tham, sân, si dẫn dắt.
Trong bốn thiện khẩu nghiệp, Chân ngữ đứng đầu. Vì nếu không có chân thật, các lời nói thiện khác sẽ mất nền tảng. Hòa hợp ngữ mà thiếu chân thật có thể trở thành lời giả tạo. Người ấy nói để làm vui lòng hai bên, nhưng không giúp hai bên thấy đúng sự thật, nên sự hòa hợp ấy không bền. Ái ngữ mà thiếu chân thật có thể trở thành nịnh hót. Người ấy nói lời êm tai, nhưng không giúp người nghe thấy lỗi, sửa lỗi, tăng trưởng thiện pháp. Pháp ngữ mà thiếu chân thật có thể trở thành tà thuyết. Người ấy nói lời đạo lý, nhưng nếu sai Chánh pháp, sai nhân quả, sai đường tu, thì lời ấy không đưa đến giải thoát.
Vì vậy, chân thật là gốc. Trên nền tảng chân thật mới có hòa hợp đúng pháp, từ ái đúng pháp và pháp ngữ đúng pháp. Mất chân thật là mất gốc của khẩu nghiệp thiện.
Quả báo hiện đời của Chân ngữ là được tin tưởng. Người chân thật có thể không nói nhiều, nhưng khi nói, người khác lắng nghe. Người ấy có thể không có địa vị, nhưng lời nói có trọng lượng. Người ấy có thể không giàu sang, nhưng nhân cách được kính trọng.
Niềm tin không thể mua bằng tiền, không thể ép người khác phải có, cũng không thể xây dựng bằng lời nói khéo. Niềm tin được nuôi lớn bằng sự chân thật lâu ngày. Một người nhiều lần nói đúng sự thật, không thêm bớt, không lừa gạt, không phản bội lời hứa, thì tự nhiên người khác tin.
Ngược lại, người quen nói không thật sẽ mất niềm tin. Dù sau này nói đúng, người nghe vẫn nghi ngờ. Mất tiền có thể kiếm lại, mất đồ có thể mua lại, nhưng mất niềm tin rất khó khôi phục. Vì vậy, chân thật là tài sản lớn của người tu.
Người học Chánh pháp cần giữ lời như giữ giới. Một lời nói thật giúp giới hạnh vững thêm. Một lời nói dối làm giới hạnh rạn nứt. Một người chân thật đang xây dựng nền tảng cho Chánh ngữ, Chánh nghiệp và Chánh mạng.
Muốn thực hành Chân ngữ, người tu cần nhìn vào năm uẩn trước khi lời nói phát ra.
Sắc là thân này, miệng này, tai nghe câu hỏi, mắt thấy hoàn cảnh, thân đang ở trong sự việc.
Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc không khổ, không lạc thọ khi phải nói ra sự thật.
Tưởng là sự ghi nhận: “Nếu nói thật, mình sẽ bị chê”, “Nếu nói thật, mình sẽ mất lợi”, “Nếu nói thật, người khác sẽ không còn thương mình.”
Hành là suy nghĩ, tác ý, phản ứng: muốn che giấu, muốn nói tránh, muốn thêm bớt, muốn nói sao cho mình có lợi.
Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Nếu không có chánh niệm, hành uẩn sẽ đẩy lời nói đi theo tham, sân, si và sợ hãi. Người ấy có thể nói khác sự thật để giữ danh, giữ lợi, giữ thể diện hoặc làm hại người khác.
Nếu có chánh niệm, người tu thấy rõ: “Đây là sợ hãi. Đây là tham muốn được lợi. Đây là ngã mạn muốn giữ hình ảnh. Đây là tác ý muốn nói sai sự thật.” Khi thấy như vậy, người tu có cơ hội dừng vọng ngữ và chọn Chân ngữ.
Thực hành Chân ngữ là thực hành ngay nơi năm uẩn. Không đợi lời nói phát ra rồi mới sửa, mà thấy rõ cảm giác, tưởng tri và tác ý trước khi lời nói hình thành.
Như lý tác ý giúp người tu nhìn lời nói theo nhân quả. Một lời không thật có thể đem lại lợi nhỏ trước mắt, nhưng gieo nhân bất thiện lâu dài. Một lời chân thật có thể khó nói trong hiện tại, nhưng đem lại sự nhẹ nhàng, trong sạch và niềm tin về sau.
Trước khi nói, người tu cần quán sát:
Lời này có đúng sự thật không?
Ta có đang thêm bớt điều gì không?
Ta có đang che giấu phần quan trọng không?
Ta có làm người nghe hiểu sai không?
Ta có nói vì lợi mình, hại người không?
Ta có đủ căn cứ để nói không?
Nếu chưa biết rõ, ta có dám nói “chưa biết” không?
Những câu hỏi ấy là ánh sáng của Chánh niệm. Chúng giúp người tu không bị tham muốn, sợ hãi, sân hận và bản ngã kéo đi. Nhiều khi một câu “con chưa rõ” lại chân thật hơn một bài nói dài đầy suy đoán. Một câu “con đã nói sai” lại cao quý hơn sự quanh co để giữ thể diện.
Như lý tác ý làm cho Chân ngữ trở thành pháp hành. Không chỉ nói thật bên ngoài, mà còn trung thực với chính tâm mình.
Chân ngữ phải được thực tập từ những điều nhỏ nhất. Nếu chỉ chờ những việc lớn mới nói thật, người tu khó có nền tảng vững chắc. Chính những lời nói nhỏ hằng ngày tạo thành thói quen chân thật hoặc không chân thật.
Trong gia đình, chân ngữ là không lừa dối người thân, không hứa cho qua, không che lỗi bằng lời quanh co, không nói một đàng làm một nẻo.
Trong đạo tràng, chân ngữ là học thật, hành thật, nói đúng điều mình biết, không giả vờ chứng đắc, không nói quá công phu, không tô điểm bản thân bằng lời đạo lý.
Trong công việc, chân ngữ là trình bày đúng sự thật, không gian dối, không làm sai hồ sơ, không nói sai để được lợi, không hứa điều mình không làm.
Trong mạng xã hội, chân ngữ là không đăng tin chưa kiểm chứng, không chia sẻ điều mình không biết rõ, không thêm bớt để gây chú ý, không dùng chữ nghĩa để làm người khác hiểu sai.
Tu Chân ngữ là tu trong từng câu nói, từng tin nhắn, từng bài viết, từng lời hứa và từng sự im lặng.
Có người nói: “Tôi nói thật nên tôi nói thẳng.” Nhưng nếu lời nói ấy phát ra từ sân, làm người khác đau, không đúng thời, không lợi ích, thì chưa phải Chánh ngữ. Chân ngữ phải đi cùng nhu hòa và tâm từ.
Chân thật không phải là lấy sự thật làm dao. Chân thật là dùng sự thật như ánh sáng. Ánh sáng giúp thấy đường, không phải để đốt cháy người khác. Người tu nói thật để giúp người bớt mê, bớt sai, bớt khổ; không nói thật để hạ nhục, trả đũa hay chứng minh mình hơn người.
Có khi cần nói sự thật nghiêm túc. Nhưng nghiêm không có nghĩa là sân. Có khi cần chỉ lỗi rõ ràng. Nhưng rõ ràng không có nghĩa là độc ác. Có khi cần từ chối. Nhưng từ chối không có nghĩa là lạnh lùng.
Chân ngữ đúng pháp là sự thật được nói bằng chánh niệm, trí tuệ và lòng từ.
Đối với Chánh pháp, Chân ngữ càng phải được giữ gìn nghiêm cẩn. Người chưa hiểu rõ không nên nói như đã hiểu rõ. Người chưa chứng không nên nói như đã chứng. Người chưa thấy pháp không nên nói như đã thấy pháp. Người chưa đủ căn cứ không nên xác quyết mạnh mẽ.
Nói sai về đời sống thế gian có thể làm hại một số người. Nhưng nói sai về Chánh pháp có thể làm người khác lạc đường tu tập. Vì vậy, người học pháp phải khiêm hạ. Biết đến đâu nói đến đó. Không biết thì nói không biết. Chưa rõ thì nói chưa rõ. Cần học thêm thì học thêm. Cần hỏi bậc có trí thì hỏi.
Chân ngữ đối với Chánh pháp là không xuyên tạc kinh, không dùng pháp để tô điểm bản ngã, không dùng danh nghĩa tu hành để lừa người, không nói quá điều mình chưa thực chứng.
Người giữ Chân ngữ trong Chánh pháp đang bảo vệ chính mình và bảo vệ người nghe khỏi tà kiến, hiểu lầm và lạc hướng.
Muốn nuôi lớn Chân ngữ, người tu cần thực tập đều đặn.
Trước khi nói, xét sự thật.
Trong khi nói, không thêm bớt.
Sau khi nói, phản tỉnh xem người nghe có hiểu sai không.
Nếu biết mình nói sai, hãy sửa lại. Nếu lỡ nói quá, hãy đính chính. Nếu chưa rõ, đừng vội khẳng định. Nếu không biết, hãy thành thật nói không biết. Nếu đã hứa, hãy cố gắng giữ lời. Nếu không thể giữ lời, hãy nói lại rõ ràng, không che giấu.
Người tu cũng cần tập chân thật với chính mình. Thấy tâm tham thì biết tâm tham. Thấy sân thì biết sân. Thấy si thì biết si. Thấy mình chưa làm được thì biết mình chưa làm được. Sự chân thật bên trong là nền tảng của lời chân thật bên ngoài.
Khi chân thật được thực tập mỗi ngày, lời nói trở nên trong sạch. Tâm không phải nhớ mình đã nói dối điều gì. Tâm không phải dựng thêm câu chuyện để che chuyện cũ. Tâm nhẹ nhàng vì không phải sống trong che giấu. Đó là an lạc hiện đời của Chân ngữ.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 9
Chân ngữ là lời nói đúng sự thật, không thêm bớt, không xuyên tạc, không che giấu với tác ý làm người khác hiểu sai. Đây là nền tảng của mọi thiện khẩu nghiệp. Nếu thiếu chân thật, hòa hợp ngữ dễ thành giả tạo, ái ngữ dễ thành nịnh hót, pháp ngữ dễ thành tà thuyết.
Người chân thật được tin tưởng. Lời nói của người chân thật có trọng lượng vì được xây dựng trên sự thật và giới hạnh. Dù không giàu sang, không địa vị, không quyền lực, người sống chân thật vẫn được kính trọng. Đó là quả báo hiện đời của Chân ngữ.
Người tu học Chánh pháp phải lấy sự thật làm gốc. Biết nói biết, không biết nói không biết; thấy nói thấy, không thấy nói không thấy; nghe nói nghe, không nghe nói không nghe. Khi Chân ngữ được nuôi lớn, vọng ngữ được đoạn trừ, khẩu nghiệp được thanh tịnh, Chánh ngữ được thành tựu và Thánh đạo được tăng trưởng.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 9
Chân thật làm nền mọi thiện ngôn
Không thêm không bớt giữ tâm còn
Lời ngay sáng tỏ lòng tin vững
Chánh ngữ đưa người vượt núi non.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 9
VÔ MINH
↓
Không thấy sự thật là nền tảng của giới đức và Chánh ngữ
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
bị hỏi – bị trách – được lợi – sợ mất mặt – muốn giữ danh – muốn hại người
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
nói thật sẽ mất lợi – nói thật sẽ bị chê – che giấu sẽ an toàn – thêm bớt sẽ có lợi
↓
HÀNH
tác ý nói tránh – che giấu – bóp méo – xuyên tạc – làm người nghe hiểu sai
↓
Nếu không có chánh niệm
↓
VỌNG NGỮ
↓
MẤT SỰ THẬT
↓
MẤT LÒNG TIN
↓
GIỚI ĐỨC LUNG LAY
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
KHỔ ĐAU HIỆN ĐỜI VÀ NHIỀU ĐỜI
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là sợ hãi, đây là tham lợi, đây là bản ngã, đây là ý muốn nói sai sự thật
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có thật không, có thêm bớt không, có che giấu không, có làm người nghe hiểu sai không
↓
DỪNG VỌNG NGỮ
↓
THỰC TẬP CHÂN NGỮ
biết nói biết – không biết nói không biết – thấy nói thấy – không thấy nói không thấy – không thêm – không bớt – không xuyên tạc
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
LÒNG TIN ĐƯỢC XÂY DỰNG
↓
GIỚI HẠNH VỮNG CHẮC
↓
HÒA HỢP NGỮ, ÁI NGỮ, PHÁP NGỮ CÓ NỀN TẢNG
↓
CHÁNH NGỮ
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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Hòa hợp ngữ là lời nói làm cho người xa cách được gần lại, người bất hòa được cảm thông, người đang tranh chấp biết dừng lại. Đây là thiện khẩu nghiệp đối trị trực tiếp với nói hai lưỡi.
Người thực hành hòa hợp ngữ không chỉ tránh chia rẽ mà còn chủ động xây dựng đoàn kết. Trong gia đình, lời hòa hợp giữ gìn tình thân. Trong Tăng đoàn, lời hòa hợp bảo vệ pháp lữ. Trong xã hội, lời hòa hợp làm giảm xung đột và oán thù.
Muốn nói lời hòa hợp, trước hết phải có tâm từ và bớt chấp ngã. Khi còn muốn thắng, muốn hơn, muốn chứng minh mình đúng, lời nói khó hòa hợp. Khi thấy rõ vô thường, vô ngã, người tu bớt tranh chấp và lời nói tự nhiên mềm lại.
Đức Thế Tôn dạy trong Trường Bộ Kinh, Kinh Sa-môn Quả, về hạnh từ bỏ nói hai lưỡi và tu tập lời hòa hợp: “Vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy Tỷ-khưu ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.”
Đoạn kinh này chỉ rõ Hòa hợp ngữ có hai mặt. Mặt thứ nhất là đoạn trừ ly gián ngữ: không đem chuyện bên này nói bên kia để gây chia rẽ, không đem chuyện bên kia nói bên này để tạo bất hòa. Mặt thứ hai là tích cực tu tập: làm cho người chia rẽ được hòa hợp, làm cho người đang hòa hợp càng vững vàng hơn, vui trong hòa hợp và nói lời đưa đến hòa hợp.
Như vậy, Hòa hợp ngữ không phải chỉ là không nói xấu người khác. Hòa hợp ngữ là một thiện hạnh tích cực. Người tu dùng lời nói để nối lại, hàn gắn, cảm thông, làm dịu, tháo gỡ hiểu lầm và bảo vệ sự đoàn kết.
Lời nói hòa hợp là lời có tâm từ, có trí tuệ, có chánh niệm và có mục đích làm giảm khổ đau. Người nói Hòa hợp ngữ không tìm cách thắng ai, không đứng về phe phái để nuôi lớn tranh chấp, không dùng lời nói để tăng thêm nghi ngờ. Người ấy nói để người xa được gần, người giận được nguôi, người nghi được sáng, người chia rẽ được trở về với hiểu biết và thương kính.
Hòa hợp ngữ là lời nói kết nối thay vì chia rẽ, xây dựng thay vì phá hoại, hàn gắn thay vì đâm thọc, đoàn kết thay vì đối đầu. Lời ấy có khả năng đưa người đang xa cách trở lại gần nhau, giúp người đang bất hòa nhìn thấy nhau bằng sự cảm thông hơn.
Hòa hợp ngữ không phải là lời nói cho vừa lòng tất cả. Cũng không phải là lời che giấu sự thật để mọi chuyện tạm yên. Hòa hợp ngữ phải đứng trên sự thật, nhưng sự thật ấy được nói bằng tâm từ, đúng thời, đúng cách, đúng mục đích và hướng đến lợi ích chung.
Có khi Hòa hợp ngữ là một lời khuyên hai bên nên bình tĩnh. Có khi là một lời nhắc đừng vội kết luận. Có khi là một lời giúp người nghe thấy phần tốt của người kia. Có khi là một lời tháo gỡ hiểu lầm. Có khi là một lời đề nghị hai bên gặp nhau trực tiếp để nói rõ trong chánh niệm.
Hòa hợp ngữ không làm cho lỗi lầm bị che đậy, nhưng cũng không làm cho lỗi lầm trở thành ngọn lửa đốt cháy tình thân. Người nói lời hòa hợp biết chỉ lỗi nếu cần, nhưng chỉ lỗi để sửa, không phải để hạ nhục; nói sự thật để sáng tỏ, không phải để chia rẽ.
Nói hai lưỡi là lời nói làm người gần thành xa, người thân thành nghi, người hòa hợp thành bất hòa. Hòa hợp ngữ đi theo chiều ngược lại: làm người xa được gần, người nghi được hiểu, người bất hòa được cảm thông.
Ly gián ngữ đem chuyện nơi này nói nơi kia để làm hai bên chia rẽ. Hòa hợp ngữ giữ gìn lời nói, không chuyển chuyện nếu chuyện ấy chỉ làm tăng nghi ngờ. Ly gián ngữ thích thấy người khác xa nhau. Hòa hợp ngữ hoan hỷ khi thấy người khác hiểu nhau. Ly gián ngữ nuôi lớn sân hận và phe nhóm. Hòa hợp ngữ nuôi lớn tâm từ và đạo tình.
Điểm quan trọng là người tu phải nhìn vào tác ý. Có khi mình nói một chuyện đúng, nhưng nói với tâm muốn hai bên xa nhau thì vẫn là nhân chia rẽ. Có khi mình im lặng không chuyển tiếp một câu chuyện, nhưng sự im lặng ấy giữ được hòa hợp, đó cũng là đang tu Hòa hợp ngữ.
Đối trị ly gián ngữ không chỉ là không đâm thọc. Sâu hơn, đó là không nuôi tâm vui thích trong chia rẽ. Người tu phải tập vui khi thấy người khác hòa hợp, tập mừng khi thấy người khác hiểu nhau, tập khuyến khích những lời nói làm giảm hận thù.
Gia đình là nơi đầu tiên cần Hòa hợp ngữ. Nhiều gia đình không tan vỡ vì thiếu vật chất, mà tan vỡ vì thiếu những lời cảm thông, thiếu sự lắng nghe, thiếu lời hòa giải, và dư thừa trách móc, so sánh, khơi lại lỗi cũ.
Một lời hòa hợp trong gia đình có thể làm dịu bớt căng thẳng. Khi cha mẹ giận con, một lời nhắc nhẹ có thể giúp cha mẹ bớt nóng. Khi vợ chồng bất hòa, một lời biết nhận phần lỗi của mình có thể mở đường cho đối thoại. Khi anh em xa cách, một lời khơi lại tình thân có thể giúp lòng mềm lại.
Hòa hợp ngữ trong gia đình cần bốn chất liệu: chân thật, lắng nghe, tha thứ và tâm từ. Không chân thật thì hòa hợp chỉ là hình thức. Không lắng nghe thì không hiểu nhau. Không tha thứ thì lỗi cũ luôn được khơi lại. Không có tâm từ thì lời nói dễ trở thành trách móc.
Người tu trong gia đình cần tập nói những lời làm người thân bớt khổ. Đừng dùng lời nói để thắng người thân. Đừng đem lỗi người này nói với người kia để tạo phe trong nhà. Đừng so sánh khiến người này tổn thương người kia. Hãy dùng lời nói để nhắc nhau trở về thiện pháp, về trách nhiệm, về sự cảm thông và tình thương.
Trong đạo tràng, Hòa hợp ngữ rất quan trọng. Người cùng học pháp, cùng thực hành, cùng nương Tam bảo, nếu không giữ lời nói thì dễ sinh nghi kỵ, so sánh, phe nhóm và chia rẽ. Khi đạo tràng mất hòa hợp, pháp học và pháp hành đều bị tổn hại.
Hòa hợp trong đạo tràng không có nghĩa là ai cũng giống ai, nghĩ giống nhau, làm giống nhau. Hòa hợp là tuy có khác biệt nhưng vẫn kính trọng, lắng nghe, nói đúng pháp, không dùng lời nói để hạ thấp, kích động hay chia phe.
Người tu trong đạo tràng cần cẩn thận với những câu nói như: “Người đó nói về huynh như vậy”, “Nhóm kia không tốt”, “Chỉ có bên mình đúng”, “Đừng gần người đó”. Nếu lời nói ấy không có mục đích xây dựng, không có đủ sự thật, không đúng thời, không có tâm từ, thì rất dễ trở thành nhân chia rẽ.
Hòa hợp ngữ trong đạo tràng là biết khuyến khích nhau giữ giới, giữ chánh niệm, tôn trọng pháp, tôn trọng đại chúng, không vội phán xét, không đem lỗi người làm câu chuyện, không nói sau lưng để làm mất niềm tin. Nếu có việc cần góp ý, hãy nói đúng người, đúng lúc, đúng sự thật, với tâm xây dựng.
Trong xã hội, lời nói hòa hợp có thể làm giảm xung đột và oán thù. Một cộng đồng có nhiều lời kích động sẽ dễ chia rẽ. Một cộng đồng có nhiều lời hiểu biết sẽ bớt cực đoan. Một xã hội có nhiều người biết nói lời hòa hợp sẽ có thêm niềm tin, sự cảm thông và tinh thần trách nhiệm.
Ngày nay, lời nói không chỉ phát ra bằng miệng. Một dòng bình luận, một tin nhắn, một bài viết, một đoạn chia sẻ cũng là hình thức của khẩu nghiệp. Nếu dùng chữ viết để kích động, chia phe, công kích, mỉa mai, đâm thọc, thì đó là ly gián ngữ qua phương tiện hiện đại. Nếu dùng chữ viết để làm sáng tỏ, hòa giải, khuyến thiện, giảm hiểu lầm, thì đó là Hòa hợp ngữ.
Người tu cần giữ chánh niệm khi truyền thông. Trước khi chia sẻ một tin, hãy hỏi: việc này có làm tăng chia rẽ không? Có đủ sự thật không? Có cần thiết không? Có lợi ích không? Có giúp người đọc bớt sân hận không?
Nếu một lời nói làm tăng thù ghét, hãy dừng. Nếu một lời nói giúp người khác bình tĩnh, hiểu sâu hơn, bớt cực đoan hơn, lời ấy có thể trở thành thiện khẩu nghiệp.
Muốn nói lời hòa hợp, trước hết phải có tâm từ. Không có tâm từ, lời nói dễ bị bản ngã, sân hận và phe nhóm chi phối. Người thiếu tâm từ có thể nói lời nghe rất hợp lý, nhưng bên trong vẫn muốn chia rẽ, muốn thắng, muốn kéo người khác về phía mình.
Tâm từ là mong cho mình và người đều bớt khổ. Khi có tâm từ, người tu không muốn làm người này ghét người kia. Không muốn đẩy người khác vào nghi ngờ. Không muốn làm tình thân tan vỡ. Không muốn hội chúng bất hòa. Không muốn người đang giận lại giận thêm.
Tâm từ giúp lời nói mềm lại. Khi tâm mềm, lời nói dễ đi vào lòng người. Khi tâm cứng, dù nói đúng, lời nói cũng dễ làm tổn thương. Vì vậy, trước khi hòa giải cho người khác, người tu phải tự hòa giải trong chính tâm mình: bớt sân, bớt thiên vị, bớt chấp ngã, bớt muốn thắng.
Một lời nói hòa hợp phải đi ra từ tâm thật sự muốn hai bên bớt khổ. Nếu tâm còn vui khi thấy người khác xa nhau, hãy im lặng và tu tâm trước.
Khi còn chấp ngã mạnh, lời nói rất khó hòa hợp. Cái tôi muốn đúng, muốn hơn, muốn thắng, muốn được công nhận, muốn phe mình được bảo vệ. Từ đó lời nói dễ trở thành tranh luận, bênh vực, công kích, chia phe.
Người thấy vô thường biết rằng mọi cảm xúc đều sinh diệt. Cơn giận hôm nay rồi cũng đổi thay. Sự hiểu lầm hôm nay có thể được tháo gỡ. Một lỗi lầm không phải là toàn bộ con người. Thấy như vậy, lời nói bớt cố chấp hơn.
Người thấy vô ngã biết rằng lời khen, lời chê, quan điểm, cảm xúc, suy nghĩ chỉ là các pháp đang sinh diệt. Không có cái tôi vững chắc nào cần phải bảo vệ bằng tranh chấp. Khi bớt chấp “tôi đúng”, “người kia sai”, “phe tôi phải thắng”, lời nói tự nhiên mềm lại.
Hòa hợp ngữ không thể tách khỏi trí tuệ vô ngã. Vì còn chấp ngã thì còn muốn phân ranh. Còn muốn phân ranh thì lời nói dễ tạo đối đầu. Khi thấy các pháp không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, tâm bớt cứng và lời nói có khả năng hòa hợp hơn.
Muốn thực hành Hòa hợp ngữ, người tu cần nhìn vào năm uẩn trước khi nói.
Sắc là thân này, tai nghe câu chuyện, mắt thấy sự bất hòa, miệng sắp nói, hoàn cảnh đang có mặt.
Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc không khổ, không lạc thọ khi nghe câu chuyện giữa hai bên.
Tưởng là sự ghi nhận: “Người này đúng”, “người kia sai”, “mình phải đứng về phía này”, “chuyện này nên kể thêm.”
Hành là suy nghĩ và tác ý: muốn nói để hòa giải, hoặc muốn nói để thắng, muốn bênh phe mình, muốn làm người kia mất uy tín.
Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Nếu không có chánh niệm, người tu có thể tưởng mình đang nói lời xây dựng, nhưng thật ra đang nói bằng tâm thiên vị, sân hận hoặc ngã mạn. Nếu có chánh niệm, người tu thấy rõ: “Đây là tâm muốn bênh một bên. Đây là cảm giác khó chịu. Đây là tưởng đang phán xét. Đây là hành muốn nói lời làm hai bên xa hơn.”
Khi thấy như vậy, người tu có thể dừng lại, không vội nói. Dừng lại để tâm lắng xuống. Dừng lại để thấy rõ sự thật đầy đủ hơn. Dừng lại để lời nói không bị cảm xúc dẫn dắt. Nhờ thấy năm uẩn, Hòa hợp ngữ có nền tảng chánh niệm.
Muốn nuôi lớn Hòa hợp ngữ, người tu cần thực hành ngay trong từng cuộc đối thoại.
Trước khi nói, hãy hỏi:
Lời này có làm hai bên gần nhau hơn không?
Lời này có làm giảm sân hận không?
Lời này có đủ sự thật không?
Lời này có đúng thời không?
Lời này có nhu hòa không?
Lời này có lợi ích cho hòa hợp không?
Tâm ta có thật sự mong hai bên bớt khổ không?
Nếu lời nói không đủ các điều ấy, hãy im lặng. Nếu cần nói, hãy nói chậm, nói ít, nói đúng trọng tâm, nói bằng tâm từ, không thêm bớt, không kích động, không khơi lại lỗi cũ không cần thiết.
Người tu cũng cần thực hành Tứ Chánh Cần đối với Hòa hợp ngữ. Ngăn tâm chia rẽ chưa sinh. Đoạn tâm chia rẽ đã sinh. Tu tập lời nói hòa hợp. Duy trì tâm đoàn kết và lời nói đưa đến hòa hợp.
Mỗi ngày có thể tập một việc nhỏ: không chuyển tiếp lời nói làm người khác nghi nhau; không bàn lỗi người vắng mặt khi không cần thiết; nói một lời cảm thông; nhắc hai bên nhìn lại điều tốt của nhau; khuyến khích gặp nhau trong chánh niệm; vui khi thấy người khác hòa thuận.
Hòa hợp ngữ được nuôi lớn bằng những việc nhỏ như vậy. Lâu ngày, lời nói trở thành chiếc cầu, không còn là chiếc dao. Tâm trở nên mềm, lời trở nên hiền, quan hệ trở nên sáng, đạo tình được gìn giữ.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 10
Hòa hợp ngữ là lời nói làm cho người xa cách được gần lại, người bất hòa được cảm thông, người tranh chấp biết dừng lại. Đây là thiện khẩu nghiệp đối trị trực tiếp với nói hai lưỡi. Người thực hành Hòa hợp ngữ không chỉ tránh chia rẽ mà còn chủ động xây dựng đoàn kết, bảo vệ tình thân, đạo tình, hội chúng và xã hội.
Muốn nói lời hòa hợp, người tu phải có tâm từ, chánh niệm và trí tuệ. Nếu còn muốn thắng, muốn hơn, muốn bảo vệ bản ngã, lời nói rất dễ trở thành tranh chấp. Khi thấy vô thường và vô ngã, người tu bớt chấp vào quan điểm của mình, bớt bênh phe nhóm, bớt làm cho hai bên xa cách.
Người tu học Chánh pháp cần dùng lời nói như chiếc cầu nối lại những tâm hồn xa cách. Không thêm bớt, không đâm thọc, không kích động, không làm tăng nghi ngờ. Hãy nói lời chân thật, nhu hòa, lợi ích, đúng thời và có tâm từ. Khi Hòa hợp ngữ được nuôi lớn, ly gián ngữ được đoạn trừ, khẩu nghiệp thanh tịnh hơn, Chánh ngữ vững hơn và Thánh đạo tăng trưởng.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 10
Lời hòa nối lại những đường xa
Bớt ngã, thêm từ, dứt chấp ta
Chia rẽ lặng yên, tâm sáng dịu
Chánh ngôn vun đắp đạo tình hoa.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 10
VÔ MINH
↓
Không thấy chia rẽ là khổ, không thấy hòa hợp là thiện pháp
↓
XÚC VỚI SỰ BẤT HÒA
nghe chuyện hai bên – thấy tranh chấp – nghe lời than phiền – thấy người xa cách
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
người này đúng – người kia sai – phe mình cần thắng – chuyện này nên kể thêm – người kia đáng bị trách
↓
HÀNH
tác ý bênh phe – thêm bớt – kích động – hoặc muốn hóa giải, muốn làm hai bên hiểu nhau
↓
Nếu không có chánh niệm
↓
LY GIÁN NGỮ
đem chuyện nơi này nói nơi kia – làm tăng nghi ngờ – làm hai bên xa nhau
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
mất niềm tin – tình thân rạn nứt – đạo tình suy giảm – hội chúng bất an – tâm thêm sân và ngã mạn
↓
QUẢ LÂU DÀI
thói quen chia phe sâu dày – cô độc – khó gặp hòa hợp – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là tâm thiên vị, đây là sân, đây là ngã mạn, đây là ý muốn thắng, đây là tác ý có thể làm chia rẽ
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có đủ sự thật không, có làm hai bên gần nhau hơn không, có giảm sân hận không, có đúng thời không, có tâm từ không
↓
DỪNG LY GIÁN NGỮ
↓
TU TẬP TÂM TỪ VÀ BỚT CHẤP NGÃ
thấy vô thường – thấy vô ngã – không cố thắng – không kéo phe – không làm chiếc dao cắt đứt tình thân
↓
THỰC TẬP HÒA HỢP NGỮ
nói lời cảm thông – khuyên bình tĩnh – khuyến khích gặp nhau trong chánh niệm – nói đúng sự thật, nhu hòa, lợi ích
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
HÒA HỢP NGỮ
↓
GIA ĐÌNH AN ỔN – ĐẠO TRÀNG VỮNG CHẮC – XÃ HỘI BỚT XUNG ĐỘT
↓
CHÁNH NGỮ
↓
TỪ TÂM, ĐỊNH TĨNH, TRÍ TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG


[bookmark: _Toc233402203]Chương 11. Ái ngữ
Ái ngữ là lời nói nhu hòa, khả ái, đi đến nội tâm, làm dịu khổ đau và nuôi lớn thiện pháp. Ái ngữ không phải là nịnh hót. Nịnh hót nói điều người khác thích nghe để được lợi cho mình. Ái ngữ nói điều người khác cần nghe bằng tâm từ và trí tuệ.
Một lời ái ngữ có thể hóa giải sân hận. Một lời động viên đúng lúc có thể cứu một tâm hồn đang suy sụp. Một lời cảm thông có thể làm nhẹ bớt nỗi đau của người khác.
Gốc của ái ngữ là tâm từ. Tâm sân sinh ác khẩu, tâm từ sinh ái ngữ. Vì vậy, người muốn nói lời hiền thiện phải tu tập tâm từ, nhẫn nhục và chánh niệm trong từng lời nói.
Đức Thế Tôn dạy trong Trường Bộ Kinh, Kinh Sa-môn Quả, về hạnh từ bỏ ác khẩu và thành tựu lời nói nhu hòa: “Vị ấy từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác. Vị ấy nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người.”
Đoạn kinh này chỉ rõ bản chất của Ái ngữ. Ái ngữ trước hết là từ bỏ lời nói độc ác. Không mắng nhiếc, không chửi rủa, không xúc phạm, không đâm vào nỗi đau của người khác. Nhưng Ái ngữ không chỉ dừng ở sự tránh ác khẩu. Ái ngữ còn là lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, đi vào lòng người, làm cho người nghe được dịu lại.
Lời “không lỗi lầm” là lời không phát xuất từ tham, sân, si. Lời “đẹp tai” không phải là lời giả dối cho êm tai, mà là lời chân thật được nói bằng sự nhu hòa. Lời “dễ thương” là lời có tâm từ, không làm tổn hại. Lời “thông cảm đến tâm” là lời có khả năng đi vào nội tâm, làm người nghe cảm nhận được sự hiểu biết và thương kính.
Vì vậy, Ái ngữ là thiện khẩu nghiệp rất sâu. Nó không chỉ sửa âm thanh bên ngoài, mà chuyển hóa tâm bên trong. Khi tâm từ có mặt, lời nói trở nên mềm. Khi tâm sân vắng mặt, lời nói không còn đốt cháy. Khi chánh niệm soi sáng, người tu biết nói sao cho đúng sự thật, đúng thời, nhu hòa và lợi ích.
Ái ngữ là lời nói có tình thương, có chánh niệm và có trí tuệ. Đó là lời nói làm dịu khổ đau, khơi dậy thiện tâm, nâng đỡ người yếu lòng, hóa giải sân hận và giúp người nghe quay về điều lành.
Ái ngữ không phải là lời nói ngọt cho vui tai. Lời ngọt mà không thật, lời êm mà làm người khác mê lầm, lời đẹp mà nuôi lớn tham ái hay bản ngã thì chưa phải Ái ngữ. Ái ngữ phải có nền tảng là Chân ngữ. Đúng sự thật, nhưng không thô bạo. Nhu hòa, nhưng không giả dối. Khả ái, nhưng không chiều theo bất thiện pháp.
Có khi Ái ngữ là lời an ủi: “Huynh đừng quá buồn, việc này rồi cũng qua.” Có khi là lời khích lệ: “Mình có thể bắt đầu lại từ hôm nay.” Có khi là lời nhắc nhở: “Việc này chưa đúng pháp, mình cùng sửa lại.” Có khi là lời xin lỗi: “Lời vừa rồi của con chưa có chánh niệm.” Có khi là sự im lặng dịu dàng để người khác được yên.
Ái ngữ là lời nói khiến người nghe bớt khổ, nhưng không đánh mất sự thật. Đó là lời nói đi ra từ tâm từ và được soi sáng bởi trí tuệ.
Nịnh hót và Ái ngữ bên ngoài có thể đều nghe êm tai, nhưng bên trong hoàn toàn khác nhau. Nịnh hót phát sinh từ tham. Ái ngữ phát sinh từ tâm từ.
Nịnh hót nói điều người khác thích nghe để được lợi cho mình. Ái ngữ nói điều người khác cần nghe để giúp họ bớt khổ và tăng trưởng thiện pháp. Nịnh hót làm người nghe vui trong mê lầm. Ái ngữ giúp người nghe sáng ra trong chánh niệm. Nịnh hót chiều theo bản ngã. Ái ngữ làm mềm bản ngã. Nịnh hót có thể làm người nghe thích mình. Ái ngữ làm người nghe gần hơn với điều lành.
Có khi Ái ngữ rất dịu dàng. Cũng có khi Ái ngữ rất thẳng thắn. Nhưng dù dịu hay thẳng, Ái ngữ không làm nhục, không công kích, không hạ thấp, không nói để được lợi riêng.
Người tu phải phân biệt rõ điều này. Nếu lời nói chỉ làm người khác thích mình, nhưng không giúp họ thấy đúng pháp, đó chưa chắc là Ái ngữ. Nếu lời nói có thể khó nghe lúc đầu, nhưng được nói bằng tâm từ, đúng thời, chân thật, lợi ích và không sân, lời ấy vẫn có thể là Ái ngữ.
Tâm sân sinh ác khẩu. Tâm từ sinh Ái ngữ. Vì vậy, muốn nói lời hiền thiện, người tu không chỉ sửa cách nói mà phải tu tâm.
Khi tâm sân có mặt, lời nói dễ thành mũi tên. Khi tâm ganh tỵ có mặt, lời nói dễ thành châm chọc. Khi tâm ngã mạn có mặt, lời nói dễ thành khinh thường. Khi tâm từ có mặt, lời nói tự nhiên mềm lại, bớt làm đau, bớt muốn thắng, bớt muốn hạ người khác.
Tâm từ là mong cho chúng sinh được an lành. Khi tâm ấy có mặt, người tu không muốn dùng lời nói để làm người khác tổn thương. Không muốn thấy người khác khổ thêm vì mình. Không muốn câu nói của mình trở thành lửa. Không muốn đem cái nóng của tâm mình đổ lên người khác.
Trước khi nói, người tu nên trở về tâm từ: “Mong cho ta được an ổn. Mong cho người kia được an ổn. Mong cho lời nói này không làm tổn hại. Mong cho lời nói này đem lại hiểu biết và thiện pháp.” Chỉ cần một niệm tâm từ như vậy, lời nói đã có thể đổi khác.
Ái ngữ không thể tách rời tâm từ. Tâm từ càng sâu, lời nói càng trong. Tâm từ càng rộng, lời nói càng ít làm tổn thương.
Người thiếu nhẫn nhục khó nói Ái ngữ. Vì khi bị trái ý, tâm liền muốn phản ứng. Khi bị xúc phạm, tâm liền muốn đáp trả. Khi bị hiểu lầm, tâm liền muốn giải thích bằng sự nóng nảy. Khi bị chống đối, tâm liền muốn thắng.
Nhẫn nhục không phải là chịu đựng trong uất ức. Nhẫn nhục là có chánh niệm để không bị sân hận sai sử. Nhẫn nhục là biết dừng trước khi lời ác phát ra. Nhẫn nhục là thấy rõ cảm giác khó chịu đang sinh, nhưng không để cảm giác ấy biến thành ác khẩu.
Một người có nhẫn nhục sẽ biết chậm lại. Khi bị mắng, chưa vội mắng lại. Khi bị trách, chưa vội phản bác. Khi nghe lời trái ý, chưa vội kết luận. Sự chậm lại ấy tạo ra khoảng trống cho trí tuệ sinh khởi.
Trong khoảng trống ấy, người tu có thể thấy: “Đây là khổ thọ. Đây là tâm muốn phản ứng. Đây là sân đang sinh. Đây là lời ác sắp phát ra.” Nhờ thấy như vậy, ác khẩu được ngăn lại và Ái ngữ có thể được chọn lựa.
Muốn thực hành Ái ngữ, người tu cần nhìn vào năm uẩn trước khi nói.
Sắc là thân này, miệng này, tai nghe lời trái ý, mắt thấy người đang khổ, thân đang ở trong cuộc đối thoại.
Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc không khổ, không lạc thọ khi tiếp xúc với hoàn cảnh.
Tưởng là sự ghi nhận: “Người này đáng thương”, “người này làm ta khó chịu”, “ta phải nói cho họ hiểu”, “ta phải thắng.”
Hành là suy nghĩ, tác ý và phản ứng: muốn nói lời dịu dàng, hoặc muốn mắng, muốn châm chọc, muốn làm người kia đau.
Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Nếu không có chánh niệm, hành uẩn có thể đưa lời nói đi theo sân hận. Người ấy tưởng mình đang nói thật, nhưng thật ra đang nói bằng tâm muốn làm đau. Người ấy tưởng mình đang khuyên, nhưng thật ra đang công kích. Người ấy tưởng mình đang bảo vệ điều đúng, nhưng lời nói đã mất tâm từ.
Nếu có chánh niệm, người tu thấy rõ cảm giác, tưởng tri và tác ý trước khi lời nói phát ra. Thấy tâm sân thì không nói theo sân. Thấy tâm từ thì nuôi lớn tâm từ. Thấy ý muốn mắng thì dừng lại. Thấy ý muốn an ủi đúng pháp thì nói ra.
Ái ngữ sinh ra từ sự thấy biết ấy. Khi thấy năm uẩn chỉ là các pháp sinh diệt, người tu bớt chấp vào cái tôi bị xúc phạm, bớt muốn thắng, bớt muốn làm người khác đau. Lời nói vì vậy trở nên hiền thiện hơn.
Có những lúc người khác không cần một bài giảng dài. Họ chỉ cần một lời nói có hiểu biết. Một người đang buồn có thể được nâng đỡ bởi một câu cảm thông. Một người đang sai lầm có thể được cứu bằng một lời nhắc hiền thiện. Một người đang tuyệt vọng có thể được giữ lại bởi một lời động viên đúng lúc.
Lời nói có thể làm đau, nhưng lời nói cũng có thể chữa lành. Một câu: “Mình hiểu huynh đang khổ” có thể làm người nghe bớt cô độc. Một câu: “Việc này có thể sửa được” có thể mở ra hy vọng. Một câu: “Mình cùng quay lại chánh niệm” có thể giúp một cuộc tranh cãi dừng lại. Một câu: “Con xin lỗi” có thể làm mềm một mối quan hệ căng thẳng.
Ái ngữ có sức mạnh vì nó chạm đến tâm. Nó không chỉ truyền đạt ý nghĩa, mà truyền cả phẩm chất nội tâm của người nói. Nếu tâm người nói có từ bi, người nghe cảm được sự từ bi ấy. Nếu tâm người nói có chánh niệm, lời nói có sự vững chãi. Nếu tâm người nói có trí tuệ, lời nói giúp người nghe sáng ra.
Vì vậy, người tu cần quý từng lời nói. Một lời nói ra có thể là nhân làm khổ người, cũng có thể là nhân làm người bớt khổ.
Trong gia đình, Ái ngữ giữ gìn tình thân. Cha mẹ nói lời nhu hòa với con, con dễ mở lòng. Vợ chồng biết nói lời cảm thông, gia đình bớt lạnh. Anh em biết nói lời nhường nhịn, tình thân bền hơn. Một gia đình có nhiều Ái ngữ là một gia đình có nhiều cơ hội chữa lành.
Trong đạo tràng, Ái ngữ bảo vệ đạo tình. Người tu nhắc nhau bằng lời hiền thiện, góp ý bằng tâm xây dựng, khuyên bảo bằng sự kính trọng, không dùng lời nặng để làm bạn đạo tổn thương. Có khi người bạn đạo đang yếu lòng chỉ cần một lời khuyến tấn đúng lúc để không bỏ cuộc.
Trong xã hội, Ái ngữ làm giảm oán thù. Một lời nói trên mạng cũng cần có chánh niệm. Một bình luận có thể làm người khác tổn thương, nhưng cũng có thể giúp cuộc trao đổi bớt căng thẳng. Một tin nhắn có thể làm người khác khổ thêm, nhưng cũng có thể làm người khác nhẹ lòng.
Người tu không chỉ thực hành Ái ngữ khi gặp người mình thương. Cần thực hành Ái ngữ cả với người khó thương, người trái ý, người làm mình phiền lòng. Chính nơi ấy, tâm từ được thử thách và trưởng thành.
Muốn nuôi lớn Ái ngữ, người tu cần thực tập trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói. Trước khi nói, hãy nhìn lại tâm: “Tâm ta có đang sân không? Lời này có làm người nghe đau không? Ta nói để giúp hay để thắng? Lời này có chân thật, nhu hòa, lợi ích và đúng thời không?”
Trong khi nói, giữ chánh niệm nơi thân, hơi thở, giọng nói và ý hướng. Nếu thấy giọng bắt đầu nặng, thân bắt đầu căng, tâm bắt đầu nóng, hãy dừng lại. Dừng lại không phải là thua. Dừng lại là không để sân làm chủ lời nói.
Sau khi nói, phản tỉnh: “Lời vừa nói có đem lại an ổn không? Có làm người nghe bớt khổ không? Có nuôi lớn thiện pháp không? Có còn dấu vết của sân không?” Nếu đã nói lời làm đau, hãy biết hổ thẹn, xin lỗi và sửa lại. Nếu đã nói được lời hiền thiện, hãy hoan hỷ và tiếp tục duy trì.
Người tu cũng cần thực hành Tứ Chánh Cần đối với Ái ngữ. Ngăn ác khẩu chưa sinh. Đoạn lời thô đã sinh. Tu tập lời nhu hòa, khả ái, lợi ích. Duy trì lời nói có tâm từ trong đời sống hằng ngày.
Ái ngữ là sự chuyển hóa của ác khẩu. Cùng một hoàn cảnh trái ý, người không tu có thể mắng nhiếc, còn người có chánh niệm có thể im lặng, thở, nhìn lại tâm rồi nói lời hiền thiện. Cùng một sự thật cần nói, người sân nói bằng dao, người từ nói bằng ánh sáng.
Chuyển ác khẩu thành Ái ngữ không phải là thay vài chữ cho nhẹ hơn. Đó là chuyển từ tâm sân sang tâm từ, từ phản ứng sang tỉnh thức, từ muốn thắng sang muốn giúp, từ muốn làm đau sang muốn làm lành.
Có khi chuyển hóa ấy bắt đầu bằng sự im lặng. Im lặng để không nói lời ác. Im lặng để thở. Im lặng để thấy mình đang sân. Sau đó, nếu cần nói, hãy nói bằng tâm đã lắng hơn. Nếu chưa thể nói bằng tâm từ, hãy tiếp tục im lặng đúng pháp.
Mỗi lần dừng được một lời ác, ác khẩu yếu đi. Mỗi lần nói được một lời hiền thiện, Ái ngữ lớn lên. Mỗi lần dùng lời nói làm dịu một nỗi khổ, tâm từ được nuôi dưỡng. Lâu ngày, lời nói không còn là ngọn lửa của sân, mà trở thành dòng nước mát của Chánh pháp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 11
Ái ngữ là lời nói nhu hòa, khả ái, đi đến nội tâm, làm dịu khổ đau và nuôi lớn thiện pháp. Ái ngữ không phải là nịnh hót, không phải là lời chiều chuộng bản ngã, không phải là lời êm tai để được lợi riêng. Ái ngữ là lời chân thật, lợi ích, đúng thời, được nói bằng tâm từ và trí tuệ.
Gốc của Ái ngữ là tâm từ. Khi tâm sân có mặt, lời nói dễ thành ác khẩu. Khi tâm từ có mặt, lời nói trở nên hiền thiện. Vì vậy, người muốn nói lời lành phải tu tập tâm từ, nhẫn nhục và chánh niệm trong từng lời nói.
Người tu học Chánh pháp cần dùng lời nói để làm người khác bớt khổ, không làm họ khổ thêm. Một lời Ái ngữ có thể hóa giải sân hận, nâng đỡ người suy sụp, làm dịu một nỗi đau và mở đường cho thiện pháp sinh khởi. Khi Ái ngữ được nuôi lớn, ác khẩu được đoạn trừ, khẩu nghiệp thanh tịnh hơn, Chánh ngữ vững hơn và Thánh đạo tăng trưởng.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 11
Ái ngữ như dòng nước mát trong
Tâm từ thấm nhẹ giữa đôi lòng
Dừng sân, nói thiện, nuôi chánh niệm
Một tiếng hiền hòa nở đạo bông.
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VÔ MINH
↓
Không thấy ác khẩu làm khổ mình và người, không thấy tâm từ là gốc của lời hiền thiện
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
nghe lời trái ý – thấy người đang khổ – bị xúc phạm – cần góp ý – cần an ủi
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
người này đáng trách – ta phải thắng – ta phải nói cho họ biết – hoặc người này đang khổ, cần được nâng đỡ
↓
HÀNH
tác ý mắng nhiếc – châm chọc – công kích – hoặc tác ý an ủi, khuyến thiện, nói lời nhu hòa
↓
Nếu không có chánh niệm
↓
TÂM SÂN DẪN LỜI NÓI
↓
ÁC KHẨU
lời thô bạo – cay nghiệt – xúc phạm – làm đau lòng người khác
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
người nghe tổn thương – tình thân rạn nứt – tâm mình bị sân thiêu đốt – oán thù tăng trưởng
↓
QUẢ LÂU DÀI
thói quen ác khẩu sâu dày – bất thiện nghiệp tăng trưởng – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là sân, đây là khổ thọ, đây là ý muốn làm đau, đây là bản ngã muốn thắng, đây là cơ hội tu tâm từ
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có chân thật không, có nhu hòa không, có lợi ích không, có đúng thời không, có tâm từ không
↓
DỪNG ÁC KHẨU
↓
TU TẬP TÂM TỪ VÀ NHẪN NHỤC
mong cho mình bớt khổ – mong cho người bớt khổ – không đáp trả sân bằng sân – không lấy lời ác đáp lời ác
↓
THỰC TẬP ÁI NGỮ
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Pháp ngữ là lời nói đúng pháp, đưa đến ly tham, ly sân, ly si, tăng trưởng giới, định, tuệ và hướng về Niết-bàn. Đây là đỉnh cao của thiện khẩu nghiệp.
Đức Phật dạy: xưa cũng như nay, Như Lai chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Vì vậy, pháp ngữ chân chính không nhằm tranh luận, không nhằm nổi tiếng, không nhằm hơn thua, mà nhằm giúp người thấy khổ, thấy nguyên nhân của khổ, thấy sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ.
Người nói pháp phải tự xét động cơ của mình. Nếu nói vì danh lợi, vì bản ngã, vì muốn người khác kính trọng, thì lời ấy chưa thanh tịnh. Nếu nói vì lợi ích, vì lòng từ, vì muốn người khác hiểu pháp và tu tập, thì đó là pháp ngữ.
Đức Thế Tôn dạy trong Trung Bộ Kinh, Kinh Ví Dụ Con Rắn:
“Chư Tỷ-kheo, Ta nói như vậy, thuyết như vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn xuyên tạc Ta một cách phi chơn, hồ đồ, hư vọng, không thực: “Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình”. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta không là như vậy, Ta không nói như vậy, Ta không như các Sa-môn, Bà-la-môn ấy đã xuyên tạc một cách phi chơn, hồ đồ, hư vọng, không thật: “Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình”.
Rồi Ngài dạy:
“Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ.”
Đức Thế Tôn cũng dạy rằng, nếu có người nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho Như Lai tức giận, Như Lai vẫn không sân hận, không bất mãn, tâm không phẫn nộ. Nếu có người cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, Như Lai cũng không hoan hỷ, không thích thú vì danh vọng, mà chỉ thấy đó là trách nhiệm cần làm.
Đoạn kinh này chỉ rõ bản chất của pháp ngữ. Lời pháp của Như Lai không nhằm hý luận, không nhằm tranh chấp, không nhằm tự tôn, không nhằm được khen, cũng không bị phỉ báng làm dao động. Lời pháp chỉ hướng về một mục đích: chỉ rõ khổ và con đường diệt khổ.
Người tu học Chánh pháp khi nói pháp cũng phải học theo tinh thần ấy. Nói pháp không phải để hơn người. Nói pháp không phải để người khác kính mình. Nói pháp không phải để dựng lập bản ngã đạo đức. Nói pháp là để giúp mình và người thấy rõ khổ, thấy nguyên nhân khổ, thấy sự vắng mặt của khổ và thấy con đường thực hành đưa đến giải thoát.
Pháp ngữ là lời nói đúng pháp, hợp pháp, đưa người nghe về thiện pháp. Đó là lời nói làm sáng nhân quả, làm rõ khổ và nguyên nhân của khổ, chỉ bày con đường đoạn trừ tham, sân, si, khuyến khích người nghe giữ giới, tu định, phát tuệ và hướng đến Niết-bàn.
Pháp ngữ không phải là lời nói có nhiều thuật ngữ Phật học. Có khi nói rất nhiều danh từ cao siêu nhưng không giúp người nghe bớt tham, bớt sân, bớt si, thì chưa phải pháp ngữ chân chính. Có khi chỉ một câu ngắn nhưng giúp người nghe dừng ác pháp, trở về chánh niệm, phát khởi thiện tâm, thì câu ấy đã có chất liệu pháp ngữ.
Pháp ngữ cũng không phải là lời tranh luận để thắng thua. Nếu nói pháp mà tâm nóng, tâm hơn thua, tâm muốn hạ người khác, tâm muốn chứng minh mình giỏi, thì lời ấy đã bị nhiễm bởi bản ngã. Dù nội dung có vẻ đúng, động cơ vẫn chưa thanh tịnh.
Pháp ngữ chân chính phải có bốn nền tảng: đúng sự thật, đúng Chánh pháp, đúng thời và đưa đến lợi ích giải thoát. Lời ấy không làm tăng tham ái, không làm tăng sân hận, không làm tăng si mê, không làm tăng chấp ngã. Lời ấy giúp người nghe trở về với pháp hành, quay lại thân tâm, thấy rõ nhân quả và bước thêm một bước trên Chánh đạo.
Trong bốn thiện khẩu nghiệp, Chân ngữ là nền tảng của sự thật. Hòa hợp ngữ là lời nối lại những tâm hồn xa cách. Ái ngữ là lời nhu hòa, làm dịu khổ đau. Pháp ngữ là lời đưa người vào Chánh pháp, hướng đến giải thoát.
Vì vậy, Pháp ngữ được xem là đỉnh cao của thiện khẩu nghiệp. Lời nói không chỉ chân thật, không chỉ hòa hợp, không chỉ dịu dàng, mà còn có khả năng mở đường cho trí tuệ. Pháp ngữ giúp người nghe thấy được điều cần thấy, bỏ được điều cần bỏ, tu được điều cần tu và chứng được điều cần chứng theo từng mức độ.
Pháp ngữ đúng pháp không tách rời ba thiện khẩu nghiệp trước. Nếu thiếu Chân ngữ, pháp ngữ trở thành tà thuyết. Nếu thiếu Hòa hợp ngữ, pháp ngữ dễ trở thành lời gây chia rẽ. Nếu thiếu Ái ngữ, pháp ngữ dễ trở thành lời cứng lạnh, làm người nghe tổn thương. Do đó, pháp ngữ phải có sự thật, hòa hợp, tâm từ và trí tuệ.
Người nói Pháp ngữ không chỉ truyền đạt thông tin, mà còn trao một hướng đi. Hướng đi ấy là ly tham, ly sân, ly si; là giới, định, tuệ; là đoạn tận khổ đau.
Đức Phật dạy rằng Ngài chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Vì vậy, pháp ngữ chân chính phải quy về Tứ Thánh Đế.
Khổ đế giúp người nghe thấy rõ sự thật của khổ. Khổ trong thân, khổ trong tâm, khổ do sinh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Khổ do bám víu vào năm uẩn. Khổ do không được điều mình muốn, phải gặp điều mình không muốn, phải xa điều mình thương.
Tập đế giúp người nghe thấy nguyên nhân của khổ. Đó là tham ái, chấp thủ, vô minh, ngã mạn, tham, sân, si. Trong khẩu nghiệp, đó là tâm muốn nói dối, muốn chia rẽ, muốn làm đau, muốn phóng dật, muốn khoe khoang, muốn thắng thua.
Diệt đế giúp người nghe thấy rằng khổ có thể được đoạn tận. Khi tham lắng xuống, sân lắng xuống, si lắng xuống, lời nói cũng thanh tịnh hơn. Khi chấp ngã yếu đi, nhu cầu dùng lời nói để bảo vệ cái tôi cũng giảm đi. Khi tâm không còn bị phiền não thúc đẩy, khẩu nghiệp bất thiện không còn đất sinh trưởng.
Đạo đế giúp người nghe thấy con đường thực hành. Đó là Bát Thánh đạo, trong đó Chánh ngữ là một chi phần quan trọng. Pháp ngữ phải đưa người nghe trở về con đường ấy, chứ không kéo người nghe vào hý luận, mê tín, tranh chấp hay phóng dật.
Một lời nói được gọi là pháp ngữ khi nó giúp giảm tham, giảm sân, giảm si.
Nếu một lời giảng làm người nghe tăng tham cầu, muốn được thần thông, muốn được danh tiếng, muốn hơn người, muốn có phước để hưởng thụ, nhưng không hướng đến buông xả, thì lời ấy chưa chạm vào cốt lõi giải thoát.
Nếu một lời nói làm người nghe tăng sân hận, chia phe, công kích, khinh miệt người khác, thì dù mang hình thức đạo lý, lời ấy vẫn chưa phải pháp ngữ thanh tịnh.
Nếu một lời nói làm người nghe tăng si mê, xa rời nhân quả, xem nhẹ giới hạnh, hiểu sai Chánh pháp, chấp vào hình thức mà bỏ quên pháp hành, thì lời ấy không đưa đến trí tuệ.
Pháp ngữ chân chính phải làm tâm nhẹ hơn, sáng hơn, lành hơn. Nghe xong, người nghe biết quay về giữ giới, biết nhìn lại thân tâm, biết nhận diện tham sân si, biết thực hành chánh niệm, biết bớt tranh chấp, biết hướng đến ly tham, ly sân, ly si.
Đây là thước đo rất quan trọng. Lời pháp không chỉ hay ở tai, mà phải có khả năng chuyển tâm.
Pháp ngữ đúng pháp giúp người nghe tăng trưởng giới, định và tuệ.
Tăng trưởng giới là giúp người nghe biết sợ lỗi nhỏ, biết phòng hộ thân, khẩu, ý, biết giữ lời nói chân thật, hòa hợp, nhu hòa và lợi ích. Một lời pháp làm người nghe xem nhẹ giới, coi thường nhân quả, buông lung lời nói thì chưa phải lời pháp đúng.
Tăng trưởng định là giúp người nghe bớt phóng dật, bớt tạp thoại, bớt chạy theo cảnh, biết trở về hơi thở, thân hành, cảm thọ, tâm hành và pháp đang có mặt. Một lời pháp đúng giúp tâm người nghe lắng lại, không làm tâm thêm rối ren.
Tăng trưởng tuệ là giúp người nghe thấy vô thường, khổ, vô ngã, thấy duyên khởi, thấy năm uẩn không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Một lời pháp đúng không làm người nghe chấp thêm vào bản ngã, mà giúp họ thấy rõ sự sinh diệt của các pháp.
Pháp ngữ vì vậy không chỉ là nói về Phật pháp. Pháp ngữ là lời nói có năng lực đưa người nghe vào tiến trình giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh và tuệ thanh tịnh.
Người nói pháp phải tự xét động cơ của mình. Đây là điểm rất quan trọng. Cùng một nội dung, nhưng nếu động cơ khác nhau, khẩu nghiệp cũng khác nhau.
Nếu nói vì danh, tâm đã nhiễm danh. Nếu nói vì lợi, tâm đã nhiễm lợi. Nếu nói vì muốn người khác kính trọng, tâm đã nuôi bản ngã. Nếu nói vì muốn thắng người khác, tâm đã đi vào tranh chấp. Nếu nói vì muốn chứng minh mình hiểu biết, tâm đã bị ngã mạn dẫn dắt.
Người nói pháp cũng cần tự hỏi:
Ta nói lời này để làm gì?
Để người nghe bớt khổ hay để họ kính ta?
Để Chánh pháp sáng lên hay để tên tuổi ta sáng lên?
Để người nghe tu tập hay để ta được khen là nói hay?
Tâm ta lúc này có từ bi không?
Tâm ta có muốn hơn thua không?
Tâm ta có đang dùng pháp để nuôi bản ngã không?
Nếu thấy tâm chưa thanh tịnh, phải biết hổ thẹn và điều chỉnh. Không phải đợi thành bậc Thánh mới được nói pháp, nhưng khi nói pháp phải biết phòng hộ tâm, biết khiêm hạ, biết nương Chánh pháp, không nương bản ngã.
Hý luận là nói nhiều mà không đưa đến đoạn khổ. Có những cuộc tranh luận kéo dài về danh từ, quan điểm, hơn thua, phê phán, đúng sai, nhưng sau đó tâm người nói và người nghe đều thêm căng thẳng, thêm ngã mạn, thêm sân hận. Đó không phải là pháp ngữ.
Pháp ngữ không né tránh sự thật, nhưng cũng không sa vào tranh luận vô ích. Có khi cần phân biệt đúng sai để bảo vệ Chánh pháp. Nhưng nếu tâm người nói bị cuốn vào thắng thua, lời nói đã lệch khỏi mục đích giải thoát.
Người tu cần nhớ: lời pháp không nhằm làm cho mình thắng trong cuộc bàn luận, mà nhằm giúp mình và người thấy rõ con đường thoát khổ. Nếu nói xong mà tâm thêm cứng, thêm kiêu, thêm ghét, thêm chia rẽ, thì phải quay lại xét mình.
Có những lúc im lặng là pháp ngữ. Im lặng để không làm tăng hý luận. Im lặng để tâm lắng xuống. Im lặng để người khác có thời gian tự quán chiếu. Im lặng để không đem Chánh pháp làm chất liệu tranh chấp.
Pháp ngữ chân chính luôn có mục đích rõ: đưa đến ly tham, ly sân, ly si, không đưa đến phóng dật và chấp ngã.
Muốn nói Pháp ngữ, người tu cần thấy năm uẩn đang vận hành trong chính mình trước khi nói.
Sắc là thân này, miệng này, tai nghe câu hỏi, mắt thấy đại chúng, thân đang ở trong hoàn cảnh thuyết nói.
Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc không khổ, không lạc thọ khi được nghe, được hỏi, được khen, bị chê hoặc bị phản bác.
Tưởng là sự ghi nhận: “Mình đang nói pháp”, “người này kính mình”, “người kia không hiểu mình”, “mình phải nói cho hay”, “mình phải chứng minh mình đúng.”
Hành là suy nghĩ, tác ý, phản ứng: muốn giúp người hiểu pháp, hoặc muốn được khen, muốn thắng, muốn phản bác, muốn nổi bật.
Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Nếu không có chánh niệm, người nói pháp rất dễ bị danh, lợi, khen, chê chi phối. Được khen thì vui mừng, bị chê thì khó chịu, được hỏi thì muốn thể hiện, bị phản bác thì muốn thắng. Khi ấy, lời pháp bị xen lẫn bản ngã.
Nếu có chánh niệm, người tu thấy rõ: “Đây là cảm giác dễ chịu khi được khen. Đây là khó chịu khi bị phản bác. Đây là tưởng về cái tôi đang nói pháp. Đây là hành muốn hơn thua. Đây là tham danh đang sinh. Đây là sân đang sinh. Đây là si đang sinh.” Khi thấy như vậy, người tu có thể trở về tâm khiêm hạ và nói pháp đúng mục đích.
Thấy năm uẩn giúp người nói pháp không đồng hóa lời nói với cái tôi. Không nghĩ “tôi là người giảng hay”, “tôi là người hiểu pháp”, “tôi phải được kính trọng”. Chỉ thấy đây là duyên lành để nói lời lợi ích, rồi trở về với chánh niệm.
Pháp ngữ không chỉ có trên pháp tòa. Không phải chỉ khi giảng kinh mới là nói pháp. Trong đời sống hằng ngày, bất cứ lời nào giúp người khác quay về thiện pháp đều có thể là pháp ngữ.
Một lời nhắc con biết nói thật là pháp ngữ. Một lời khuyên người thân bớt sân là pháp ngữ. Một lời động viên bạn đạo giữ chánh niệm là pháp ngữ. Một lời giúp người đang khổ thấy được nhân quả là pháp ngữ. Một lời làm người nghe nhớ đến vô thường, khổ, vô ngã là pháp ngữ.
Trong gia đình, pháp ngữ giúp người thân bớt sống theo tham sân si. Trong đạo tràng, pháp ngữ giúp bạn đạo giữ giới, giữ pháp hành, không bỏ cuộc. Trong xã hội, pháp ngữ giúp người nghe bớt hận thù, bớt mê lầm, bớt chạy theo tiêu thụ và phóng dật.
Pháp ngữ không nhất thiết phải dài. Có khi chỉ một câu: “Mình dừng lại thở một chút.” Có khi chỉ một câu: “Việc này nên nhìn bằng nhân quả.” Có khi chỉ một câu: “Cơn giận này cũng vô thường.” Nếu câu ấy giúp người nghe trở về chánh niệm, đó là một hạt giống pháp.
Pháp ngữ là một hình thức pháp thí. Tài thí giúp người bớt thiếu thốn vật chất, còn pháp thí giúp người có ánh sáng để tự đi ra khỏi khổ. Một bát cơm có thể nuôi thân một ngày, nhưng một lời pháp đúng lúc có thể chuyển hướng cả một đời người.
Tuy vậy, pháp thí phải thanh tịnh. Người bố thí pháp không nên nghĩ: “Đây là pháp của tôi.” Không nên dùng pháp để xây dựng danh tiếng. Không nên xem người nghe là thấp hơn mình. Không nên xem lời nói của mình là sở hữu riêng.
Chánh pháp không thuộc về cái tôi. Người nói pháp chỉ là người có duyên chuyển trao điều đã học, đã nghe, đã thực hành trong khả năng của mình. Vì vậy, phải nói với tâm khiêm hạ, biết ơn Tam bảo, biết ơn bậc thầy, biết ơn đại chúng và biết rõ mình còn phải tiếp tục tu sửa.
Khi pháp thí được thực hiện bằng tâm từ và trí tuệ, pháp ngữ trở thành hạt giống lành. Nó không chỉ giúp người nghe, mà còn làm người nói sâu thêm niềm tin, chánh niệm và trách nhiệm tu hành.
Muốn nuôi lớn Pháp ngữ, người tu cần thực hành trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói.
Trước khi nói, hãy xét tâm:
Ta nói vì lợi ích hay vì danh lợi?
Ta nói vì tâm từ hay vì bản ngã?
Ta nói để giúp người thấy pháp hay để chứng minh mình đúng?
Lời này có đúng Chánh pháp không?
Lời này có làm người nghe tăng trưởng giới, định, tuệ không?
Lời này có đưa đến ly tham, ly sân, ly si không?
Trong khi nói, giữ chánh niệm nơi thân, hơi thở, giọng nói, tâm ý và phản ứng của người nghe. Nếu thấy tâm mình nóng lên, muốn thắng, muốn khoe, muốn kéo dài để được khen, phải lập tức nhận diện. Nói pháp mà thiếu chánh niệm thì dễ rơi vào ngã mạn.
Sau khi nói, phản tỉnh: lời vừa nói có lợi ích không? Có làm người nghe sáng hơn không? Có làm mình tăng bản ngã không? Có chỗ nào nói quá điều mình biết không? Có chỗ nào cần sửa lại không? Nếu thấy lỗi, phải sửa. Nếu thấy thiện pháp, phải duy trì. Nếu thấy danh lợi xen vào, phải quán vô thường, vô ngã và trở về khiêm hạ.
Người tu cũng cần thực hành Tứ Chánh Cần đối với Pháp ngữ: ngăn lời nói sai pháp chưa sinh, đoạn lời nói sai pháp đã sinh, tu tập lời nói đúng pháp, duy trì lời nói đưa đến lợi ích và giải thoát.
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Pháp ngữ là lời nói đúng pháp, đưa đến ly tham, ly sân, ly si, tăng trưởng giới, định, tuệ và hướng về Niết-bàn. Đây là đỉnh cao của thiện khẩu nghiệp, vì lời nói không chỉ chân thật, hòa hợp, nhu hòa, mà còn có khả năng mở đường cho trí tuệ và giải thoát.
Đức Phật dạy rằng xưa cũng như nay, Như Lai chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Do đó, pháp ngữ chân chính không nhằm tranh luận, nổi tiếng, hơn thua hay nuôi lớn bản ngã. Pháp ngữ nhằm giúp người thấy khổ, thấy nguyên nhân của khổ, thấy sự diệt khổ và thấy con đường đưa đến diệt khổ.
Người nói pháp phải luôn tự xét động cơ của mình. Nếu nói vì danh lợi, vì muốn được kính trọng, vì muốn chứng minh mình hơn người, lời ấy chưa thanh tịnh. Nếu nói vì lợi ích, vì lòng từ, vì muốn người khác hiểu pháp và tu tập, lời ấy trở thành thiện khẩu nghiệp. Khi Pháp ngữ được nuôi lớn, lời nói trở thành pháp thí, Chánh ngữ được viên mãn và Thánh đạo được tăng trưởng.
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Pháp ngữ soi đường thoát khổ đau
Ly tham, lìa giận, phá si sầu
Nói vì lợi ích, không danh ngã
Một tiếng Chánh pháp sáng nghìn sau.
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VÔ MINH
↓
Không thấy mục đích của Chánh pháp là khổ và sự diệt khổ
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH NÓI PHÁP
được hỏi pháp – được nghe khen – bị phản bác – thấy người đang khổ – có duyên chia sẻ
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
mình nói pháp hay – người khác phải kính mình – mình phải thắng – hoặc người này đang khổ, cần được giúp thấy pháp
↓
HÀNH
tác ý nói vì danh lợi – nói vì bản ngã – tranh luận – khoe hiểu biết – hoặc tác ý nói vì lợi ích, vì tâm từ, vì trí tuệ
↓
Nếu không có chánh niệm
↓
LỜI NÓI NHIỄM DANH LỢI VÀ BẢN NGÃ
↓
TÀ NGỮ DƯỚI HÌNH THỨC PHÁP
tranh luận – hý luận – phô trương – chia rẽ – làm tăng tham, sân, si
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
tâm tăng ngã mạn – người nghe rối thêm – tranh chấp tăng – Chánh pháp bị hiểu sai
↓
QUẢ LÂU DÀI
tà kiến tăng trưởng – xa pháp hành – xa giới, định, tuệ – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là tham danh, đây là muốn được kính trọng, đây là ngã mạn, đây là tâm muốn thắng, đây là cơ hội nói lời lợi ích
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có đúng Chánh pháp không, có đưa đến ly tham không, có đưa đến ly sân không, có đưa đến ly si không, có tăng trưởng giới, định, tuệ không
↓
DỪNG LỜI NÓI NHIỄM Ô
↓
TRỞ VỀ MỤC ĐÍCH CHÁNH PHÁP
chỉ rõ khổ – chỉ rõ nguyên nhân khổ – chỉ rõ sự diệt khổ – chỉ rõ con đường diệt khổ
↓
THỰC TẬP PHÁP NGỮ
nói đúng pháp – đúng thời – chân thật – nhu hòa – lợi ích – không danh lợi – không hơn thua – không bản ngã
↓
PHÁP THÍ THANH TỊNH
↓
NGƯỜI NGHE TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP
giữ giới – an tâm – phát tuệ – bớt tham – bớt sân – bớt si
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
PHÁP NGỮ
↓
CHÁNH NGỮ VIÊN MÃN
↓
GIỚI, ĐỊNH, TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
↓
HƯỚNG VỀ NIẾT-BÀN
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Chánh ngữ là một chi phần của Bát Thánh đạo. Đức Phật định nghĩa Chánh ngữ là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ phù phiếm ngữ. Nhưng Chánh ngữ không chỉ là không làm điều ác; Chánh ngữ còn là thành tựu lời chân thật, hòa hợp, từ ái và đúng pháp.
Chánh ngữ khác với phép lịch sự thế gian. Người đời có thể nói lời dễ nghe để được lòng người. Người đời có thể nói lời chân thật để giữ uy tín. Nhưng người tu Chánh ngữ nói đúng pháp vì mục tiêu đoạn tận khổ đau.
Chánh ngữ phải được nuôi dưỡng bởi Chánh kiến và Chánh tư duy. Thấy sai thì nói sai. Nghĩ sai thì nói sai. Thấy đúng, nghĩ đúng, lời nói mới có nền tảng thanh tịnh.
Đức Thế Tôn dạy trong Trung Bộ Kinh, Đại Kinh Bốn Mươi:
“Ở đây, này các Tỷ-kheo, Chánh kiến đi hàng đầu. Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là Chánh kiến đi hàng đầu? Chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, do Chánh kiến được khởi lên. Chánh ngữ do Chánh tư duy được khởi lên. Chánh nghiệp do Chánh ngữ được khởi lên. Chánh mạng do Chánh nghiệp được khởi lên. Chánh tinh tấn do Chánh mạng được khởi lên. Chánh niệm do Chánh tinh tấn được khởi lên. Chánh định do Chánh niệm được khởi lên. Chánh trí do Chánh định được khởi lên. Chánh giải thoát do Chánh trí được khởi lên.”
Cũng trong mạch ấy, Đức Thế Tôn dạy về Chánh ngữ:
“Này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh ngữ? Viễn ly vọng ngữ, viễn ly nói hai lưỡi, viễn ly ác khẩu, viễn ly phù phiếm ngữ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Chánh ngữ.”
Đoạn kinh này cho thấy Chánh ngữ không đứng riêng lẻ. Chánh ngữ nằm trong toàn bộ con đường Thánh đạo. Chánh kiến đi trước, Chánh tư duy theo sau, rồi Chánh ngữ được khởi lên trên nền tảng thấy đúng và nghĩ đúng. Nếu thấy sai, tư duy sẽ sai. Nếu tư duy sai, lời nói khó tránh khỏi tà ngữ. Nếu thấy đúng và tư duy đúng, lời nói có nền tảng để trở thành Chánh ngữ.
Đức Phật định nghĩa Chánh ngữ trước hết bằng sự viễn ly bốn ác khẩu nghiệp: vọng ngữ, ly gián ngữ, ác khẩu và phù phiếm ngữ. Nhưng khi bốn ác khẩu nghiệp được đoạn trừ, bốn thiện khẩu nghiệp cần được nuôi lớn: Chân ngữ, Hòa hợp ngữ, Ái ngữ và Pháp ngữ. Như vậy, Chánh ngữ gồm cả hai mặt: đoạn ác và tu thiện.
Bát Thánh đạo gồm Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. Trong tám chi phần ấy, Chánh ngữ thuộc nhóm giới học, cùng với Chánh nghiệp và Chánh mạng.
Điều này cho thấy lời nói không phải chuyện phụ. Lời nói là một phần của đạo lộ giải thoát. Người tu không thể chỉ giữ thân mà buông lung lời nói. Không thể chỉ ngồi thiền mà để miệng tạo nghiệp. Không thể nói mình tu tâm nhưng lời nói hằng ngày vẫn dối trá, chia rẽ, thô ác và phù phiếm.
Chánh ngữ là cửa ngõ đưa nội tâm ra đời sống. Tâm như thế nào, lời thường biểu hiện như thế ấy. Tâm chân thật thì lời dễ chân thật. Tâm từ thì lời dễ nhu hòa. Tâm trí tuệ thì lời dễ đúng pháp. Tâm sân thì lời dễ độc ác. Tâm si thì lời dễ phù phiếm. Tâm tham thì lời dễ dối trá để được lợi.
Vì vậy, tu Chánh ngữ là tu ngay nơi sự tiếp xúc giữa nội tâm và cuộc đời. Mỗi lời nói là một cơ hội tu. Mỗi cuộc đối thoại là một chỗ thực hành. Mỗi lần muốn nói là một lần có thể nhận diện tâm, thấy rõ tác ý và chọn lời theo Chánh đạo.
Đức Phật định nghĩa Chánh ngữ bằng bốn sự từ bỏ.
Thứ nhất là từ bỏ nói láo. Người tu không cố ý nói sai sự thật, không biết nói biết, không thấy nói thấy, không thêm bớt, không che giấu với tác ý làm người khác hiểu sai.
Thứ hai là từ bỏ nói hai lưỡi. Người tu không đem chuyện nơi này nói nơi kia để gây chia rẽ, không đem chuyện nơi kia nói nơi này để tạo bất hòa, không vui thích khi người khác xa nhau.
Thứ ba là từ bỏ ác khẩu. Người tu không nói lời chửi rủa, mắng nhiếc, cay nghiệt, xúc phạm, làm đau lòng người khác. Khi sân sinh, biết dừng lại, không để sân đi ra thành lời.
Thứ tư là từ bỏ phù phiếm ngữ. Người tu không chìm trong lời nói vô ích, tạp thoại, thị phi, nói không đúng thời, không liên hệ thiện pháp, không giúp tăng trưởng giới, định, tuệ.
Bốn sự từ bỏ này là hàng rào bảo vệ khẩu nghiệp. Nếu không có hàng rào ấy, lời nói dễ bị tham, sân, si dẫn dắt. Người tu Chánh ngữ phải thấy rõ: mỗi lời dối trá, chia rẽ, thô ác, phù phiếm đều là một nhân khổ.
Chánh ngữ không chỉ dừng ở việc không nói lời ác. Nếu chỉ không nói dối, không đâm thọc, không chửi rủa, không tạp thoại, đó là mặt đoạn trừ. Người tu còn phải phát triển mặt tích cực của lời nói.
Đối trị vọng ngữ là Chân ngữ. Biết nói biết, không biết nói không biết, thấy nói thấy, không thấy nói không thấy. Chân ngữ làm nền cho lòng tin và giới đức.
Đối trị ly gián ngữ là Hòa hợp ngữ. Lời nói làm người xa được gần, người nghi được hiểu, người bất hòa được cảm thông. Hòa hợp ngữ làm nền cho tình thân, đạo tình và hội chúng.
Đối trị ác khẩu là Ái ngữ. Lời nói nhu hòa, khả ái, đi đến nội tâm, làm dịu khổ đau, nuôi lớn thiện pháp. Ái ngữ làm nền cho tâm từ.
Đối trị phù phiếm ngữ là Pháp ngữ. Lời nói đúng pháp, đưa đến ly tham, ly sân, ly si, tăng trưởng giới, định, tuệ và hướng về Niết-bàn. Pháp ngữ làm nền cho trí tuệ giải thoát.
Như vậy, Chánh ngữ là sự chuyển hóa toàn diện của khẩu nghiệp: từ lời ác sang lời thiện, từ lời nhiễm ô sang lời thanh tịnh, từ lời tạo khổ sang lời đưa đến đoạn khổ.
Người đời cũng quý lời nói lịch sự, dễ nghe, hòa nhã. Nhưng Chánh ngữ không chỉ là phép lịch sự. Có người nói rất lịch sự nhưng trong tâm đầy tính toán. Có người nói rất dễ nghe nhưng để lừa người. Có người nói rất khéo nhưng để che giấu sự thật. Có người nói rất nhẹ nhàng nhưng làm người khác lạc vào mê lầm.
Phép lịch sự thế gian thường nhắm đến sự thuận tiện trong giao tiếp, giữ hình ảnh, giữ quan hệ, giữ thể diện hoặc được lòng người. Chánh ngữ thì sâu hơn. Chánh ngữ nhắm đến thanh tịnh khẩu nghiệp và đoạn tận khổ đau.
Người đời có thể nói thật để giữ uy tín. Người tu nói thật vì thấy vọng ngữ là nhân khổ. Người đời có thể nói lời hòa nhã để được quý mến. Người tu nói lời nhu hòa vì không muốn sân hận làm tổn thương mình và người. Người đời có thể nói lời có ích để thành công. Người tu nói lời có ích vì muốn thiện pháp tăng trưởng.
Vì vậy, Chánh ngữ không phải kỹ năng giao tiếp thông thường. Chánh ngữ là pháp hành. Nó đòi hỏi chánh niệm, Chánh kiến, Chánh tư duy, tâm từ, sự khiêm hạ và trí tuệ thấy nhân quả.
Chánh kiến là thấy đúng. Thấy đúng về nghiệp và quả của nghiệp. Thấy đúng về Tứ Thánh Đế. Thấy đúng về duyên khởi. Thấy đúng về vô thường, khổ, vô ngã. Khi có Chánh kiến, lời nói mới có phương hướng đúng.
Nếu không tin nhân quả, người ta dễ nói dối để được lợi trước mắt. Nếu không thấy khổ của chia rẽ, người ta dễ nói hai lưỡi để kéo phe nhóm. Nếu không thấy sân là khổ, người ta dễ ác khẩu khi bị trái ý. Nếu không thấy phóng dật làm tâm xa đạo, người ta dễ chìm trong phù phiếm ngữ.
Chánh kiến giúp người tu thấy rằng lời nói không mất đi khi âm thanh chấm dứt. Lời nói là nghiệp. Nghiệp ấy để lại dấu ấn trong tâm và có quả báo. Một lời nói dối làm tâm xa sự thật. Một lời chia rẽ làm tâm xa hòa hợp. Một lời độc ác làm tâm xa từ bi. Một lời phù phiếm làm tâm xa chánh niệm.
Khi thấy đúng như vậy, người tu không dám xem nhẹ khẩu nghiệp. Trước khi nói, biết dừng lại. Trong khi nói, biết phòng hộ. Sau khi nói, biết phản tỉnh. Đó là Chánh ngữ được nuôi dưỡng bởi Chánh kiến.
Chánh tư duy là tư duy ly dục, tư duy vô sân, tư duy vô hại. Ba loại tư duy này là nền trực tiếp của Chánh ngữ.
Tư duy ly dục giúp lời nói không bị tham lợi, danh vọng, sắc dục, hơn thua và chiếm hữu dẫn dắt. Khi tâm không bị tham lôi kéo, người tu ít nói dối để được lợi, ít nói lời nịnh hót để được thương, ít nói lời khoe khoang để được chú ý.
Tư duy vô sân giúp lời nói không bị giận dữ sai sử. Khi tâm vô sân có mặt, người tu không dùng lời nói như lửa, không mắng nhiếc, không xúc phạm, không trả đũa, không làm người khác đau cho hả lòng mình.
Tư duy vô hại giúp lời nói không làm tổn thương mình và người. Trước khi nói, người tu nghĩ đến hậu quả của lời nói. Lời này có hại ai không? Có làm người khác khổ thêm không? Có làm mình hối hận không? Có làm cả hai bên bất an không?
Chánh tư duy là dòng nước chảy trước lời nói. Nếu dòng tư duy trong sạch, lời nói dễ trong sạch. Nếu dòng tư duy nhiễm tham, sân, si, lời nói khó thanh tịnh. Vì vậy, tu Chánh ngữ không thể tách khỏi tu Chánh tư duy.
Muốn thấy Chánh ngữ đang được hình thành hay đang bị phá hoại, người tu cần nhìn vào năm uẩn.
Sắc là thân này, miệng này, tai nghe, mắt thấy, thân đang ở trong hoàn cảnh giao tiếp.
Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc không khổ, không lạc thọ khi tiếp xúc với lời khen, tiếng chê, câu hỏi, sự chống đối hay lời mời gọi.
Tưởng là hình bóng và nhận định: “Người này xúc phạm ta”, “việc này có lợi cho ta”, “ta phải nói cho thắng”, “nói thêm chút nữa không sao.”
Hành là suy nghĩ, tác ý, phản ứng: muốn nói thật, muốn nói dối, muốn hòa hợp, muốn chia rẽ, muốn ái ngữ, muốn ác khẩu, muốn pháp đàm, muốn tạp thoại.
Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Nếu không có chánh niệm, năm uẩn vận hành theo vô minh. Cảm giác khó chịu sinh lên, tưởng dựng thành cái tôi bị xúc phạm, hành muốn phản ứng, rồi lời ác phát ra. Cảm giác thích thú sinh lên, tưởng muốn được lợi, hành muốn nói dối, rồi vọng ngữ phát ra.
Nếu có chánh niệm, người tu thấy rõ từng uẩn đang sinh diệt. Đây là cảm giác. Đây là tưởng. Đây là tác ý. Đây là tâm muốn nói. Đây là lời nói sắp thành nghiệp. Nhờ thấy như vậy, người tu có thể chọn Chánh ngữ thay vì tà ngữ.
Chánh ngữ vì vậy không chỉ là quy tắc bên ngoài, mà là trí tuệ quán sát năm uẩn ngay trước khi lời nói phát sinh.
Khẩu nghiệp vận hành trong duyên khởi. Khi có xúc, thọ sinh. Từ thọ, nếu vô minh có mặt, ái sinh. Từ ái, thủ sinh. Từ thủ, hữu sinh. Từ hữu, lời nói bất thiện có thể phát ra.
Ví dụ, nghe một lời chê. Xúc có mặt. Khổ thọ sinh. Nếu không có chánh niệm, tâm muốn chống lại. Ái sinh dưới dạng muốn xua đuổi cảm giác khó chịu. Thủ sinh dưới dạng chấp: “Tôi bị xúc phạm.” Hữu sinh dưới dạng tâm sân muốn nói. Rồi ác khẩu phát ra.
Nhưng nếu ngay nơi xúc và thọ có chánh niệm, tiến trình được chuyển hướng. Người tu nhận diện: “Đây là khổ thọ. Đây là cảm giác sinh diệt. Đây là tưởng về cái tôi bị chê. Đây là sân đang sinh.” Nhờ nhận diện, ái không được nuôi lớn, thủ không được nắm giữ, hữu bất thiện không thành, lời ác không phát ra.
Cũng vậy, nghe một cơ hội được lợi. Nếu vô minh có mặt, người ta có thể nói dối. Nếu chánh niệm có mặt, người tu thấy tham đang sinh, thấy ý muốn nói sai sự thật, rồi chọn Chân ngữ. Như vậy, Chánh ngữ là sự chuyển hóa dòng duyên khởi nơi lời nói.
Chánh ngữ phải được hiểu trong ánh sáng Tứ Thánh Đế.
Khổ là khổ do khẩu nghiệp bất thiện gây ra: mất niềm tin vì nói dối, chia rẽ vì nói hai lưỡi, tổn thương vì ác khẩu, phóng dật vì phù phiếm ngữ.
Tập là nguyên nhân của khẩu nghiệp bất thiện: tham, sân, si, ngã mạn, sợ hãi, chấp thủ và vô minh. Vì muốn lợi nên nói dối. Vì sân nên ác khẩu. Vì ngã mạn nên tranh chấp. Vì si nên tạp thoại.
Diệt là sự vắng mặt của khẩu nghiệp bất thiện khi tham, sân, si được đoạn trừ từng phần. Khi tâm bớt tham, lời dối giảm. Khi tâm bớt sân, lời ác giảm. Khi tâm bớt si, lời phù phiếm giảm. Khi tâm bớt ngã, lời tranh chấp giảm.
Đạo là con đường thực hành Chánh ngữ trong Bát Thánh đạo: thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, sống đúng, tinh tấn đúng, chánh niệm đúng và định đúng. Chánh ngữ không phải mục tiêu riêng lẻ, mà là một phần của toàn bộ Đạo đế. Nhìn như vậy, tu Chánh ngữ chính là tu Tứ Thánh Đế nơi lời nói.
Chánh ngữ phải được thực hành trong đời sống hằng ngày. Không phải chỉ khi tụng kinh, giảng pháp hay ở đạo tràng mới giữ lời nói. Chính trong gia đình, công việc, bạn bè, mạng xã hội, lúc bị chê, lúc được khen, lúc bị hiểu lầm, lúc có lợi, Chánh ngữ mới được thử thách.
Trong gia đình, Chánh ngữ là không nói dối người thân, không dùng lời cay nghiệt, không đem chuyện người này nói với người kia để tạo bất hòa, không nói lời vô ích làm gia đình thêm rối.
Trong đạo tràng, Chánh ngữ là không chia phe, không nói lời làm bạn đạo nghi nhau, không nói quá điều mình biết, không dùng pháp để hơn thua, không làm người khác mất niềm tin vào Chánh pháp.
Trong công việc, Chánh ngữ là không gian dối, không lừa khách, không hứa điều mình không làm, không dùng lời nói để hại người khác.
Trên mạng xã hội, Chánh ngữ là không đăng tin chưa kiểm chứng, không bình luận độc ác, không chia sẻ lời chia rẽ, không tạp thoại làm tâm mình và người phóng dật.
Người tu Chánh ngữ phải thấy mọi hình thức truyền thông đều là chỗ tạo khẩu nghiệp. Miệng nói, tay gõ, chữ viết, tin nhắn, bài đăng, lời bình luận đều cần được soi sáng bằng Chánh ngữ.
Muốn nuôi lớn Chánh ngữ, người tu cần thực hành trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói.
Trước khi nói, dừng lại và xét: lời này có thật không, có hòa hợp không, có nhu hòa không, có lợi ích không, có đúng pháp không, có đúng thời không, có phát xuất từ tâm từ không?
Trong khi nói, giữ chánh niệm nơi thân, hơi thở, giọng nói và tác ý. Nếu thấy tâm nóng, lời nặng, thân căng, ý muốn thắng, phải biết dừng. Dừng một lời ác là dừng một nhân khổ.
Sau khi nói, phản tỉnh: lời vừa nói có làm ai khổ không, có làm mình hối hận không, có khiến thiện pháp tăng trưởng không, có làm tâm mình sáng hơn không? Nếu thấy lời nói bất thiện, phải biết nhận lỗi, sám hối, sửa lại và phòng hộ. Nếu thấy lời nói thiện, hãy hoan hỷ và duy trì.
Người tu cũng cần thực hành Tứ Chánh Cần đối với Chánh ngữ: ngăn bốn ác khẩu nghiệp chưa sinh, đoạn bốn ác khẩu nghiệp đã sinh, tu bốn thiện khẩu nghiệp, duy trì lời nói chân thật, hòa hợp, từ ái và đúng pháp.
Chánh ngữ được nuôi lớn từng ngày như vậy. Không phải chỉ hiểu định nghĩa là đủ. Phải thực hành trong từng lời nói, từng câu hỏi, từng phản ứng, từng im lặng và từng sự truyền thông.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 13
Chánh ngữ là một chi phần của Bát Thánh đạo. Đức Phật định nghĩa Chánh ngữ là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu và từ bỏ phù phiếm ngữ. Nhưng Chánh ngữ không chỉ là không làm điều ác; Chánh ngữ còn là nuôi lớn Chân ngữ, Hòa hợp ngữ, Ái ngữ và Pháp ngữ.
Chánh ngữ khác với phép lịch sự thế gian. Lời nói thế gian có thể dễ nghe nhưng vẫn nhiễm tham, sân, si. Chánh ngữ là lời nói được soi sáng bởi Chánh kiến, Chánh tư duy, chánh niệm, tâm từ và trí tuệ. Mục tiêu của Chánh ngữ không phải được lòng người, giữ uy tín hay thắng trong giao tiếp, mà là đoạn trừ khẩu nghiệp bất thiện, nuôi lớn thiện pháp và hướng đến giải thoát.
Người tu học Chánh pháp phải thấy rằng thấy sai thì nghĩ sai, nghĩ sai thì nói sai; thấy đúng thì nghĩ đúng, nghĩ đúng thì lời nói mới có nền tảng thanh tịnh. Khi Chánh ngữ được thực hành trong đời sống hằng ngày, khẩu nghiệp dần thanh tịnh, giới hạnh vững chắc, định tuệ tăng trưởng và Thánh đạo được nuôi lớn.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 13
Chánh kiến soi đường Chánh ngữ sinh
Lìa xa bốn ác, giữ tâm minh
Chân hòa ái pháp nuôi lời thiện
Khẩu tịnh đưa người đến quang minh.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 13
VÔ MINH
↓
Không thấy lời nói là nghiệp, không thấy Chánh ngữ là chi phần của Bát Thánh đạo
↓
TÀ KIẾN
thấy sai về nhân quả – thấy sai về khổ – thấy sai về vô thường, vô ngã
↓
TÀ TƯ DUY
tham lợi – sân hận – hại người – hơn thua – bảo vệ bản ngã
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
được hỏi – bị chê – được khen – nghe chuyện người – thấy cơ hội được lợi – muốn nói cho vui
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
mình phải thắng – mình phải được lợi – người kia đáng trách – nói thêm cũng không sao – che giấu sẽ an toàn
↓
HÀNH
tác ý nói dối – chia rẽ – ác khẩu – phù phiếm
↓
TÀ NGỮ
vọng ngữ – ly gián ngữ – ác khẩu – phù phiếm ngữ
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
KHỔ ĐAU
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – phóng dật – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là bản ngã, đây là tác ý sắp tạo khẩu nghiệp
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có thật không, có hòa hợp không, có nhu hòa không, có lợi ích không, có đúng pháp không, có đưa đến đoạn khổ không
↓
CHÁNH KIẾN
thấy nghiệp và quả của nghiệp – thấy Tứ Thánh Đế – thấy duyên khởi – thấy vô thường, khổ, vô ngã
↓
CHÁNH TƯ DUY
ly dục – vô sân – vô hại
↓
CHÁNH NGỮ
↓
ĐOẠN BỐN ÁC KHẨU NGHIỆP
từ bỏ nói láo – từ bỏ nói hai lưỡi – từ bỏ ác khẩu – từ bỏ phù phiếm ngữ
↓
TU BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP
Chân ngữ – Hòa hợp ngữ – Ái ngữ – Pháp ngữ
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
GIỚI HẠNH VỮNG CHẮC
↓
CHÁNH NGHIỆP – CHÁNH MẠNG – CHÁNH TINH TẤN – CHÁNH NIỆM – CHÁNH ĐỊNH
↓
CHÁNH TRÍ
↓
CHÁNH GIẢI THOÁT
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG

[bookmark: _Toc233402207]Chương 14. Chánh ngữ và Chánh kiến
Chánh kiến là thấy đúng về khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ. Người có Chánh kiến biết rằng lời nói tạo nghiệp, và nghiệp ấy có quả báo.
Nếu nghĩ rằng lời nói không quan trọng, người ta dễ buông lung. Nếu nghĩ rằng nói dối một chút không sao, ác khẩu một chút không sao, chia rẽ một chút không sao, thì đó là tà kiến dẫn đến tà ngữ.
Người có Chánh kiến thấy rõ: vọng ngữ là khổ, ly gián ngữ là khổ, ác khẩu là khổ, phù phiếm ngữ là khổ. Tham, sân, si là tập khởi của khẩu nghiệp. Đoạn tận tham, sân, si là sự diệt khẩu nghiệp bất thiện. Thực hành Chánh ngữ là Đạo đế trong đời sống hằng ngày.
Đức Thế Tôn dạy trong Trung Bộ Kinh, Đại Kinh Bốn Mươi:
“Ở đây, này các Tỷ-kheo, Chánh kiến đi hàng đầu. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, Chánh kiến đi hàng đầu? Tuệ tri tà ngữ là tà ngữ, tuệ tri Chánh ngữ là Chánh ngữ; như vậy là Chánh kiến của vị ấy. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà ngữ? Vọng ngữ, nói hai lưỡi, ác khẩu, nói lời phù phiếm; như vậy, này các Tỷ-kheo, là tà ngữ. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh ngữ? Chánh ngữ, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: có loại Chánh ngữ hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y; có loại Chánh ngữ thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh ngữ hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? Viễn ly vọng ngữ, viễn ly nói hai lưỡi, viễn ly ác khẩu, viễn ly phù phiếm ngữ; như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chánh ngữ hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh ngữ thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? Cái gì thuộc về từ bỏ, từ đoạn, từ khước, viễn ly bốn ngữ ác hành, đối với một vị tu tập Thánh đạo, thuần thục trong Thánh đạo, có vô lậu tâm, có Hiền Thánh tâm; như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chánh ngữ thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi.”
Đoạn kinh này chỉ rõ rằng Chánh kiến đi trước Chánh ngữ. Không có Chánh kiến, người tu khó phân biệt rõ tà ngữ và Chánh ngữ. Không thấy vọng ngữ là tà ngữ, người ta dễ nói dối. Không thấy ly gián ngữ là tà ngữ, người ta dễ chia rẽ. Không thấy ác khẩu là tà ngữ, người ta dễ nói lời thô độc. Không thấy phù phiếm ngữ là tà ngữ, người ta dễ chìm trong tạp thoại.
Chánh kiến là ánh sáng nhận biết đúng sai nơi lời nói. Người có Chánh kiến biết rõ: lời nói không phải là âm thanh vô nghĩa, mà là nghiệp. Nghiệp ấy có nhân, có duyên, có quả. Lời nói từ tham, sân, si đưa đến khổ. Lời nói từ chân thật, hòa hợp, tâm từ và trí tuệ đưa đến an ổn và giải thoát.
Chánh kiến là thấy đúng sự thật. Thấy đúng về nghiệp và quả của nghiệp. Thấy đúng về thiện và bất thiện. Thấy đúng về khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ. Thấy đúng về duyên khởi, vô thường, khổ, vô ngã.
Đối với khẩu nghiệp, Chánh kiến là thấy rằng lời nói có sức tạo nghiệp. Một lời nói dối không chỉ làm người khác hiểu sai, mà còn làm tâm mình xa sự thật. Một lời chia rẽ không chỉ làm người khác bất hòa, mà còn làm tâm mình nuôi lớn sân hận và phe nhóm. Một lời độc ác không chỉ làm người khác đau, mà còn đốt cháy chính tâm mình. Một lời phù phiếm không chỉ làm mất thời gian, mà còn làm hao mòn chánh niệm.
Người không có Chánh kiến thường xem lời nói là chuyện nhỏ. Người ấy nghĩ nói một chút không sao, thêm bớt một chút không sao, mắng một câu không sao, bàn chuyện vô ích một chút không sao. Nhưng từng chút ấy tạo thành thói quen. Thói quen tạo thành nghiệp. Nghiệp dẫn đến quả khổ.
Người có Chánh kiến thấy nhân nhỏ có thể đưa đến quả lớn. Vì vậy, họ không xem nhẹ một lời nói. Họ biết phòng hộ từ lúc tác ý chưa thành lời, từ lúc cảm giác vừa sinh, từ lúc tâm vừa muốn phản ứng.
Tà kiến là thấy sai. Thấy sai về nhân quả, thấy sai về nghiệp, thấy sai về thiện ác, thấy sai về mục đích tu tập. Khi tà kiến có mặt, lời nói dễ đi theo tà ngữ.
Nếu nghĩ rằng lời nói không tạo nghiệp, người ta dễ buông lung. Nếu nghĩ rằng chỉ cần không làm hại bằng thân là đủ, còn miệng muốn nói gì cũng được, người ta dễ tạo khẩu nghiệp. Nếu nghĩ rằng nói dối để được lợi là khôn ngoan, người ta sẽ nuôi lớn vọng ngữ. Nếu nghĩ rằng chia rẽ người khác để bảo vệ phe mình là đúng, người ta sẽ nuôi lớn ly gián ngữ. Nếu nghĩ rằng mắng người khác cho hả giận là cần thiết, người ta sẽ nuôi lớn ác khẩu. Nếu nghĩ rằng tạp thoại không ảnh hưởng gì đến đạo tâm, người ta sẽ nuôi lớn phù phiếm ngữ.
Tà kiến nguy hiểm vì nó làm cho người ta không thấy lỗi nơi lời nói. Khi không thấy lỗi, người ta không hổ thẹn. Khi không hổ thẹn, người ta không dừng lại. Khi không dừng lại, tà ngữ trở thành thói quen sâu dày.
Vì vậy, muốn sửa lời nói phải sửa cái thấy. Muốn đoạn tà ngữ phải đoạn tà kiến. Nếu chỉ cố sửa lời nói bên ngoài mà không thấy đúng về nghiệp và khổ, sự phòng hộ ấy rất dễ yếu đi khi gặp cảnh trái ý.
Người có Chánh kiến biết rằng lời nói không mất đi khi âm thanh chấm dứt. Âm thanh tan, nhưng tác ý vẫn để lại dấu ấn trong tâm. Người nói một lời chân thật đang gieo nhân chân thật. Người nói một lời dối trá đang gieo nhân mất niềm tin. Người nói một lời hòa hợp đang gieo nhân đoàn kết. Người nói một lời chia rẽ đang gieo nhân bất hòa.
Chánh kiến giúp người tu thấy rõ tác ý phía sau lời nói. Cùng một câu nói, nếu nói bằng tâm từ thì khác; nếu nói bằng sân thì khác. Cùng một sự thật, nếu nói đúng thời để giúp người thì khác; nếu nói để hạ nhục người thì khác. Cùng một lời im lặng, nếu im lặng trong chánh niệm thì khác; nếu im lặng trong sân hận thì khác.
Lời nói là nghiệp vì nó có tác ý. Tác ý là gốc. Miệng chỉ là cửa phát ra. Vì vậy, người tu Chánh ngữ không chỉ sửa âm thanh, mà phải soi sáng tâm trước khi nói. Tâm ấy có tham không? Có sân không? Có si không? Có ngã mạn không? Có muốn hại ai không? Có muốn được lợi bằng sự sai lệch không?
Khi thấy lời nói là nghiệp, người tu biết quý từng lời nói. Không nói cẩu thả. Không nói theo thói quen. Không nói chỉ vì cảm xúc thúc đẩy. Không nói để nuôi lớn bản ngã. Lời nói được đặt dưới ánh sáng của nhân quả.
Người có Chánh kiến thấy rõ vọng ngữ là khổ. Người nói dối sống trong lo sợ bị phát hiện, mất niềm tin nơi người khác và làm tâm xa sự thật. Một lời dối có thể kéo theo nhiều lời dối khác. Đó là khổ.
Người có Chánh kiến thấy rõ ly gián ngữ là khổ. Lời chia rẽ làm người thân xa nhau, bạn đạo nghi nhau, hội chúng bất hòa, xã hội thêm xung đột. Người nói lời chia rẽ cũng tự gieo nhân cô độc và bất an. Đó là khổ.
Người có Chánh kiến thấy rõ ác khẩu là khổ. Lời độc ác làm người nghe đau, làm người nói bị sân thiêu đốt, làm tình thân rạn nứt, làm oán thù tăng trưởng. Đó là khổ.
Người có Chánh kiến thấy rõ phù phiếm ngữ là khổ. Lời vô ích làm tâm phóng dật, hao mòn chánh niệm, xa lìa định tĩnh, khó quay về quán sát thân tâm. Đó là khổ.
Như vậy, bốn ác khẩu nghiệp không phải chỉ là lỗi đạo đức bên ngoài. Chúng chính là những hình thức của khổ trong lời nói. Thấy được như vậy, người tu không còn xem nhẹ khẩu nghiệp.
Khẩu nghiệp bất thiện không sinh ngẫu nhiên. Nó có nguyên nhân. Gốc sâu là vô minh, tham, sân, si và chấp ngã.
Do tham, người ta nói dối để được lợi, nói lời nịnh để được thương, nói lời khoe để được kính, nói pháp để được danh, nói thêm bớt để đạt mục đích riêng. Do sân, người ta ác khẩu, nói lời đâm thọc, mỉa mai, công kích, chê bai, hạ nhục, chia rẽ người mình không ưa. Do si, người ta nói phù phiếm, nói không biết nhân quả, nói không thấy hậu quả, nói sai pháp, nói theo thói quen, nói theo đám đông, nói mà không biết tâm mình đang bị dẫn đi. Do chấp ngã, người ta nói để bảo vệ cái tôi. Tôi đúng, người kia sai. Tôi phải thắng. Tôi phải được công nhận. Tôi không thể mất mặt. Chính cái tôi ấy khiến lời nói trở nên cứng, nóng, quanh co và bất thiện.
Chánh kiến giúp người tu truy tìm nguyên nhân của lời nói. Không chỉ hỏi: “Ta vừa nói gì?” mà còn hỏi: “Tâm nào đã nói?” Khi thấy tâm tham, sân, si là gốc, người tu biết phải tu ngay nơi gốc ấy.
Nếu khẩu nghiệp bất thiện có nguyên nhân, thì nó cũng có thể đoạn trừ khi nguyên nhân được đoạn trừ. Đây là ánh sáng của Diệt đế.
Khi tham được nhận diện và không nuôi dưỡng, lời nói dối vì lợi giảm dần. Khi sân được nhận diện và không nuôi dưỡng, ác khẩu giảm dần. Khi si được nhận diện và được soi sáng bằng Chánh pháp, phù phiếm ngữ giảm dần. Khi chấp ngã được thấy là vô thường, vô ngã, lời tranh chấp và hơn thua giảm dần.
Sự diệt khẩu nghiệp bất thiện không phải đợi đến khi không còn nói gì. Đó là sự vắng mặt của tác ý bất thiện nơi lời nói. Người tu vẫn nói, nhưng nói không do tham sai sử. Vẫn góp ý, nhưng không do sân thúc đẩy. Vẫn trình bày sự thật, nhưng không do ngã mạn dẫn dắt. Vẫn giao tiếp, nhưng không rơi vào phóng dật.
Khi gốc tham, sân, si yếu đi, khẩu nghiệp tự nhiên thanh tịnh hơn. Khi cái thấy đúng lớn lên, lời nói đúng pháp dễ phát sinh hơn. Đó là sự diệt khổ từng phần ngay trong đời sống hằng ngày.
Đạo đế không chỉ nằm trong kinh sách hay trên pháp tòa. Đạo đế phải được thực hành trong từng lời nói. Mỗi lần người tu từ bỏ nói dối, đó là Đạo đế đang được thực hành. Mỗi lần không đem chuyện đi chia rẽ, đó là Đạo đế. Mỗi lần dừng một lời ác khi sân khởi, đó là Đạo đế. Mỗi lần bỏ một cuộc tạp thoại vô ích để trở về chánh niệm, đó là Đạo đế.
Chánh ngữ là Đạo đế trong giao tiếp. Nó đưa Chánh kiến đi vào miệng, đưa Chánh tư duy đi vào lời, đưa Chánh niệm đi vào đối thoại, đưa tâm từ đi vào cách nói, đưa trí tuệ đi vào sự im lặng và phát ngôn.
Người tu không cần đợi hoàn cảnh lớn mới thực hành Đạo đế. Khi bị hỏi, khi bị chê, khi bị khen, khi nghe chuyện thị phi, khi muốn phản bác, khi muốn khoe, khi muốn nói thêm một lời vô ích — ngay đó là chỗ thực hành Đạo đế.
Chánh ngữ vì vậy không phải một lý thuyết. Chánh ngữ là con đường đang mở ra mỗi ngày, trong từng câu nói và từng sự im lặng.
Người có Chánh kiến thấy lời nói vận hành theo duyên khởi. Khi có xúc, thọ sinh. Từ thọ, nếu vô minh có mặt, ái sinh. Từ ái, thủ sinh. Từ thủ, hữu sinh. Từ hữu, lời nói thiện hoặc bất thiện phát sinh.
Ví dụ, tai nghe một lời chê. Xúc có mặt. Khổ thọ sinh. Nếu không có Chánh kiến, tâm liền nghĩ: “Người này xúc phạm tôi.” Từ đó ái sinh dưới dạng muốn xua đuổi cảm giác khó chịu. Thủ sinh dưới dạng chấp vào cái tôi bị chê. Hữu sinh dưới dạng tâm sân muốn nói. Rồi ác khẩu phát ra.
Nếu có Chánh kiến, người tu thấy: “Đây là xúc. Đây là thọ. Đây là cảm giác khó chịu. Đây là tưởng về cái tôi bị chê. Đây là hành muốn phản ứng. Các pháp này sinh rồi diệt, không phải tôi, không phải của tôi.” Thấy như vậy, ái không được nuôi lớn, thủ không được củng cố, hữu bất thiện không thành, lời ác không phát ra.
Chánh kiến vì vậy không chỉ là hiểu đúng trong đầu. Chánh kiến là ánh sáng cắt ngang dòng duyên khởi bất thiện nơi lời nói. Thấy đúng ngay nơi xúc và thọ, người tu có thể chuyển tà ngữ thành Chánh ngữ.
Người có Chánh kiến thấy khẩu nghiệp vận hành trong năm uẩn.
Sắc là thân này, miệng này, tai nghe âm thanh, mắt thấy hình ảnh, thân đang ở trong hoàn cảnh giao tiếp.
Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc không khổ, không lạc thọ khi tiếp xúc với lời khen, tiếng chê, lợi ích, mất mát hay tranh chấp.
Tưởng là hình bóng, ký ức, nhận định: “Người này tốt”, “người kia xấu”, “ta bị xúc phạm”, “ta phải nói cho thắng.”
Hành là suy nghĩ, tác ý, phản ứng: muốn nói dối, muốn chia rẽ, muốn mắng, muốn tạp thoại, hoặc muốn nói chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp.
Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Nếu không có Chánh kiến, người ta đồng hóa năm uẩn với cái tôi. Cảm giác khó chịu là “tôi bị xúc phạm”. Tưởng tri là “tôi đúng”. Hành muốn nói là “tôi phải nói”. Từ đó lời nói dễ bị bản ngã điều khiển.
Nếu có Chánh kiến, người tu thấy năm uẩn chỉ là năm uẩn. Cảm giác chỉ là cảm giác. Tưởng chỉ là tưởng. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Tác ý chỉ là tác ý. Không có cái tôi thật sự cần được bảo vệ bằng lời nói dối, lời độc ác hay lời hơn thua.
Nhờ thấy như vậy, lời nói mềm lại. Tâm bớt vội. Khẩu nghiệp được soi sáng. Chánh ngữ có nền tảng để sinh khởi.
Nếu không có Chánh kiến, lời nói dễ chạy theo thế gian. Nói để được lợi, để được khen, để thắng, để giữ thể diện, để xả giận, để khoe hiểu biết, để được người khác chú ý. Lời nói như vậy có thể khéo léo, nhưng vẫn quanh quẩn trong tham, sân, si.
Có Chánh kiến, lời nói có phương hướng khác. Nói để không tạo khổ. Nói để giữ sự thật. Nói để hòa hợp. Nói để làm dịu sân hận. Nói để giúp người thấy pháp. Nói để tự mình và người khác tăng trưởng giới, định, tuệ.
Chánh kiến làm cho lời nói không còn chỉ phục vụ bản ngã. Lời nói trở thành phương tiện tu tập. Một câu nói chân thật là một lần nuôi giới. Một câu nói hòa hợp là một lần nuôi tâm từ. Một câu nói đúng pháp là một lần nuôi trí tuệ. Một sự im lặng đúng lúc là một lần phòng hộ khẩu nghiệp.
Nhờ Chánh kiến, người tu biết đặt câu hỏi trước khi nói: lời này có đưa đến đoạn khổ không? Có làm tham, sân, si giảm đi không? Có làm Chánh pháp sáng hơn không? Có làm tâm mình nhẹ hơn không? Có làm người nghe bớt khổ không?
Muốn Chánh ngữ được vững, người tu phải nuôi lớn Chánh kiến mỗi ngày.
Trước khi nói, hãy quán nhân quả: lời này là nhân gì, sẽ đưa đến quả gì? Nếu là nhân khổ, không nên nói. Nếu là nhân thiện, cần nói đúng thời, đúng cách.
Khi tâm muốn nói dối, hãy thấy vọng ngữ là khổ. Khi tâm muốn chia rẽ, hãy thấy ly gián ngữ là khổ. Khi tâm muốn mắng, hãy thấy ác khẩu là khổ. Khi tâm muốn tạp thoại, hãy thấy phù phiếm ngữ là khổ.
Khi thấy tham, sân, si đứng sau lời nói, hãy dừng lại. Không cần đàn áp, chỉ cần nhận diện đúng: “Đây là tham. Đây là sân. Đây là si. Đây là bản ngã. Đây là nhân của tà ngữ.” Nhận diện đúng là Chánh kiến đang có mặt.
Sau khi nói, hãy phản tỉnh: lời vừa nói thuộc Khổ đế hay Đạo đế? Nó làm khổ tăng hay khổ giảm? Nó phát sinh từ tham, sân, si hay từ chân thật, tâm từ và trí tuệ? Nó đưa mình gần Chánh đạo hay xa Chánh đạo?
Mỗi lần quán sát như vậy, Chánh kiến được nuôi lớn. Khi Chánh kiến mạnh, Chánh ngữ trở nên tự nhiên hơn. Lời nói không còn phải gượng ép giữ gìn, mà được sinh ra từ cái thấy đúng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 14
Chánh kiến là nền tảng của Chánh ngữ. Người thấy sai sẽ nghĩ sai, người nghĩ sai sẽ nói sai. Người thấy đúng sẽ nghĩ đúng, người nghĩ đúng mới có thể nói đúng. Vì vậy, muốn thành tựu Chánh ngữ, người tu phải bắt đầu bằng việc thấy đúng về nghiệp, nhân quả, Tứ Thánh Đế, duyên khởi, vô thường, khổ và vô ngã.
Người có Chánh kiến thấy rõ bốn ác khẩu nghiệp là khổ: vọng ngữ là khổ, ly gián ngữ là khổ, ác khẩu là khổ, phù phiếm ngữ là khổ. Người ấy cũng thấy tham, sân, si là tập khởi của khẩu nghiệp bất thiện; thấy sự đoạn tận tham, sân, si là sự diệt của tà ngữ; và thấy thực hành Chánh ngữ chính là Đạo đế trong đời sống hằng ngày.
Khi Chánh kiến soi sáng, lời nói được đặt dưới ánh sáng nhân quả. Người tu không còn xem lời nói là chuyện nhỏ, không còn buông lung theo cảm xúc, không còn dùng lời nói để bảo vệ bản ngã. Từ đó, khẩu nghiệp dần thanh tịnh, Chánh ngữ được nuôi lớn, giới hạnh vững chắc, định tuệ tăng trưởng và Thánh đạo được mở rộng.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 14
Chánh kiến soi lời biết nghiệp sâu
Tà ngôn sinh khổ bởi tham sầu
Thấy đúng, nói lành, tâm bớt chấp
Chánh ngữ đưa đường hết khổ đau.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 14
VÔ MINH
↓
Không thấy lời nói là nghiệp, không thấy nghiệp có quả báo
↓
TÀ KIẾN
nói dối chút không sao – ác khẩu chút không sao – chia rẽ chút không sao – tạp thoại không hại đạo tâm
↓
TÀ TƯ DUY
tham lợi – sân hận – si mê – sợ hãi – ngã mạn – muốn thắng
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
bị hỏi – bị chê – được khen – nghe chuyện thị phi – thấy lỗi người – gặp cơ hội được lợi
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
ta phải giữ mặt mũi – ta phải thắng – người kia đáng trách – nói sai một chút cũng được – kể thêm một chút cũng không sao
↓
HÀNH
tác ý nói dối – chia rẽ – mắng nhiếc – tạp thoại – bảo vệ bản ngã
↓
TÀ NGỮ
vọng ngữ – ly gián ngữ – ác khẩu – phù phiếm ngữ
↓
KHỔ ĐẾ TRONG KHẨU NGHIỆP
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – phóng dật – tâm bất an
↓
TẬP ĐẾ
tham – sân – si – chấp ngã – vô minh là nguyên nhân của khẩu nghiệp bất thiện
↓
Nếu không có Chánh kiến
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG
↓
KHỔ ĐAU HIỆN ĐỜI VÀ NHIỀU ĐỜI
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này là nhân gì, sẽ đưa đến quả gì, có phát sinh từ tham sân si không, có đưa đến đoạn khổ không
↓
CHÁNH KIẾN
thấy nghiệp và quả của nghiệp – thấy Tứ Thánh Đế – thấy duyên khởi – thấy năm uẩn vô thường, khổ, vô ngã
↓
THẤY KHỔ ĐẾ
vọng ngữ là khổ – ly gián ngữ là khổ – ác khẩu là khổ – phù phiếm ngữ là khổ
↓
THẤY TẬP ĐẾ
tham, sân, si là gốc của tà ngữ
↓
THẤY DIỆT ĐẾ
đoạn tham, sân, si thì khẩu nghiệp bất thiện lắng dịu
↓
THẤY ĐẠO ĐẾ
thực hành Chánh ngữ trong Bát Thánh đạo
↓
CHÁNH TƯ DUY
ly dục – vô sân – vô hại
↓
CHÁNH NGỮ
từ bỏ nói láo – từ bỏ nói hai lưỡi – từ bỏ ác khẩu – từ bỏ phù phiếm ngữ
↓
TU BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP
Chân ngữ – Hòa hợp ngữ – Ái ngữ – Pháp ngữ
↓
KHẨU NGHIỆP THANH TỊNH
↓
GIỚI HẠNH VỮNG CHẮC
↓
ĐỊNH TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
↓
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT

[bookmark: _Toc233402208]Chương 15. Chánh ngữ và Chánh niệm
Chánh niệm là người gác cửa của khẩu nghiệp. Không có Chánh niệm, lời nói rất dễ chạy theo cảm xúc. Có Chánh niệm, người tu biết dừng lại trước khi lời nói trở thành nghiệp bất thiện.
Đức Phật dạy La-hầu-la phải quán sát hành động bằng lời nói trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói. Trước khi nói, xét lời này có hại mình, hại người, hại cả hai không. Trong khi nói, biết tâm mình đang tham, sân hay si. Sau khi nói, xét lời ấy đem đến an lạc hay khổ đau.
Nhờ quán sát như vậy, người tu học từ chính lời nói của mình. Nếu lời nói bất thiện, biết sám hối và phòng hộ về sau. Nếu lời nói thiện, biết hoan hỷ và tiếp tục tu tập.
Đức Thế Tôn dạy Tôn giả La-hầu-la trong Trung Bộ Kinh, Kinh Giáo Giới La-hầu-la Ở Rừng Am-ba-la:
“Này La-hầu-la, khi con muốn làm một thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp, con phải phản tỉnh nghiệp ấy như sau: ‘Nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ hay không?’ Nếu sau khi phản tỉnh, con biết nghiệp ấy có thể đưa đến tự hại, hại người, hại cả hai, là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ, thì nhất định không nên làm. Nếu sau khi phản tỉnh, con biết nghiệp ấy không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc, thì con nên làm. Này La-hầu-la, khi con đang làm một thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp, con cũng phải phản tỉnh nghiệp ấy. Nếu biết nghiệp ấy đưa đến tự hại, hại người, hại cả hai, là bất thiện, đưa đến đau khổ, thì phải từ bỏ. Nếu biết nghiệp ấy không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, là thiện, đưa đến an lạc, thì hãy tiếp tục. Này La-hầu-la, sau khi con đã làm một thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp, con cũng phải phản tỉnh nghiệp ấy. Nếu biết nghiệp ấy đưa đến tự hại, hại người, hại cả hai, là bất thiện, đưa đến đau khổ, thì phải phát lộ, trình bày, sám hối và phòng hộ trong tương lai. Nếu biết nghiệp ấy không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, là thiện, đưa đến an lạc, thì hãy an trú trong niềm hoan hỷ và tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp.”
Đoạn kinh này là nền tảng rất sâu cho sự tu tập Chánh ngữ. Đức Phật không dạy La-hầu-la chỉ giữ lời nói sau khi đã nói sai, mà dạy phải quán sát trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói. Như vậy, Chánh niệm không chỉ có mặt lúc ngồi thiền, mà phải có mặt ngay nơi lời nói, ngay nơi miệng sắp mở, ngay nơi tâm vừa muốn phản ứng.
Trước khi nói, Chánh niệm giúp thấy nhân. Trong khi nói, Chánh niệm giúp phòng hộ tiến trình đang xảy ra. Sau khi nói, Chánh niệm giúp phản tỉnh quả. Nhờ ba thời ấy, khẩu nghiệp được soi sáng và Chánh ngữ được nuôi lớn.
Khẩu nghiệp thường phát sinh rất nhanh. Một lời chê vừa lọt vào tai, tâm đã khó chịu. Một câu trái ý vừa được nghe, miệng đã muốn phản bác. Một cơ hội được lợi vừa hiện ra, tâm đã muốn nói sai sự thật. Một câu chuyện thị phi vừa khởi lên, miệng đã muốn kể tiếp.
Nếu không có Chánh niệm, lời nói chạy theo cảm xúc. Tham nói theo tham. Sân nói theo sân. Si nói theo si. Ngã mạn nói theo ngã mạn. Sợ hãi nói theo sợ hãi. Khi ấy, người nói tưởng mình đang chủ động, nhưng thật ra bị phiền não điều khiển.
Chánh niệm là người gác cửa. Nó đứng ngay nơi cửa miệng, cửa ý, cửa cảm thọ và cửa tác ý. Khi một lời nói sắp sinh, Chánh niệm hỏi: “Lời này từ tâm nào? Có hại mình không? Có hại người không? Có hại cả hai không? Có đưa đến đau khổ không? Có đưa đến an lạc không?”
Nhờ có người gác cửa ấy, bất thiện khẩu nghiệp không dễ đi ra. Không phải lời nào muốn nói cũng nói. Không phải cảm xúc nào khởi lên cũng biến thành âm thanh. Không phải suy nghĩ nào xuất hiện cũng được đưa ra ngoài. Người tu có Chánh niệm biết dừng, biết nhìn, biết chọn.
Trước khi nói là thời điểm rất quan trọng. Khi lời nói chưa phát ra, nghiệp vẫn có thể được chuyển hướng. Nếu đã nói rồi, người nghe đã bị ảnh hưởng, dấu ấn trong tâm đã thành. Vì vậy, người tu phải học thấy trước.
Trước khi nói, hãy nhìn vào tác ý. Ta muốn nói vì điều gì? Vì sự thật hay vì muốn được lợi? Vì hòa hợp hay vì muốn chia rẽ? Vì tâm từ hay vì sân hận? Vì lợi ích hay vì khoe khoang? Vì giúp người bớt khổ hay vì muốn thắng?
Một lời nói có thể nghe rất hay, nhưng nếu tác ý phía sau là bất thiện, khẩu nghiệp vẫn bị nhiễm ô. Một lời góp ý có thể đúng, nhưng nếu nói bằng sân, lời ấy dễ thành ác khẩu. Một lời kể chuyện có thể có một phần sự thật, nhưng nếu nói để người này nghi người kia, lời ấy thành ly gián ngữ. Một lời đạo lý có thể đẹp, nhưng nếu nói để được kính trọng, lời ấy chưa thanh tịnh.
Trước khi nói, người tu cần dừng một nhịp. Chỉ một nhịp dừng lại cũng có thể cứu một khẩu nghiệp. Một hơi thở có chánh niệm có thể ngăn một lời ác. Một sự tự hỏi đúng lúc có thể chặn một lời dối. Một niệm tỉnh giác có thể chuyển một cuộc tranh cãi thành sự im lặng đúng pháp.
Đức Phật dạy La-hầu-la xét một nghiệp có đưa đến tự hại, hại người, hại cả hai hay không. Áp dụng vào lời nói, trước khi nói cần xét ba phương diện.
Hại mình là lời nói ấy làm tâm mình nhiễm ô. Nói dối làm tâm xa sự thật. Nói lời chia rẽ làm tâm vui trong bất hòa. Nói ác khẩu làm tâm bị sân thiêu đốt. Nói phù phiếm làm tâm phóng dật. Dù người khác chưa biết, chính mình đã bị hại trước.
Hại người là lời nói ấy làm người nghe tổn thương, hiểu sai, nghi ngờ, bất an, giận dữ, phóng dật hoặc xa Chánh pháp. Một lời nói có thể làm người khác mất niềm tin, mất hòa khí, mất sự bình an trong tâm.
Hại cả hai là lời nói làm cả người nói và người nghe đều rơi vào bất thiện. Người nói tạo nghiệp, người nghe sinh khổ. Người nói sân, người nghe sân. Người nói chia rẽ, người nghe nghi ngờ. Người nói tạp thoại, người nghe phóng dật.
Nếu lời nói có hại mình, hại người, hại cả hai, người tu phải dừng lại. Nếu lời nói không hại mình, không hại người, không hại cả hai, lại đưa đến thiện pháp, an lạc và lợi ích, thì có thể nói, nhưng vẫn phải nói đúng thời, đúng cách, đúng pháp.
Nhiều người trước khi nói có ý tốt, nhưng trong khi nói lại bị cảm xúc kéo đi. Ban đầu muốn góp ý nhẹ nhàng, nhưng càng nói càng sân. Ban đầu muốn giải thích, nhưng càng nói càng muốn thắng. Ban đầu muốn hòa giải, nhưng càng nói càng bênh phe mình. Ban đầu muốn nói pháp, nhưng càng nói càng khoe hiểu biết.
Vì vậy, Chánh niệm phải có mặt trong khi nói. Đang nói phải biết mình đang nói. Biết giọng nói đang nặng hay nhẹ. Biết hơi thở đang gấp hay êm. Biết thân đang căng hay mềm. Biết tâm đang nóng hay mát. Biết lời nói đang đi về hướng hòa hợp hay chia rẽ, lợi ích hay hơn thua, chánh niệm hay phóng dật.
Trong khi nói, nếu thấy tham sinh, phải biết tham sinh. Nếu thấy sân sinh, phải biết sân sinh. Nếu thấy si sinh, phải biết si sinh. Nếu thấy ngã mạn sinh, phải biết ngã mạn sinh. Nếu thấy tâm muốn nói thêm để được khen, phải biết. Nếu thấy tâm muốn phản bác để thắng, phải biết. Cái biết ấy là Chánh niệm.
Khi Chánh niệm có mặt, người tu có thể điều chỉnh ngay trong lúc nói. Đang nói nặng, biết nhẹ lại. Đang nói dài, biết dừng lại. Đang nói lệch, biết sửa lại. Đang nói với sân, biết im lặng. Đang nói không lợi ích, biết chấm dứt. Đó là phòng hộ khẩu nghiệp ngay trong hiện tại.
Sau khi nói, người tu không bỏ qua lời nói của mình. Phải nhìn lại: lời ấy đã đưa đến điều gì? Người nghe có bớt khổ không? Tâm mình có nhẹ hơn không? Thiện pháp có tăng trưởng không? Hay lời ấy làm người khác đau, làm mình hối hận, làm nghi ngờ tăng, làm sân hận thêm, làm phóng dật kéo dài?
Nếu lời nói bất thiện, người tu không nên tự biện hộ. Không nên đổ lỗi rằng do người kia làm mình giận. Không nên che giấu rằng mình chỉ lỡ lời. Không nên nói “tính tôi vậy”. Phải nhìn thẳng: lời ấy phát sinh từ tâm bất thiện, đã tạo khẩu nghiệp bất thiện.
Khi thấy lỗi, phải biết hổ thẹn, sám hối, sửa lại nếu cần và phòng hộ trong tương lai. Nếu đã nói dối, hãy sửa lại sự thật. Nếu đã nói lời làm chia rẽ, hãy tìm cách hàn gắn. Nếu đã ác khẩu, hãy xin lỗi và tu tâm từ. Nếu đã tạp thoại, hãy trở về chánh niệm và giảm nói vô ích.
Nếu lời nói thiện, người tu cũng cần biết. Không phải để tự hào, mà để hoan hỷ trong thiện pháp. Một lời chân thật đã được nói. Một lời hòa hợp đã được nuôi lớn. Một lời ái ngữ đã làm người khác nhẹ lòng. Một lời pháp đã giúp người nghe trở về Chánh đạo. Biết như vậy để tiếp tục tu tập.
Chánh niệm có khả năng ngăn bốn ác khẩu nghiệp ngay từ gốc.
Khi muốn được lợi và tâm sắp nói sai sự thật, Chánh niệm nhận diện: “Đây là tham. Đây là ý muốn nói dối.” Nhờ nhận diện, vọng ngữ có thể dừng lại.
Khi nghe chuyện người khác và tâm muốn đem kể nơi này nơi kia, Chánh niệm nhận diện: “Đây là tâm muốn chia rẽ. Đây là ý muốn kéo phe nhóm.” Nhờ nhận diện, ly gián ngữ có thể dừng lại.
Khi bị trái ý và tâm nóng lên, Chánh niệm nhận diện: “Đây là sân. Đây là khổ thọ. Đây là ý muốn nói lời độc ác.” Nhờ nhận diện, ác khẩu có thể dừng lại.
Khi tâm buồn chán, phóng dật, muốn nói chuyện vô ích, Chánh niệm nhận diện: “Đây là tâm tán loạn. Đây là ý muốn tạp thoại.” Nhờ nhận diện, phù phiếm ngữ có thể dừng lại.
Như vậy, Chánh niệm không chỉ sửa lời nói sau khi đã sai. Chánh niệm ngăn khẩu nghiệp ngay lúc nó còn là cảm giác, tưởng tri, suy nghĩ và tác ý. Người tu càng thấy sớm, càng dễ chuyển hóa. Thấy sau khi nói thì còn sám hối được. Thấy trong khi nói thì còn điều chỉnh được. Thấy trước khi nói thì có thể không tạo nghiệp bất thiện.
Chánh niệm không chỉ ngăn ác, mà còn nuôi lớn thiện.
Có Chánh niệm, người tu biết nói Chân ngữ. Khi tâm muốn thêm bớt, liền biết và trở về sự thật. Khi không biết, dám nói không biết. Khi thấy, nói thấy. Khi không thấy, nói không thấy.
Có Chánh niệm, người tu biết nói Hòa hợp ngữ. Khi tâm muốn kể chuyện để hai bên nghi nhau, liền biết và dừng lại. Khi có cơ hội hàn gắn, biết nói lời đưa đến cảm thông.
Có Chánh niệm, người tu biết nói Ái ngữ. Khi tâm sân vừa sinh, liền biết và không để lời ác phát ra. Khi thấy người khác đang khổ, biết nói lời nhu hòa, nâng đỡ và không làm họ đau thêm.
Có Chánh niệm, người tu biết nói Pháp ngữ. Khi tâm muốn tạp thoại, liền biết và trở về lời nói có ích. Khi có duyên chia sẻ Chánh pháp, biết nói đúng thời, đúng pháp, không vì danh lợi, không vì bản ngã.
Nhờ Chánh niệm, bốn thiện khẩu nghiệp không còn là lý thuyết. Chúng trở thành sự thực hành trong từng lời nói hằng ngày.
Chánh niệm giúp người tu thấy năm uẩn đang vận hành trước, trong và sau khi nói.
Sắc là thân này, miệng này, lưỡi này, âm thanh này, tai nghe, mắt thấy, thân đang ở trong hoàn cảnh giao tiếp.
Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc không khổ, không lạc thọ khi tiếp xúc với lời khen, tiếng chê, câu hỏi, sự im lặng hay sự chống đối.
Tưởng là hình bóng và nhận định: “Người này đang xúc phạm ta”, “mình phải nói cho thắng”, “lời này sẽ giúp họ hiểu”, “chuyện này nói thêm cũng không sao.”
Hành là suy nghĩ, tác ý, phản ứng: muốn nói dối, muốn chia rẽ, muốn ác khẩu, muốn tạp thoại, hoặc muốn chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp.
Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Không có Chánh niệm, người ta bị năm uẩn kéo đi. Cảm giác sinh lên thì tưởng là tôi. Tưởng sinh lên thì tin là thật. Hành muốn nói thì liền nói. Từ đó khẩu nghiệp bất thiện phát sinh.
Có Chánh niệm, người tu thấy rõ từng uẩn. Đây chỉ là cảm giác. Đây chỉ là tưởng. Đây chỉ là phản ứng. Đây chỉ là ý muốn nói. Không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Nhờ thấy như vậy, lời nói bớt bị bản ngã sai sử.
Chánh niệm nơi năm uẩn làm cho lời nói chậm lại, sáng hơn và đúng pháp hơn.
Khẩu nghiệp sinh khởi theo duyên. Khi có xúc, thọ sinh. Từ thọ, nếu vô minh có mặt, ái sinh. Từ ái, thủ sinh. Từ thủ, hữu sinh. Từ hữu, lời nói bất thiện phát ra.
Chánh niệm là điểm chuyển hướng trong tiến trình ấy. Ngay khi xúc vừa có mặt, Chánh niệm biết có xúc. Khi thọ vừa sinh, Chánh niệm biết có thọ. Khi tâm thích, ghét, muốn nắm giữ, muốn xua đuổi vừa sinh, Chánh niệm biết có ái. Khi cái tôi muốn bảo vệ mình vừa sinh, Chánh niệm biết có thủ.
Nhờ biết như vậy, tiến trình bất thiện không đi trọn đường. Xúc không nhất thiết đưa đến ái. Thọ không nhất thiết đưa đến chấp thủ. Khổ thọ không nhất thiết biến thành ác khẩu. Lạc thọ không nhất thiết biến thành lời nịnh hót hay vọng ngữ. Không khổ, không lạc thọ không nhất thiết biến thành tạp thoại do thiếu tỉnh giác.
Ví dụ, nghe một lời chê. Nếu không có Chánh niệm, khổ thọ sinh, sân sinh, lời ác phát ra. Nếu có Chánh niệm, người tu thấy: “Đây là khổ thọ. Đây là tâm đang muốn phản ứng.” Chỉ cần thấy như vậy, lời ác có thể dừng lại. Chánh niệm cắt dòng duyên khởi bất thiện ngay nơi thọ, tưởng và hành. Đó là công năng sâu xa của Chánh niệm đối với Chánh ngữ.
Chánh niệm đối với lời nói phải được thực tập trong đời sống hằng ngày. Không phải chỉ khi ở chùa hay khi tụng kinh mới giữ lời. Chính trong gia đình, nơi làm việc, đạo tràng, mạng xã hội, Chánh niệm mới được thử thách.
Trong gia đình, Chánh niệm giúp người tu không nói lời làm tổn thương người thân. Khi bực bội, biết dừng. Khi muốn trách, biết xét lại. Khi muốn nói nặng, biết thở. Khi cần góp ý, biết nói đúng thời và nhu hòa.
Trong đạo tràng, Chánh niệm giúp không nói lời chia phe, không bàn lỗi người vắng mặt, không nói quá điều mình biết, không dùng pháp để hơn thua. Mỗi lời nói trong đạo tràng cần bảo vệ niềm tin, đạo tình và sự hòa hợp.
Trong công việc, Chánh niệm giúp không nói dối để được lợi, không hứa điều mình không làm, không dùng lời nói để đẩy lỗi cho người khác, không dùng sự khôn khéo để che giấu sự thật.
Trên mạng xã hội, Chánh niệm giúp người tu dừng trước khi đăng, dừng trước khi bình luận, dừng trước khi chia sẻ. Một dòng chữ cũng là lời nói. Một bình luận cũng là khẩu nghiệp. Một lượt chia sẻ cũng có thể đưa người khác đến thiện pháp hoặc bất thiện pháp.
Chánh niệm phải đi vào từng hình thức giao tiếp. Miệng nói, tay viết, tin nhắn, bài đăng, cuộc gọi, bình luận — tất cả đều cần được soi sáng.
Muốn nuôi lớn Chánh niệm trong Chánh ngữ, người tu cần thực tập đều đặn.
Buổi sáng, phát nguyện giữ lời nói trong ngày: hôm nay con sẽ cố gắng không nói dối, không nói chia rẽ, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm; con sẽ tập nói lời chân thật, hòa hợp, từ ái và đúng pháp.
Trước mỗi cuộc nói chuyện quan trọng, dừng lại một hơi thở. Nhìn tâm. Nhìn mục đích. Nhìn lời sắp nói. Nếu tâm chưa an, đừng vội nói. Nếu lời chưa đúng thời, hãy chờ. Nếu động cơ chưa trong sạch, hãy im lặng và quán sát thêm.
Trong ngày, khi lỡ nói lời bất thiện, đừng để trôi qua. Hãy ghi nhận: lời ấy phát sinh từ tâm nào? Tham, sân, si, sợ hãi hay ngã mạn? Nó làm ai khổ? Lần sau cần phòng hộ ở điểm nào?
Cuối ngày, phản tỉnh lời nói. Hôm nay có lời nào làm mình hối hận không? Có lời nào làm người khác nhẹ lòng không? Có lúc nào Chánh niệm kịp ngăn một lời ác không? Có lúc nào mình phóng dật trong lời nói không? Sự phản tỉnh ấy là pháp hành rất thiết thực.
Người tu cũng cần áp dụng Tứ Chánh Cần: ngăn khẩu nghiệp bất thiện chưa sinh, đoạn khẩu nghiệp bất thiện đã sinh, tu khẩu nghiệp thiện, duy trì khẩu nghiệp thiện đã sinh. Tứ Chánh Cần làm cho Chánh niệm không chỉ là biết, mà trở thành sức chuyển hóa.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 15
Chánh niệm là người gác cửa của khẩu nghiệp. Không có Chánh niệm, lời nói dễ chạy theo cảm xúc, tham, sân, si, sợ hãi và bản ngã. Có Chánh niệm, người tu biết dừng lại trước khi lời nói trở thành nghiệp bất thiện.
Đức Phật dạy La-hầu-la phải quán sát hành động bằng lời nói trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói. Trước khi nói, xét lời ấy có hại mình, hại người, hại cả hai không. Trong khi nói, biết tâm mình đang vận hành như thế nào. Sau khi nói, phản tỉnh lời ấy đưa đến an lạc hay khổ đau. Nếu bất thiện, phải sám hối và phòng hộ. Nếu thiện, hãy hoan hỷ và tiếp tục tu tập.
Người tu học Chánh pháp phải học từ chính lời nói của mình. Mỗi lời nói là một bài học. Mỗi phản ứng là một cơ hội quán sát. Mỗi sự im lặng đúng lúc là một lần giữ gìn khẩu nghiệp. Khi Chánh niệm được nuôi lớn, bốn ác khẩu nghiệp được ngăn chặn, bốn thiện khẩu nghiệp được phát triển, Chánh ngữ được vững chắc và Thánh đạo được tăng trưởng.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 15
Chánh niệm canh lời trước cửa tâm
Nói ra xét kỹ hại hay lầm
Trước, trong, sau nói đều soi sáng
Khẩu tịnh theo đường pháp thậm thâm.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 15
VÔ MINH
↓
Không thấy lời nói là nghiệp, không thấy cần quán sát trước – trong – sau khi nói
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
bị hỏi – bị chê – được khen – nghe chuyện thị phi – gặp điều trái ý – muốn nói cho vui
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
ta phải nói ngay – ta phải thắng – nói một chút không sao – người kia đáng trách – chuyện này nên kể thêm
↓
HÀNH
tác ý nói dối – chia rẽ – ác khẩu – phù phiếm – phản ứng theo tham, sân, si
↓
Nếu không có Chánh niệm
↓
LỜI NÓI CHẠY THEO CẢM XÚC
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
vọng ngữ – ly gián ngữ – ác khẩu – phù phiếm ngữ
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – phóng dật – tâm bất an – hối hận
↓
QUẢ LÂU DÀI
thói quen bất thiện sâu dày – giới hạnh suy yếu – định tuệ khó sinh – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
TRƯỚC KHI NÓI
quán sát: lời này có hại mình không, hại người không, hại cả hai không; có đưa đến khổ đau hay an lạc
↓
Nếu hại mình, hại người, hại cả hai
↓
DỪNG LẠI, KHÔNG NÓI
↓
Nếu không hại mình, không hại người, không hại cả hai
↓
NÓI ĐÚNG THỜI, CHÂN THẬT, NHU HÒA, LỢI ÍCH, ĐÚNG PHÁP
↓
TRONG KHI NÓI
biết thân – biết hơi thở – biết giọng nói – biết tâm tham, sân, si hay tâm từ, trí tuệ
↓
Nếu tâm nhiễm ô sinh khởi
↓
DỪNG, ĐIỀU CHỈNH, IM LẶNG ĐÚNG PHÁP
↓
SAU KHI NÓI
phản tỉnh: lời ấy đem đến an lạc hay khổ đau, thiện pháp hay bất thiện pháp
↓
Nếu lời nói bất thiện
↓
SÁM HỐI – SỬA LẠI – PHÒNG HỘ VỀ SAU
↓
Nếu lời nói thiện
↓
HOAN HỶ – DUY TRÌ – TIẾP TỤC TU TẬP
↓
CHÁNH NIỆM NGĂN BỐN ÁC KHẨU NGHIỆP
không vọng ngữ – không ly gián ngữ – không ác khẩu – không phù phiếm ngữ
↓
CHÁNH NIỆM NUÔI BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP
Chân ngữ – Hòa hợp ngữ – Ái ngữ – Pháp ngữ
↓
CHÁNH NGỮ VỮNG CHẮC
↓
GIỚI HẠNH THANH TỊNH
↓
ĐỊNH TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG

[bookmark: _Toc233402209]Chương 16. Chánh ngữ trong đời sống hằng ngày
Chánh ngữ không chỉ có mặt trong thiền đường hay giảng đường, mà phải có mặt trong gia đình, công việc, xã hội, truyền thông, hoằng pháp và Tăng đoàn.
Trong gia đình, Chánh ngữ là lời tôn trọng, biết ơn, cảm thông, không chì chiết, không xúc phạm. Trong công việc, Chánh ngữ là trung thực, không lừa dối, không vu khống, không hứa điều không làm được. Trong xã hội, Chánh ngữ là không lan truyền tin gây chia rẽ, không khuếch đại oán thù.
Trong thời đại truyền thông, một lời nói có thể đi rất xa. Vì vậy trước khi đăng tải, chia sẻ hay bình luận, người học Phật cần tự hỏi: điều này có thật không, có lợi ích không, có đúng thời không, có làm tăng trưởng hòa hợp không? Nếu không, nên im lặng.
Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Lời Nói, Chương Năm Pháp, Phẩm Bà-la-môn, kinh số 198, Tăng Chi Bộ Kinh: “Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm lỗi và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói với lời từ tâm. Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm lỗi và không bị những người có trí chỉ trích.”
Đoạn kinh này là thước đo rất thực tế cho Chánh ngữ trong đời sống hằng ngày. Một lời nói muốn trở thành thiện thuyết cần có năm yếu tố: đúng thời, đúng sự thật, nhu hòa, lợi ích và tâm từ. Nếu thiếu một trong các yếu tố ấy, lời nói rất dễ lệch khỏi Chánh ngữ.
Có lời đúng sự thật nhưng không đúng thời, khiến người nghe thêm khổ. Có lời đúng sự thật nhưng thô bạo, làm tâm người nghe bị tổn thương. Có lời nhu hòa nhưng không thật, trở thành lời nịnh hót. Có lời dễ nghe nhưng không lợi ích, làm tâm phóng dật. Có lời có vẻ lợi ích nhưng thiếu tâm từ, dễ trở thành lời áp đặt.
Vì vậy, người tu không chỉ hỏi: “Điều này có thật không?” mà còn phải hỏi: “Có đúng thời không, có nhu hòa không, có lợi ích không, có tâm từ không?” Khi năm yếu tố ấy cùng có mặt, lời nói trở thành thiện thuyết, nuôi lớn Chánh ngữ trong đời sống.
Có người giữ lời nói rất kỹ khi ở chùa, khi tụng kinh, khi nghe pháp, nhưng trở về đời sống hằng ngày lại buông lung trong lời nói. Như vậy Chánh ngữ chưa thật sự đi vào đời sống.
Chánh ngữ không phải chỉ có mặt lúc trang nghiêm. Chánh ngữ phải có mặt khi đang mệt, đang bực, đang bị chê, đang bị hiểu lầm, đang nói chuyện với người thân, đang làm việc, đang nhắn tin, đang bình luận, đang chia sẻ một thông tin. Chính những lúc ấy, khẩu nghiệp được tạo ra rõ nhất.
Người tu không thể tách đạo ra khỏi đời. Nếu trong thiền đường nói lời hiền thiện, nhưng trong gia đình lại nói lời cay nghiệt, thì pháp hành chưa trọn. Nếu trên pháp tòa nói về từ bi, nhưng ngoài đời lại dùng lời chia rẽ, thì Chánh ngữ chưa thành tựu. Nếu tụng kinh về chân thật, nhưng trong công việc lại lừa dối, thì khẩu nghiệp chưa thanh tịnh.
Chánh ngữ là con đường sống. Mỗi nơi có lời nói là mỗi nơi có pháp hành. Mỗi hoàn cảnh giao tiếp là một cơ hội tu tập.
Gia đình là nơi lời nói được sử dụng nhiều nhất, nhưng cũng là nơi người ta dễ buông lung lời nói nhất. Nhiều người lịch sự với người ngoài, nhưng lại thô tháo với cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em. Nhiều người biết nhẫn với người lạ, nhưng lại dễ nổi nóng với người thân.
Chánh ngữ trong gia đình là lời tôn trọng, biết ơn, cảm thông và nâng đỡ. Con nói với cha mẹ bằng lòng hiếu kính. Cha mẹ nói với con bằng tình thương và trí tuệ. Vợ chồng nói với nhau bằng sự tôn trọng. Anh chị em nói với nhau bằng sự nhường nhịn và hòa hợp.
Chánh ngữ trong gia đình là không nói dối người thân, không lấy lời nói để che giấu lỗi lầm, không khơi lại lỗi cũ để làm đau nhau, không dùng lời so sánh để gây mặc cảm, không đem chuyện người này nói với người kia để tạo phe nhóm trong nhà.
Khi có bất đồng, người tu cần dừng lại trước khi nói. Lời này có làm người thân đau không? Có làm gia đình thêm xa cách không? Có giúp giải quyết vấn đề không? Có phát xuất từ tâm từ không? Nếu lời nói chỉ để xả giận, nên im lặng và trở về hơi thở.
Một gia đình có Chánh ngữ là một gia đình có nền tảng an ổn. Không phải vì không bao giờ có khó khăn, mà vì khi khó khăn phát sinh, mọi người biết dùng lời nói để hiểu nhau, không dùng lời nói để làm khổ nhau thêm.
Trong công việc, Chánh ngữ là trung thực, rõ ràng, có trách nhiệm và không làm hại người khác bằng lời nói. Người tu không dùng lời nói để lừa khách hàng, không hứa điều mình không làm được, không đổ lỗi cho người khác để bảo vệ mình, không vu khống, không nói sai sự thật để được lợi.
Công việc là nơi tham lợi dễ sinh. Vì lợi nhuận, người ta có thể nói quá chất lượng, giấu lỗi sản phẩm, hứa sai thời hạn, che giấu sự thật, nói xấu người khác để mình được hơn. Nếu không có Chánh niệm, lời nói trong công việc rất dễ trở thành vọng ngữ và ly gián ngữ.
Chánh ngữ trong công việc cũng là không dùng lời nói để gây áp lực bất thiện. Không mắng nhiếc người dưới quyền. Không nói lời làm người khác sợ hãi vô ích. Không dùng lời khen giả tạo để lợi dụng. Không dùng lời nói khéo để che giấu điều sai.
Người thực hành Chánh ngữ trong công việc có thể không luôn được lợi trước mắt, nhưng giữ được niềm tin lâu dài. Lời nói trung thực làm uy tín vững chắc. Lời nói rõ ràng làm công việc nhẹ hơn. Lời nói có trách nhiệm làm quan hệ bền hơn. Đó là quả hiện đời của Chánh ngữ.
Trong xã hội, lời nói có thể tạo hòa bình hoặc xung đột. Một lời kích động có thể làm nhiều người sân hận. Một lời vu khống có thể làm hại danh dự người khác. Một lời chia rẽ có thể làm cộng đồng mất niềm tin. Một lời thiếu suy xét có thể làm oán thù tăng trưởng.
Chánh ngữ trong xã hội là không lan truyền lời nói làm tăng chia rẽ, không khuếch đại oán thù, không vội kết luận khi chưa đủ sự thật, không dùng lời nói để hạ nhục người khác, không lấy sự đau khổ của người làm chuyện bàn tán.
Người tu cần đặc biệt cẩn trọng với tâm phe nhóm. Khi tâm đã đứng về một bên quá mạnh, lời nói dễ mất công bằng. Khi muốn bảo vệ quan điểm của mình, người ta dễ nói quá, nói lệch, nói thiếu từ bi. Khi ghét một người hay một nhóm, người ta dễ tin mọi điều xấu về họ và lan truyền mà không xét kỹ.
Chánh ngữ trong xã hội không có nghĩa là im lặng trước điều sai. Nếu cần nói để bảo vệ sự thật, bảo vệ người bị hại, ngăn điều bất thiện, người tu vẫn phải nói. Nhưng phải nói bằng sự thật, đúng thời, nhu hòa, lợi ích và tâm từ. Không nói bằng oán hận, không nói để kích động, không nói để thỏa mãn sân tâm.
Ngày nay, lời nói không chỉ đi từ miệng người này đến tai người kia. Một lời có thể đi qua tin nhắn, bài viết, bình luận, hình ảnh, video, chia sẻ và nhiều phương tiện khác. Một câu nói có thể lan rất xa, rất nhanh, đến những người mình chưa từng gặp.
Vì vậy, khẩu nghiệp thời truyền thông cần được giữ gìn sâu hơn. Một dòng bình luận độc ác cũng là ác khẩu. Một tin chưa kiểm chứng được chia sẻ có thể là vọng ngữ. Một bài viết làm người khác chia rẽ có thể là ly gián ngữ. Một chuỗi tạp thoại, đùa cợt vô ích làm tâm phóng dật cũng là phù phiếm ngữ.
Trước khi đăng tải, chia sẻ hay bình luận, người học Phật cần tự hỏi:
Điều này có thật không?
Ta đã kiểm chứng chưa?
Điều này có lợi ích không?
Có đúng thời không?
Có làm tăng trưởng hòa hợp không?
Có làm ai bị tổn thương không cần thiết không?
Tâm ta đang từ bi hay đang sân hận?
Ta chia sẻ vì lợi ích hay vì muốn được chú ý?
Nếu không chắc là thật, đừng vội chia sẻ. Nếu không có lợi ích, đừng vội đăng. Nếu lời ấy làm tăng sân hận, nên dừng lại. Nếu tâm mình đang nóng, đừng bình luận. Một sự im lặng có chánh niệm trên mạng cũng là giữ gìn Chánh ngữ.
Hoằng pháp cần Pháp ngữ. Nhưng Pháp ngữ phải đi cùng Chân ngữ, Hòa hợp ngữ và Ái ngữ. Nếu nói pháp mà thiếu chân thật, lời ấy có thể làm người khác hiểu sai Chánh pháp. Nếu nói pháp mà gây chia rẽ, lời ấy làm tổn hại đạo tình. Nếu nói pháp mà thiếu tâm từ, lời ấy dễ trở thành lời cứng lạnh, làm người nghe sợ hãi hoặc tổn thương.
Người hoằng pháp phải tự xét động cơ. Nói vì danh hay vì lợi ích? Nói vì muốn được kính trọng hay vì muốn người nghe bớt khổ? Nói để chứng minh mình đúng hay để làm Chánh pháp sáng hơn? Nói vì bản ngã hay vì tâm từ?
Chánh ngữ trong hoằng pháp là nói đúng Chánh pháp, đúng căn cơ, đúng thời, đúng mục đích. Không nói quá điều mình biết. Không nhận điều mình chưa chứng. Không dùng pháp để công kích cá nhân. Không lấy kinh điển làm vũ khí tranh luận hơn thua. Không làm người nghe xa rời giới, định, tuệ.
Một lời pháp đúng lúc có thể giúp người nghe quay về chánh niệm. Một lời pháp sai động cơ có thể nuôi lớn bản ngã của người nói. Vì vậy, người nói pháp càng cần phòng hộ khẩu nghiệp.
Tăng đoàn và đạo tràng cần sự hòa hợp. Khi lời nói trong đại chúng thanh tịnh, đạo tình được vững. Khi lời nói trong đại chúng nhiễm ô, nghi ngờ và chia rẽ dễ sinh.
Chánh ngữ trong Tăng đoàn và đạo tràng là không nói lời chia phe, không bàn lỗi người vắng mặt khi không cần thiết, không truyền tin làm người khác nghi nhau, không nói quá công phu của mình, không dùng lời đạo lý để che bản ngã, không dùng pháp để hơn thua.
Nếu cần góp ý, phải góp ý đúng pháp: đúng sự thật, đúng thời, nhu hòa, lợi ích và tâm từ. Nếu thấy lỗi của bạn đạo, không nên vui mừng kể cho người khác. Nên xét xem việc này cần nói với ai, nói lúc nào, nói cách nào để giúp sửa lỗi mà không phá hòa hợp.
Trong đạo tràng, một lời nói có thể làm người khác tăng trưởng niềm tin, nhưng cũng có thể làm người khác thối tâm. Vì vậy, người tu phải giữ lời nói như giữ ngọn đèn pháp. Đừng để lời nói của mình làm gió thổi tắt niềm tin của người khác.
Trong đời sống hằng ngày, khẩu nghiệp luôn vận hành trong năm uẩn.
Sắc là thân này, miệng này, tai nghe, mắt thấy, tay gõ chữ, thân đang ở trong gia đình, công việc, xã hội, đạo tràng hay không gian truyền thông.
Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc không khổ, không lạc thọ khi tiếp xúc với lời khen, tiếng chê, tin tức, tranh luận, yêu cầu, trách móc hay sự im lặng của người khác.
Tưởng là sự ghi nhận và đặt tên: “Người này xúc phạm ta”, “chuyện này cần đăng”, “ta phải trả lời”, “ta phải chứng minh mình đúng”, “người kia đáng bị phê phán.”
Hành là suy nghĩ, tác ý, phản ứng: muốn nói thật, muốn nói dối, muốn hòa hợp, muốn chia rẽ, muốn ái ngữ, muốn ác khẩu, muốn pháp đàm, muốn tạp thoại.
Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Nếu không có Chánh niệm, năm uẩn sẽ kéo lời nói đi theo thói quen. Khổ thọ kéo theo ác khẩu. Lạc thọ kéo theo lời nịnh hoặc lời khoe. Không khổ, không lạc thọ kéo theo tạp thoại do thiếu tỉnh giác. Tưởng sai kéo theo phán xét sai. Hành bất thiện kéo theo khẩu nghiệp bất thiện.
Nếu có Chánh niệm, người tu thấy rõ từng uẩn đang vận hành. Đây chỉ là cảm giác. Đây chỉ là tưởng. Đây chỉ là tác ý. Đây chỉ là ý muốn nói. Không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Nhờ thấy vậy, lời nói được chậm lại, sáng hơn và đúng pháp hơn.
Trong đời sống, lời nói thường sinh theo duyên. Có xúc thì có thọ. Từ thọ, nếu thiếu Chánh niệm, ái sinh. Từ ái, thủ sinh. Từ thủ, hữu sinh. Từ hữu, lời nói thiện hoặc bất thiện phát ra.
Ví dụ, trong gia đình, nghe một lời trách. Xúc có mặt, khổ thọ sinh. Nếu không có Chánh niệm, tâm liền chấp: “Người này không thương mình.” Sân sinh, ác khẩu phát ra. Nếu có Chánh niệm, người tu thấy: “Đây là khổ thọ. Đây là tâm đang muốn phản ứng.” Nhờ vậy, lời ác có thể dừng lại.
Trong công việc, thấy cơ hội được lợi. Xúc có mặt, lạc thọ sinh. Nếu không có Chánh niệm, tâm muốn giữ lợi, rồi nói quá sự thật. Nếu có Chánh niệm, người tu thấy tham đang sinh, thấy ý muốn nói sai, rồi trở về Chân ngữ.
Trên mạng xã hội, đọc một thông tin kích động. Xúc có mặt, thọ sinh. Nếu không có Chánh niệm, tâm vội chia sẻ, bình luận, công kích. Nếu có Chánh niệm, người tu dừng lại hỏi: “Điều này có thật không, có lợi ích không, có làm tăng sân hận không?” Nhờ vậy, khẩu nghiệp được phòng hộ.
Chánh ngữ trong đời sống chính là sự chuyển hóa dòng duyên khởi ngay nơi từng hoàn cảnh.
Để thực hành Chánh ngữ hằng ngày, người tu có thể dùng năm câu hỏi trước khi nói, đăng, chia sẻ hoặc bình luận.
Một là: điều này có đúng sự thật không? Nếu chưa biết rõ, không nên nói như đã biết. Nếu chưa thấy rõ, không nên nói như đã thấy.
Hai là: điều này có đúng thời không? Có những lời tuy thật nhưng nói sai lúc sẽ làm tăng khổ đau. Đúng thời là biết lúc nào nên nói, lúc nào nên chờ, lúc nào nên im lặng.
Ba là: điều này có nhu hòa không? Sự thật không cần đi cùng thô bạo. Lời đúng pháp không cần làm người nghe bị nhục. Nhu hòa giúp sự thật dễ đi vào tâm.
Bốn là: điều này có lợi ích không? Nếu lời nói không giúp thiện pháp tăng trưởng, không làm người nghe bớt khổ, không giúp sự việc sáng hơn, thì nên xét lại.
Năm là: điều này có tâm từ không? Nếu lời nói phát ra từ sân, ganh tỵ, ngã mạn, muốn thắng, muốn hạ người khác, thì dù nội dung có vẻ đúng, khẩu nghiệp vẫn chưa thanh tịnh.
Năm câu hỏi ấy giống như năm cửa lọc. Lời nói đi qua năm cửa ấy sẽ bớt bất thiện và gần Chánh ngữ hơn.
Muốn Chánh ngữ có mặt trong đời sống, người tu cần thực tập đều đặn.
Buổi sáng, phát nguyện giữ lời nói trong ngày: không nói dối, không nói chia rẽ, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm; tập nói lời chân thật, hòa hợp, từ ái và đúng pháp.
Trong ngày, mỗi khi sắp nói điều quan trọng, dừng một hơi thở. Nhìn lại tâm. Tâm đang tham, sân, si hay tâm từ, trí tuệ? Lời này có thật, đúng thời, nhu hòa, lợi ích và với tâm từ không?
Khi lỡ nói sai, không che giấu. Nếu nói dối, sửa lại sự thật. Nếu nói lời làm chia rẽ, tìm cách hàn gắn. Nếu ác khẩu, xin lỗi và tu tâm từ. Nếu phù phiếm, trở về chánh niệm và giảm nói vô ích.
Cuối ngày, phản tỉnh lời nói. Hôm nay lời nào làm mình hối hận? Lời nào làm người khác bớt khổ? Lời nào phát sinh từ tham, sân, si? Lời nào phát sinh từ tâm từ và trí tuệ? Lần sau cần phòng hộ ở điểm nào?
Người tu cũng áp dụng Tứ Chánh Cần: ngăn lời bất thiện chưa sinh, đoạn lời bất thiện đã sinh, tu lời thiện chưa sinh, duy trì lời thiện đã sinh. Nhờ vậy, Chánh ngữ không còn là lý thuyết, mà trở thành nếp sống.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 16
Chánh ngữ không chỉ có mặt trong thiền đường hay giảng đường, mà phải có mặt trong gia đình, công việc, xã hội, truyền thông, hoằng pháp và Tăng đoàn. Ở đâu có lời nói, ở đó có khẩu nghiệp. Ở đâu có khẩu nghiệp, ở đó cần Chánh ngữ.
Trong gia đình, Chánh ngữ giữ gìn tình thân. Trong công việc, Chánh ngữ xây dựng niềm tin. Trong xã hội, Chánh ngữ làm giảm xung đột. Trong truyền thông, Chánh ngữ ngăn lời nói đi xa thành nhân bất thiện. Trong hoằng pháp, Chánh ngữ bảo vệ Chánh pháp. Trong Tăng đoàn và đạo tràng, Chánh ngữ giữ gìn hòa hợp và đạo tình.
Người học Phật cần tự hỏi trước khi nói, đăng tải, chia sẻ hay bình luận: điều này có thật không, có lợi ích không, có đúng thời không, có nhu hòa không, có tâm từ không? Nếu không đủ, nên im lặng. Nếu đủ, hãy nói bằng chánh niệm và trí tuệ. Khi Chánh ngữ đi vào đời sống hằng ngày, khẩu nghiệp dần thanh tịnh, tâm an ổn hơn, giới hạnh vững hơn và Thánh đạo được nuôi lớn.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 16
Chánh ngữ giữa đời giữ sáng tâm
Gia đình, xã hội, pháp gieo mầm
Nói, đăng, chia sẻ đều soi kỹ
Một tiếng lành nuôi đạo thậm thâm.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 16
VÔ MINH
↓
Không thấy mọi hình thức nói, viết, đăng, chia sẻ, bình luận đều có thể tạo khẩu nghiệp
↓
ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
gia đình – công việc – xã hội – truyền thông – hoằng pháp – Tăng đoàn, đạo tràng
↓
XÚC
nghe lời khen chê – gặp bất đồng – thấy cơ hội được lợi – đọc tin tức – nghe chuyện thị phi – được hỏi pháp
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
ta phải trả lời – ta phải thắng – điều này nên đăng – người kia đáng trách – nói vậy sẽ có lợi – im lặng sẽ mất mặt
↓
HÀNH
tác ý nói dối – chia rẽ – ác khẩu – phù phiếm – hoặc tác ý chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp
↓
Nếu không có Chánh niệm
↓
LỜI NÓI ĐỜI THƯỜNG TRỞ THÀNH TÀ NGỮ
vọng ngữ trong công việc – ly gián ngữ trong gia đình, xã hội – ác khẩu khi tranh luận – phù phiếm ngữ trong truyền thông
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
mất niềm tin – gia đình tổn thương – công việc bất an – xã hội chia rẽ – truyền thông tăng sân hận – đạo tràng mất hòa hợp
↓
QUẢ LÂU DÀI
thói quen bất thiện sâu dày – giới hạnh suy yếu – chánh niệm hao mòn – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
NĂM CÂU HỎI TRƯỚC KHI NÓI, ĐĂNG, CHIA SẺ
có thật không – có đúng thời không – có nhu hòa không – có lợi ích không – có tâm từ không
↓
Nếu không đủ năm yếu tố
↓
IM LẶNG ĐÚNG PHÁP – KHÔNG ĐĂNG – KHÔNG CHIA SẺ – KHÔNG BÌNH LUẬN
↓
Nếu đủ năm yếu tố
↓
NÓI VỚI CHÁNH NIỆM
đúng thời – chân thật – nhu hòa – lợi ích – tâm từ
↓
ỨNG DỤNG CHÁNH NGỮ THEO TỪNG HOÀN CẢNH
gia đình: tôn trọng, biết ơn, cảm thông
công việc: trung thực, trách nhiệm, không lừa dối
xã hội: không khuếch đại oán thù, không gây chia rẽ
truyền thông: kiểm chứng, lợi ích, hòa hợp
hoằng pháp: đúng Chánh pháp, không danh lợi, không hơn thua
Tăng đoàn, đạo tràng: bảo vệ hòa hợp, đạo tình, niềm tin
↓
BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP ĐƯỢC NUÔI LỚN
Chân ngữ – Hòa hợp ngữ – Ái ngữ – Pháp ngữ
↓
CHÁNH NGỮ TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
↓
KHẨU NGHIỆP THANH TỊNH
↓
GIA ĐÌNH AN ỔN – CÔNG VIỆC CÓ NIỀM TIN – XÃ HỘI BỚT XUNG ĐỘT – ĐẠO TRÀNG HÒA HỢP
↓
GIỚI HẠNH VỮNG CHẮC
↓
CHÁNH NIỆM, ĐỊNH, TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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Phòng hộ lời nói là bước đầu của thanh tịnh khẩu nghiệp. Người tu không đợi đến khi nói sai rồi mới hối hận, mà phải biết canh giữ ngay từ lúc tâm vừa khởi ý muốn nói.
Phòng hộ không có nghĩa là sợ nói. Phòng hộ là biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Lời chân thật, lợi ích, đúng thời, với tâm từ thì nên nói. Lời dối trá, chia rẽ, thô ác, vô ích thì không nên nói.
Người phòng hộ lời nói giống như người giữ cửa thành. Không để giặc tham, sân, si đi qua cửa miệng. Khi khẩu được hộ trì, tâm bớt hối hận. Khi tâm bớt hối hận, định dễ sinh. Khi định sinh, tuệ có điều kiện phát triển.
Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Pháp Cú, phẩm Tỷ-kheo:
“Lành thay, phòng hộ mắt!
Lành thay, phòng hộ tai!
Lành thay, phòng hộ mũi!
Lành thay, phòng hộ lưỡi!
Lành thay, phòng hộ thân!
Lành thay, phòng hộ lời!
Lành thay, phòng hộ ý!
Lành thay, phòng tất cả!
Tỷ-kheo phòng tất cả,
Thoát được mọi khổ đau.”
Đoạn kinh này chỉ rõ phòng hộ là một pháp tu căn bản. Người tu không chỉ phòng hộ thân, không chỉ phòng hộ ý, mà còn phải phòng hộ lời nói. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều là cửa tiếp xúc. Nếu không phòng hộ, các cửa ấy trở thành đường đi của tham, sân, si. Nếu biết phòng hộ, các cửa ấy trở thành nền tảng cho thanh tịnh.
“Lành thay, phòng hộ lời” nghĩa là lời nói cần được canh giữ. Không phải lời nào khởi lên trong tâm cũng được nói ra. Không phải cảm xúc nào có mặt cũng được biến thành âm thanh. Không phải ý nghĩ nào xuất hiện cũng được đưa ra bằng miệng. Người tu phải biết xét, biết dừng, biết chọn.
Khi phòng hộ lời nói, người tu không để vọng ngữ, ly gián ngữ, ác khẩu và phù phiếm ngữ đi qua cửa miệng. Đồng thời, người tu mở cửa cho Chân ngữ, Hòa hợp ngữ, Ái ngữ và Pháp ngữ được sinh khởi. Phòng hộ như vậy là bước đầu của thanh tịnh khẩu nghiệp.
Phòng hộ lời nói là canh giữ khẩu nghiệp ngay từ khi lời nói còn ở dạng ý muốn. Khi tâm vừa muốn nói, người tu đã biết nhìn lại. Tâm này muốn nói vì điều gì? Vì sự thật hay vì lợi riêng? Vì hòa hợp hay vì chia rẽ? Vì tâm từ hay vì sân hận? Vì lợi ích hay vì phóng dật?
Phòng hộ lời nói không phải là im lặng vì sợ hãi. Có người sợ nói sai nên không dám nói gì, nhưng trong tâm vẫn đầy phiền não. Đó chưa phải phòng hộ đúng pháp. Phòng hộ là có trí tuệ để biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói, lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng.
Lời chân thật, lợi ích, đúng thời, nhu hòa, với tâm từ thì nên nói. Lời giúp người bớt khổ, tăng trưởng thiện pháp, trở về chánh niệm, thấy rõ nhân quả và Chánh pháp thì nên nói. Nhưng lời dối trá, chia rẽ, độc ác, vô ích, nói để hơn thua, nói để được lợi, nói để xả giận, nói để khoe khoang thì không nên nói.
Phòng hộ lời nói là đặt Chánh niệm trước cửa miệng. Nhờ đó, lời nói không bị cảm xúc kéo đi, không bị bản ngã điều khiển, không bị tham, sân, si sử dụng làm công cụ tạo nghiệp.
Nhiều người chỉ tỉnh lại sau khi đã nói sai. Nói dối rồi mới lo sợ. Nói lời chia rẽ rồi mới thấy bất hòa. Ác khẩu rồi mới hối hận. Tạp thoại quá nhiều rồi mới thấy tâm tán loạn. Sự hối hận ấy vẫn có giá trị nếu biết sám hối và sửa đổi, nhưng tốt hơn là phòng hộ từ trước.
Người tu không đợi lửa cháy lớn rồi mới dập. Phải thấy khói từ lúc vừa bốc lên. Không đợi lời ác phát ra rồi mới xin lỗi. Phải thấy sân ngay khi sân vừa sinh. Không đợi nói dối rồi mới sửa. Phải thấy tham và sợ hãi ngay khi tâm muốn che giấu sự thật.
Phòng hộ lời nói là thấy sớm. Thấy khi cảm giác vừa sinh. Thấy khi tưởng vừa dựng lên câu chuyện về cái tôi. Thấy khi hành vừa muốn phản ứng. Thấy khi tác ý vừa muốn nói. Càng thấy sớm, càng dễ dừng. Càng để muộn, phiền não càng mạnh và lời nói càng khó giữ.
Một lời chưa nói còn có thể chuyển hóa. Một lời đã nói ra rất khó thu lại. Vì vậy, người tu quý trọng khoảng lặng trước lời nói. Chính khoảng lặng ấy là nơi Chánh niệm có thể can thiệp, nơi Chánh kiến có thể soi sáng, nơi Chánh ngữ có thể được chọn lựa.
Người phòng hộ lời nói giống như người giữ cửa thành. Thành ấy là thân tâm. Cửa ấy là miệng. Bên ngoài có nhiều duyên: lời khen, tiếng chê, tin tức, tranh luận, lợi ích, mất mát, người thương, người ghét. Bên trong có nhiều phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, sợ hãi, ganh tỵ, phóng dật.
Nếu người giữ cửa ngủ quên, giặc dễ đi vào và đi ra. Tham đi ra thành lời dối trá, nịnh hót, khoe khoang. Sân đi ra thành ác khẩu, công kích, mắng nhiếc. Si đi ra thành phù phiếm ngữ, tà thuyết, nói không biết nhân quả. Ngã mạn đi ra thành lời hơn thua, chê bai, hạ người khác.
Nếu người giữ cửa tỉnh thức, mỗi lời nói muốn đi qua đều được xét hỏi: ngươi từ đâu đến? Ngươi thuộc tham hay tâm từ? Thuộc sân hay vô sân? Thuộc si hay trí tuệ? Ngươi đi ra để làm lợi ích hay để tạo khổ đau?
Khi Chánh niệm làm người giữ cửa, bất thiện pháp không dễ vượt qua. Không phải đàn áp lời nói, mà là nhận diện và không cho phiền não sử dụng miệng mình. Đó là phòng hộ lời nói đúng pháp.
Phòng hộ lời nói không có nghĩa là người tu trở nên cứng nhắc, im lặng lạnh lùng, không dám giao tiếp, không dám góp ý hay không dám nói sự thật. Nếu hiểu như vậy, phòng hộ trở thành sợ hãi.
Có khi người tu cần nói. Cần nói để bảo vệ sự thật. Cần nói để hòa giải. Cần nói để an ủi. Cần nói để khuyến thiện. Cần nói để ngăn điều bất thiện. Cần nói để giảng pháp. Cần nói để nhận lỗi. Cần nói để làm sáng tỏ một hiểu lầm.
Nhưng nói phải có Chánh niệm. Nói với lời chân thật, đúng thời, nhu hòa, lợi ích và tâm từ. Nói không vì sân. Nói không vì danh. Nói không vì muốn thắng. Nói không vì muốn làm người khác đau. Nói không vì phóng dật.
Im lặng cũng phải có Chánh niệm. Im lặng không phải vì hờn giận. Không im lặng để trừng phạt người khác. Không im lặng vì kiêu mạn. Không im lặng để che giấu lỗi. Im lặng đúng pháp là im lặng để không tạo nghiệp bất thiện, để tâm lắng xuống, để lời nói sau đó được trong sạch hơn.
Phòng hộ là biết nói và biết im. Biết mở cửa cho lời thiện đi ra, biết đóng cửa trước lời ác. Đó là sự tự do có trí tuệ, không phải sự sợ hãi.
Người tu cần phòng hộ trước bốn ác khẩu nghiệp.
Phòng hộ trước vọng ngữ. Khi tâm muốn nói sai để được lợi, muốn che lỗi, muốn giữ mặt mũi, muốn người khác tin điều không thật, phải dừng lại. Biết nói biết, không biết nói không biết, thấy nói thấy, không thấy nói không thấy.
Phòng hộ trước ly gián ngữ. Khi tâm muốn đem chuyện người này nói với người kia để gây nghi ngờ, muốn kéo phe nhóm, muốn làm người khác xa nhau, phải dừng lại. Không lấy lời nói làm dao cắt đứt tình thân và đạo tình.
Phòng hộ trước ác khẩu. Khi sân nóng lên, khi muốn mắng, muốn châm chọc, muốn làm người khác đau, phải dừng lại. Không để lửa sân đi qua cửa miệng. Một hơi thở chánh niệm có thể cứu một lời nói.
Phòng hộ trước phù phiếm ngữ. Khi tâm muốn nói cho vui, nói để khoe, nói để lấp khoảng trống, nói chuyện thị phi, nói vô ích làm hao mòn chánh niệm, phải dừng lại. Nếu không có lời lợi ích, im lặng đúng pháp là tốt hơn.
Bốn sự phòng hộ này là hàng rào giới đức nơi cửa miệng. Nhờ hàng rào ấy, khẩu nghiệp bất thiện được ngăn lại trước khi thành âm thanh.
Muốn phòng hộ lời nói, người tu phải thấy năm uẩn đang vận hành trước khi nói.
Sắc là thân này, miệng này, lưỡi này, âm thanh này, tai nghe, mắt thấy, tay gõ chữ, thân đang ở trong hoàn cảnh giao tiếp.
Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc không khổ, không lạc thọ khi tiếp xúc với lời khen, tiếng chê, câu hỏi, tranh luận hay sự im lặng của người khác.
Tưởng là hình bóng và nhận định: “Người này xúc phạm ta”, “ta phải nói cho thắng”, “nói vậy sẽ có lợi”, “chuyện này kể thêm cũng không sao.”
Hành là suy nghĩ, tác ý, phản ứng: muốn nói dối, muốn chia rẽ, muốn ác khẩu, muốn tạp thoại, hoặc muốn chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp.
Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Nếu không có Chánh niệm, năm uẩn vận hành theo thói quen. Khổ thọ kéo theo sân. Tưởng dựng lên cái tôi bị xúc phạm. Hành muốn phản ứng. Lời ác phát ra. Hoặc lạc thọ kéo theo tham. Tưởng thấy có lợi. Hành muốn nói sai. Vọng ngữ phát ra.
Nếu có Chánh niệm, người tu thấy: đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là ý muốn nói. Không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Thấy như vậy, người tu có thể phòng hộ. Không để cảm giác điều khiển lời nói. Không để tưởng tri biến thành phán xét. Không để hành bất thiện thành khẩu nghiệp.
Phòng hộ lời nói nhờ đó không còn là cố gắng bên ngoài, mà là trí tuệ nhìn thấy năm uẩn ngay nơi cửa miệng.
Lời nói sinh khởi theo duyên. Khi có xúc, thọ sinh. Từ thọ, nếu vô minh có mặt, ái sinh. Từ ái, thủ sinh. Từ thủ, hữu sinh. Từ hữu, lời nói bất thiện phát ra.
Phòng hộ lời nói là canh giữ ngay trong dòng duyên khởi ấy.
Khi nghe lời chê, xúc sinh. Khổ thọ sinh. Nếu không phòng hộ, ái sinh dưới dạng muốn xua đuổi cảm giác khó chịu. Thủ sinh dưới dạng “tôi bị xúc phạm”. Hữu sinh thành tâm sân. Ác khẩu phát ra.
Nếu phòng hộ, ngay nơi khổ thọ, người tu biết: “Đây là cảm giác khó chịu.” Ngay nơi tưởng, người tu biết: “Đây là hình bóng về cái tôi bị chê.” Ngay nơi hành, người tu biết: “Đây là ý muốn nói lời nặng.” Nhờ biết như vậy, ái không được nuôi lớn, thủ không được nắm giữ, hữu bất thiện không thành.
Khi thấy cơ hội được lợi, lạc thọ sinh. Nếu không phòng hộ, tham sinh và vọng ngữ phát ra. Nếu phòng hộ, người tu thấy tham đang sinh, thấy ý muốn nói sai sự thật, rồi trở về Chân ngữ.
Khi không có việc gì rõ ràng, không khổ, không lạc thọ có mặt. Nếu không tỉnh giác, tâm rơi vào buồn chán và phù phiếm ngữ. Nếu phòng hộ, người tu biết trạng thái ấy, trở về hơi thở, thân tâm và sự im lặng đúng pháp.
Phòng hộ lời nói chính là không cho dòng duyên khởi bất thiện đi trọn đến khẩu nghiệp. Phòng hộ lời nói phải được thực tập trong đời sống hằng ngày.
Trong gia đình, phòng hộ là không nói lời làm tổn thương người thân. Khi bực bội, biết dừng. Khi muốn trách móc, biết xét lại. Khi muốn khơi lỗi cũ, biết im lặng. Khi cần góp ý, nói bằng sự tôn trọng và tâm từ.
Trong công việc, phòng hộ là không nói dối để được lợi, không hứa điều mình không làm, không vu khống người khác, không dùng lời nói để che giấu trách nhiệm. Giữ lời nói trung thực là giữ uy tín và giữ giới.
Trong đạo tràng, phòng hộ là không bàn lỗi người vắng mặt khi không cần thiết, không truyền lời làm đại chúng nghi nhau, không nói quá công phu của mình, không dùng pháp để hơn thua.
Trong truyền thông, phòng hộ là dừng trước khi đăng, trước khi chia sẻ, trước khi bình luận. Một dòng chữ cũng là lời nói. Một tin nhắn cũng là khẩu nghiệp. Một bình luận nóng giận cũng có thể làm người khác khổ. Trước khi đưa lời nói ra xa, càng phải xét kỹ.
Phòng hộ lời nói không chỉ giữ cái miệng. Còn phải giữ ngón tay khi gõ chữ, giữ tâm khi chia sẻ, giữ ý khi muốn công kích, giữ Chánh niệm khi thấy một thông tin kích động.
Khi lời nói không được phòng hộ, tâm dễ sinh hối hận. Nói dối rồi sợ bị phát hiện. Ác khẩu rồi thấy người khác đau. Nói chia rẽ rồi thấy tình thân rạn nứt. Tạp thoại rồi thấy tâm tán loạn. Hối hận làm tâm bất an.
Khi lời nói được phòng hộ, tâm nhẹ hơn. Không phải nhớ mình đã nói dối điều gì. Không phải lo người khác biết sự thật. Không phải ân hận vì đã làm người khác tổn thương. Không phải ray rứt vì đã nói lời chia rẽ. Không phải mất năng lượng vì quá nhiều chuyện vô ích.
Tâm ít hối hận thì dễ an. Tâm an thì dễ định. Định có mặt thì tuệ dễ sinh. Do đó, phòng hộ lời nói không chỉ là giữ đạo đức bên ngoài, mà còn là tạo điều kiện cho thiền định và trí tuệ phát triển.
Người thường buông lung lời nói, khi ngồi lại tâm dễ bị các câu chuyện kéo đi. Người giữ gìn lời nói, khi ngồi lại tâm nhẹ hơn, ít bị ray rứt hơn, dễ trở về thân tâm hơn. Đó là quả hiện đời của phòng hộ khẩu nghiệp.
Muốn phòng hộ lời nói, người tu cần thực tập cụ thể.
Trước khi nói, dừng một hơi thở. Hỏi: lời này có thật không? Có lợi ích không? Có đúng thời không? Có nhu hòa không? Có tâm từ không? Có làm mình hay người hối hận không?
Khi đang nói, biết mình đang nói. Biết giọng nói đang nặng hay nhẹ. Biết tâm đang nóng hay mát. Biết lời nói đang đi về hướng thiện hay bất thiện. Nếu thấy lời nói lệch, phải dừng lại hoặc sửa ngay.
Sau khi nói, phản tỉnh. Lời ấy có làm ai khổ không? Có làm tâm mình bất an không? Có làm thiện pháp tăng trưởng không? Nếu bất thiện, phải sám hối, sửa lại và phòng hộ về sau. Nếu thiện, hãy hoan hỷ và duy trì.
Mỗi ngày, người tu có thể phát nguyện: hôm nay con phòng hộ lời nói, không để tham, sân, si đi qua cửa miệng; con tập nói lời chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp; nếu không nói được lời lợi ích, con xin giữ im lặng đúng pháp.
Pháp hành này cần làm nhiều lần. Không ai giữ lời nói thanh tịnh chỉ trong một ngày. Nhưng mỗi lần dừng được một lời ác, giới đức được củng cố. Mỗi lần nói được một lời thiện, Chánh ngữ được nuôi lớn. Mỗi lần im lặng đúng pháp, tâm được bảo vệ.
Phòng hộ lời nói là bước đầu, nhưng không dừng ở bước đầu. Khi phòng hộ được thực tập lâu ngày, lời nói dần thanh tịnh. Ban đầu phải cố gắng dừng lời ác. Sau đó, tâm biết sợ nhân xấu. Lâu hơn nữa, lời thiện trở thành tự nhiên hơn.
Từ phòng hộ lời nói, người tu đoạn dần bốn ác khẩu nghiệp. Vọng ngữ giảm vì tâm kính trọng sự thật. Ly gián ngữ giảm vì tâm quý hòa hợp. Ác khẩu giảm vì tâm từ được nuôi lớn. Phù phiếm ngữ giảm vì chánh niệm được gìn giữ.
Từ phòng hộ lời nói, người tu nuôi lớn bốn thiện khẩu nghiệp. Chân ngữ làm tâm trong sạch. Hòa hợp ngữ làm đại chúng an ổn. Ái ngữ làm dịu khổ đau. Pháp ngữ hướng người nghe về Chánh đạo.
Khi khẩu nghiệp được phòng hộ, giới hạnh vững hơn. Khi giới hạnh vững, tâm bớt hối hận. Khi tâm bớt hối hận, định dễ sinh. Khi định sinh, tuệ có điều kiện phát triển. Khi tuệ phát triển, người tu thấy rõ tham, sân, si, thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã và tiến sâu hơn trên Thánh đạo.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 17
Phòng hộ lời nói là bước đầu của thanh tịnh khẩu nghiệp. Người tu không đợi nói sai rồi mới hối hận, mà canh giữ ngay từ lúc tâm vừa khởi ý muốn nói. Phòng hộ là đặt Chánh niệm trước cửa miệng, không để tham, sân, si đi qua thành lời nói bất thiện.
Phòng hộ không có nghĩa là sợ nói. Phòng hộ là biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Lời chân thật, lợi ích, đúng thời, nhu hòa, với tâm từ thì nên nói. Lời dối trá, chia rẽ, thô ác, vô ích thì không nên nói. Khi cần nói, nói bằng Chánh niệm. Khi không cần nói, im lặng đúng pháp.
Người phòng hộ lời nói giống như người giữ cửa thành. Không để giặc tham, sân, si đi qua cửa miệng. Khi khẩu được hộ trì, tâm bớt hối hận. Khi tâm bớt hối hận, định dễ sinh. Khi định sinh, tuệ có điều kiện phát triển. Nhờ vậy, Chánh ngữ được nuôi lớn, khẩu nghiệp dần thanh tịnh và Thánh đạo tăng trưởng.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 17
Giữ cửa lời như giữ cửa thành
Tham sân chẳng lọt, khẩu tâm thanh
Nói lời đúng pháp, im đúng lúc
Định tuệ nương đây sáng đạo lành.
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VÔ MINH
↓
Không thấy lời nói cần được phòng hộ, không thấy khẩu nghiệp đưa đến hối hận và khổ đau
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
bị hỏi – bị chê – được khen – gặp lợi – nghe chuyện thị phi – thấy điều trái ý – muốn đăng, muốn chia sẻ
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
ta phải nói ngay – ta phải thắng – nói vậy có lợi – người kia đáng trách – chuyện này kể thêm cũng không sao
↓
HÀNH
tác ý nói dối – chia rẽ – ác khẩu – phù phiếm – hoặc tác ý chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp
↓
Nếu không phòng hộ
↓
THAM, SÂN, SI ĐI QUA CỬA MIỆNG
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
vọng ngữ – ly gián ngữ – ác khẩu – phù phiếm ngữ
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – phóng dật – tâm hối hận – bất an
↓
QUẢ LÂU DÀI
giới hạnh suy yếu – định khó sinh – tuệ khó phát triển – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
NGƯỜI GIỮ CỬA THÀNH CÓ MẶT
nhận diện tham – nhận diện sân – nhận diện si – nhận diện bản ngã – nhận diện ý muốn nói
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có thật không – có lợi ích không – có đúng thời không – có nhu hòa không – có tâm từ không – có làm hại mình, hại người, hại cả hai không
↓
Nếu lời nói bất thiện
↓
ĐÓNG CỬA KHẨU NGHIỆP
không nói – không đăng – không chia sẻ – không bình luận – im lặng đúng pháp
↓
Nếu lời nói thiện
↓
MỞ CỬA CHÁNH NGỮ
nói chân thật – nói hòa hợp – nói từ ái – nói đúng pháp
↓
PHÒNG HỘ BỐN ÁC KHẨU NGHIỆP
không vọng ngữ – không ly gián ngữ – không ác khẩu – không phù phiếm ngữ
↓
NUÔI LỚN BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP
Chân ngữ – Hòa hợp ngữ – Ái ngữ – Pháp ngữ
↓
KHẨU ĐƯỢC HỘ TRÌ
↓
TÂM BỚT HỐI HẬN
↓
TÂM AN
↓
ĐỊNH DỄ SINH
↓
TUỆ CÓ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN
↓
CHÁNH NGỮ VỮNG CHẮC
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG


[bookmark: _Toc233402212]Chương 18. Như lý tác ý trước khi nói
Như lý tác ý là suy xét đúng pháp. Trước khi nói, người tu phải tự hỏi: lời này có thật không, có lợi ích không, có đúng thời không, có từ tâm không, có đưa đến giải thoát không?
Nếu lời nói phát sinh từ tham, nên dừng lại. Nếu lời nói phát sinh từ sân, nên im lặng. Nếu lời nói phát sinh từ si và phóng dật, nên quay về chánh niệm. Nếu lời nói phát sinh từ từ bi và trí tuệ, có thể nói đúng thời.
Như lý tác ý giúp người tu chuyển hóa lời nói từ phản ứng bản năng thành hành động có trí tuệ. Nhờ vậy, khẩu nghiệp không còn bị vô minh dẫn dắt, mà được soi sáng bởi Chánh pháp.
Đức Thế Tôn dạy trong Trung Bộ Kinh, Kinh Vương Tử Vô Úy, về lời nói của Như Lai: “Cũng vậy, này Vương tử, lời nói nào Như Lai biết không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy.
Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, Như Lai ở đây biết thời giải thích lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa thích, Như Lại không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa và thích, Như Lai không nói lời nói ấy.
Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa và thích, ở đây, Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. Vì sao vậy? Này Vương tử, Như Lai có lòng thương tưởng đối với các loài hữu tình.”
Đoạn kinh này là tiêu chuẩn rất sâu cho Như lý tác ý trước khi nói. Đức Phật không dạy rằng hễ đúng sự thật là nói. Cũng không dạy rằng hễ người khác thích nghe là nói. Lời nói phải được xét trên nhiều mặt: có thật không, có lợi ích không, có đúng thời không, có phát xuất từ lòng thương tưởng không.
Có lời nghe êm tai nhưng không thật, không nên nói. Có lời thật nhưng không lợi ích, không nên nói. Có lời thật và lợi ích nhưng chưa đúng thời, phải biết chờ. Có lời thật, lợi ích, đúng thời và phát xuất từ lòng từ bi, lời ấy có thể được nói.
Như vậy, trước khi nói, người tu phải đặt lời nói dưới ánh sáng Chánh pháp. Không nói theo cảm xúc. Không nói theo thói quen. Không nói theo tham muốn được lòng người. Không nói theo sân muốn làm đau người. Không nói theo si mê và phóng dật. Nói hay im đều phải có trí tuệ.
Như lý tác ý là tác ý đúng pháp, suy xét đúng đường, hướng tâm về sự thật đưa đến ly tham, ly sân, ly si. Đối với lời nói, Như lý tác ý là dừng lại trước khi nói để thấy rõ lời này từ đâu sinh, đi về đâu, tạo nghiệp gì và đưa đến quả gì.
Không như lý tác ý là nghĩ sai đường. Khi nghe một lời chê, tâm liền nghĩ: “Người này xúc phạm tôi.” Khi có cơ hội được lợi, tâm liền nghĩ: “Nói khác đi một chút cũng không sao.” Khi nghe chuyện người khác, tâm liền nghĩ: “Chuyện này phải kể cho người kia biết.” Khi buồn chán, tâm liền nghĩ: “Nói vài chuyện cho vui cũng được.” Những suy nghĩ ấy nếu không được soi sáng sẽ dễ đưa đến tà ngữ.
Như lý tác ý thì khác. Khi bị chê, người tu nghĩ: “Đây là xúc, đây là khổ thọ, đây là tâm muốn phản ứng.” Khi có cơ hội được lợi, người tu nghĩ: “Lời nói sai sự thật là nhân khổ.” Khi nghe chuyện người khác, người tu nghĩ: “Nếu kể lại, có làm tăng chia rẽ không?” Khi muốn tạp thoại, người tu nghĩ: “Lời này có giúp tăng trưởng chánh niệm không?”
Như lý tác ý là đổi hướng của tâm. Từ phản ứng sang quán sát. Từ bản ngã sang Chánh pháp. Từ vô minh sang trí tuệ. Từ khẩu nghiệp bất thiện sang Chánh ngữ.
Câu hỏi đầu tiên trước khi nói là: lời này có thật không? Nếu không biết rõ, không nên nói như đã biết. Nếu không thấy rõ, không nên nói như đã thấy. Nếu chỉ nghe lại, không nên nói như chính mình chứng kiến. Nếu chỉ suy đoán, không nên trình bày như sự thật chắc chắn.
Nhiều vọng ngữ sinh ra vì thiếu sự xét lại này. Có người nghe một phần rồi kể như toàn bộ. Có người đoán ý người khác rồi nói như biết rõ. Có người nghe tin chưa kiểm chứng rồi chia sẻ như sự thật. Có người vì muốn được lợi mà che giấu phần quan trọng. Có người vì sợ mất mặt mà nói khác sự thật.
Như lý tác ý giúp người tu kính trọng sự thật. Biết thì nói biết. Không biết thì nói không biết. Thấy thì nói thấy. Không thấy thì nói không thấy. Chưa rõ thì nói chưa rõ. Cần kiểm chứng thì kiểm chứng. Không để tham, sân, si làm cong sự thật.
Sự thật là nền của Chánh ngữ. Nếu nền này mất, lời nói dù nhu hòa, dù dễ nghe, dù được nhiều người thích, vẫn chưa thanh tịnh.
Câu hỏi thứ hai là: lời này có lợi ích không? Có những lời đúng sự thật nhưng không đem lại lợi ích. Nói ra chỉ làm người khác đau thêm, giận thêm, nghi thêm, tán loạn thêm. Có những câu chuyện tuy có thật nhưng khi kể lại chỉ nuôi lớn thị phi. Có những lời phê bình tuy có phần đúng nhưng nói ra chỉ để làm người khác xấu hổ. Có những thông tin tuy thật nhưng chia sẻ không đúng lúc làm nhiều người hoang mang.
Người tu không dùng sự thật như một hòn đá ném vào người khác. Sự thật phải đi cùng lợi ích. Lợi ích ở đây không phải là lợi ích cho bản ngã của người nói, mà là lợi ích cho thiện pháp, cho sự giảm khổ, cho sự hiểu biết, cho giới, định, tuệ.
Trước khi nói, hãy hỏi: lời này có giúp người nghe bớt khổ không? Có giúp họ hiểu đúng hơn không? Có giúp họ sửa lỗi không? Có giúp hòa hợp không? Có giúp chánh niệm tăng trưởng không? Có làm tham, sân, si giảm đi không?
Nếu lời nói không có lợi ích, im lặng đúng pháp là tốt hơn. Một lời không nói ra có thể giữ được rất nhiều bình an.
Câu hỏi thứ ba là: lời này có đúng thời không? Có lời thật và có ích, nhưng nói sai thời vẫn có thể làm hại. Khi người nghe đang quá sân, nói ngay có thể làm họ chống đối thêm. Khi người nghe đang quá đau, lời nhắc lỗi có thể làm họ suy sụp. Khi đại chúng chưa đủ duyên, nói điều quá sức tiếp nhận có thể sinh hiểu lầm. Khi chính tâm mình chưa an, nói ra dễ lẫn sân và bản ngã.
Đúng thời là biết lúc nào nên nói, lúc nào nên chờ, lúc nào nên im lặng. Đúng thời là biết người nghe có đủ duyên tiếp nhận không. Đúng thời là biết hoàn cảnh có thích hợp không. Đúng thời là biết tâm mình có đủ bình an không.
Nhiều người nói: “Tôi nói đúng mà sao người ta không nghe?” Có khi vì lời ấy chưa đúng thời. Có khi vì tâm người nói chưa đủ từ. Có khi vì cách nói làm người nghe đóng lại. Có khi vì người nghe chưa đủ duyên.
Như lý tác ý giúp người tu biết chờ. Chờ không phải là bỏ qua. Chờ là để lời nói được chín. Chờ cho tâm mình lắng xuống. Chờ cho người nghe bớt khổ. Chờ cho hoàn cảnh phù hợp. Khi đúng thời, một lời ngắn cũng có sức chuyển hóa.
Câu hỏi thứ tư là: lời này có từ tâm không? Cùng một lời góp ý, nếu nói bằng sân sẽ làm người nghe đau. Nếu nói bằng tâm từ, người nghe dễ tiếp nhận hơn. Cùng một sự thật, nếu nói để hạ nhục thì trở thành ác khẩu. Nếu nói để giúp sửa lỗi thì có thể trở thành Chánh ngữ. Cùng một lời im lặng, nếu im lặng trong hờn giận là bất thiện; nếu im lặng để không làm tổn thương, đó là phòng hộ.
Tâm từ là gốc của lời hiền thiện. Trước khi nói, người tu cần nhìn lại: ta có thật sự mong người này bớt khổ không? Ta có muốn họ tốt hơn không? Hay ta chỉ muốn họ thua, muốn họ đau, muốn họ biết mình đúng?
Nếu tâm còn nóng, nên dừng. Nếu tâm còn muốn trả đũa, nên im lặng. Nếu tâm còn muốn chứng minh mình hơn người, nên quay lại quán ngã mạn. Nếu tâm còn muốn nói cho hả giận, lời ấy chưa nên nói.
Khi tâm từ có mặt, lời nói tự nhiên đổi khác. Giọng mềm hơn. Ý sáng hơn. Câu ngắn hơn. Ít công kích hơn. Nhiều cảm thông hơn. Lời nói có tâm từ không làm mất sự thật, nhưng làm sự thật trở nên có khả năng chữa lành.
Câu hỏi thứ năm là: lời này có đưa đến giải thoát không? Không phải lời nào trong đời sống cũng trực tiếp nói về Niết-bàn, nhưng lời nói của người tu không nên đưa mình và người xa khỏi Chánh đạo. Một lời nói đúng hướng giải thoát là lời làm tham giảm, sân giảm, si giảm, chấp ngã giảm, chánh niệm tăng, thiện pháp tăng.
Nếu lời nói làm mình thêm kiêu mạn, chưa đúng hướng giải thoát. Nếu lời nói làm người khác thêm sân, chưa đúng hướng giải thoát. Nếu lời nói làm đại chúng chia rẽ, chưa đúng hướng giải thoát. Nếu lời nói làm tâm phóng dật, chưa đúng hướng giải thoát. Nếu lời nói làm người nghe xa nhân quả, xa giới hạnh, xa Chánh pháp, càng không đúng hướng giải thoát.
Người tu cần hỏi: lời này đưa tâm về đâu? Về tham hay ly tham? Về sân hay vô sân? Về si hay trí tuệ? Về ngã mạn hay khiêm hạ? Về phóng dật hay chánh niệm? Về tranh chấp hay hòa hợp?
Như lý tác ý trước khi nói là đặt lời nói vào con đường Đạo đế. Lời nào không đưa đến đoạn khổ thì nên xét lại. Lời nào đưa đến giảm khổ thì có thể nói đúng thời.
Nếu lời nói phát sinh từ tham, nên dừng lại. Tham có thể khiến người ta nói dối để được lợi, nói lời nịnh hót để được thương, nói lời khoe khoang để được kính, nói pháp để được danh, nói thêm bớt để được chú ý, nói lời chiều lòng người để giữ lợi ích riêng.
Khi tâm muốn nói, hãy nhìn: có phải ta đang muốn được khen không? Có phải ta đang muốn người khác tin mình hơn không? Có phải ta đang muốn được lợi không? Có phải ta đang muốn che giấu lỗi để giữ hình ảnh không? Có phải ta đang dùng lời nói để nuôi cái tôi không?
Nếu thấy tham có mặt, hãy dừng. Dừng không phải là đàn áp. Dừng là không để tham tạo khẩu nghiệp. Hãy trở về hơi thở, thấy rõ cảm giác, thấy rõ ý muốn. Khi tham được thấy, tham yếu đi. Khi tham yếu đi, lời nói có thể trong sạch hơn.
Lời nói phát sinh từ tham dù nghe ngọt cũng dễ đưa đến ràng buộc. Người tu không lấy tham làm chủ lời nói.
Nếu lời nói phát sinh từ sân, nên im lặng. Sân khiến lời nói trở thành lửa. Khi sân có mặt, người ta muốn mắng, muốn công kích, muốn châm chọc, muốn hạ nhục, muốn làm người khác đau. Lúc ấy, người nói thường nghĩ mình đang nói sự thật, nhưng sự thật đã bị lửa sân làm méo đi.
Khi tâm nóng lên, không nên vội tin vào suy nghĩ của mình. Hãy nhận diện: đây là khổ thọ, đây là sân, đây là ý muốn phản ứng, đây là lời ác sắp sinh. Hãy thở. Hãy im lặng. Hãy bước ra khỏi cuộc nói nếu cần. Hãy đợi cho tâm dịu lại.
Im lặng khi sân khởi là một chiến thắng lớn. Không phải thắng người khác, mà thắng chính phiền não trong mình. Một lời ác không nói ra là một nhân khổ được dừng lại. Một cơn sân không đi qua miệng là một lần khẩu nghiệp được phòng hộ.
Sau khi tâm lắng, nếu cần nói, hãy nói bằng tâm từ và trí tuệ. Nói để làm sáng tỏ, không nói để trả đũa. Nói để giúp hiểu nhau, không nói để thắng thua.
Nếu lời nói phát sinh từ si và phóng dật, nên quay về chánh niệm. Si làm người ta không thấy nhân quả của lời nói. Phóng dật làm người ta nói vô ích, nói quá nhiều, nói chuyện thị phi, nói cho vui miệng, nói để tránh đối diện với tâm mình. Lời nói phát sinh từ si và phóng dật có thể không quá thô, nhưng âm thầm làm hao mòn đạo tâm.
Khi muốn nói chuyện không cần thiết, hãy hỏi: lời này có lợi ích không? Có giúp tăng trưởng chánh niệm không? Có làm tâm mình tán loạn không? Có kéo người khác vào tạp thoại không?
Nếu chỉ nói vì buồn chán, vì muốn lấp khoảng trống, vì muốn được chú ý, vì muốn khoe biết nhiều chuyện, hãy quay về thân và hơi thở. Nhận diện trạng thái không khổ, không lạc thọ nếu đang có mặt. Chính nơi cảm giác tưởng như bình thường ấy, nếu thiếu tỉnh giác, phù phiếm ngữ rất dễ sinh.
Người tu cần học quý sự im lặng. Im lặng không phải là trống rỗng. Im lặng đúng pháp là nơi Chánh niệm được nuôi lớn, nơi tâm bớt phóng dật, nơi lời nói được thanh lọc.
Nếu lời nói phát sinh từ từ bi và trí tuệ, có thể nói đúng thời.
Từ bi giúp lời nói không làm tổn thương vô ích. Trí tuệ giúp lời nói không rơi vào si mê. Từ bi mà thiếu trí tuệ có thể chiều theo bất thiện pháp. Trí tuệ mà thiếu từ bi có thể trở nên khô cứng. Khi từ bi và trí tuệ cùng có mặt, lời nói có khả năng lợi ích.
Lời nói ấy có thể là một lời an ủi. Có thể là một lời nhắc lỗi. Có thể là một lời xin lỗi. Có thể là một lời từ chối. Có thể là một lời khuyên tu. Có thể là một lời pháp. Điều quan trọng là lời ấy không phát sinh từ tham, sân, si, mà từ mong muốn làm giảm khổ đau và tăng trưởng thiện pháp.
Trước khi nói, vẫn cần xét đủ: có thật không, có lợi ích không, có đúng thời không, có từ tâm không, có hướng về đoạn khổ không. Nếu đủ duyên, hãy nói. Nếu chưa đủ duyên, hãy chờ. Nếu im lặng lợi ích hơn, hãy im lặng.
Người có Như lý tác ý không bị buộc phải nói hay im. Người ấy tự do vì biết nói đúng lúc và im đúng lúc.
Như lý tác ý phải được thực hành ngay trong năm uẩn.
Sắc là thân này, miệng này, lưỡi này, tai nghe, mắt thấy, tay sắp gõ chữ, hoàn cảnh giao tiếp đang có mặt.
Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc không khổ, không lạc thọ khi tiếp xúc với lời khen, tiếng chê, câu hỏi, tranh luận hay tin tức.
Tưởng là hình bóng và nhận định: “Ta bị xúc phạm”, “ta nên nói cho thắng”, “nói vậy sẽ có lợi”, “người này cần được giúp”, “lời này có thể làm họ bớt khổ.”
Hành là suy nghĩ, tác ý, phản ứng: muốn nói dối, chia rẽ, ác khẩu, phù phiếm, hoặc muốn chân thật, hòa hợp, ái ngữ, pháp ngữ.
Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Không như lý tác ý thì năm uẩn bị bản ngã chiếm lấy. Cảm giác trở thành “tôi khổ”. Tưởng trở thành “tôi đúng”. Hành trở thành “tôi phải nói”. Từ đó khẩu nghiệp bất thiện phát sinh.
Như lý tác ý thì thấy năm uẩn chỉ là năm uẩn. Đây là thọ. Đây là tưởng. Đây là hành. Đây là ý muốn nói. Không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Nhờ thấy như vậy, lời nói không còn bị cái tôi thúc ép.
Khẩu nghiệp sinh theo duyên. Có xúc thì có thọ. Từ thọ, nếu vô minh có mặt, ái sinh. Từ ái, thủ sinh. Từ thủ, hữu sinh. Từ hữu, lời nói bất thiện phát ra.
Như lý tác ý là điểm chuyển hướng quan trọng trong tiến trình này.
Khi xúc sinh, người tu biết có xúc. Khi thọ sinh, người tu biết có thọ. Khi ái vừa muốn nắm giữ hoặc xua đuổi, người tu biết có ái. Khi thủ vừa bám vào cái tôi, người tu biết có thủ. Khi hữu bất thiện vừa hình thành thành ý muốn nói, người tu biết có hữu.
Nhờ biết đúng pháp, tiến trình bất thiện không đi trọn đường. Xúc không nhất thiết đưa đến ái. Thọ không nhất thiết đưa đến thủ. Khổ thọ không nhất thiết đưa đến ác khẩu. Lạc thọ không nhất thiết đưa đến vọng ngữ. Không khổ, không lạc thọ không nhất thiết đưa đến phù phiếm ngữ.
Ví dụ, nghe một lời trái ý. Nếu không như lý tác ý, khổ thọ sinh, sân sinh, lời ác phát ra. Nếu như lý tác ý, người tu thấy: “Đây là khổ thọ. Đây là sân. Đây là ý muốn nói lời làm đau. Lời này là nhân khổ.” Nhờ thấy vậy, lời ác được dừng lại.
Như lý tác ý làm cho khẩu nghiệp không còn bị vô minh kéo đi, mà được soi sáng bởi Chánh pháp.
Người tu có thể thực hành năm câu hỏi trước khi nói:
Lời này có thật không?
Lời này có lợi ích không?
Lời này có đúng thời không?
Lời này có từ tâm không?
Lời này có đưa đến giảm tham, giảm sân, giảm si không?
Nếu thiếu sự thật, không nói. Nếu thiếu lợi ích, không nói. Nếu chưa đúng thời, chờ. Nếu thiếu tâm từ, quay lại tu tâm. Nếu không đưa đến giảm khổ, xét lại mục đích.
Khi tâm tham khởi, dừng lại và quán nhân quả. Khi tâm sân khởi, im lặng và thở. Khi tâm si và phóng dật khởi, trở về thân tâm. Khi tâm từ bi và trí tuệ có mặt, nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói nhu hòa, nói lợi ích.
Sau khi nói, tiếp tục phản tỉnh. Lời ấy có đúng như mình đã xét không? Có làm người nghe bớt khổ không? Có làm mình nhẹ hơn không? Có làm thiện pháp tăng trưởng không? Nếu lỡ nói sai, sám hối và sửa lại. Nếu nói đúng pháp, hoan hỷ và duy trì.
Như lý tác ý phải được luyện tập nhiều lần. Ban đầu có thể còn chậm. Nhưng mỗi lần dừng lại trước khi nói, trí tuệ được nuôi lớn. Mỗi lần không nói theo tham, sân, si, khẩu nghiệp được thanh tịnh thêm. Mỗi lần nói bằng tâm từ và trí tuệ, Chánh ngữ được vững chắc hơn.
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Như lý tác ý là suy xét đúng pháp trước khi nói. Người tu không để lời nói chạy theo phản ứng bản năng, mà phải soi xét: lời này có thật không, có lợi ích không, có đúng thời không, có từ tâm không, có đưa đến giảm tham, giảm sân, giảm si và hướng về giải thoát không.
Nếu lời nói phát sinh từ tham, nên dừng lại. Nếu phát sinh từ sân, nên im lặng. Nếu phát sinh từ si và phóng dật, nên quay về Chánh niệm. Nếu phát sinh từ từ bi và trí tuệ, có thể nói đúng thời, đúng sự thật, nhu hòa và lợi ích.
Nhờ Như lý tác ý, lời nói được chuyển hóa từ phản ứng vô minh thành hành động có trí tuệ. Khẩu nghiệp không còn bị tham, sân, si dẫn dắt, mà được đặt dưới ánh sáng Chánh pháp. Khi Như lý tác ý được thực hành trước mỗi lời nói, Chánh ngữ được nuôi lớn, khẩu nghiệp thanh tịnh hơn, giới hạnh vững chắc hơn và Thánh đạo tăng trưởng.
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Trước lời soi kỹ gốc nơi tâm
Thật, lợi, đúng thời, từ bi thầm
Dừng tham, lặng giận, quay về pháp
Chánh ngữ bừng lên giữa tối tăm.
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VÔ MINH
↓
Không xét lời nói trước khi nói, để lời nói chạy theo phản ứng bản năng
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
bị hỏi – bị chê – được khen – thấy cơ hội được lợi – nghe chuyện thị phi – gặp người đang khổ – muốn đăng, muốn chia sẻ
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
ta phải nói ngay – ta phải thắng – nói vậy có lợi – người kia đáng trách – chuyện này nên kể thêm – lời này sẽ làm ta được khen
↓
HÀNH
tác ý nói theo tham – nói theo sân – nói theo si – nói theo phóng dật – hoặc nói theo từ bi và trí tuệ
↓
Nếu không Như lý tác ý
↓
LỜI NÓI THEO PHẢN ỨNG
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
vọng ngữ – ly gián ngữ – ác khẩu – phù phiếm ngữ
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – phóng dật – hối hận – tâm bất an
↓
QUẢ LÂU DÀI
thói quen bất thiện sâu dày – giới hạnh suy yếu – định tuệ khó sinh – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý TRƯỚC KHI NÓI
lời này có thật không – có lợi ích không – có đúng thời không – có từ tâm không – có đưa đến giảm tham, sân, si không
↓
XÉT GỐC TÂM
nếu từ tham: dừng lại
nếu từ sân: im lặng
nếu từ si và phóng dật: quay về chánh niệm
nếu từ từ bi và trí tuệ: có thể nói đúng thời
↓
XÉT TIÊU CHUẨN CHÁNH NGỮ
chân thật – lợi ích – đúng thời – nhu hòa – tâm từ – hướng đến giải thoát
↓
Nếu chưa đủ duyên
↓
IM LẶNG ĐÚNG PHÁP – CHỜ ĐÚNG THỜI – TU TÂM TRƯỚC
↓
Nếu đủ duyên
↓
NÓI TRONG CHÁNH NIỆM
nói lời chân thật – hòa hợp – từ ái – đúng pháp
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
CHÁNH NGỮ
↓
TÂM BỚT HỐI HẬN
↓
GIỚI HẠNH VỮNG CHẮC
↓
ĐỊNH TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
↓
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT

[bookmark: _Toc233402213]Chương 19. Tứ Chánh Cần đối với khẩu nghiệp
Tứ Chánh Cần là công thức thực hành rất quan trọng để thanh tịnh khẩu nghiệp: chế, đoạn, tu, trì. Chế là ngăn lời ác chưa sinh: không để vọng ngữ, ly gián ngữ, ác khẩu và phù phiếm ngữ phát ra. Đoạn là dứt lời ác đã sinh: biết nhận lỗi, sám hối, phòng hộ. Tu là phát triển lời thiện chưa sinh: tập nói chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp. Trì là giữ vững lời thiện đã sinh: làm cho Chánh ngữ trở thành nếp sống hằng ngày. Người thực hành Tứ Chánh Cần với khẩu nghiệp sẽ thấy rõ mỗi ngày mình nói ít ác hơn, nói thiện hơn, nói có chánh niệm hơn. Đó là con đường tu rất thiết thực.
Đức Thế Tôn dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bốn Pháp, Kinh Chánh Cần: “Này các Tỷ-kheo, có bốn chánh cần này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh ra được diệt trừ, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Này các Tỷ-kheo, đây là bốn chánh cần.”
Đoạn kinh này là công thức thực hành rất rõ ràng: ác chưa sinh thì ngăn, ác đã sinh thì đoạn, thiện chưa sinh thì làm cho sinh, thiện đã sinh thì duy trì và làm cho tăng trưởng. Đây không chỉ là pháp tu chung, mà có thể áp dụng trực tiếp vào khẩu nghiệp.
Đối với lời nói, ác chưa sinh là những lời dối trá, chia rẽ, thô độc, phù phiếm còn đang ở dạng ý muốn. Phải chế ngự ngay từ đầu, không để chúng đi qua cửa miệng. Ác đã sinh là những lời bất thiện đã lỡ nói ra. Phải thấy lỗi, sám hối, sửa lại và phòng hộ về sau. Thiện chưa sinh là những lời chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp mà mình chưa quen thực hành. Phải tập cho sinh khởi. Thiện đã sinh là những lời đúng pháp mình đã nói được. Phải giữ gìn, duy trì, làm cho thành nếp sống. Như vậy, Tứ Chánh Cần là pháp hành làm cho khẩu nghiệp được chuyển hóa từng ngày.
Tứ Chánh Cần không phải là lý thuyết để học thuộc. Đó là sự tinh tấn trong từng giây phút. Người tu không chỉ biết lời nào ác, lời nào thiện, mà phải có sức thực hành để ngăn ác, đoạn ác, tu thiện và giữ thiện.
Biết nói dối là xấu nhưng vẫn nói dối, đó là thiếu tinh tấn. Biết ác khẩu làm khổ mình và người nhưng vẫn mắng nhiếc, đó là thiếu tinh tấn. Biết tạp thoại làm hao mòn chánh niệm nhưng vẫn buông lung, đó là thiếu tinh tấn. Biết Chân ngữ, Hòa hợp ngữ, Ái ngữ, Pháp ngữ là thiện nhưng không chịu tập, đó cũng là thiếu tinh tấn.
Tứ Chánh Cần đem cái biết trở thành việc làm. Không chỉ hiểu rằng khẩu nghiệp cần thanh tịnh, mà thật sự bắt đầu từ một lời nói cụ thể, một lần dừng lại cụ thể, một lần sám hối cụ thể, một lần nói thiện cụ thể.
Người tu khẩu nghiệp cần tinh tấn, nhưng không phải tinh tấn căng thẳng. Đó là sự bền bỉ, tỉnh thức, lặp lại nhiều lần. Mỗi ngày bớt một lời ác, thêm một lời thiện. Mỗi ngày bớt nói theo tham, sân, si, thêm nói theo Chánh niệm và trí tuệ. Đó là Tứ Chánh Cần đối với khẩu nghiệp.
Chế là ngăn các ác khẩu nghiệp chưa sinh không cho sinh khởi. Đây là bước phòng hộ rất quan trọng. Khi lời ác chưa phát ra, người tu vẫn còn cơ hội chuyển hóa. Nếu đợi nói ra rồi mới sửa, việc ấy khó hơn nhiều.
Ngăn vọng ngữ chưa sinh là khi tâm vừa muốn nói sai sự thật, liền nhận diện. Muốn nói dối để được lợi, muốn che lỗi để giữ mặt mũi, muốn nói quá để được khen, phải thấy ngay: đây là nhân của vọng ngữ. Thấy như vậy rồi dừng lại.
Ngăn ly gián ngữ chưa sinh là khi tâm vừa muốn đem chuyện nơi này nói nơi kia, liền xét: lời này có làm hai bên xa nhau không? Có làm tăng nghi ngờ không? Có làm tổn hại hòa hợp không? Nếu có, không nói.
Ngăn ác khẩu chưa sinh là khi sân vừa nóng lên, miệng vừa muốn mắng, tâm vừa muốn làm người khác đau, liền biết: đây là sân, đây là khổ thọ, đây là lửa đang muốn đi ra. Biết như vậy rồi im lặng, thở, không cho ác khẩu phát ra.
Ngăn phù phiếm ngữ chưa sinh là khi tâm vừa muốn nói chuyện vô ích, muốn tạp thoại, muốn bình luận không cần thiết, muốn nói để khoe, muốn nói để lấp khoảng trống, liền biết: đây là phóng dật. Nếu không có lợi ích, nên giữ im lặng đúng pháp.
Chế là canh giữ ngay từ cửa đầu. Chế càng sớm, khẩu nghiệp càng nhẹ.
Đoạn là dứt trừ các ác khẩu nghiệp đã sinh. Người tu vẫn có lúc thất niệm, vẫn có lúc lỡ nói sai, lỡ nói nặng, lỡ nói chia rẽ, lỡ nói vô ích. Quan trọng là sau khi thấy lỗi, không che giấu, không nuôi tiếp, không để lỗi trở thành thói quen.
Nếu đã nói dối, phải sửa lại sự thật. Đừng vì sợ mất mặt mà tiếp tục nói dối để che lời dối cũ. Một lời dối nếu không đoạn có thể kéo theo nhiều lời dối khác. Sửa lại sự thật là đoạn vọng ngữ. Nếu đã nói lời chia rẽ, phải tìm cách hàn gắn. Đừng để hai bên hiểu lầm lâu thêm. Nếu lời mình đã làm người này nghi người kia, cần dùng Chân ngữ và Hòa hợp ngữ để tháo gỡ. Nếu đã ác khẩu, phải biết hổ thẹn, xin lỗi, sám hối và tu tâm từ. Đừng nói “tính tôi vậy” để bảo vệ thói quen bất thiện. Tính có thể tu sửa. Lời ác có thể đoạn trừ. Nếu đã phù phiếm ngữ, phải nhận ra sự phóng dật. Đừng tiếp tục kéo dài tạp thoại. Hãy dừng lại, trở về hơi thở, thân tâm, công việc cần làm, hoặc chuyển sang lời nói có ích.
Đoạn không phải là tự trách mình trong mặc cảm. Đoạn là thấy rõ lỗi, dứt lỗi, không nuôi lỗi, không tái phạm. Sám hối đúng pháp làm tâm nhẹ và mở đường cho sự tu tập tiếp tục.
Tu là làm cho thiện khẩu nghiệp chưa sinh được sinh khởi. Người tu không chỉ ngăn lời ác và sửa lời ác. Còn phải chủ động nuôi lớn lời thiện.
Nếu trước đây quen nói tránh sự thật, nay tập Chân ngữ. Biết nói biết, không biết nói không biết, thấy nói thấy, không thấy nói không thấy. Tập chân thật từ điều nhỏ, từ một lời hứa, một câu trả lời, một sự nhận lỗi. Nếu trước đây quen nói lời làm người khác nghi nhau, nay tập Hòa hợp ngữ. Không chuyển lời đâm thọc. Không thêm bớt chuyện người khác. Tập nói lời giúp hai bên hiểu nhau, bình tĩnh hơn, bớt kết luận vội vàng. Nếu trước đây quen lời nặng, nay tập Ái ngữ. Tập nói chậm hơn, nhẹ hơn, có tâm từ hơn. Tập thay câu mắng bằng câu nhắc. Tập thay câu công kích bằng câu góp ý. Tập thay lời làm đau bằng lời nâng đỡ. Nếu trước đây quen tạp thoại, nay tập Pháp ngữ. Tập nói lời có ích, lời khuyến thiện, lời nhắc chánh niệm, lời liên hệ nhân quả, lời đưa về giới, định, tuệ. Nếu không có lời lợi ích, tập im lặng đúng pháp.
Tu là gieo hạt giống mới. Ban đầu có thể chưa quen, nhưng càng thực tập, lời thiện càng dễ sinh. Một ngày tập một lời thiện, lâu ngày thành con đường thiện.
Trì là duy trì và làm cho thiện khẩu nghiệp đã sinh được tăng trưởng. Có lúc người tu nói được lời chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp. Nhưng nếu không gìn giữ, thiện ấy có thể mất. Vì vậy phải trì. Trì Chân ngữ là giữ thói quen sống thật, nói thật, không thêm bớt, không vì hoàn cảnh mà đánh mất sự thật. Không chỉ chân thật khi dễ, mà cũng chân thật khi khó. Trì Hòa hợp ngữ là tiếp tục làm người nối lại, không trở thành người chia rẽ. Dù gặp hoàn cảnh có nhiều phe nhóm, vẫn giữ tâm hòa hợp, không thích thú trong bất hòa. Trì Ái ngữ là duy trì tâm từ trong lời nói. Không chỉ nói dịu khi tâm vui, mà cả khi bị trái ý cũng biết phòng hộ. Không để một lúc nóng giận phá hỏng thói quen hiền thiện đã tu tập. Trì Pháp ngữ là giữ lời nói hướng về Chánh pháp. Không để sự phóng dật kéo mình trở lại tạp thoại. Không để danh lợi làm lời pháp nhiễm ô. Không để bản ngã dùng Chánh pháp làm phương tiện hơn thua.
Trì làm cho Chánh ngữ trở thành nếp sống. Ban đầu là thực tập. Sau đó là thói quen thiện. Lâu hơn nữa, lời nói hiền thiện trở nên tự nhiên vì tâm đã được huân tập theo Chánh pháp.
Tứ Chánh Cần cần được thực hành ngay nơi năm uẩn.
Sắc là thân này, miệng này, lưỡi này, tai nghe, mắt thấy, tay gõ chữ, hoàn cảnh giao tiếp đang có mặt.
Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc không khổ, không lạc thọ khi tiếp xúc với lời khen, tiếng chê, lợi ích, mất mát, chuyện thị phi hay lời mời nói.
Tưởng là hình bóng và nhận định: “Ta phải nói ngay”, “người này sai”, “nói vậy có lợi”, “chuyện này nên kể”, “lời này có thể giúp người bớt khổ.”
Hành là suy nghĩ, tác ý, phản ứng: muốn nói dối, chia rẽ, ác khẩu, phù phiếm, hoặc muốn chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp.
Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Chế là thấy hành bất thiện khi nó chưa thành lời và ngăn lại. Đoạn là thấy lời bất thiện đã phát ra và dứt trừ. Tu là thấy khả năng của thiện hành nơi lời nói và làm cho sinh khởi. Trì là thấy lời thiện đã sinh và duy trì không để lui sụt.
Nếu không thấy năm uẩn, người tu dễ đồng hóa cảm giác và suy nghĩ với cái tôi. Khổ thọ sinh lên thì nói theo sân. Lạc thọ sinh lên thì nói theo tham. Không khổ, không lạc thọ sinh lên thì rơi vào tạp thoại do thiếu tỉnh giác. Nếu thấy năm uẩn, người tu có thể áp dụng Tứ Chánh Cần ngay nơi gốc của khẩu nghiệp.
Khẩu nghiệp vận hành theo duyên khởi. Có xúc thì thọ sinh. Từ thọ, nếu vô minh có mặt, ái sinh. Từ ái, thủ sinh. Từ thủ, hữu sinh. Từ hữu, lời nói bất thiện phát ra.
Tứ Chánh Cần là pháp hành can thiệp vào tiến trình ấy.
Khi xúc và thọ vừa sinh, chế có mặt để ngăn ác pháp chưa sinh. Nghe lời chê, khổ thọ sinh, sân chưa kịp thành lời, người tu chế ngự ngay. Thấy cơ hội được lợi, lạc thọ sinh, vọng ngữ chưa kịp phát ra, người tu chế ngự ngay.
Nếu lời ác đã phát ra, đoạn có mặt. Người tu không để khẩu nghiệp bất thiện tiếp tục kéo dài. Đã nói nặng thì dừng lại. Đã nói sai thì sửa lại. Đã nói chia rẽ thì hàn gắn. Đã tạp thoại thì quay về chánh niệm.
Khi tâm có cơ hội nói thiện, tu có mặt. Người tu tập nói lời chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp. Khi lời thiện đã sinh, trì có mặt. Người tu duy trì thiện pháp ấy, làm cho tăng trưởng, rộng lớn, thuần thục hơn. Như vậy, Tứ Chánh Cần không để dòng duyên khởi bất thiện đi trọn đến khổ. Nó chuyển dòng duyên khởi thành con đường tu.
Tứ Chánh Cần phải có mặt trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói.
Trước khi nói, chế là chính. Người tu nhận diện lời ác chưa sinh và không cho sinh. Đồng thời, tu cũng có mặt, vì người tu chọn lời thiện để nói thay cho lời ác.
Trong khi nói, chế và đoạn cùng có mặt. Nếu đang nói mà thấy lời bắt đầu lệch sang sân, tham, si, phải chế ngay. Nếu đã lỡ nói một câu không đúng, phải đoạn ngay, không kéo dài. Đồng thời, tu và trì cũng có mặt: tiếp tục giữ lời nói theo hướng chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp.
Sau khi nói, đoạn và trì là chính. Nếu lời nói bất thiện, phải đoạn bằng sám hối, sửa lại, phòng hộ. Nếu lời nói thiện, phải trì bằng hoan hỷ, ghi nhận, duy trì và thực tập nhiều hơn.
Nhờ thực hành như vậy, người tu học từ chính lời nói của mình. Mỗi cuộc nói chuyện trở thành một buổi pháp hành. Mỗi lỗi lầm trở thành cơ hội đoạn ác. Mỗi lời thiện trở thành cơ hội nuôi lớn Chánh ngữ.
Trong gia đình, chế là ngăn lời trách móc, xúc phạm, chì chiết chưa sinh. Đoạn là xin lỗi khi đã nói nặng. Tu là tập nói lời biết ơn, tôn trọng, cảm thông. Trì là duy trì không khí lời nói hiền thiện trong gia đình.
Trong công việc, chế là ngăn lời gian dối, hứa sai, vu khống chưa sinh. Đoạn là sửa lại thông tin sai đã nói. Tu là nói trung thực, rõ ràng, có trách nhiệm. Trì là giữ uy tín bằng lời nói chân thật lâu dài.
Trong đạo tràng, chế là ngăn lời chia phe, bàn lỗi người vắng mặt, nói quá công phu của mình. Đoạn là hàn gắn khi đã làm người khác nghi nhau. Tu là nói lời khuyến thiện, hòa hợp, đúng pháp. Trì là giữ đạo tình và sự hòa hợp trong đại chúng.
Trong truyền thông, chế là dừng trước khi đăng tin chưa kiểm chứng, bình luận nóng giận, chia sẻ chuyện thị phi. Đoạn là gỡ bỏ, sửa lại, đính chính khi đã chia sẻ sai. Tu là đăng điều có ích, lời khuyến thiện, lời làm sáng sự thật. Trì là giữ nếp truyền thông có Chánh niệm.
Tứ Chánh Cần làm cho Chánh ngữ đi vào từng hoàn cảnh. Không còn là điều xa xôi, mà là cách sống mỗi ngày. Người thực hành Tứ Chánh Cần với khẩu nghiệp sẽ thấy sự chuyển hóa từng chút.
Dấu hiệu thứ nhất là biết dừng sớm hơn. Trước đây nói xong mới biết sai. Nay đang nói đã biết. Sau nữa, trước khi nói đã biết. Thấy sớm là dấu hiệu Chánh niệm tăng trưởng.
Dấu hiệu thứ hai là lời ác giảm dần. Ít nói dối hơn. Ít đâm thọc hơn. Ít ác khẩu hơn. Ít tạp thoại hơn. Không phải vì bị ép, mà vì thấy rõ khổ của lời ác.
Dấu hiệu thứ ba là lời thiện tăng dần. Dễ nói thật hơn. Dễ nói lời hòa hợp hơn. Dễ nói lời hiền thiện hơn. Dễ nói lời đúng pháp hơn. Khi thiện pháp được lặp lại nhiều lần, nó trở thành thói quen lành.
Dấu hiệu thứ tư là tâm bớt hối hận. Vì lời nói được phòng hộ, tâm nhẹ hơn. Vì biết sửa lỗi, tâm không bị che giấu đè nặng. Vì lời thiện được duy trì, tâm có niềm vui trong pháp.
Dấu hiệu thứ năm là Chánh ngữ trở thành nếp sống. Không còn chỉ nhớ giữ lời khi ở chùa, mà trong gia đình, công việc, xã hội, truyền thông, lời nói đều được soi sáng bằng Chánh niệm.
Đó là kết quả thiết thực của Tứ Chánh Cần đối với khẩu nghiệp.
Mỗi buổi sáng, người tu có thể phát nguyện: “Hôm nay con thực hành Tứ Chánh Cần đối với khẩu nghiệp. Con ngăn lời ác chưa sinh. Con đoạn lời ác đã sinh. Con tu lời thiện chưa sinh. Con trì lời thiện đã sinh. Con không để tham, sân, si đi qua cửa miệng. Con tập nói lời chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp.”
Trong ngày, khi sắp nói, hãy thực hành chế. Khi lỡ nói sai, hãy thực hành đoạn. Khi có cơ hội nói điều thiện, hãy thực hành tu. Khi đã nói được lời thiện, hãy thực hành trì.
Cuối ngày, phản tỉnh bốn điều:
Hôm nay ta đã ngăn được lời ác nào chưa sinh?
Hôm nay ta đã đoạn được lời ác nào đã sinh?
Hôm nay ta đã tu được lời thiện nào chưa quen nói?
Hôm nay ta đã giữ được lời thiện nào không để lui sụt?
Chỉ cần phản tỉnh như vậy mỗi ngày, người tu sẽ thấy rõ đường đi của khẩu nghiệp. Không mơ hồ, không chung chung. Từng lời nói trở thành đối tượng tu tập. Từng ngày là một bước thanh tịnh khẩu nghiệp.
Tứ Chánh Cần giúp người tu không bỏ cuộc. Lỡ sai thì đoạn. Chưa thiện thì tu. Đã thiện thì trì. Chưa sinh ác thì chế. Như vậy, dù còn phàm phu, người tu vẫn có con đường rõ ràng để đi.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 19
Tứ Chánh Cần là công thức thực hành rất quan trọng để thanh tịnh khẩu nghiệp: chế, đoạn, tu, trì. Chế là ngăn lời ác chưa sinh. Đoạn là dứt lời ác đã sinh. Tu là phát triển lời thiện chưa sinh. Trì là giữ vững lời thiện đã sinh và làm cho Chánh ngữ trở thành nếp sống hằng ngày.
Đối với khẩu nghiệp, chế là không để vọng ngữ, ly gián ngữ, ác khẩu và phù phiếm ngữ phát ra. Đoạn là biết nhận lỗi, sám hối, sửa lại và phòng hộ. Tu là tập nói Chân ngữ, Hòa hợp ngữ, Ái ngữ và Pháp ngữ. Trì là duy trì lời thiện trong gia đình, công việc, xã hội, truyền thông, đạo tràng và mọi hoàn cảnh giao tiếp.
Người thực hành Tứ Chánh Cần với khẩu nghiệp sẽ thấy mỗi ngày mình biết dừng sớm hơn, nói ít ác hơn, nói thiện hơn, nói có Chánh niệm hơn. Đó là con đường tu rất thiết thực. Khi chế, đoạn, tu, trì được thực hành bền bỉ, khẩu nghiệp dần thanh tịnh, tâm bớt hối hận, giới hạnh vững chắc, định tuệ tăng trưởng và Thánh đạo được nuôi lớn.
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Chế ngăn lời ác lúc chưa sinh
Đoạn lỗi đã ra, sửa lại mình
Tu dưỡng thiện ngôn, trì chánh niệm
Khẩu thanh tâm tịnh sáng quang minh.
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VÔ MINH
↓
Không thấy cần tinh tấn đối với khẩu nghiệp, để lời nói chạy theo thói quen
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
bị hỏi – bị chê – được khen – gặp lợi – nghe chuyện thị phi – thấy người đang khổ – muốn đăng, muốn chia sẻ
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
ta phải nói ngay – ta phải thắng – nói vậy có lợi – chuyện này nên kể – người kia đáng trách – nói thêm chút nữa không sao
↓
HÀNH
tác ý nói dối – chia rẽ – ác khẩu – phù phiếm – hoặc tác ý chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp
↓
Nếu thiếu Tứ Chánh Cần
↓
LỜI NÓI THEO THAM, SÂN, SI
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
vọng ngữ – ly gián ngữ – ác khẩu – phù phiếm ngữ
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – phóng dật – hối hận – tâm bất an
↓
QUẢ LÂU DÀI
thói quen bất thiện sâu dày – giới hạnh suy yếu – định tuệ khó sinh – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
TỨ CHÁNH CẦN ĐỐI VỚI KHẨU NGHIỆP
↓
CHẾ
ngăn lời ác chưa sinh
không để vọng ngữ, ly gián ngữ, ác khẩu, phù phiếm ngữ phát ra
↓
ĐOẠN
dứt lời ác đã sinh
nhận lỗi – sám hối – sửa lại – phòng hộ về sau
↓
TU
phát triển lời thiện chưa sinh
tập Chân ngữ – Hòa hợp ngữ – Ái ngữ – Pháp ngữ
↓
TRÌ
giữ vững lời thiện đã sinh
duy trì Chánh ngữ trong gia đình, công việc, xã hội, truyền thông, đạo tràng
↓
BỐN ÁC KHẨU NGHIỆP GIẢM DẦN
↓
BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG
↓
CHÁNH NGỮ TRỞ THÀNH NẾP SỐNG
↓
KHẨU NGHIỆP THANH TỊNH
↓
TÂM BỚT HỐI HẬN
↓
GIỚI HẠNH VỮNG CHẮC
↓
ĐỊNH TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
↓
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT
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Mục tiêu cuối cùng của thanh tịnh khẩu nghiệp không chỉ là được người đời thương mến, không chỉ là tạo phước báo, không chỉ là sinh về cõi lành. Mục tiêu sâu xa là đưa khẩu nghiệp vào Thánh đạo, hỗ trợ đoạn tận khổ đau.
Khi Chánh ngữ được tu tập, tâm ít hối hận. Khi tâm ít hối hận, hỷ và an sinh khởi. Khi thân tâm an, định dễ phát triển. Khi định có mặt, tuệ quán thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã. Khi tuệ viên mãn, tham, sân, si dần đoạn tận.
Đến bậc A-la-hán, nguồn gốc của ác khẩu nghiệp đã chấm dứt, vì tham tận, sân tận, si tận. Vị ấy vẫn có thể nói, nhưng lời nói không còn tạo nghiệp dẫn đến tái sinh. Đó là khẩu nghiệp thanh tịnh viên mãn, là Chánh ngữ đi đến cứu cánh giải thoát.
Đức Thế Tôn dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Mười Pháp, Phẩm Lợi Ích, Kinh số 1 – Ý Nghĩa Gì: “Này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa không có hối tiếc, có lợi ích không có hối tiếc.”
Cũng trong bài kinh ấy, Đức Thế Tôn chỉ dạy tiến trình tu tập theo thứ lớp: từ thiện giới đưa đến không hối tiếc; không hối tiếc đưa đến hân hoan; hân hoan đưa đến hoan hỷ; hoan hỷ đưa đến khinh an; khinh an đưa đến an lạc; an lạc đưa đến định; định đưa đến như thật tri kiến; như thật tri kiến đưa đến nhàm chán, ly tham; nhàm chán, ly tham đưa đến giải thoát tri kiến.
Đoạn kinh này cho thấy giới không phải chỉ để được tiếng tốt ở đời. Giới là nền tảng đưa tâm đi vào con đường giải thoát. Chánh ngữ thuộc giới học. Khi Chánh ngữ được giữ gìn, khẩu nghiệp bớt bất thiện, tâm bớt hối hận. Tâm bớt hối hận thì dễ sinh hân hoan, hỷ, an, định. Khi định có mặt, tuệ quán có điều kiện phát triển. Khi tuệ quán phát triển, người tu thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, từ đó nhàm chán, ly tham và hướng đến giải thoát.
Vì vậy, thanh tịnh khẩu nghiệp không chỉ là phép tu đạo đức. Đó là một mắt xích trong toàn bộ Thánh đạo.
Nhiều người tu lời nói để được người khác thương mến. Có người giữ lời nói để được uy tín. Có người nói lời hiền thiện để được phước báo. Những điều ấy không sai, nhưng chưa phải mục tiêu sâu xa nhất của Chánh ngữ.
Nếu chỉ nói lời thiện để được người đời khen, lời nói ấy vẫn còn dính danh. Nếu chỉ nói thật để giữ hình ảnh tốt, lời nói ấy vẫn còn dính ngã. Nếu chỉ nói hòa hợp để được lợi ích xã hội, lời nói ấy mới dừng ở tầng phước báo hữu lậu.
Chánh ngữ trong Thánh đạo sâu hơn như vậy. Chánh ngữ được tu tập để đoạn trừ vọng ngữ, ly gián ngữ, ác khẩu, phù phiếm ngữ; đồng thời làm suy yếu tham, sân, si nơi gốc tâm. Khi lời nói không còn phục vụ bản ngã, không còn chạy theo hơn thua, không còn bị danh lợi điều khiển, khẩu nghiệp bắt đầu đi vào đường giải thoát.
Người tu Chánh pháp không khinh thường phước báo, nhưng cũng không dừng lại ở phước báo. Thiện khẩu nghiệp là nền tảng, nhưng phải được đưa vào Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh niệm, Chánh định và tuệ quán. Khi ấy, lời nói không chỉ làm đẹp đời, mà còn giúp đoạn khổ.
Bát Thánh đạo gồm giới, định, tuệ. Trong đó, Chánh ngữ thuộc giới học, cùng với Chánh nghiệp và Chánh mạng. Giữ Chánh ngữ là giữ một cửa rất quan trọng của giới.
Người giữ Chánh ngữ không nói dối, không nói chia rẽ, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm. Người ấy tập nói lời chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp. Nhờ vậy, đời sống được bớt lỗi lầm, tâm được nhẹ hơn, các quan hệ được an ổn hơn.
Nhưng giới học không chỉ nhằm tạo trật tự bên ngoài. Giới là nền cho định. Nếu lời nói thường gây hối hận, tâm rất khó an. Nếu ngày ngày nói sai sự thật, khi ngồi lại tâm dễ bất an. Nếu thường làm người khác đau bằng lời nói, tâm dễ ray rứt. Nếu thường tạp thoại, tâm khó định tĩnh.
Vì vậy, Chánh ngữ là một sự chuẩn bị sâu cho định học. Giữ lời nói trong sạch là làm cho tâm bớt dao động. Khi tâm bớt dao động, định có điều kiện phát sinh.
Hối hận là một chướng ngại lớn của người tu. Khi đã nói sai, tâm khó yên. Một lời dối có thể khiến tâm lo sợ. Một lời ác có thể khiến tâm day dứt. Một lời chia rẽ có thể làm tâm nặng nề. Một cuộc tạp thoại kéo dài có thể khiến tâm tán loạn.
Ngược lại, khi lời nói được phòng hộ, tâm bớt hối hận. Người nói thật không phải nhớ mình đã che giấu điều gì. Người nói hòa hợp không phải lo mình đã gieo nghi ngờ cho ai. Người nói ái ngữ không phải ray rứt vì làm người khác đau. Người nói pháp ngữ không phải hổ thẹn vì đã dùng lời nói vô ích.
Tâm bớt hối hận thì nhẹ. Tâm nhẹ thì dễ hân hoan. Hân hoan làm hỷ sinh. Hỷ làm thân tâm mềm lại. Thân tâm mềm lại thì an lạc. An lạc là điều kiện thuận lợi cho định. Định là đất tốt cho tuệ quán.
Vì vậy, một lời nói được giữ gìn không chỉ là một thiện nghiệp nhỏ. Nó có thể trở thành bước đầu của một tiến trình giải thoát.
Người thường buông lung khẩu nghiệp khó có định sâu. Vì lời nói nhiều quá làm tâm tán. Lời nói ác làm tâm nóng. Lời nói dối làm tâm bất an. Lời nói chia rẽ làm tâm phức tạp. Lời nói phù phiếm làm tâm rời khỏi chánh niệm.
Người giữ Chánh ngữ thì ngược lại. Tâm ít chuyện hơn. Miệng ít tạo lỗi hơn. Sự im lặng có phẩm chất hơn. Khi cần nói thì nói đúng pháp. Khi không cần nói thì biết dừng. Chính sự dừng ấy là nền cho định.
Định không chỉ sinh trong lúc ngồi thiền. Định được chuẩn bị trong cả ngày sống. Một ngày ít nói lời vô ích, tâm dễ gom lại hơn. Một ngày không làm ai đau bằng lời nói, tâm ít ray rứt hơn. Một ngày nói đúng sự thật, tâm thẳng hơn. Một ngày biết im lặng đúng lúc, tâm có sức trở về.
Cho nên Chánh ngữ là pháp hộ trì định. Lời nói thanh tịnh làm đời sống thanh tịnh. Đời sống thanh tịnh làm tâm dễ an trú. Tâm an trú làm định phát triển.
Khi định có mặt, tâm có khả năng nhìn sâu. Nếu tâm còn tán loạn, người tu chỉ thấy sự việc theo phản ứng. Nếu tâm định tĩnh, người tu có thể thấy rõ tiến trình sinh diệt của năm uẩn.
Ngay nơi lời nói, tuệ quán thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức đang vận hành. Sắc là thân này, miệng này, âm thanh này, tai nghe, mắt thấy. Thọ là dễ chịu, khó chịu, hoặc không khổ, không lạc thọ. Tưởng là nhận định, hình bóng, ký ức, phán đoán. Hành là tác ý muốn nói, muốn im, muốn phản ứng, muốn hơn thua, muốn giúp người. Thức là sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Khi chưa có tuệ, người ta chấp vào lời nói: “Tôi nói”, “người kia xúc phạm tôi”, “tôi phải thắng”, “lời của tôi là đúng”. Khi có tuệ, người tu thấy lời nói chỉ là pháp duyên sinh. Cảm giác sinh rồi diệt. Tưởng sinh rồi diệt. Tác ý sinh rồi diệt. Âm thanh sinh rồi diệt. Không có cái tôi thật sự nằm trong đó.
Thấy như vậy, lời nói bớt bị bản ngã điều khiển. Người tu không còn cần nói để bảo vệ một cái tôi tưởng tượng. Không còn cần nói để hơn thua. Không còn cần nói để dựng lập hình ảnh. Lời nói dần trở nên nhẹ, thật, hiền và đúng pháp.
Tuệ quán thấy lời nói là vô thường. Một câu nói sinh lên rồi diệt. Cảm giác trước khi nói sinh lên rồi diệt. Cơn giận muốn nói cũng sinh rồi diệt. Ý muốn khoe, muốn thắng, muốn kể chuyện cũng sinh rồi diệt. Nếu biết chúng vô thường, người tu không vội làm nô lệ cho chúng.
Tuệ quán thấy khẩu nghiệp bất thiện là khổ. Nói dối là khổ. Nói chia rẽ là khổ. Nói ác khẩu là khổ. Nói phù phiếm là khổ. Không chỉ người nghe khổ, chính người nói cũng bị khổ vì tâm nhiễm ô, hối hận, bất an và xa lìa Chánh đạo.
Tuệ quán thấy lời nói là vô ngã. Lời nói không phải tôi. Cảm giác không phải tôi. Tưởng tri không phải tôi. Hành muốn nói không phải tôi. Thức biết lời nói không phải tôi. Khi thấy vô ngã, người tu không còn bị bắt buộc phải nói theo bản ngã.
Nhờ thấy vô thường, khổ, vô ngã, khẩu nghiệp được giải thoát từng phần. Ban đầu là bớt nói ác. Sau đó là bớt nói theo bản ngã. Sau nữa là lời nói chỉ còn là phương tiện đúng pháp, không còn là công cụ của tham, sân, si.
Khẩu nghiệp cần được nhìn bằng Tứ Thánh Đế.
Khổ đế là khổ do bốn ác khẩu nghiệp gây ra: vọng ngữ làm mất niềm tin, ly gián ngữ làm chia rẽ, ác khẩu làm tổn thương, phù phiếm ngữ làm phóng dật. Đây là khổ ngay trong lời nói.
Tập đế là nguyên nhân của khẩu nghiệp bất thiện: tham, sân, si, vô minh và chấp ngã. Vì tham nên nói dối để được lợi. Vì sân nên ác khẩu để trả đũa. Vì si nên tạp thoại không thấy hậu quả. Vì chấp ngã nên tranh luận hơn thua.
Diệt đế là sự lắng dịu và đoạn tận khẩu nghiệp bất thiện khi tham, sân, si được đoạn trừ. Khi tham yếu đi, lời dối giảm. Khi sân yếu đi, lời ác giảm. Khi si yếu đi, phù phiếm ngữ giảm. Khi ngã chấp yếu đi, lời tranh chấp giảm.
Đạo đế là thực hành Chánh ngữ trong Bát Thánh đạo. Từ bỏ bốn ác khẩu nghiệp. Tu bốn thiện khẩu nghiệp. Phòng hộ lời nói. Như lý tác ý trước khi nói. Áp dụng Tứ Chánh Cần. Quán năm uẩn và duyên khởi nơi lời nói.
Nhìn như vậy, khẩu nghiệp không còn là chuyện đạo đức riêng lẻ. Khẩu nghiệp trở thành pháp hành trong Tứ Thánh Đế.
Khẩu nghiệp bất thiện sinh theo duyên khởi: xúc, thọ, ái, thủ, hữu, rồi lời nói phát ra. Nhưng khi Chánh niệm và Như lý tác ý có mặt, dòng duyên khởi có thể chuyển hướng.
Nghe lời chê, xúc sinh. Khổ thọ sinh. Nếu vô minh có mặt, ái muốn xua đuổi cảm giác khó chịu sinh. Thủ nắm giữ cái tôi bị xúc phạm sinh. Hữu sân hận sinh. Ác khẩu phát ra.
Nếu Chánh niệm có mặt, người tu thấy: đây là xúc, đây là thọ, đây là sân, đây là ý muốn nói lời làm đau. Như lý tác ý khởi lên: lời này là nhân khổ. Khi đó ái không được nuôi lớn, thủ không được củng cố, hữu bất thiện không thành. Lời ác không phát ra.
Chính điểm dừng ấy là duyên khởi giải thoát. Không phải đợi đến cuối đời mới giải thoát. Ngay khi một lời ác được dừng lại vì trí tuệ, một phần khổ được đoạn. Ngay khi một lời thiện được nói ra vì tâm từ, một phần Chánh đạo được nuôi lớn.
Từng lời nói là từng mắt xích duyên khởi. Nếu vô minh dẫn dắt, lời nói đi về luân hồi. Nếu Chánh pháp soi sáng, lời nói hỗ trợ giải thoát.
Tứ Chánh Cần là phương pháp làm cho khẩu nghiệp đi vào Thánh đạo.
Chế là ngăn lời ác chưa sinh. Khi lời dối, lời chia rẽ, lời thô độc, lời vô ích còn chưa phát ra, người tu thấy và dừng lại. Đây là ngăn nhân khổ ngay từ đầu.
Đoạn là dứt lời ác đã sinh. Nếu lỡ nói sai, phải nhận lỗi, sám hối, sửa lại, hàn gắn và phòng hộ về sau. Đây là không để bất thiện nghiệp tiếp tục tăng trưởng.
Tu là phát triển lời thiện chưa sinh. Người tu tập Chân ngữ, Hòa hợp ngữ, Ái ngữ, Pháp ngữ. Đây là gieo nhân cho Chánh ngữ.
Trì là giữ vững lời thiện đã sinh. Lời thiện không chỉ xuất hiện một lần rồi mất, mà phải trở thành nếp sống. Đây là làm cho Chánh ngữ được bền vững.
Nhờ Tứ Chánh Cần, người tu không mơ hồ trên đường thanh tịnh khẩu nghiệp. Mỗi ngày đều có việc để làm: ngăn ác, đoạn ác, tu thiện, giữ thiện. Chính sự tinh tấn ấy đưa lời nói từ phàm phu dần đến Chánh ngữ của bậc Thánh.
Bậc hữu học là những vị còn đang tu tập trên Thánh đạo, chưa hoàn toàn đoạn tận lậu hoặc. Ở các vị ấy, khẩu nghiệp đã được thanh tịnh nhiều hơn phàm phu, nhưng tiến trình tu tập vẫn còn tiếp tục.
Bậc Dự lưu đã có niềm tin bất động đối với Tam bảo và thành tựu giới được bậc Thánh ái kính. Vị ấy không còn cố ý phạm những ác nghiệp thô trọng như phàm phu không biết sợ nhân quả. Khẩu nghiệp bắt đầu có nền tảng Thánh đạo.
Bậc Nhất lai làm tham, sân, si mỏng nhẹ hơn nữa. Khi tham sân si nhẹ, lời nói nhiễm ô cũng nhẹ. Lời dối giảm, lời sân giảm, lời tranh chấp giảm, lời phóng dật giảm.
Bậc Bất lai đã đoạn tận năm hạ phần kiết sử. Vì vậy ác khẩu do tham, sân không còn, chỉ còn các lậu hoặc vi tế cần đoạn tận để chứng vô lậu, niết bàn.
Như vậy, khi tâm càng thanh tịnh, lời nói càng thanh tịnh. Khẩu nghiệp của bậc hữu học là tiến trình chuyển từ phàm ngữ sang Thánh ngữ.
Theo Chánh tạng, bậc A-la-hán là vị đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Khi ba gốc bất thiện đã tận, nguồn gốc của ác khẩu nghiệp cũng không còn. Bậc A-la-hán vẫn có thể nói. Vị ấy có thể thuyết pháp, chỉ dạy, khuyên bảo, trả lời, im lặng, hoặc nói lời cần thiết trong đời sống. Nhưng lời nói ấy không phát sinh từ tham, sân, si. Không nói để được lợi. Không nói để được danh. Không nói để hơn thua. Không nói để bảo vệ bản ngã. Không nói để gây tổn thương.
Lời nói của bậc A-la-hán là biểu hiện của tâm giải thoát. Tâm không còn tham thì lời không còn bị tham nhuộm. Tâm không còn sân thì lời không còn bị sân đốt. Tâm không còn si thì lời không còn bị si che. Tâm không còn ngã chấp thì lời không còn tranh chấp để dựng lập cái tôi.
Đối với phàm phu, lời nói tạo nghiệp dẫn đi trong sinh tử. Đối với bậc lậu tận, gốc tạo nghiệp luân hồi đã đoạn. Vì vậy, Chánh ngữ nơi bậc A-la-hán là Chánh ngữ viên mãn.
Phàm phu thường bị lời nói trói buộc. Nói xong bị kẹt vào lời mình nói. Bị khen thì muốn nói thêm. Bị chê thì muốn phản bác. Nói sai thì phải che giấu. Nói đúng thì sinh kiêu mạn. Nói lời pháp cũng có thể sinh ngã: “Ta là người biết pháp.”
Người tu phải học nói mà không bị lời nói trói. Nói xong biết buông. Nói đúng không sinh mạn. Nói sai biết sửa. Được khen không dính. Bị chê không sân. Nói pháp không vì danh. Im lặng không vì ngã.
Khi còn bản ngã, lời nói là chỗ dựng lập cái tôi. Khi có trí tuệ, lời nói là phương tiện. Khi giải thoát, lời nói không còn là nơi trú ẩn của tham, sân, si.
Đó là ý nghĩa sâu xa của khẩu nghiệp và giải thoát: không phải không còn âm thanh, mà là không còn bị vô minh, ái, thủ sai sử qua lời nói.
Khẩu nghiệp thanh tịnh viên mãn không phải chỉ là nói hay, nói khéo, nói được lòng người. Đó là lời nói đã được tịnh hóa tận gốc nơi tâm.
Ở mức đầu, người tu không nói lời ác thô. Ở mức sâu hơn, người tu nhận diện tác ý trước khi nói. Sâu hơn nữa, người tu thấy năm uẩn vận hành nơi lời nói. Sâu hơn nữa, người tu thấy duyên khởi và Tứ Thánh Đế ngay trong khẩu nghiệp. Rốt ráo, tham, sân, si đoạn tận thì ác khẩu nghiệp không còn gốc để sinh.
Khẩu thanh tịnh đưa đến tâm ít hối hận. Tâm ít hối hận đưa đến an. An đưa đến định. Định đưa đến tuệ. Tuệ đưa đến nhàm chán, ly tham. Ly tham đưa đến giải thoát.
Vì vậy, con đường thanh tịnh khẩu nghiệp bắt đầu rất gần: một lời nói dối không nói, một lời ác được dừng, một lời hòa hợp được nói, một lời pháp đúng thời được chia sẻ. Nhưng nếu đi đến cùng, con đường ấy mở ra giải thoát.
Mỗi ngày, người tu có thể thực hành khẩu nghiệp hướng đến giải thoát bằng năm bước.
Một là giữ giới nơi lời nói. Không nói dối, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, không phù phiếm ngữ.
Hai là soi tâm trước khi nói. Lời này từ tham, sân, si hay từ tâm từ và trí tuệ? Lời này làm tăng khổ hay giảm khổ?
Ba là quán năm uẩn. Đây là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đang vận hành. Không có cái tôi thật sự cần được bảo vệ bằng lời nói bất thiện.
Bốn là quán Tứ Thánh Đế. Lời ác là khổ. Tham, sân, si là tập. Đoạn tham, sân, si là diệt. Chánh ngữ là đạo.
Năm là hồi hướng lời nói về giải thoát. Nói để giảm khổ, không nói để tăng ngã. Nói để nuôi thiện pháp, không nói để nuôi phiền não. Nói để Chánh đạo sáng hơn, không nói để thế gian thêm rối.
Thực hành như vậy, mỗi lời nói trở thành một pháp hành. Mỗi sự im lặng đúng lúc trở thành một pháp hành. Mỗi lần dừng được khẩu nghiệp bất thiện là một lần bước gần hơn về giải thoát.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 20
Mục tiêu cuối cùng của thanh tịnh khẩu nghiệp không chỉ là được người đời thương mến, không chỉ là tạo phước báo, không chỉ là sinh về cõi lành. Mục tiêu sâu xa là đưa khẩu nghiệp vào Thánh đạo, hỗ trợ đoạn tận khổ đau.
Khi Chánh ngữ được tu tập, tâm ít hối hận. Khi tâm ít hối hận, hân hoan, hỷ, khinh an, an lạc và định có điều kiện sinh khởi. Khi định có mặt, tuệ quán thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã. Khi tuệ phát triển, người tu nhàm chán, ly tham, hướng đến giải thoát tri kiến.
Đến bậc A-la-hán, nguồn gốc của ác khẩu nghiệp đã chấm dứt, vì tham tận, sân tận, si tận. Vị ấy vẫn có thể nói, nhưng lời nói không còn phát sinh từ tham, sân, si, không còn dựng lập bản ngã, không còn tạo nghiệp dẫn đến tái sinh. Đó là khẩu nghiệp thanh tịnh viên mãn, là Chánh ngữ đi đến cứu cánh giải thoát.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 20
Khẩu tịnh tâm an hết não phiền
Định sinh tuệ sáng thấy nhân duyên
Tham sân si tận, lời vô nhiễm
Chánh ngữ đưa về bến tịch nhiên.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 20
PHÀM PHU
↓
Vô minh, tham, sân, si, chấp ngã còn mạnh
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
bị khen – bị chê – được lợi – mất lợi – nghe chuyện thị phi – gặp người trái ý – muốn nói pháp – muốn im lặng
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
ta phải thắng – ta phải giữ mặt mũi – ta phải được lợi – người kia đáng trách – lời này sẽ làm ta được khen
↓
HÀNH
tác ý nói theo tham – nói theo sân – nói theo si – nói theo bản ngã
↓
TÀ NGỮ
vọng ngữ – ly gián ngữ – ác khẩu – phù phiếm ngữ
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
TÂM HỐI HẬN, BẤT AN, PHÓNG DẬT
↓
ĐỊNH KHÓ SINH
↓
TUỆ KHÓ PHÁT TRIỂN
↓
LUÂN HỒI, KHỔ ĐAU TIẾP TỤC
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có thật không – có lợi ích không – có đúng thời không – có từ tâm không – có đưa đến giảm tham, sân, si không
↓
TỨ CHÁNH CẦN
CHẾ: ngăn lời ác chưa sinh
ĐOẠN: dứt lời ác đã sinh
TU: phát triển lời thiện chưa sinh
TRÌ: giữ vững lời thiện đã sinh
↓
CHÁNH NGỮ
không nói dối – không nói hai lưỡi – không ác khẩu – không phù phiếm ngữ
↓
BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP
Chân ngữ – Hòa hợp ngữ – Ái ngữ – Pháp ngữ
↓
KHẨU NGHIỆP THANH TỊNH
↓
TÂM ÍT HỐI HẬN
↓
HÂN HOAN
↓
HỶ
↓
KHINH AN
↓
AN LẠC
↓
ĐỊNH
↓
NHƯ THẬT TRI KIẾN
thấy vô thường – thấy khổ – thấy vô ngã – thấy duyên khởi – thấy Tứ Thánh Đế
↓
NHÀM CHÁN, LY THAM
↓
THAM GIẢM – SÂN GIẢM – SI GIẢM
↓
KHẨU NGHIỆP CÀNG THANH TỊNH
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
↓
A-LA-HÁN
tham tận – sân tận – si tận
↓
GỐC ÁC KHẨU NGHIỆP CHẤM DỨT
↓
LỜI NÓI KHÔNG CÒN BỊ BẢN NGÃ, THAM, SÂN, SI DẪN DẮT
↓
CHÁNH NGỮ VIÊN MÃN
↓
TÂM GIẢI THOÁT – TUỆ GIẢI THOÁT
↓
CỨU CÁNH GIẢI THOÁT
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Khẩu nghiệp bắt đầu từ tâm và trở về thanh tịnh nơi tâm. Người chỉ sửa lời nói bên ngoài mà không quán sát tâm thì khó đoạn tận gốc rễ của lời bất thiện. Người biết quay về thấy rõ tham, sân, si trong từng lời nói mới thật sự bước vào con đường Chánh ngữ.
Bốn ác khẩu nghiệp là con đường đưa đến khổ đau: nói dối phá hoại sự thật, nói hai lưỡi phá hoại hòa hợp, nói lời độc ác phá hoại lòng từ, nói lời phù phiếm phá hoại chánh niệm. Bốn thiện khẩu nghiệp là con đường đưa đến an lạc: chân ngữ xây dựng niềm tin, hòa hợp ngữ nối lại tình thân, ái ngữ làm mát dịu tâm người, pháp ngữ đưa người đến giải thoát.
Người tu học phải thực hành ngay trong đời sống: trước khi nói biết quán sát, trong khi nói biết tỉnh giác, sau khi nói biết phản tỉnh. Lời nào đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai thì không nói. Lời nào chân thật, lợi ích, đúng thời, với tâm từ thì nên nói.
Nguyện cho người đọc sách này biết giữ gìn miệng nói như giữ cửa thành; biết chuyển lời nói thành thiện nghiệp; biết dùng Chánh ngữ làm một phần của Bát Thánh đạo; biết tu tập cho khẩu thanh tịnh, tâm thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, từng bước đi đến giải thoát.
Khi hoàn thành sách “Khẩu Nghiệp Thánh Điển”, người biên soạn chỉ có một tâm nguyện: mong cho lời dạy của Đức Thế Tôn về khẩu nghiệp được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, dễ học và dễ thực hành trong đời sống hằng ngày.
Thời nay, lời nói không chỉ phát ra bằng miệng, mà còn đi qua chữ viết, tin nhắn, mạng xã hội, bài giảng, bình luận và truyền thông. Vì vậy, tu khẩu nghiệp lại càng cần thiết. Một lời bất thiện có thể lan rất xa. Một lời đúng pháp cũng có thể làm lợi ích cho rất nhiều người.
Người biên soạn tự biết mình còn nhiều giới hạn, sự học và sự tu chưa viên mãn, nên không dám nhận bản sách này là hoàn hảo. Nếu có chỗ nào chưa đúng, chưa đủ, chưa khéo, kính mong chư Tôn đức và thiện hữu tri thức từ bi chỉ dạy. Mọi công đức nếu có, xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh đều biết xa lìa ác khẩu nghiệp, thành tựu Chánh ngữ, tăng trưởng giới, định, tuệ và hướng đến Niết-bàn.
KỆ TÓM TẮT TOÀN SÁCH
Khẩu nghiệp sinh từ ý dẫn đầu
Một lời gieo xuống kết duyên sâu
Dối, chia, ác, phiếm nên lìa bỏ
Chân, hợp, ái, pháp phải chuyên tu.
Chánh kiến soi lời trước cửa tâm
Chánh niệm canh gìn ý lặng thầm
Như lý xét lời: chân, lợi, đúng
Từ bi nuôi lớn tiếng thanh âm.
Nói ra đừng để khởi tham sân
Im lặng đừng nuôi chấp ngã thân
Thấy rõ năm uẩn đều sinh diệt
Lời là duyên khởi, chẳng phải nhân.
Chế ác chưa sinh, đoạn lỗi rồi
Tu lời thiện khởi, trì không rơi
Khẩu thanh tâm tịnh, không hối tiếc
Định tuệ dần khai sáng đạo đời.
Chánh ngữ đi vào Thánh đạo sâu
Giới hương lan tỏa dứt ưu sầu
Tham sân si tận, lời vô nhiễm
Giải thoát bừng lên hết khổ đau.
SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC TOÀN SÁCH
KHẨU NGHIỆP THÁNH ĐIỂN
VÔ MINH
↓
Không thấy lời nói là nghiệp, không thấy nghiệp có quả báo, không thấy khẩu nghiệp có thể đưa đến khổ đau hoặc giải thoát
↓
TÂM CHƯA ĐƯỢC SOI SÁNG
tham – sân – si – ngã mạn – sợ hãi – ganh tỵ – phóng dật
↓
XÚC VỚI CẢNH ĐỜI
nghe khen – nghe chê – thấy lỗi người – gặp lợi – mất lợi – bị hiểu lầm – nghe chuyện thị phi – muốn nói, muốn đăng, muốn chia sẻ
↓
NĂM UẨN VẬN HÀNH
Sắc: thân, miệng, tai nghe, mắt thấy, tay gõ chữ
Thọ: dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
Tưởng: ghi nhận, phán xét, dựng lập hình ảnh về ta và người
Hành: tác ý muốn nói, muốn im, muốn phản ứng, muốn hơn thua
Thức: sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy
↓
Nếu thiếu Chánh kiến, thiếu Chánh niệm, thiếu Như lý tác ý
↓
THỌ DẪN ĐẾN ÁI
thích thì muốn nắm giữ – ghét thì muốn xua đuổi – không rõ thì rơi vào phóng dật
↓
ÁI DẪN ĐẾN THỦ
chấp vào cái tôi – chấp vào ý kiến – chấp vào hơn thua – chấp vào danh lợi
↓
THỦ DẪN ĐẾN HỮU
hình thành ý muốn nói theo tham, sân, si
↓
TÀ NGỮ PHÁT SINH
↓
BỐN ÁC KHẨU NGHIỆP
Vọng ngữ: nói dối, nói sai sự thật, thêm bớt, che giấu
Ly gián ngữ: nói hai lưỡi, chia rẽ, gây nghi ngờ, phá hòa hợp
Ác khẩu: lời thô độc, mắng nhiếc, xúc phạm, làm đau người khác
Phù phiếm ngữ: lời vô ích, tạp thoại, phóng dật, xa rời Chánh pháp
↓
QUẢ KHỔ CỦA KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – oán hận – phóng dật – tâm hối hận – giới hạnh suy yếu – định tuệ khó sinh
↓
TỨ THÁNH ĐẾ TRONG KHẨU NGHIỆP
Khổ đế: bốn ác khẩu nghiệp là khổ
Tập đế: tham, sân, si là nguyên nhân của khẩu nghiệp bất thiện
Diệt đế: đoạn tham, sân, si thì ác khẩu nghiệp lắng dịu
Đạo đế: thực hành Chánh ngữ trong Bát Thánh đạo
↓
CHÁNH KIẾN SINH KHỞI
thấy lời nói là nghiệp – thấy nghiệp có quả báo – thấy duyên khởi – thấy năm uẩn vô thường, khổ, vô ngã – thấy Tứ Thánh Đế
↓
CHÁNH TƯ DUY SINH KHỞI
ly dục – vô sân – vô hại
↓
CHÁNH NIỆM CÓ MẶT NƠI CỬA MIỆNG
biết thân – biết thọ – biết tâm – biết pháp – biết lời nói sắp thành nghiệp
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý TRƯỚC KHI NÓI
Lời này có thật không?
Lời này có lợi ích không?
Lời này có đúng thời không?
Lời này có nhu hòa không?
Lời này có từ tâm không?
Lời này có đưa đến giảm tham, giảm sân, giảm si không?
↓
PHÒNG HỘ LỜI NÓI
không để tham, sân, si đi qua cửa miệng
biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói
biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng đúng pháp
↓
TỨ CHÁNH CẦN ĐỐI VỚI KHẨU NGHIỆP
CHẾ: ngăn lời ác chưa sinh
ĐOẠN: dứt lời ác đã sinh
TU: phát triển lời thiện chưa sinh
TRÌ: giữ vững lời thiện đã sinh
↓
TỪ BỎ BỐN ÁC KHẨU NGHIỆP
không vọng ngữ – không ly gián ngữ – không ác khẩu – không phù phiếm ngữ
↓
TU TẬP BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP
Chân ngữ: lời chân thật, y chỉ nơi sự thật
Hòa hợp ngữ: lời nối lại, hàn gắn, xây dựng hòa hợp
Ái ngữ: lời nhu hòa, từ ái, không làm tổn thương
Pháp ngữ: lời đúng pháp, đưa đến ly tham, ly sân, ly si, hướng về Niết-bàn
↓
CHÁNH NGỮ THÀNH TỰU
lời nói chân thật – hòa hợp – từ ái – đúng pháp – đúng thời – lợi ích – có tâm từ
↓
CHÁNH NGỮ TRONG BÁT THÁNH ĐẠO
Chánh kiến soi đường
Chánh tư duy làm nền
Chánh niệm canh giữ
Chánh tinh tấn nâng đỡ
Chánh định làm sâu
Chánh tuệ làm sáng
↓
CHÁNH NGỮ TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
Gia đình: tôn trọng, biết ơn, cảm thông, không chì chiết
Công việc: trung thực, rõ ràng, có trách nhiệm, không lừa dối
Xã hội: không khuếch đại oán thù, không lan truyền chia rẽ
Truyền thông: kiểm chứng trước khi đăng, chia sẻ, bình luận
Hoằng pháp: nói đúng Chánh pháp, không vì danh lợi, không hơn thua
Tăng đoàn, đạo tràng: giữ hòa hợp, đạo tình và niềm tin
↓
KHẨU NGHIỆP DẦN THANH TỊNH
lời ác giảm – lời thiện tăng
nói ít hối hận hơn – nói có Chánh niệm hơn
biết dừng trước khi nói – biết sửa sau khi lỡ nói
↓
GIỚI HẠNH VỮNG CHẮC
↓
TÂM ÍT HỐI HẬN
↓
HÂN HOAN
↓
HỶ
↓
KHINH AN
↓
AN LẠC
↓
ĐỊNH
↓
NHƯ THẬT TRI KIẾN
thấy rõ vô thường – khổ – vô ngã
thấy rõ năm uẩn chỉ là duyên sinh
thấy rõ lời nói không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi
↓
NHÀM CHÁN, LY THAM
↓
THAM GIẢM – SÂN GIẢM – SI GIẢM
↓
KHẨU NGHIỆP CÀNG THANH TỊNH SÂU HƠN
không còn nói để nuôi bản ngã
không còn nói để hơn thua
không còn nói để hại người
không còn nói theo phóng dật
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
↓
BẬC HỮU HỌC
khẩu nghiệp được soi sáng bởi Chánh kiến, Chánh niệm, Chánh tinh tấn và trí tuệ
↓
A-LA-HÁN
tham tận – sân tận – si tận
↓
GỐC ÁC KHẨU NGHIỆP CHẤM DỨT
↓
LỜI NÓI KHÔNG CÒN BỊ THAM, SÂN, SI DẪN DẮT
không vì danh – không vì lợi – không vì ngã – không vì hơn thua – không vì làm hại
↓
CHÁNH NGỮ VIÊN MÃN
↓
KHẨU NGHIỆP THANH TỊNH VIÊN MÃN
↓
TÂM GIẢI THOÁT – TUỆ GIẢI THOÁT
↓
CỨU CÁNH GIẢI THOÁT
TÓM GỌN MẠCH TOÀN SÁCH
Khẩu nghiệp bắt đầu từ tâm.
Tâm vô minh tạo tà ngữ.
Tà ngữ đưa đến khổ đau.
Chánh kiến soi sáng lời nói.
Chánh niệm canh giữ cửa miệng.
Như lý tác ý chuyển hóa tác ý.
Tứ Chánh Cần đoạn ác tu thiện.
Bốn ác khẩu nghiệp được từ bỏ.
Bốn thiện khẩu nghiệp được nuôi lớn.
Chánh ngữ thành tựu trong Bát Thánh đạo.
Khẩu nghiệp thanh tịnh làm tâm bớt hối hận.
Tâm bớt hối hận đưa đến an, định, tuệ.
Tuệ thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã.
Tham, sân, si dần đoạn tận.
Chánh ngữ đi đến cứu cánh giải thoát.
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SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 1
TÂM
↓
TÁC Ý
↓
SUY NGHĨ
↓
LỜI NÓI
↓
KHẨU NGHIỆP
↓
THIỆN hoặc BẤT THIỆN
-
NĂM UẨN TRONG KHẨU NGHIỆP
SẮC
Thân, tai, mắt, âm thanh, đối tượng tiếp xúc
↓
THỌ
Cảm giác dễ chịu, khó chịu, trung tính
↓
TƯỞNG
Ghi nhận, nhận định, nhớ lại, gán nghĩa
↓
HÀNH
Suy nghĩ, phản ứng, muốn nói, muốn đáp trả
↓
THỨC
Rõ biết tiến trình đang xảy ra
↓
LỜI NÓI PHÁT SINH
-
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
Tham
↓
Nói dối, nói vì lợi mình
Sân
↓
Ác khẩu, đâm thọc, chia rẽ
Si
↓
Nói phù phiếm, nói không chánh niệm
KHẨU NGHIỆP THIỆN
Chánh niệm
↓
Biết trước khi nói
Tâm từ
↓
Nói lời hiền hòa
Trí tuệ
↓
Nói lời đúng pháp
Chánh kiến
↓
Nói lời đưa đến giải thoát
-
CON ĐƯỜNG TU KHẨU NGHIỆP
Nhận diện tâm
↓
Nhận diện năm uẩn
↓
Như lý tác ý
↓
Dừng lời bất thiện
↓
Nuôi lời thiện lành
↓
Thành tựu Chánh ngữ
↓
Khẩu thanh tịnh
↓
Tâm thanh tịnh
↓
Thánh đạo tăng trưởng

SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 2
TÁC Ý
↓
SUY NGHĨ
↓
LỜI NÓI
↓
KHẨU NGHIỆP
↓
QUẢ BÁO
-
HAI HƯỚNG CỦA LỜI NÓI
LỜI BẤT THIỆN
↓
Nói dối
Nói hai lưỡi
Nói lời độc ác
Nói lời phù phiếm
↓
Mất niềm tin
Mất hòa hợp
Mất thiện cảm
Mất chánh niệm
↓
Khổ hiện đời và nhiều đời
-
LỜI THIỆN LÀNH
↓
Chân ngữ
Hòa hợp ngữ
Ái ngữ
Pháp ngữ
↓
Tạo niềm tin
Tạo hòa hợp
Tạo an vui
Tạo trí tuệ
↓
Thiện nghiệp và Thánh đạo
-
KHẨU NGHIỆP THEO NĂM UẨN
SẮC
Tai nghe, mắt thấy, thân tiếp xúc
↓
THỌ
Dễ chịu, khó chịu, trung tính
↓
TƯỞNG
Ghi nhận, đặt tên, nhận định
↓
HÀNH
Suy nghĩ, phản ứng, muốn nói
↓
THỨC
Rõ biết tiến trình
↓
CHÁNH NIỆM hoặc VÔ MINH
↓
Lời thiện hoặc lời bất thiện
-
PHÁP HÀNH CHUYỂN HÓA
Trước khi nói
↓
Quán sát tác ý
Trong khi nói
↓
Giữ chánh niệm
Sau khi nói
↓
Phản tỉnh lời nói
Nếu bất thiện
↓
Sám hối và phòng hộ
Nếu thiện lành
↓
Hoan hỷ và tiếp tục tu tập
Kết quả
↓
Khẩu nghiệp thanh tịnh
↓
Chánh ngữ
↓
Thánh đạo

SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 3
TÂM
↓
Tác ý
↓
Lời nói
↓
Xét theo 5 chi phần: đúng thời – chân thật – nhu hòa – lợi ích – tâm từ
↓
Nếu đầy đủ 5 chi phần
↓
Lời thiện thuyết
↓
Sinh niềm tin – hòa hợp – an vui – trí tuệ
↓
Khẩu nghiệp thiện
↓
Chánh ngữ
↓
Thánh đạo tăng trưởng
Nếu thiếu 5 chi phần
↓
Lời bất thiện
↓
Dối trá – chia rẽ – ác khẩu – phù phiếm
↓
Mất niềm tin – tổn thương – bất hòa – phóng dật
↓
Khẩu nghiệp bất thiện
↓
Khổ đau hiện đời và nhiều đời
↓
Xa lìa Chánh đạo
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VÔ MINH
↓
Không thấy duyên khởi, không thấy năm uẩn
↓
XÚC
tai nghe – mắt thấy – ý nhớ – thân tiếp xúc
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – trung tính
↓
Nếu không có chánh niệm
↓
ÁI
muốn nắm giữ – muốn xua đuổi – muốn hơn thua
↓
THỦ
chấp “tôi bị chê”, “tôi phải thắng”, “ý tôi đúng”
↓
HỮU
hình thành tâm tham, tâm sân, tâm si muốn nói
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
nói dối – chia rẽ – ác khẩu – phù phiếm
↓
KHỔ ĐAU
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – phóng dật – xa Chánh đạo
Ngay nơi XÚC và THỌ
↓
Nếu có chánh niệm
↓
NHẬN DIỆN NĂM UẨN
sắc là thân và cảnh tiếp xúc
thọ là cảm giác
tưởng là hình bóng và nhận định
hành là suy nghĩ và phản ứng
thức là rõ biết
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
đây chỉ là cảm giác, đây chỉ là suy nghĩ, không phải tôi, không phải của tôi
↓
KHÔNG NUÔI ÁI
↓
KHÔNG CHẤP THỦ
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN KHÔNG SINH
↓
LỜI NÓI ĐƯỢC SOI SÁNG
đúng thời – chân thật – nhu hòa – lợi ích – tâm từ
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
chân ngữ – hòa hợp ngữ – ái ngữ – pháp ngữ
↓
CHÁNH NGỮ
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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VÔ MINH
↓
Không thấy nhân quả, không biết hổ thẹn với vọng ngữ
↓
THAM – SÂN – SI
tham muốn lợi, sân muốn hại, si xem nhẹ sự thật
↓
TÁC Ý NÓI DỐI
muốn che giấu, thêm bớt, bóp méo, đánh tráo sự thật
↓
VỌNG NGỮ
không biết nói biết, biết nói không biết, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy
↓
NIỀM TIN BỊ PHÁ VỠ
người khác nghi ngờ, thiện cảm suy giảm, quan hệ bất an
↓
GIỚI ĐỨC LUNG LAY
tàm quý suy yếu, lỗi cũ bị che giấu, lỗi mới dễ phát sinh
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN TĂNG TRƯỞNG
tập khí quanh co, bất an, sợ hãi, xa lìa Chánh đạo
↓
KHỔ ĐAU HIỆN ĐỜI VÀ NHIỀU ĐỜI
Ngay nơi tác ý muốn nói dối
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
biết tâm đang tham, đang sân, đang si, đang muốn che giấu
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
nói dối là nhân khổ, chân thật là nền tảng giới hạnh
↓
DỪNG VỌNG NGỮ
không thêm, không bớt, không che giấu, không bóp méo
↓
CHÂN NGỮ
biết nói biết, không biết nói không biết, thấy nói thấy, không thấy nói không thấy
↓
NIỀM TIN ĐƯỢC THIẾT LẬP
tâm ngay thẳng, lời trong sáng, quan hệ an ổn
↓
GIỚI HẠNH ĐƯỢC BẢO HỘ
tàm quý tăng trưởng, lỗi được nhận diện và sửa đổi
↓
CHÁNH NGỮ
↓
KHẨU NGHIỆP THANH TỊNH
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG

SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 6
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↓
Không thấy nhân quả của lời chia rẽ
↓
XÚC VỚI CÂU CHUYỆN
nghe chuyện bên này – nghe chuyện bên kia – thấy lỗi người – nghe lời than phiền
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
người này sai – người kia xấu – mình phải kể lại – phe mình đúng – người kia đáng bị xa lánh
↓
HÀNH
tác ý đem chuyện đi nói – thêm bớt – nhấn mạnh lỗi – gieo nghi ngờ – kéo người khác về phía mình
↓
LỜI NÓI HAI LƯỠI
đem chuyện nơi này nói nơi kia – đem chuyện nơi kia nói nơi này – làm hai bên xa cách
↓
LY GIÁN NGỮ
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
mất lòng tin – gia đình bất hòa – đạo tràng nghi kỵ – bạn lành xa lánh – tâm thêm sân và ngã mạn
↓
QUẢ NHIỀU ĐỜI
bất thiện nghiệp tăng trưởng – sống cô độc – khó gặp hội chúng hòa hợp – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là tâm muốn chia rẽ, đây là sân, đây là ngã mạn, đây là tác ý kéo phe nhóm
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có làm hai bên xa nhau không, có đầy đủ sự thật không, có cần thiết không, có lợi ích cho hòa hợp không
↓
DỪNG LY GIÁN NGỮ
↓
THỰC TẬP HÒA HỢP NGỮ
không thêm bớt – không đâm thọc – không kích động – khuyến khích gặp nhau và hiểu nhau – nói lời đưa đến hòa hợp
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
HÒA HỢP NGỮ
↓
CHÁNH NGỮ
↓
NIỀM TIN, ĐẠO TÌNH VÀ HỘI CHÚNG ĐƯỢC VỮNG CHẮC
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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↓
Không thấy sân hận là khổ, không thấy ác khẩu là nghiệp
↓
XÚC VỚI CẢNH TRÁI Ý
nghe lời chê – bị xúc phạm – bị chống đối – thấy điều không vừa lòng
↓
THỌ
khó chịu – bức bối – nóng nảy – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
người này xem thường ta – người này làm nhục ta – ta phải đáp trả – ta phải thắng
↓
HÀNH
tác ý mắng nhiếc – chửi rủa – khinh miệt – châm chọc – làm người kia đau
↓
ÁC KHẨU
lời thô bạo – cay nghiệt – xúc phạm – đe dọa – nguyền rủa
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
người nghe tổn thương – tình thân rạn nứt – đạo tình bất an – tâm mình bị sân thiêu đốt
↓
QUẢ NHIỀU ĐỜI
sân hận tăng trưởng – oán thù tăng trưởng – bất thiện nghiệp sâu dày – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là khổ thọ, đây là tưởng về cái tôi bị xúc phạm, đây là sân, đây là ý muốn nói lời ác
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có làm người khác đau không, có phát xuất từ sân không, có lợi ích không, có đúng thời không, có tâm từ không
↓
DỪNG ÁC KHẨU
↓
TU TẬP TÂM TỪ
mong cho mình bớt khổ – mong cho người bớt khổ – mong cho cả hai không bị sân thiêu đốt
↓
NÓI LỜI NHU HÒA
chân thật – đúng thời – lợi ích – không công kích – không làm nhục
↓
ÁI NGỮ
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
CHÁNH NGỮ
↓
TÂM AN ỔN, HÒA HỢP TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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↓
Không thấy tạp thoại làm hao mòn chánh niệm, không thấy lời vô ích cũng là khẩu nghiệp
↓
XÚC VỚI CÂU CHUYỆN
nghe chuyện thế tục – chuyện thị phi – chuyện hơn thua – chuyện được mất – chuyện người này người kia
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
chuyện này vui – chuyện này nên kể – nói thêm chút nữa không sao – mình biết nhiều – người khác sẽ thích nghe
↓
HÀNH
tác ý nói tiếp – khoe khoang – bàn tán – chen vào – kéo dài câu chuyện – bình luận vô ích
↓
PHÙ PHIẾM NGỮ
lời vô ích – không đúng thời – không liên hệ Chánh pháp – không giúp tăng trưởng thiện pháp
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
phóng dật – tâm tán loạn – mất chánh niệm – khó an trú thân tâm – hao mòn năng lượng tu tập
↓
QUẢ LÂU DÀI
thói quen tạp thoại sâu dày – xa pháp đàm – khó tăng trưởng giới, định, tuệ – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là tâm muốn nói thêm, đây là phóng dật, đây là tham muốn được chú ý, đây là si muốn khoe khoang
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có thật không, có lợi ích không, có đúng thời không, có giúp tăng trưởng thiện pháp không, có cần nói không
↓
DỪNG PHÙ PHIẾM NGỮ
↓
THỰC HÀNH TỨ CHÁNH CẦN
chế lời vô ích chưa sinh – đoạn lời vô ích đã sinh – tu pháp đàm và thiện ngữ – trì lời nói đúng pháp
↓
HAI HƯỚNG THANH TỊNH KHẨU NGHIỆP
đàm luận Chánh pháp khi cần nói – im lặng của bậc Thánh khi không cần nói
↓
PHÁP ĐÀM VÀ THÁNH MẶC
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
CHÁNH NGỮ
↓
CHÁNH NIỆM, ĐỊNH TĨNH, TRÍ TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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↓
Không thấy sự thật là nền tảng của giới đức và Chánh ngữ
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
bị hỏi – bị trách – được lợi – sợ mất mặt – muốn giữ danh – muốn hại người
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
nói thật sẽ mất lợi – nói thật sẽ bị chê – che giấu sẽ an toàn – thêm bớt sẽ có lợi
↓
HÀNH
tác ý nói tránh – che giấu – bóp méo – xuyên tạc – làm người nghe hiểu sai
↓
Nếu không có chánh niệm
↓
VỌNG NGỮ
↓
MẤT SỰ THẬT
↓
MẤT LÒNG TIN
↓
GIỚI ĐỨC LUNG LAY
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
KHỔ ĐAU HIỆN ĐỜI VÀ NHIỀU ĐỜI
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là sợ hãi, đây là tham lợi, đây là bản ngã, đây là ý muốn nói sai sự thật
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có thật không, có thêm bớt không, có che giấu không, có làm người nghe hiểu sai không
↓
DỪNG VỌNG NGỮ
↓
THỰC TẬP CHÂN NGỮ
biết nói biết – không biết nói không biết – thấy nói thấy – không thấy nói không thấy – không thêm – không bớt – không xuyên tạc
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
LÒNG TIN ĐƯỢC XÂY DỰNG
↓
GIỚI HẠNH VỮNG CHẮC
↓
HÒA HỢP NGỮ, ÁI NGỮ, PHÁP NGỮ CÓ NỀN TẢNG
↓
CHÁNH NGỮ
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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↓
Không thấy chia rẽ là khổ, không thấy hòa hợp là thiện pháp
↓
XÚC VỚI SỰ BẤT HÒA
nghe chuyện hai bên – thấy tranh chấp – nghe lời than phiền – thấy người xa cách
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
người này đúng – người kia sai – phe mình cần thắng – chuyện này nên kể thêm – người kia đáng bị trách
↓
HÀNH
tác ý bênh phe – thêm bớt – kích động – hoặc muốn hóa giải, muốn làm hai bên hiểu nhau
↓
Nếu không có chánh niệm
↓
LY GIÁN NGỮ
đem chuyện nơi này nói nơi kia – làm tăng nghi ngờ – làm hai bên xa nhau
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
mất niềm tin – tình thân rạn nứt – đạo tình suy giảm – hội chúng bất an – tâm thêm sân và ngã mạn
↓
QUẢ LÂU DÀI
thói quen chia phe sâu dày – cô độc – khó gặp hòa hợp – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là tâm thiên vị, đây là sân, đây là ngã mạn, đây là ý muốn thắng, đây là tác ý có thể làm chia rẽ
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có đủ sự thật không, có làm hai bên gần nhau hơn không, có giảm sân hận không, có đúng thời không, có tâm từ không
↓
DỪNG LY GIÁN NGỮ
↓
TU TẬP TÂM TỪ VÀ BỚT CHẤP NGÃ
thấy vô thường – thấy vô ngã – không cố thắng – không kéo phe – không làm chiếc dao cắt đứt tình thân
↓
THỰC TẬP HÒA HỢP NGỮ
nói lời cảm thông – khuyên bình tĩnh – khuyến khích gặp nhau trong chánh niệm – nói đúng sự thật, nhu hòa, lợi ích
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
HÒA HỢP NGỮ
↓
GIA ĐÌNH AN ỔN – ĐẠO TRÀNG VỮNG CHẮC – XÃ HỘI BỚT XUNG ĐỘT
↓
CHÁNH NGỮ
↓
TỪ TÂM, ĐỊNH TĨNH, TRÍ TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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↓
Không thấy ác khẩu làm khổ mình và người, không thấy tâm từ là gốc của lời hiền thiện
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
nghe lời trái ý – thấy người đang khổ – bị xúc phạm – cần góp ý – cần an ủi
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
người này đáng trách – ta phải thắng – ta phải nói cho họ biết – hoặc người này đang khổ, cần được nâng đỡ
↓
HÀNH
tác ý mắng nhiếc – châm chọc – công kích – hoặc tác ý an ủi, khuyến thiện, nói lời nhu hòa
↓
Nếu không có chánh niệm
↓
TÂM SÂN DẪN LỜI NÓI
↓
ÁC KHẨU
lời thô bạo – cay nghiệt – xúc phạm – làm đau lòng người khác
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
người nghe tổn thương – tình thân rạn nứt – tâm mình bị sân thiêu đốt – oán thù tăng trưởng
↓
QUẢ LÂU DÀI
thói quen ác khẩu sâu dày – bất thiện nghiệp tăng trưởng – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là sân, đây là khổ thọ, đây là ý muốn làm đau, đây là bản ngã muốn thắng, đây là cơ hội tu tâm từ
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có chân thật không, có nhu hòa không, có lợi ích không, có đúng thời không, có tâm từ không
↓
DỪNG ÁC KHẨU
↓
TU TẬP TÂM TỪ VÀ NHẪN NHỤC
mong cho mình bớt khổ – mong cho người bớt khổ – không đáp trả sân bằng sân – không lấy lời ác đáp lời ác
↓
THỰC TẬP ÁI NGỮ
nói lời nhu hòa – khả ái – đi đến nội tâm – an ủi – khuyến thiện – góp ý bằng tâm từ
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
ÁI NGỮ
↓
KHỔ ĐAU ĐƯỢC LÀM DỊU – THIỆN PHÁP ĐƯỢC NUÔI LỚN – TÂM TỪ TĂNG TRƯỞNG
↓
CHÁNH NGỮ
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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↓
Không thấy mục đích của Chánh pháp là khổ và sự diệt khổ
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH NÓI PHÁP
được hỏi pháp – được nghe khen – bị phản bác – thấy người đang khổ – có duyên chia sẻ
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
mình nói pháp hay – người khác phải kính mình – mình phải thắng – hoặc người này đang khổ, cần được giúp thấy pháp
↓
HÀNH
tác ý nói vì danh lợi – nói vì bản ngã – tranh luận – khoe hiểu biết – hoặc tác ý nói vì lợi ích, vì tâm từ, vì trí tuệ
↓
Nếu không có chánh niệm
↓
LỜI NÓI NHIỄM DANH LỢI VÀ BẢN NGÃ
↓
TÀ NGỮ DƯỚI HÌNH THỨC PHÁP
tranh luận – hý luận – phô trương – chia rẽ – làm tăng tham, sân, si
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
tâm tăng ngã mạn – người nghe rối thêm – tranh chấp tăng – Chánh pháp bị hiểu sai
↓
QUẢ LÂU DÀI
tà kiến tăng trưởng – xa pháp hành – xa giới, định, tuệ – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là tham danh, đây là muốn được kính trọng, đây là ngã mạn, đây là tâm muốn thắng, đây là cơ hội nói lời lợi ích
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có đúng Chánh pháp không, có đưa đến ly tham không, có đưa đến ly sân không, có đưa đến ly si không, có tăng trưởng giới, định, tuệ không
↓
DỪNG LỜI NÓI NHIỄM Ô
↓
TRỞ VỀ MỤC ĐÍCH CHÁNH PHÁP
chỉ rõ khổ – chỉ rõ nguyên nhân khổ – chỉ rõ sự diệt khổ – chỉ rõ con đường diệt khổ
↓
THỰC TẬP PHÁP NGỮ
nói đúng pháp – đúng thời – chân thật – nhu hòa – lợi ích – không danh lợi – không hơn thua – không bản ngã
↓
PHÁP THÍ THANH TỊNH
↓
NGƯỜI NGHE TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP
giữ giới – an tâm – phát tuệ – bớt tham – bớt sân – bớt si
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
PHÁP NGỮ
↓
CHÁNH NGỮ VIÊN MÃN
↓
GIỚI, ĐỊNH, TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
↓
HƯỚNG VỀ NIẾT-BÀN
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↓
Không thấy lời nói là nghiệp, không thấy Chánh ngữ là chi phần của Bát Thánh đạo
↓
TÀ KIẾN
thấy sai về nhân quả – thấy sai về khổ – thấy sai về vô thường, vô ngã
↓
TÀ TƯ DUY
tham lợi – sân hận – hại người – hơn thua – bảo vệ bản ngã
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
được hỏi – bị chê – được khen – nghe chuyện người – thấy cơ hội được lợi – muốn nói cho vui
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
mình phải thắng – mình phải được lợi – người kia đáng trách – nói thêm cũng không sao – che giấu sẽ an toàn
↓
HÀNH
tác ý nói dối – chia rẽ – ác khẩu – phù phiếm
↓
TÀ NGỮ
vọng ngữ – ly gián ngữ – ác khẩu – phù phiếm ngữ
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
KHỔ ĐAU
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – phóng dật – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
Nhận diện: đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là bản ngã, đây là tác ý sắp tạo khẩu nghiệp
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có thật không, có hòa hợp không, có nhu hòa không, có lợi ích không, có đúng pháp không, có đưa đến đoạn khổ không
↓
CHÁNH KIẾN
thấy nghiệp và quả của nghiệp – thấy Tứ Thánh Đế – thấy duyên khởi – thấy vô thường, khổ, vô ngã
↓
CHÁNH TƯ DUY
ly dục – vô sân – vô hại
↓
CHÁNH NGỮ
↓
ĐOẠN BỐN ÁC KHẨU NGHIỆP
từ bỏ nói láo – từ bỏ nói hai lưỡi – từ bỏ ác khẩu – từ bỏ phù phiếm ngữ
↓
TU BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP
Chân ngữ – Hòa hợp ngữ – Ái ngữ – Pháp ngữ
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
GIỚI HẠNH VỮNG CHẮC
↓
CHÁNH NGHIỆP – CHÁNH MẠNG – CHÁNH TINH TẤN – CHÁNH NIỆM – CHÁNH ĐỊNH
↓
CHÁNH TRÍ
↓
CHÁNH GIẢI THOÁT
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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VÔ MINH
↓
Không thấy lời nói là nghiệp, không thấy nghiệp có quả báo
↓
TÀ KIẾN
nói dối chút không sao – ác khẩu chút không sao – chia rẽ chút không sao – tạp thoại không hại đạo tâm
↓
TÀ TƯ DUY
tham lợi – sân hận – si mê – sợ hãi – ngã mạn – muốn thắng
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
bị hỏi – bị chê – được khen – nghe chuyện thị phi – thấy lỗi người – gặp cơ hội được lợi
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
ta phải giữ mặt mũi – ta phải thắng – người kia đáng trách – nói sai một chút cũng được – kể thêm một chút cũng không sao
↓
HÀNH
tác ý nói dối – chia rẽ – mắng nhiếc – tạp thoại – bảo vệ bản ngã
↓
TÀ NGỮ
vọng ngữ – ly gián ngữ – ác khẩu – phù phiếm ngữ
↓
KHỔ ĐẾ TRONG KHẨU NGHIỆP
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – phóng dật – tâm bất an
↓
TẬP ĐẾ
tham – sân – si – chấp ngã – vô minh là nguyên nhân của khẩu nghiệp bất thiện
↓
Nếu không có Chánh kiến
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG
↓
KHỔ ĐAU HIỆN ĐỜI VÀ NHIỀU ĐỜI
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này là nhân gì, sẽ đưa đến quả gì, có phát sinh từ tham sân si không, có đưa đến đoạn khổ không
↓
CHÁNH KIẾN
thấy nghiệp và quả của nghiệp – thấy Tứ Thánh Đế – thấy duyên khởi – thấy năm uẩn vô thường, khổ, vô ngã
↓
THẤY KHỔ ĐẾ
vọng ngữ là khổ – ly gián ngữ là khổ – ác khẩu là khổ – phù phiếm ngữ là khổ
↓
THẤY TẬP ĐẾ
tham, sân, si là gốc của tà ngữ
↓
THẤY DIỆT ĐẾ
đoạn tham, sân, si thì khẩu nghiệp bất thiện lắng dịu
↓
THẤY ĐẠO ĐẾ
thực hành Chánh ngữ trong Bát Thánh đạo
↓
CHÁNH TƯ DUY
ly dục – vô sân – vô hại
↓
CHÁNH NGỮ
từ bỏ nói láo – từ bỏ nói hai lưỡi – từ bỏ ác khẩu – từ bỏ phù phiếm ngữ
↓
TU BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP
Chân ngữ – Hòa hợp ngữ – Ái ngữ – Pháp ngữ
↓
KHẨU NGHIỆP THANH TỊNH
↓
GIỚI HẠNH VỮNG CHẮC
↓
ĐỊNH TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
↓
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT
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VÔ MINH
↓
Không thấy lời nói là nghiệp, không thấy cần quán sát trước – trong – sau khi nói
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
bị hỏi – bị chê – được khen – nghe chuyện thị phi – gặp điều trái ý – muốn nói cho vui
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
ta phải nói ngay – ta phải thắng – nói một chút không sao – người kia đáng trách – chuyện này nên kể thêm
↓
HÀNH
tác ý nói dối – chia rẽ – ác khẩu – phù phiếm – phản ứng theo tham, sân, si
↓
Nếu không có Chánh niệm
↓
LỜI NÓI CHẠY THEO CẢM XÚC
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
vọng ngữ – ly gián ngữ – ác khẩu – phù phiếm ngữ
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – phóng dật – tâm bất an – hối hận
↓
QUẢ LÂU DÀI
thói quen bất thiện sâu dày – giới hạnh suy yếu – định tuệ khó sinh – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
TRƯỚC KHI NÓI
quán sát: lời này có hại mình không, hại người không, hại cả hai không; có đưa đến khổ đau hay an lạc
↓
Nếu hại mình, hại người, hại cả hai
↓
DỪNG LẠI, KHÔNG NÓI
↓
Nếu không hại mình, không hại người, không hại cả hai
↓
NÓI ĐÚNG THỜI, CHÂN THẬT, NHU HÒA, LỢI ÍCH, ĐÚNG PHÁP
↓
TRONG KHI NÓI
biết thân – biết hơi thở – biết giọng nói – biết tâm tham, sân, si hay tâm từ, trí tuệ
↓
Nếu tâm nhiễm ô sinh khởi
↓
DỪNG, ĐIỀU CHỈNH, IM LẶNG ĐÚNG PHÁP
↓
SAU KHI NÓI
phản tỉnh: lời ấy đem đến an lạc hay khổ đau, thiện pháp hay bất thiện pháp
↓
Nếu lời nói bất thiện
↓
SÁM HỐI – SỬA LẠI – PHÒNG HỘ VỀ SAU
↓
Nếu lời nói thiện
↓
HOAN HỶ – DUY TRÌ – TIẾP TỤC TU TẬP
↓
CHÁNH NIỆM NGĂN BỐN ÁC KHẨU NGHIỆP
không vọng ngữ – không ly gián ngữ – không ác khẩu – không phù phiếm ngữ
↓
CHÁNH NIỆM NUÔI BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP
Chân ngữ – Hòa hợp ngữ – Ái ngữ – Pháp ngữ
↓
CHÁNH NGỮ VỮNG CHẮC
↓
GIỚI HẠNH THANH TỊNH
↓
ĐỊNH TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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VÔ MINH
↓
Không thấy mọi hình thức nói, viết, đăng, chia sẻ, bình luận đều có thể tạo khẩu nghiệp
↓
ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
gia đình – công việc – xã hội – truyền thông – hoằng pháp – Tăng đoàn, đạo tràng
↓
XÚC
nghe lời khen chê – gặp bất đồng – thấy cơ hội được lợi – đọc tin tức – nghe chuyện thị phi – được hỏi pháp
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
ta phải trả lời – ta phải thắng – điều này nên đăng – người kia đáng trách – nói vậy sẽ có lợi – im lặng sẽ mất mặt
↓
HÀNH
tác ý nói dối – chia rẽ – ác khẩu – phù phiếm – hoặc tác ý chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp
↓
Nếu không có Chánh niệm
↓
LỜI NÓI ĐỜI THƯỜNG TRỞ THÀNH TÀ NGỮ
vọng ngữ trong công việc – ly gián ngữ trong gia đình, xã hội – ác khẩu khi tranh luận – phù phiếm ngữ trong truyền thông
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
mất niềm tin – gia đình tổn thương – công việc bất an – xã hội chia rẽ – truyền thông tăng sân hận – đạo tràng mất hòa hợp
↓
QUẢ LÂU DÀI
thói quen bất thiện sâu dày – giới hạnh suy yếu – chánh niệm hao mòn – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
NĂM CÂU HỎI TRƯỚC KHI NÓI, ĐĂNG, CHIA SẺ
có thật không – có đúng thời không – có nhu hòa không – có lợi ích không – có tâm từ không
↓
Nếu không đủ năm yếu tố
↓
IM LẶNG ĐÚNG PHÁP – KHÔNG ĐĂNG – KHÔNG CHIA SẺ – KHÔNG BÌNH LUẬN
↓
Nếu đủ năm yếu tố
↓
NÓI VỚI CHÁNH NIỆM
đúng thời – chân thật – nhu hòa – lợi ích – tâm từ
↓
ỨNG DỤNG CHÁNH NGỮ THEO TỪNG HOÀN CẢNH
gia đình: tôn trọng, biết ơn, cảm thông
công việc: trung thực, trách nhiệm, không lừa dối
xã hội: không khuếch đại oán thù, không gây chia rẽ
truyền thông: kiểm chứng, lợi ích, hòa hợp
hoằng pháp: đúng Chánh pháp, không danh lợi, không hơn thua
Tăng đoàn, đạo tràng: bảo vệ hòa hợp, đạo tình, niềm tin
↓
BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP ĐƯỢC NUÔI LỚN
Chân ngữ – Hòa hợp ngữ – Ái ngữ – Pháp ngữ
↓
CHÁNH NGỮ TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
↓
KHẨU NGHIỆP THANH TỊNH
↓
GIA ĐÌNH AN ỔN – CÔNG VIỆC CÓ NIỀM TIN – XÃ HỘI BỚT XUNG ĐỘT – ĐẠO TRÀNG HÒA HỢP
↓
GIỚI HẠNH VỮNG CHẮC
↓
CHÁNH NIỆM, ĐỊNH, TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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↓
Không thấy lời nói cần được phòng hộ, không thấy khẩu nghiệp đưa đến hối hận và khổ đau
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
bị hỏi – bị chê – được khen – gặp lợi – nghe chuyện thị phi – thấy điều trái ý – muốn đăng, muốn chia sẻ
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
ta phải nói ngay – ta phải thắng – nói vậy có lợi – người kia đáng trách – chuyện này kể thêm cũng không sao
↓
HÀNH
tác ý nói dối – chia rẽ – ác khẩu – phù phiếm – hoặc tác ý chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp
↓
Nếu không phòng hộ
↓
THAM, SÂN, SI ĐI QUA CỬA MIỆNG
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
vọng ngữ – ly gián ngữ – ác khẩu – phù phiếm ngữ
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – phóng dật – tâm hối hận – bất an
↓
QUẢ LÂU DÀI
giới hạnh suy yếu – định khó sinh – tuệ khó phát triển – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
NGƯỜI GIỮ CỬA THÀNH CÓ MẶT
nhận diện tham – nhận diện sân – nhận diện si – nhận diện bản ngã – nhận diện ý muốn nói
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có thật không – có lợi ích không – có đúng thời không – có nhu hòa không – có tâm từ không – có làm hại mình, hại người, hại cả hai không
↓
Nếu lời nói bất thiện
↓
ĐÓNG CỬA KHẨU NGHIỆP
không nói – không đăng – không chia sẻ – không bình luận – im lặng đúng pháp
↓
Nếu lời nói thiện
↓
MỞ CỬA CHÁNH NGỮ
nói chân thật – nói hòa hợp – nói từ ái – nói đúng pháp
↓
PHÒNG HỘ BỐN ÁC KHẨU NGHIỆP
không vọng ngữ – không ly gián ngữ – không ác khẩu – không phù phiếm ngữ
↓
NUÔI LỚN BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP
Chân ngữ – Hòa hợp ngữ – Ái ngữ – Pháp ngữ
↓
KHẨU ĐƯỢC HỘ TRÌ
↓
TÂM BỚT HỐI HẬN
↓
TÂM AN
↓
ĐỊNH DỄ SINH
↓
TUỆ CÓ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN
↓
CHÁNH NGỮ VỮNG CHẮC
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
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↓
Không xét lời nói trước khi nói, để lời nói chạy theo phản ứng bản năng
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
bị hỏi – bị chê – được khen – thấy cơ hội được lợi – nghe chuyện thị phi – gặp người đang khổ – muốn đăng, muốn chia sẻ
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
ta phải nói ngay – ta phải thắng – nói vậy có lợi – người kia đáng trách – chuyện này nên kể thêm – lời này sẽ làm ta được khen
↓
HÀNH
tác ý nói theo tham – nói theo sân – nói theo si – nói theo phóng dật – hoặc nói theo từ bi và trí tuệ
↓
Nếu không Như lý tác ý
↓
LỜI NÓI THEO PHẢN ỨNG
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
vọng ngữ – ly gián ngữ – ác khẩu – phù phiếm ngữ
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – phóng dật – hối hận – tâm bất an
↓
QUẢ LÂU DÀI
thói quen bất thiện sâu dày – giới hạnh suy yếu – định tuệ khó sinh – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý TRƯỚC KHI NÓI
lời này có thật không – có lợi ích không – có đúng thời không – có từ tâm không – có đưa đến giảm tham, sân, si không
↓
XÉT GỐC TÂM
nếu từ tham: dừng lại
nếu từ sân: im lặng
nếu từ si và phóng dật: quay về chánh niệm
nếu từ từ bi và trí tuệ: có thể nói đúng thời
↓
XÉT TIÊU CHUẨN CHÁNH NGỮ
chân thật – lợi ích – đúng thời – nhu hòa – tâm từ – hướng đến giải thoát
↓
Nếu chưa đủ duyên
↓
IM LẶNG ĐÚNG PHÁP – CHỜ ĐÚNG THỜI – TU TÂM TRƯỚC
↓
Nếu đủ duyên
↓
NÓI TRONG CHÁNH NIỆM
nói lời chân thật – hòa hợp – từ ái – đúng pháp
↓
KHẨU NGHIỆP THIỆN
↓
CHÁNH NGỮ
↓
TÂM BỚT HỐI HẬN
↓
GIỚI HẠNH VỮNG CHẮC
↓
ĐỊNH TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
↓
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT
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↓
Không thấy cần tinh tấn đối với khẩu nghiệp, để lời nói chạy theo thói quen
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
bị hỏi – bị chê – được khen – gặp lợi – nghe chuyện thị phi – thấy người đang khổ – muốn đăng, muốn chia sẻ
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
ta phải nói ngay – ta phải thắng – nói vậy có lợi – chuyện này nên kể – người kia đáng trách – nói thêm chút nữa không sao
↓
HÀNH
tác ý nói dối – chia rẽ – ác khẩu – phù phiếm – hoặc tác ý chân thật, hòa hợp, từ ái, đúng pháp
↓
Nếu thiếu Tứ Chánh Cần
↓
LỜI NÓI THEO THAM, SÂN, SI
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
vọng ngữ – ly gián ngữ – ác khẩu – phù phiếm ngữ
↓
QUẢ HIỆN ĐỜI
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – phóng dật – hối hận – tâm bất an
↓
QUẢ LÂU DÀI
thói quen bất thiện sâu dày – giới hạnh suy yếu – định tuệ khó sinh – xa lìa Chánh đạo
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
TỨ CHÁNH CẦN ĐỐI VỚI KHẨU NGHIỆP
↓
CHẾ
ngăn lời ác chưa sinh
không để vọng ngữ, ly gián ngữ, ác khẩu, phù phiếm ngữ phát ra
↓
ĐOẠN
dứt lời ác đã sinh
nhận lỗi – sám hối – sửa lại – phòng hộ về sau
↓
TU
phát triển lời thiện chưa sinh
tập Chân ngữ – Hòa hợp ngữ – Ái ngữ – Pháp ngữ
↓
TRÌ
giữ vững lời thiện đã sinh
duy trì Chánh ngữ trong gia đình, công việc, xã hội, truyền thông, đạo tràng
↓
BỐN ÁC KHẨU NGHIỆP GIẢM DẦN
↓
BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG
↓
CHÁNH NGỮ TRỞ THÀNH NẾP SỐNG
↓
KHẨU NGHIỆP THANH TỊNH
↓
TÂM BỚT HỐI HẬN
↓
GIỚI HẠNH VỮNG CHẮC
↓
ĐỊNH TUỆ TĂNG TRƯỞNG
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
↓
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT

SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 20
PHÀM PHU
↓
Vô minh, tham, sân, si, chấp ngã còn mạnh
↓
XÚC VỚI HOÀN CẢNH
bị khen – bị chê – được lợi – mất lợi – nghe chuyện thị phi – gặp người trái ý – muốn nói pháp – muốn im lặng
↓
THỌ
dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
↓
TƯỞNG
ta phải thắng – ta phải giữ mặt mũi – ta phải được lợi – người kia đáng trách – lời này sẽ làm ta được khen
↓
HÀNH
tác ý nói theo tham – nói theo sân – nói theo si – nói theo bản ngã
↓
TÀ NGỮ
vọng ngữ – ly gián ngữ – ác khẩu – phù phiếm ngữ
↓
KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
↓
TÂM HỐI HẬN, BẤT AN, PHÓNG DẬT
↓
ĐỊNH KHÓ SINH
↓
TUỆ KHÓ PHÁT TRIỂN
↓
LUÂN HỒI, KHỔ ĐAU TIẾP TỤC
↓
Ngay nơi xúc, thọ, tưởng, hành
↓
CHÁNH NIỆM SINH KHỞI
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý
lời này có thật không – có lợi ích không – có đúng thời không – có từ tâm không – có đưa đến giảm tham, sân, si không
↓
TỨ CHÁNH CẦN
CHẾ: ngăn lời ác chưa sinh
ĐOẠN: dứt lời ác đã sinh
TU: phát triển lời thiện chưa sinh
TRÌ: giữ vững lời thiện đã sinh
↓
CHÁNH NGỮ
không nói dối – không nói hai lưỡi – không ác khẩu – không phù phiếm ngữ
↓
BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP
Chân ngữ – Hòa hợp ngữ – Ái ngữ – Pháp ngữ
↓
KHẨU NGHIỆP THANH TỊNH
↓
TÂM ÍT HỐI HẬN
↓
HÂN HOAN
↓
HỶ
↓
KHINH AN
↓
AN LẠC
↓
ĐỊNH
↓
NHƯ THẬT TRI KIẾN
thấy vô thường – thấy khổ – thấy vô ngã – thấy duyên khởi – thấy Tứ Thánh Đế
↓
NHÀM CHÁN, LY THAM
↓
THAM GIẢM – SÂN GIẢM – SI GIẢM
↓
KHẨU NGHIỆP CÀNG THANH TỊNH
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
↓
A-LA-HÁN
tham tận – sân tận – si tận
↓
GỐC ÁC KHẨU NGHIỆP CHẤM DỨT
↓
LỜI NÓI KHÔNG CÒN BỊ BẢN NGÃ, THAM, SÂN, SI DẪN DẮT
↓
CHÁNH NGỮ VIÊN MÃN
↓
TÂM GIẢI THOÁT – TUỆ GIẢI THOÁT
↓
CỨU CÁNH GIẢI THOÁT


SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC TOÀN SÁCH
KHẨU NGHIỆP THÁNH ĐIỂN
VÔ MINH
↓
Không thấy lời nói là nghiệp, không thấy nghiệp có quả báo, không thấy khẩu nghiệp có thể đưa đến khổ đau hoặc giải thoát
↓
TÂM CHƯA ĐƯỢC SOI SÁNG
tham – sân – si – ngã mạn – sợ hãi – ganh tỵ – phóng dật
↓
XÚC VỚI CẢNH ĐỜI
nghe khen – nghe chê – thấy lỗi người – gặp lợi – mất lợi – bị hiểu lầm – nghe chuyện thị phi – muốn nói, muốn đăng, muốn chia sẻ
↓
NĂM UẨN VẬN HÀNH
Sắc: thân, miệng, tai nghe, mắt thấy, tay gõ chữ
Thọ: dễ chịu – khó chịu – không khổ, không lạc thọ
Tưởng: ghi nhận, phán xét, dựng lập hình ảnh về ta và người
Hành: tác ý muốn nói, muốn im, muốn phản ứng, muốn hơn thua
Thức: sự rõ biết toàn bộ tiến trình ấy
↓
Nếu thiếu Chánh kiến, thiếu Chánh niệm, thiếu Như lý tác ý
↓
THỌ DẪN ĐẾN ÁI
thích thì muốn nắm giữ – ghét thì muốn xua đuổi – không rõ thì rơi vào phóng dật
↓
ÁI DẪN ĐẾN THỦ
chấp vào cái tôi – chấp vào ý kiến – chấp vào hơn thua – chấp vào danh lợi
↓
THỦ DẪN ĐẾN HỮU
hình thành ý muốn nói theo tham, sân, si
↓
TÀ NGỮ PHÁT SINH
↓
BỐN ÁC KHẨU NGHIỆP
Vọng ngữ: nói dối, nói sai sự thật, thêm bớt, che giấu
Ly gián ngữ: nói hai lưỡi, chia rẽ, gây nghi ngờ, phá hòa hợp
Ác khẩu: lời thô độc, mắng nhiếc, xúc phạm, làm đau người khác
Phù phiếm ngữ: lời vô ích, tạp thoại, phóng dật, xa rời Chánh pháp
↓
QUẢ KHỔ CỦA KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
mất niềm tin – bất hòa – tổn thương – oán hận – phóng dật – tâm hối hận – giới hạnh suy yếu – định tuệ khó sinh
↓
TỨ THÁNH ĐẾ TRONG KHẨU NGHIỆP
Khổ đế: bốn ác khẩu nghiệp là khổ
Tập đế: tham, sân, si là nguyên nhân của khẩu nghiệp bất thiện
Diệt đế: đoạn tham, sân, si thì ác khẩu nghiệp lắng dịu
Đạo đế: thực hành Chánh ngữ trong Bát Thánh đạo
↓
CHÁNH KIẾN SINH KHỞI
thấy lời nói là nghiệp – thấy nghiệp có quả báo – thấy duyên khởi – thấy năm uẩn vô thường, khổ, vô ngã – thấy Tứ Thánh Đế
↓
CHÁNH TƯ DUY SINH KHỞI
ly dục – vô sân – vô hại
↓
CHÁNH NIỆM CÓ MẶT NƠI CỬA MIỆNG
biết thân – biết thọ – biết tâm – biết pháp – biết lời nói sắp thành nghiệp
↓
NHƯ LÝ TÁC Ý TRƯỚC KHI NÓI
Lời này có thật không?
Lời này có lợi ích không?
Lời này có đúng thời không?
Lời này có nhu hòa không?
Lời này có từ tâm không?
Lời này có đưa đến giảm tham, giảm sân, giảm si không?
↓
PHÒNG HỘ LỜI NÓI
không để tham, sân, si đi qua cửa miệng
biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói
biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng đúng pháp
↓
TỨ CHÁNH CẦN ĐỐI VỚI KHẨU NGHIỆP
CHẾ: ngăn lời ác chưa sinh
ĐOẠN: dứt lời ác đã sinh
TU: phát triển lời thiện chưa sinh
TRÌ: giữ vững lời thiện đã sinh
↓
TỪ BỎ BỐN ÁC KHẨU NGHIỆP
không vọng ngữ – không ly gián ngữ – không ác khẩu – không phù phiếm ngữ
↓
TU TẬP BỐN THIỆN KHẨU NGHIỆP
Chân ngữ: lời chân thật, y chỉ nơi sự thật
Hòa hợp ngữ: lời nối lại, hàn gắn, xây dựng hòa hợp
Ái ngữ: lời nhu hòa, từ ái, không làm tổn thương
Pháp ngữ: lời đúng pháp, đưa đến ly tham, ly sân, ly si, hướng về Niết-bàn
↓
CHÁNH NGỮ THÀNH TỰU
lời nói chân thật – hòa hợp – từ ái – đúng pháp – đúng thời – lợi ích – có tâm từ
↓
CHÁNH NGỮ TRONG BÁT THÁNH ĐẠO
Chánh kiến soi đường
Chánh tư duy làm nền
Chánh niệm canh giữ
Chánh tinh tấn nâng đỡ
Chánh định làm sâu
Chánh tuệ làm sáng
↓
CHÁNH NGỮ TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
Gia đình: tôn trọng, biết ơn, cảm thông, không chì chiết
Công việc: trung thực, rõ ràng, có trách nhiệm, không lừa dối
Xã hội: không khuếch đại oán thù, không lan truyền chia rẽ
Truyền thông: kiểm chứng trước khi đăng, chia sẻ, bình luận
Hoằng pháp: nói đúng Chánh pháp, không vì danh lợi, không hơn thua
Tăng đoàn, đạo tràng: giữ hòa hợp, đạo tình và niềm tin
↓
KHẨU NGHIỆP DẦN THANH TỊNH
lời ác giảm – lời thiện tăng
nói ít hối hận hơn – nói có Chánh niệm hơn
biết dừng trước khi nói – biết sửa sau khi lỡ nói
↓
GIỚI HẠNH VỮNG CHẮC
↓
TÂM ÍT HỐI HẬN
↓
HÂN HOAN
↓
HỶ
↓
KHINH AN
↓
AN LẠC
↓
ĐỊNH
↓
NHƯ THẬT TRI KIẾN
thấy rõ vô thường – khổ – vô ngã
thấy rõ năm uẩn chỉ là duyên sinh
thấy rõ lời nói không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi
↓
NHÀM CHÁN, LY THAM
↓
THAM GIẢM – SÂN GIẢM – SI GIẢM
↓
KHẨU NGHIỆP CÀNG THANH TỊNH SÂU HƠN
không còn nói để nuôi bản ngã
không còn nói để hơn thua
không còn nói để hại người
không còn nói theo phóng dật
↓
THÁNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG
↓
BẬC HỮU HỌC
khẩu nghiệp được soi sáng bởi Chánh kiến, Chánh niệm, Chánh tinh tấn và trí tuệ
↓
A-LA-HÁN
tham tận – sân tận – si tận
↓
GỐC ÁC KHẨU NGHIỆP CHẤM DỨT
↓
LỜI NÓI KHÔNG CÒN BỊ THAM, SÂN, SI DẪN DẮT
không vì danh – không vì lợi – không vì ngã – không vì hơn thua – không vì làm hại
↓
CHÁNH NGỮ VIÊN MÃN
↓
KHẨU NGHIỆP THANH TỊNH VIÊN MÃN
↓
TÂM GIẢI THOÁT – TUỆ GIẢI THOÁT
↓
CỨU CÁNH GIẢI THOÁT
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KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Tâm khởi rồi lời nói sinh ra
Thiện ác đều từ ý nở hoa
Biết rõ năm uẩn đang vận chuyển
Khẩu thanh tâm tịnh sáng đường xa.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Một lời gieo xuống nghiệp liền sinh
Thiện ác theo tâm kết quả mình
Chánh niệm soi lời ngay tác ý
Khẩu thanh dần mở đạo quang minh.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 3
Một lời dựng lập cũng tiêu tan
Đúng thật từ hòa lợi đúng hàng
Tâm sáng nói ra thành thiện thuyết
Ngôn từ mở lối vượt mê mang.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 4
Xúc thọ duyên sinh khởi nghiệp lời
Ái thủ theo sau buộc khổ đời
Thấy uẩn vô ngã, tâm dừng lại
Chánh ngữ bừng lên sáng thảnh thơi.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 5
Biết nói là biết, thấy là xem
Dối trá làm tâm tối lại thêm
Chân thật giữ gìn nền giới hạnh
Chánh ngữ khai đường thoát bóng đêm.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 6
Chớ đem lời nói rẽ đôi đường
Một tiếng chia lìa vạn nỗi thương
Hòa hợp vun bồi tâm thiện khởi
Chánh ngôn nối lại nghĩa tình hương.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 7
Lời ác như lửa đốt tâm mình
Không giận thắng sân, giữ lặng thinh
Từ bi chuyển hóa câu thô độc
Ái ngữ đưa đường sáng pháp sinh.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 8
Ngàn lời vô ích loạn tâm thêm
Một tiếng đúng pháp sáng dịu mềm
Biết nói, biết im trong tỉnh thức
Chánh ngôn nuôi lớn đạo trang nghiêm.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 9
Chân thật làm nền mọi thiện ngôn
Không thêm không bớt giữ tâm còn
Lời ngay sáng tỏ lòng tin vững
Chánh ngữ đưa người vượt núi non.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 10
Lời hòa nối lại những đường xa
Bớt ngã, thêm từ, dứt chấp ta
Chia rẽ lặng yên, tâm sáng dịu
Chánh ngôn vun đắp đạo tình hoa.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 11
Ái ngữ như dòng nước mát trong
Tâm từ thấm nhẹ giữa đôi lòng
Dừng sân, nói thiện, nuôi chánh niệm
Một tiếng hiền hòa nở đạo bông.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 12
Pháp ngữ soi đường thoát khổ đau
Ly tham, lìa giận, phá si sầu
Nói vì lợi ích, không danh ngã
Một tiếng Chánh pháp sáng nghìn sau.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 13
Chánh kiến soi đường Chánh ngữ sinh
Lìa xa bốn ác, giữ tâm minh
Chân hòa ái pháp nuôi lời thiện
Khẩu tịnh đưa người đến quang minh.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 14
Chánh kiến soi lời biết nghiệp sâu
Tà ngôn sinh khổ bởi tham sầu
Thấy đúng, nói lành, tâm bớt chấp
Chánh ngữ đưa đường hết khổ đau.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 15
Chánh niệm canh lời trước cửa tâm
Nói ra xét kỹ hại hay lầm
Trước, trong, sau nói đều soi sáng
Khẩu tịnh theo đường pháp thậm thâm.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 16
Chánh ngữ giữa đời giữ sáng tâm
Gia đình, xã hội, pháp gieo mầm
Nói, đăng, chia sẻ đều soi kỹ
Một tiếng lành nuôi đạo thậm thâm.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 17
Giữ cửa lời như giữ cửa thành
Tham sân chẳng lọt, khẩu tâm thanh
Nói lời đúng pháp, im đúng lúc
Định tuệ nương đây sáng đạo lành.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 18
Trước lời soi kỹ gốc nơi tâm
Thật, lợi, đúng thời, từ bi thầm
Dừng tham, lặng giận, quay về pháp
Chánh ngữ bừng lên giữa tối tăm.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 19
Chế ngăn lời ác lúc chưa sinh
Đoạn lỗi đã ra, sửa lại mình
Tu dưỡng thiện ngôn, trì chánh niệm
Khẩu thanh tâm tịnh sáng quang minh.
KỆ TÓM TẮT CHƯƠNG 20
Khẩu tịnh tâm an hết não phiền
Định sinh tuệ sáng thấy nhân duyên
Tham sân si tận, lời vô nhiễm
Chánh ngữ đưa về bến tịch nhiên.
KỆ TÓM TẮT TOÀN SÁCH
Khẩu nghiệp sinh từ ý dẫn đầu
Một lời gieo xuống kết duyên sâu
Dối, chia, ác, phiếm nên lìa bỏ
Chân, hợp, ái, pháp phải chuyên tu.
Chánh kiến soi lời trước cửa tâm
Chánh niệm canh gìn ý lặng thầm
Như lý xét lời: chân, lợi, đúng
Từ bi nuôi lớn tiếng thanh âm.
Nói ra đừng để khởi tham sân
Im lặng đừng nuôi chấp ngã thân
Thấy rõ năm uẩn đều sinh diệt
Lời là duyên khởi, chẳng phải nhân.
Chế ác chưa sinh, đoạn lỗi rồi
Tu lời thiện khởi, trì không rơi
Khẩu thanh tâm tịnh, không hối tiếc
Định tuệ dần khai sáng đạo đời.
Chánh ngữ đi vào Thánh đạo sâu
Giới hương lan tỏa dứt ưu sầu
Tham sân si tận, lời vô nhiễm
Giải thoát bừng lên hết khổ đau.
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GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY “KHẨU NGHIỆP THÁNH ĐIỂN”
[bookmark: _Toc233402220]GIÁO TRÌNH DÀNH CHO BAN GIÁO THỌ
1. Mục đích giáo trình
Giáo trình này dùng để Ban Giáo thọ hướng dẫn đại chúng học và thực hành cuốn Khẩu Nghiệp Thánh Điển, giúp người học thấy rõ lời nói là nghiệp, nghiệp do lời nói có nhân, có quả, có thể đưa đến khổ đau hoặc hỗ trợ con đường giải thoát. Trọng tâm không phải chỉ dạy người học nói hay, nói khéo, mà là giúp người học biết quay về nhận diện tâm trước khi nói, thấy rõ tác ý, cảm thọ, tưởng tri, tâm hành và chánh niệm trong từng lời nói.
Sau khóa học, người học cần nắm được năm điểm chính: khẩu nghiệp sinh từ tâm; bốn ác khẩu nghiệp cần đoạn trừ là nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm; bốn thiện khẩu nghiệp cần tu tập là chân ngữ, hòa hợp ngữ, ái ngữ, pháp ngữ; Chánh ngữ là một chi phần của Bát Thánh đạo; thanh tịnh khẩu nghiệp là con đường thực hành đưa đến giới thanh tịnh, tâm ít hối hận, định tuệ tăng trưởng và giải thoát.
2. Cấu trúc giảng dạy tổng quát
Toàn bộ sách có thể giảng trong 5 buổi chính, mỗi buổi tương ứng một phần lớn của sách.
Buổi 1: Bản chất khẩu nghiệp. Giảng các chương 1 đến 4. Nội dung trọng tâm là khẩu nghiệp không chỉ là âm thanh phát ra từ miệng, mà là tâm được biểu hiện thành lời. Ý là gốc, khẩu là biểu hiện, lời nói là nghiệp khi có tác ý. Giáo thọ cần giúp người học thấy tiến trình hình thành một lời nói: xúc, thọ, tưởng, hành, thức; từ cảm thọ sinh phản ứng; nếu thiếu chánh niệm thì lời bất thiện phát ra, nếu có chánh niệm và như lý tác ý thì lời nói được soi sáng.
Buổi 2: Bốn ác khẩu nghiệp. Giảng các chương 5 đến 8. Trọng tâm là nhận diện bốn loại lời nói bất thiện: vọng ngữ phá sự thật, ly gián ngữ phá hòa hợp, ác khẩu phá lòng từ, phù phiếm ngữ phá chánh niệm. Khi giảng, cần chỉ rõ gốc của bốn ác khẩu là tham, sân, si và chấp ngã. Người học phải thấy rằng lời nói bất thiện không chỉ hại người nghe mà còn làm ô nhiễm chính tâm người nói.
Buổi 3: Bốn thiện khẩu nghiệp. Giảng các chương 9 đến 12. Trọng tâm là tu tập chân ngữ, hòa hợp ngữ, ái ngữ và pháp ngữ. Chân ngữ xây dựng lòng tin; hòa hợp ngữ nối lại tình thân, đạo tình và hội chúng; ái ngữ làm mát dịu khổ đau; pháp ngữ đưa người nghe về Chánh pháp, ly tham, ly sân, ly si, tăng trưởng giới, định, tuệ. Giáo thọ cần nhấn mạnh rằng thiện khẩu nghiệp không chỉ là đạo đức xã hội, mà là pháp hành nuôi lớn Thánh đạo.
Buổi 4: Chánh ngữ trong Bát Thánh đạo. Giảng các chương 13 đến 16. Trọng tâm là Chánh ngữ không đứng riêng lẻ, mà được nuôi dưỡng bởi Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh niệm và Chánh tinh tấn. Người có Chánh kiến biết lời nói tạo nghiệp và nghiệp có quả. Người có Chánh niệm biết quán sát trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói. Người tu Chánh ngữ phải đưa lời nói vào gia đình, công việc, xã hội, truyền thông, hoằng pháp và đạo tràng.
Buổi 5: Khẩu nghiệp trong tu tập giải thoát. Giảng các chương 17 đến 20. Trọng tâm là phòng hộ lời nói, như lý tác ý trước khi nói, Tứ Chánh Cần đối với khẩu nghiệp và khẩu nghiệp hướng đến giải thoát. Giáo thọ cần chỉ rõ tiến trình: giữ lời nói thanh tịnh làm tâm ít hối hận; tâm ít hối hận đưa đến an, hỷ, định; định hỗ trợ tuệ quán; tuệ thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã; tham, sân, si dần đoạn tận; Chánh ngữ đi đến cứu cánh giải thoát.
3. Phương pháp giảng dạy
Ban Giáo thọ nên giảng theo bốn bước: đọc kinh, giải nghĩa, soi tâm, ứng dụng. Trước hết chọn một đoạn kinh trọng tâm trong chương để đọc chậm và trang nghiêm. Sau đó giải nghĩa các từ chính như khẩu nghiệp, tác ý, Chánh ngữ, vọng ngữ, ái ngữ, pháp ngữ, như lý tác ý, Tứ Chánh Cần. Tiếp đến hướng dẫn người học soi lại chính mình: trong ngày hôm nay mình đã nói lời nào từ tham, lời nào từ sân, lời nào từ si, lời nào từ chánh niệm và tâm từ. Cuối cùng đưa ra bài tập ứng dụng ngay trong đời sống.
Khi giảng, không nên chỉ nói lý thuyết. Mỗi bài cần có ví dụ gần gũi: trong gia đình, khi bị trách móc thì lời nói sinh ra thế nào; trong đạo tràng, khi nghe chuyện người khác thì có nguy cơ ly gián ngữ ra sao; trên mạng xã hội, khi bình luận hay chia sẻ, phù phiếm ngữ và ác khẩu có thể sinh khởi như thế nào. Người học cần thấy rằng khẩu nghiệp có mặt trong từng cuộc đối thoại, từng tin nhắn, từng bài viết và từng lần im lặng.
4. Bài tập pháp hành hằng ngày
Mỗi học viên nên thực hành ba thời quán sát lời nói. Trước khi nói, tự hỏi: lời này có thật không, có lợi ích không, có đúng thời không, có nhu hòa không, có tâm từ không. Trong khi nói, biết rõ giọng nói, hơi thở, cảm thọ và tâm ý; nếu thấy tham, sân, si đang dẫn lời nói thì dừng lại. Sau khi nói, phản tỉnh: lời vừa nói làm tăng an lạc hay khổ đau, làm tăng hòa hợp hay chia rẽ, làm tăng chánh niệm hay phóng dật.
Mỗi ngày ghi ngắn vào sổ tu học bốn điều: hôm nay có lời bất thiện nào đã nói; nguyên nhân từ tham, sân hay si; đã sửa lại bằng cách nào; ngày mai sẽ phòng hộ điều gì. Nếu nói được lời chân thật, hòa hợp, ái ngữ hoặc pháp ngữ, hãy hoan hỷ và phát nguyện tiếp tục duy trì.
5. Kết quả mong đợi
Sau khi học giáo trình này, người học phải biết sợ lời nói bất thiện, quý trọng lời nói thiện lành, biết dừng trước khi nói, biết xin lỗi khi lỡ nói sai, biết nuôi lớn Chánh ngữ trong đời sống hằng ngày. Kết quả không chỉ là nói năng dễ nghe hơn, mà là tâm bớt hối hận, bớt sân hận, bớt phóng dật, tăng trưởng chánh niệm, tâm từ, giới hạnh và trí tuệ. Đây là nền tảng để khẩu nghiệp trở thành pháp hành đi vào Thánh đạo.
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Tên học phần
Khẩu Nghiệp Thánh Điển: Chánh Ngữ, Thiện Khẩu Nghiệp Và Con Đường Giải Thoát Theo Nikāya
Thời lượng đề nghị
Học phần có thể giảng trong 10 buổi, mỗi buổi 90 đến 120 phút. Nếu Học viện muốn học sâu hơn, có thể triển khai thành 20 buổi, mỗi buổi một chương.
Mục tiêu học phần
Học phần nhằm giúp học viên hiểu rõ khẩu nghiệp trong ánh sáng Chánh tạng Nikāya, không chỉ như một quy tắc đạo đức về lời nói, mà như một tiến trình tâm lý, nghiệp báo và pháp hành giải thoát. Học viên cần nhận diện được lời nói phát sinh từ tác ý, cảm thọ, tưởng tri, hành uẩn và vô minh; phân biệt bốn ác khẩu nghiệp và bốn thiện khẩu nghiệp; hiểu Chánh ngữ trong mối liên hệ với Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh niệm, Chánh tinh tấn và Chánh định; biết ứng dụng Như lý tác ý và Tứ Chánh Cần để thanh tịnh khẩu nghiệp.
Sau học phần, học viên không chỉ có khả năng trình bày giáo lý về khẩu nghiệp, mà còn biết thực hành quán sát lời nói trong đời sống tu học, gia đình, đạo tràng, xã hội và truyền thông hiện đại.
Chuẩn đầu ra
Học viên hoàn thành học phần cần đạt năm chuẩn đầu ra. Một là trình bày được bản chất khẩu nghiệp: lời nói là nghiệp khi có tác ý và gốc của lời nói nằm nơi tâm. Hai là phân tích được bốn ác khẩu nghiệp gồm vọng ngữ, ly gián ngữ, ác khẩu, phù phiếm ngữ theo nhân, duyên, biểu hiện và quả báo. Ba là trình bày được bốn thiện khẩu nghiệp gồm chân ngữ, hòa hợp ngữ, ái ngữ, pháp ngữ và vai trò của chúng trong việc thành tựu Chánh ngữ. Bốn là vận dụng được Chánh niệm, Như lý tác ý và Tứ Chánh Cần vào trước, trong và sau khi nói. Năm là giải thích được mối liên hệ giữa khẩu nghiệp thanh tịnh, giới hạnh, tâm ít hối hận, định, tuệ và giải thoát.
Phân phối chương trình 10 buổi
Buổi 1: Tổng quan khẩu nghiệp và mục đích học phần. Học viên được giới thiệu toàn bộ cấu trúc sách: năm phần, hai mươi chương. Trọng tâm là thấy lời nói không phải chuyện nhỏ, vì mỗi lời nói đều có tác ý và tác ý là nền tảng của nghiệp. Giảng viên cần giúp học viên phân biệt giữa giao tiếp thế gian và tu tập khẩu nghiệp theo Thánh đạo. Bài tập: ghi lại ba lời nói trong ngày và xác định tâm nào đứng sau lời nói ấy.
Buổi 2: Khẩu nghiệp trong nghiệp báo, duyên khởi và ngũ uẩn. Học các chương 1 đến 4. Trọng tâm là tiến trình: xúc, thọ, tưởng, hành, thức; từ thọ sinh ái, từ ái sinh thủ, từ thủ sinh lời nói bất thiện nếu thiếu chánh niệm. Học viên thực hành phân tích một tình huống bị khen, bị chê hoặc bị hiểu lầm theo năm uẩn. Bài tập: viết một đoạn quán sát lời nói theo năm uẩn.
Buổi 3: Vọng ngữ và ly gián ngữ. Học chương 5 và 6. Trọng tâm là nói dối phá sự thật, nói hai lưỡi phá hòa hợp. Học viên cần phân biệt lỗi nói sai do không biết với vọng ngữ có tác ý lừa dối; phân biệt góp ý đúng pháp với lời kể chuyện gây chia rẽ. Bài tập: thực hành “một ngày không thêm bớt sự thật” và “không chuyển tiếp chuyện gây nghi ngờ”.
Buổi 4: Ác khẩu và phù phiếm ngữ. Học chương 7 và 8. Trọng tâm là ác khẩu phát sinh từ sân hận, phù phiếm ngữ phát sinh từ phóng dật và si mê. Học viên được hướng dẫn quán sát thân tâm khi giận: hơi thở, cảm giác nóng, tưởng về cái tôi bị xúc phạm, ý muốn đáp trả. Với phù phiếm ngữ, học viên học cách phân biệt lời vui đúng pháp với tạp thoại làm hao mòn chánh niệm. Bài tập: một ngày giảm lời vô ích, ghi nhận tâm khi muốn nói thêm.
Buổi 5: Chân ngữ và Hòa hợp ngữ. Học chương 9 và 10. Trọng tâm là Chân ngữ làm nền tảng cho niềm tin, Hòa hợp ngữ làm nền tảng cho đạo tình và hội chúng. Học viên thực tập nói thật nhưng không thô bạo, nói hòa hợp nhưng không che giấu sự thật. Bài tập nhóm: xử lý một tình huống bất hòa trong đạo tràng bằng lời chân thật, nhu hòa và hòa hợp.
Buổi 6: Ái ngữ và Pháp ngữ. Học chương 11 và 12. Trọng tâm là Ái ngữ phát sinh từ tâm từ, Pháp ngữ hướng về ly tham, ly sân, ly si, tăng trưởng giới, định, tuệ và Niết-bàn. Học viên phân biệt Ái ngữ với nịnh hót, Pháp ngữ với hý luận. Bài tập: soạn một lời khuyên ngắn cho người đang giận, người đang buồn và người đang phóng dật, bảo đảm chân thật, nhu hòa, lợi ích, đúng thời.
Buổi 7: Chánh ngữ trong Bát Thánh đạo. Học chương 13 và 14. Trọng tâm là Chánh ngữ không thể tách khỏi Chánh kiến và Chánh tư duy. Thấy sai thì dễ nói sai, nghĩ sai thì dễ nói sai. Học viên học cách nhìn bốn ác khẩu nghiệp trong Tứ Thánh Đế: lời ác là khổ; tham, sân, si là tập; đoạn tham, sân, si là diệt; Chánh ngữ là đạo. Bài tập: phân tích một lỗi khẩu nghiệp theo Tứ Thánh Đế.
Buổi 8: Chánh niệm và đời sống hằng ngày. Học chương 15 và 16. Trọng tâm là quán sát lời nói trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói. Học viên học ứng dụng Chánh ngữ trong gia đình, công việc, xã hội, truyền thông, hoằng pháp và đạo tràng. Bài tập: trước khi đăng, chia sẻ hoặc bình luận, tự xét năm điều: có thật không, có lợi ích không, có đúng thời không, có nhu hòa không, có tâm từ không.
Buổi 9: Phòng hộ, Như lý tác ý và Tứ Chánh Cần. Học chương 17, 18 và 19. Trọng tâm là phòng hộ lời nói như người giữ cửa thành; Như lý tác ý trước khi nói; áp dụng Tứ Chánh Cần: chế lời ác chưa sinh, đoạn lời ác đã sinh, tu lời thiện chưa sinh, trì lời thiện đã sinh. Bài tập: lập bảng theo dõi 7 ngày về bốn mục chế, đoạn, tu, trì trong khẩu nghiệp.
Buổi 10: Khẩu nghiệp và giải thoát. Học chương 20 và tổng kết toàn sách. Trọng tâm là thanh tịnh khẩu nghiệp không dừng ở phước báo, mà đưa lời nói vào Thánh đạo. Khi Chánh ngữ được tu tập, tâm ít hối hận; tâm ít hối hận thì an, hỷ, định có điều kiện sinh; định hỗ trợ tuệ quán; tuệ thấy vô thường, khổ, vô ngã; tham, sân, si dần đoạn tận. Học viên tổng kết lộ trình tu tập khẩu nghiệp của chính mình và phát nguyện hành trì Chánh ngữ.
Phương pháp giảng dạy ở Học viện
Giảng viên nên kết hợp bốn phương pháp. Thứ nhất là giảng kinh và giải nghĩa thuật ngữ, giúp học viên nắm nền tảng giáo lý. Thứ hai là phân tích tình huống, đưa khẩu nghiệp vào đời sống cụ thể như gia đình, đạo tràng, mạng xã hội, giảng pháp, góp ý và xử lý bất hòa. Thứ ba là thực hành nội quán, hướng dẫn học viên nhận diện sắc, thọ, tưởng, hành, thức trước khi lời nói phát ra. Thứ tư là phản tỉnh và nhật ký tu học, giúp học viên theo dõi sự chuyển hóa lời nói qua từng tuần.
Mỗi buổi học nên có ba phần: học giáo lý, thảo luận tình huống và pháp hành ứng dụng. Không nên biến học phần này thành môn lý thuyết thuần túy. Khẩu nghiệp phải được học bằng chính lời nói hằng ngày. Học viên cần được khuyến khích nói ít hơn, nói chậm hơn, nói thật hơn, nói hiền hơn, nói đúng pháp hơn và im lặng đúng lúc hơn.
Bài tập thực hành bắt buộc
Trong suốt học phần, học viên nên có một sổ quán khẩu nghiệp. Mỗi ngày ghi lại một lời nói bất thiện đã dừng được, một lời nói bất thiện lỡ phát ra, một lời thiện đã nói được và một điều cần phòng hộ ngày hôm sau. Cuối tuần, học viên tự tổng kết: lời nào thường phát sinh từ tham, lời nào thường phát sinh từ sân, lời nào thường phát sinh từ si, lời nào đã có chánh niệm và tâm từ.
Bài tập giữa khóa là viết một bài ngắn từ 800 đến 1.200 chữ với đề tài: “Một lỗi khẩu nghiệp của con và phương pháp chuyển hóa bằng Chánh niệm, Như lý tác ý và Tứ Chánh Cần.” Bài viết cần có tình huống thật, nhận diện năm uẩn, phân tích gốc tham sân si và nêu phương pháp sửa đổi.
Bài tập cuối khóa là soạn một bài giảng ngắn 10 phút về một trong bốn thiện khẩu nghiệp: Chân ngữ, Hòa hợp ngữ, Ái ngữ hoặc Pháp ngữ. Bài giảng phải có kinh dẫn, giải thích ngắn, ví dụ đời sống và pháp hành cụ thể.
Đánh giá học phần
Điểm chuyên cần và thái độ học tập chiếm 20 phần trăm. Nhật ký quán khẩu nghiệp chiếm 20 phần trăm. Bài viết giữa khóa chiếm 25 phần trăm. Bài giảng cuối khóa chiếm 25 phần trăm. Phần tự đánh giá chuyển hóa chiếm 10 phần trăm.
Khi đánh giá, không chỉ xét khả năng nhớ giáo lý, mà còn xét khả năng áp dụng vào đời sống. Một học viên thật sự học tốt không phải là người nói nhiều về Chánh ngữ, mà là người biết giảm lời bất thiện, biết sửa lỗi khi nói sai, biết dùng lời nói để hòa hợp, an ủi, khuyến thiện và đưa người nghe về Chánh pháp.
Hướng dẫn cho giảng viên
Giảng viên cần làm gương về Chánh ngữ trong chính lớp học. Khi giải thích, phải chân thật, rõ ràng, không nói quá điều mình biết. Khi góp ý học viên, cần nhu hòa, đúng thời, có lợi ích. Khi có ý kiến khác nhau, cần hướng dẫn bằng tâm hòa hợp, không để lớp học rơi vào tranh luận hơn thua. Khi giảng về Pháp ngữ, giảng viên cần tự xét động cơ: nói vì lợi ích, vì lòng từ, vì giúp học viên hiểu pháp và thực hành, không nói vì danh, vì bản ngã hay vì muốn được kính trọng.
Giảng viên nên nhắc học viên rằng Chánh ngữ không chỉ nằm trên lớp học. Một lời nói với cha mẹ, một câu trả lời với huynh đệ, một tin nhắn, một bài đăng, một lời bình luận, một sự im lặng đúng lúc đều là nơi thực hành khẩu nghiệp. Chính đời sống hằng ngày là giảng đường lớn nhất của Chánh ngữ.
Kết luận giáo trình Học viện
Học phần Khẩu Nghiệp Thánh Điển giúp học viên đi từ nhận thức đến pháp hành. Bắt đầu bằng thấy lời nói là nghiệp, tiếp đến đoạn trừ bốn ác khẩu nghiệp, tu tập bốn thiện khẩu nghiệp, đặt Chánh ngữ vào Bát Thánh đạo, rồi đưa khẩu nghiệp vào con đường giải thoát. Nếu được học và hành nghiêm túc, giáo trình này không chỉ giúp học viên nói năng chuẩn mực hơn, mà còn giúp tâm bớt hối hận, giới hạnh vững hơn, chánh niệm sáng hơn, định tuệ có nền tảng tăng trưởng hơn. Đó là ý nghĩa thiết thực của việc học khẩu nghiệp theo Chánh pháp.
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NGHI THỨC TỤNG NIỆM 
KHẨU NGHIỆP THÁNH ĐIỂN
1. NGUYỆN HƯƠNG
Hương các loại hoa thơm
Không ngược bay chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
Tỏa khắp mọi phương trời.
Hoa chiên đàn, già la,
Hoa sen, hoa vũ quý,
Giữa những hương hoa ấy,
Giới hương là vô thượng.
Ít giá trị hương này,
Hương già la, chiên đàn,
Chỉ hương người đức hạnh,
Tối thượng tỏa Thiên giới.
Những ai có giới hạnh,
An trú không phóng dật,
Chánh trí, chơn giải thoát,
Ác ma không thấy đường.
Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người.
Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Hoa)

2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
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Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”. (3 lần)
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám đúng,
Nguyện thành tựu Tám đúng”. (3 lần)
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới đức,
Nguyện thành tựu Giới đức”. (3 lần)
3. PHÁT NGUYỆN TỊNH KHẨU
Con xin phát nguyện tu tập khẩu nghiệp thanh tịnh.
Nguyện không nói dối,
Không nói sai sự thật,
Không thêm bớt, không che giấu,
Không dùng lời nói để lừa gạt mình và người.
Nguyện không nói hai lưỡi,
Không đem chuyện nơi này nói nơi kia
Để gây chia rẽ, nghi ngờ và bất hòa.
Nguyện dùng lời nói để nối lại,
Hàn gắn, cảm thông và xây dựng hòa hợp.
Nguyện không nói lời độc ác,
Không mắng nhiếc, không xúc phạm,
Không dùng lời nói làm tổn thương người khác.
Nguyện tu tập tâm từ,
Nói lời nhu hòa, hiền thiện và lợi ích.
Nguyện không nói lời phù phiếm,
Không tạp thoại, không phóng dật,
Không nói những lời vô ích làm hao mòn Chánh niệm.
Nguyện biết nói đúng thời,
Biết im lặng đúng pháp,
Biết dùng lời nói để nuôi lớn thiện pháp.
4. ĐỌC TỤNG QUÁN CHIẾU KHẨU NGHIỆP
Khẩu nghiệp sinh từ tâm.
Tâm là gốc, lời là ngọn.
Nếu tâm tham, lời nói mang màu sắc tham.
Nếu tâm sân, lời nói mang màu sắc sân.
Nếu tâm si, lời nói mang màu sắc si.
Nếu tâm có Chánh niệm, lời nói được phòng hộ.
Nếu tâm có từ bi, lời nói trở nên hiền hòa.
Nếu tâm có trí tuệ, lời nói trở thành đúng pháp.
Con xin quán chiếu:
Trước khi một lời nói phát ra,
Đã có xúc, thọ, tưởng, hành và thức vận hành.
Tai nghe, mắt thấy, thân tiếp xúc, ý nhớ nghĩ.
Cảm giác dễ chịu, khó chịu, hoặc không khổ, không lạc thọ sinh lên.
Tưởng ghi nhận, đặt tên, phán xét.
Hành khởi lên ý muốn nói, muốn im, muốn phản ứng, muốn hơn thua.
Thức rõ biết toàn bộ tiến trình ấy.
Nếu thiếu Chánh niệm,
Từ thọ sinh ái,
Từ ái sinh thủ,
Từ thủ sinh hữu,
Từ hữu sinh lời nói bất thiện.
Do đó có nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm.
Do đó có mất niềm tin, chia rẽ, tổn thương, phóng dật và khổ đau.
Nếu có Chánh niệm,
Cảm thọ được nhận diện.
Tưởng tri được nhận diện.
Tâm hành được nhận diện.
Ý muốn nói được nhận diện.
Tham được thấy là tham.
Sân được thấy là sân.
Si được thấy là si.
Bản ngã được thấy là bản ngã.
Nhờ thấy như vậy, lời bất thiện được dừng lại.
Con xin quán chiếu trước khi nói:
Lời này có chân thật không?
Lời này có lợi ích không?
Lời này có đúng thời không?
Lời này có nhu hòa không?
Lời này có phát sinh từ tâm từ không?
Lời này có làm tăng trưởng Chánh pháp không?
Lời này có giúp con và người bớt tham, bớt sân, bớt si không?
Nếu lời này phát sinh từ tham,
Con xin dừng lại.
Nếu lời này phát sinh từ sân,
Con xin im lặng và trở về Chánh niệm.
Nếu lời này phát sinh từ si và phóng dật,
Con xin quán sát lại tâm mình.
Nếu lời này phát sinh từ từ bi và trí tuệ,
Con xin nói đúng thời, đúng pháp và lợi ích.
Con xin tu tập Chân ngữ,
Biết nói biết, không biết nói không biết,
Thấy nói thấy, không thấy nói không thấy,
Không thêm, không bớt, không xuyên tạc, không lừa gạt.
Con xin tu tập Hòa hợp ngữ,
Không làm người gần thành xa,
Không làm người thương thành nghi,
Không làm hội chúng chia rẽ.
Nguyện nói lời đưa đến cảm thông,
Tin tưởng, đạo tình và hòa hợp.
Con xin tu tập Ái ngữ,
Lời nói nhu hòa, khả ái,
Không làm đau người khác,
Không phát sinh từ sân hận,
Mà phát sinh từ tâm từ, nhẫn nhục và Chánh niệm.
Con xin tu tập Pháp ngữ,
Lời nói đúng pháp, đúng thời, lợi ích,
Đưa đến ly tham, ly sân, ly si,
Tăng trưởng giới, định, tuệ,
Hướng về Niết-bàn, giải thoát.
Con xin thực hành Tứ Chánh Cần đối với khẩu nghiệp:
Chế là ngăn lời ác chưa sinh.
Đoạn là dứt lời ác đã sinh.
Tu là phát triển lời thiện chưa sinh.
Trì là giữ vững lời thiện đã sinh.
Nguyện mỗi ngày con nói ít lời bất thiện hơn,
Nói nhiều lời thiện lành hơn,
Nói có Chánh niệm hơn,
Biết dừng trước khi nói,
Biết sửa khi lỡ nói sai,
Biết hoan hỷ khi nói được lời đúng pháp.
Nguyện khẩu nghiệp được thanh tịnh.
Nguyện tâm được thanh tịnh.
Nguyện Chánh ngữ được thành tựu.
Nguyện Thánh đạo được tăng trưởng.
Nguyện mọi lời nói đều hướng đến đoạn tận khổ đau.
5. KỆ QUÁN CHIẾU
Tâm khởi rồi lời nói sinh ra,
Thiện ác đều từ ý nở hoa.
Giữ miệng, soi lòng, tu Chánh ngữ,
Khẩu thanh tâm tịnh sáng đường xa.
Dối, chia, ác, phiếm xin lìa bỏ,
Chân, hợp, ái, pháp nguyện chuyên tu.
Một lời có thể gieo nhân khổ,
Một tiếng lành nâng bước đạo phù.
Trước lời xin xét kỹ nơi tâm,
Tham, giận, si mê chớ để lầm.
Đúng thật, đúng thời, từ, lợi ích,
Nói ra thành pháp giữa đời thâm.
6. QUY Y TAM BẢO
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã
xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho
những kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối,
để những ai có mắt có thể thấy sắc.
Cũng vậy, Chánh Pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều
phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn,
- Chúng con xin quy y Thế Tôn,
- Chúng con xin quy y Chánh Pháp,
- Chúng con xin quy y Chúng Tăng.
Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử, từ nay cho
đến mạng chung chúng con trọn đời quy ngưỡng. (1 lạy)
(Kinh Potaliya, Trung 2, 53)
7. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
Nguyện đem công đức đọc tụng, quán chiếu và tu tập này
Hồi hướng đến cha mẹ hiện đời và nhiều đời,
Đến thầy tổ, thiện tri thức, pháp lữ gần xa,
Đến tất cả chúng sinh hữu duyên trong khắp pháp giới.
Nguyện cho tất cả đều biết giữ gìn lời nói,
Biết từ bỏ vọng ngữ, ly gián ngữ, ác khẩu, phù phiếm ngữ,
Biết tu tập Chân ngữ, Hòa hợp ngữ, Ái ngữ và Pháp ngữ.
Nguyện cho những ai đang khổ vì lời nói độc ác
Được xoa dịu bằng tâm từ.
Những ai đang chia rẽ vì lời nói hai lưỡi
Được trở về hòa hợp.
Những ai đang mất niềm tin vì vọng ngữ
Được gặp lại sự chân thật.
Những ai đang phóng dật vì phù phiếm ngữ
Được trở về Chánh niệm.
Nguyện cho khẩu nghiệp của con và tất cả chúng sinh
Ngày càng được thanh tịnh.
Nguyện cho tâm bớt hối hận,
Giới hạnh được vững chắc,
Định tuệ được tăng trưởng,
Tham, sân, si dần đoạn tận,
Chánh ngữ viên mãn,
Thánh đạo sáng bày,
Cứu cánh giải thoát được thành tựu.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.
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ỨNG DỤNG VẬN HÀNH TRONG ĐỜI SỐNG
KHẨU NGHIỆP THÁNH ĐIỂN
Khẩu nghiệp không chỉ được học trong trang sách, không chỉ được tụng đọc trong nghi thức, cũng không chỉ được giảng giải trong đạo tràng. Khẩu nghiệp cần được vận hành ngay trong đời sống hằng ngày: trong gia đình, nơi làm việc, trong đạo tràng, trên mạng xã hội, khi tiếp xúc với người thân, người lạ, người thương, người ghét, người khen và người chê.
Người học Khẩu Nghiệp Thánh Điển cần thấy rõ rằng mỗi lời nói là một cơ hội tu. Một lời nói có thể trở thành nhân khổ nếu phát xuất từ tham, sân, si. Một lời nói cũng có thể trở thành nhân lành nếu phát xuất từ Chánh niệm, tâm từ và trí tuệ. Vì vậy, ứng dụng khẩu nghiệp trong đời sống không phải chỉ là nói năng lịch sự, mà là biết soi tâm, giữ miệng, chuyển hóa tác ý và đưa lời nói vào Chánh đạo.
1. ỨNG DỤNG TRƯỚC KHI NÓI
Trước khi nói, người tu cần dừng lại một khoảnh khắc để quán sát tâm. Khoảnh khắc dừng lại ấy rất quan trọng. Nhiều khẩu nghiệp bất thiện sinh ra chỉ vì thiếu một giây Chánh niệm. Nếu biết dừng lại, người tu có thể thấy rõ lời nói sắp phát ra đang sinh từ tâm nào.
Trước khi nói, hãy tự hỏi:
Lời này có đúng sự thật không?
Lời này có lợi ích không?
Lời này có đúng thời không?
Lời này có nhu hòa không?
Lời này có phát sinh từ tâm từ không?
Lời này có làm tăng trưởng hòa hợp không?
Lời này có đưa mình và người đến gần Chánh pháp không?
Lời này có làm giảm tham, giảm sân, giảm si không?
Nếu lời nói phát sinh từ tham, nên dừng lại. Nếu lời nói phát sinh từ sân, nên im lặng và quay về hơi thở. Nếu lời nói phát sinh từ si, phóng dật, muốn nói cho vui miệng, nên trở về Chánh niệm. Nếu lời nói phát sinh từ tâm từ, có sự thật, có lợi ích, đúng thời và đúng pháp, có thể nói ra trong tỉnh thức.
2. ỨNG DỤNG TRONG KHI NÓI
Trong khi nói, người tu không để lời nói chạy theo thói quen. Phải biết rõ thân, hơi thở, giọng nói, cảm thọ và tâm ý. Có khi ban đầu lời nói còn hiền, nhưng đang nói thì tâm sân khởi lên, giọng trở nên nặng, lời trở nên sắc, ý muốn thắng thua bắt đầu xuất hiện. Nếu không biết kịp thời, lời thiện có thể chuyển thành lời bất thiện.
Trong khi nói, cần nhận diện:
Thân có đang căng không?
Hơi thở có đang gấp không?
Giọng nói có đang nặng không?
Tâm có đang nóng không?
Có ý muốn hơn thua không?
Có ý muốn làm người khác đau không?
Có đang thêm bớt sự thật không?
Có đang kéo dài lời nói vô ích không?
Nếu thấy tâm bất thiện sinh khởi, hãy dừng lại. Dừng lại không phải là thua. Dừng lại là giữ giới. Dừng lại là không để tham, sân, si đi qua cửa miệng. Dừng lại là bảo vệ mình và người khỏi một nhân khổ.
3. ỨNG DỤNG SAU KHI NÓI
Sau khi nói, người tu cần phản tỉnh. Không phải nói xong là xong. Âm thanh có thể chấm dứt, nhưng tác ý và nghiệp đã được gieo. Vì vậy, sau mỗi cuộc nói chuyện quan trọng, người tu nên nhìn lại lời nói của mình.
Hãy tự hỏi:
Lời vừa nói có chân thật không?
Có làm người khác tổn thương không?
Có làm tăng hòa hợp hay tăng chia rẽ?
Có làm tâm mình nhẹ hơn hay hối hận hơn?
Có phát xuất từ Chánh niệm hay từ phiền não?
Có cần xin lỗi, đính chính hoặc sửa lại không?
Nếu lỡ nói sai, phải biết hổ thẹn, nhận lỗi, xin lỗi và phòng hộ về sau. Nếu nói được lời thiện lành, hãy hoan hỷ, nhưng không sinh kiêu mạn. Hãy xem đó là một bước nhỏ trên đường tu Chánh ngữ.
4. ỨNG DỤNG TRONG GIA ĐÌNH
Gia đình là nơi khẩu nghiệp biểu hiện rất rõ. Vì sống gần nhau, người thân dễ nói với nhau bằng thói quen, dễ buông lời trách móc, so sánh, chì chiết, than phiền, mỉa mai hoặc im lặng trong giận hờn. Người tu cần đem Chánh ngữ vào gia đình trước hết.
Trong gia đình, hãy tập nói lời chân thật nhưng không thô bạo. Nói lời góp ý nhưng không làm nhục. Nói lời nhắc nhở nhưng không mắng nhiếc. Nói lời yêu thương nhưng không giả dối. Khi có bất hòa, không đem chuyện người này nói với người kia để tạo phe nhóm. Khi người thân lỗi lầm, không khơi lại lỗi cũ nhiều lần để làm họ đau.
Mỗi ngày nên thực tập ít nhất một lời thiện trong gia đình: một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, một lời động viên, một lời cảm thông, một lời khuyên đúng pháp. Gia đình có nhiều lời chân thật, hòa hợp, từ ái thì không khí sẽ nhẹ hơn, tình thân sẽ bền hơn, đạo tâm có chỗ nương tựa hơn.
5. ỨNG DỤNG TRONG ĐẠO TRÀNG VÀ TĂNG ĐOÀN
Trong đạo tràng, lời nói có thể nuôi lớn đạo tình, nhưng cũng có thể làm đạo tràng bất an. Một lời nói hai lưỡi có thể làm bạn đạo nghi nhau. Một lời ác khẩu có thể làm người khác thối tâm. Một lời phù phiếm có thể làm đại chúng mất Chánh niệm. Một lời pháp sai có thể khiến người nghe hiểu lầm đường tu.
Người tu trong đạo tràng cần cẩn thận hơn trong lời nói. Không đem lỗi người làm câu chuyện. Không nói sau lưng để hạ uy tín người khác. Không chia phe nhóm. Không dùng Chánh pháp để tranh hơn thua. Không nói quá điều mình biết, không nói như mình đã chứng khi chưa chứng.
Khi cần góp ý, hãy nói đúng người, đúng thời, đúng sự thật, nhu hòa, lợi ích và có tâm từ. Khi không cần nói, hãy giữ im lặng đúng pháp. Khi thấy hai bên bất hòa, hãy nói lời hòa giải. Khi thấy bạn đạo yếu lòng, hãy nói lời khuyến tấn. Khi thấy mình muốn hơn thua bằng lời pháp, hãy quay về nhận diện bản ngã.
6. ỨNG DỤNG NƠI CÔNG VIỆC
Nơi làm việc, khẩu nghiệp thường liên hệ đến lợi ích, danh dự, trách nhiệm và quan hệ. Vì muốn được lợi, người ta có thể nói dối. Vì muốn giữ hình ảnh, người ta có thể che lỗi. Vì muốn hơn người, người ta có thể nói xấu đồng nghiệp. Vì áp lực, người ta có thể nói lời nặng nề.
Người học Chánh ngữ cần giữ lời nói trung thực trong công việc. Không hứa điều mình không làm được. Không nhận công của người khác làm công của mình. Không đổ lỗi quanh co. Không nói sai để được lợi. Không dùng lời nói để gây bất hòa trong tập thể.
Khi có lỗi, hãy nhận lỗi và sửa lỗi. Khi góp ý, hãy góp ý trên sự việc, không công kích con người. Khi bị phê bình, hãy lắng nghe trước khi phản ứng. Khi có tranh chấp, hãy hỏi: lời nào giúp giải quyết vấn đề, lời nào chỉ làm tăng cái tôi?
Công việc cũng là nơi tu khẩu nghiệp. Một người giữ lời chân thật, rõ ràng, có trách nhiệm, nhu hòa và lợi ích sẽ tạo được niềm tin, giảm hối hận và nuôi lớn giới hạnh ngay trong đời sống thường ngày.
7. ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Ngày nay, lời nói không chỉ phát ra bằng miệng. Một dòng bình luận, một tin nhắn, một bài viết, một lượt chia sẻ cũng là hình thức của khẩu nghiệp. Vì vậy, người tu không chỉ giữ miệng, mà còn phải giữ tay khi gõ chữ và giữ tâm khi truyền thông.
Trước khi đăng, chia sẻ hoặc bình luận, hãy hỏi:
Thông tin này có đúng sự thật không?
Mình đã kiểm chứng chưa?
Việc chia sẻ này có lợi ích không?
Có làm tăng sân hận không?
Có làm chia rẽ không?
Có làm người khác tổn thương không?
Có làm tâm mình phóng dật không?
Có cần thiết phải nói không?
Nếu chưa chắc đúng, không nên chia sẻ. Nếu lời bình luận chỉ để mỉa mai, công kích, hơn thua, nên dừng lại. Nếu bài viết làm tăng oán hận, chia rẽ và phóng dật, nên tránh xa. Nếu có thể dùng mạng xã hội để chia sẻ lời lành, lời đúng pháp, lời khuyến thiện, lời xây dựng hòa hợp, hãy làm với tâm khiêm hạ và Chánh niệm.
8. ỨNG DỤNG KHI BỊ KHEN
Khi được khen, lạc thọ sinh khởi. Nếu thiếu Chánh niệm, tâm dễ sinh tham ái, muốn được khen thêm, muốn giữ hình ảnh, muốn nói lời tô điểm bản thân. Từ đó có thể sinh vọng ngữ, khoe khoang, phóng đại hoặc nói lời nuôi lớn bản ngã.
Khi bị khen, hãy quán chiếu: đây chỉ là âm thanh, đây là lạc thọ, đây là tưởng đang dựng hình ảnh về tôi, đây là hành muốn nắm giữ lời khen. Lời khen cũng vô thường, cảm giác dễ chịu cũng vô thường, hình ảnh về tôi cũng không thật có.
Người tu nên đáp lại lời khen bằng sự khiêm hạ, biết ơn và tỉnh thức. Không phủ nhận giả tạo, cũng không bám víu kiêu mạn. Hãy dùng lời khen như cơ hội để thấy tâm mình còn tham danh hay không.
9. ỨNG DỤNG KHI BỊ CHÊ
Khi bị chê, khổ thọ sinh khởi. Nếu thiếu Chánh niệm, tâm dễ sinh sân, muốn phản ứng, muốn biện minh, muốn nói lời làm người kia đau. Đây là cửa lớn của ác khẩu.
Khi bị chê, hãy dừng lại và nhận diện: đây là âm thanh, đây là khổ thọ, đây là tưởng “tôi bị xúc phạm”, đây là hành muốn đáp trả, đây là sân đang sinh. Tất cả đều là pháp sinh diệt, không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi.
Nếu lời chê đúng, hãy học. Nếu lời chê sai, hãy bình tĩnh. Nếu cần giải thích, hãy giải thích khi tâm đã lắng. Nếu tâm còn nóng, im lặng là tốt hơn. Người tu không lấy lời ác đáp lời ác, không lấy sân đáp sân, không lấy bản ngã bảo vệ bản ngã.
10. ỨNG DỤNG TỨ CHÁNH CẦN VỚI KHẨU NGHIỆP
Tứ Chánh Cần là công thức vận hành rất thiết thực để tu khẩu nghiệp trong đời sống.
Chế là ngăn lời ác chưa sinh. Khi thấy mình sắp nói dối, sắp nói lời chia rẽ, sắp mắng, sắp nói vô ích, phải dừng lại.
Đoạn là dứt lời ác đã sinh. Khi lỡ nói sai, phải biết nhận lỗi, xin lỗi, sửa lại sự thật, không che giấu bằng lỗi mới.
Tu là phát triển lời thiện chưa sinh. Mỗi ngày tập nói lời chân thật, lời hòa hợp, lời từ ái, lời đúng pháp.
Trì là giữ vững lời thiện đã sinh. Khi đã nói được lời thiện, phải tiếp tục duy trì, không để Chánh ngữ chỉ là cảm hứng nhất thời.
Người tu có thể dùng Tứ Chánh Cần như một bảng kiểm mỗi ngày: hôm nay đã chế được lời ác nào, đoạn được lỗi nào, tu được lời thiện nào, trì được thói quen tốt nào.
11. BẢNG THỰC HÀNH HẰNG NGÀY
Mỗi tối, người tu có thể tự kiểm lại bằng năm câu hỏi:
Hôm nay con có nói lời nào không chân thật không?
Hôm nay con có nói lời nào làm chia rẽ không?
Hôm nay con có nói lời nào làm người khác đau không?
Hôm nay con có nói lời nào vô ích, làm tâm phóng dật không?
Hôm nay con có nói được lời chân thật, hòa hợp, từ ái hoặc đúng pháp không?
Nếu thấy có lỗi, hãy ghi nhận, sám hối và phát nguyện sửa đổi. Nếu thấy có thiện pháp, hãy hoan hỷ và tiếp tục nuôi lớn. Không tự trách mình trong tuyệt vọng, cũng không tự mãn khi làm được chút thiện. Chỉ cần bền bỉ nhận diện và thực hành, khẩu nghiệp sẽ dần chuyển hóa.
12. MƯỜI NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH CHÁNH NGỮ
Một là, không nói khi tâm đang bị sân hận sai sử.
Hai là, không nói điều chưa biết chắc là sự thật.
Ba là, không đem chuyện người này nói với người kia để gây chia rẽ.
Bốn là, không dùng lời nói để làm nhục, hạ thấp hay tổn thương người khác.
Năm là, không chìm trong tạp thoại làm hao mòn Chánh niệm.
Sáu là, biết nói lời chân thật nhưng nhu hòa.
Bảy là, biết nói lời hòa hợp để nối lại tình thân và đạo tình.
Tám là, biết nói lời từ ái để làm dịu khổ đau.
Chín là, biết nói lời đúng pháp để giúp người nghe tăng trưởng thiện pháp.
Mười là, biết im lặng đúng lúc khi lời nói không cần thiết, không lợi ích hoặc không đúng thời.
13. DẤU HIỆU KHẨU NGHIỆP ĐANG CHUYỂN HÓA
Người tu sẽ biết khẩu nghiệp của mình đang chuyển hóa khi thấy mình ít nói dối hơn, ít nói lời gây chia rẽ hơn, ít ác khẩu hơn, ít tạp thoại hơn. Khi bị khen không quá mê, khi bị chê không quá sân, khi nghe chuyện người khác không vội truyền lại, khi thấy lỗi người không vội công kích, khi muốn nói liền biết dừng lại quán sát.
Một dấu hiệu khác là sau khi nói, tâm ít hối hận hơn. Lời nói trở nên chậm hơn, hiền hơn, thật hơn, có trách nhiệm hơn. Người khác khi nghe mình nói cảm thấy an ổn hơn, tin cậy hơn, bớt bị tổn thương hơn. Đạo tình, gia đình, công việc và các mối quan hệ trở nên nhẹ hơn.
Nhưng dấu hiệu sâu nhất là tâm bớt bị tham, sân, si điều khiển. Khi tâm được soi sáng, lời nói được soi sáng. Khi lời nói được thanh tịnh, giới hạnh vững hơn. Khi giới hạnh vững, tâm ít hối hận. Khi tâm ít hối hận, định và tuệ có điều kiện tăng trưởng.
14. KẾT LUẬN
Ứng dụng khẩu nghiệp trong đời sống là đưa Chánh pháp vào từng lời nói, từng sự im lặng, từng tin nhắn, từng bình luận, từng lời khuyên và từng cuộc đối thoại. Người tu không chờ đến lúc lên chánh điện mới tu, mà tu ngay khi nghe một lời chê, nhận một lời khen, thấy một chuyện thị phi, muốn nói một lời trách, muốn đăng một dòng chữ, muốn phản ứng trước một điều trái ý.
Mỗi lời nói là một ngã rẽ. Nếu đi theo vô minh, lời nói thành vọng ngữ, ly gián ngữ, ác khẩu, phù phiếm ngữ. Nếu đi theo Chánh niệm và trí tuệ, lời nói thành Chân ngữ, Hòa hợp ngữ, Ái ngữ và Pháp ngữ.
Người biết tu khẩu nghiệp là người biết giữ gìn cửa miệng, soi sáng cửa tâm, nhận diện năm uẩn, như lý tác ý, thực hành Tứ Chánh Cần và nuôi lớn Chánh ngữ trong đời sống hằng ngày. Khi khẩu nghiệp thanh tịnh, tâm bớt hối hận. Khi tâm bớt hối hận, giới, định, tuệ có nền tảng tăng trưởng. Đó là con đường thiết thực đưa lời nói đi vào Thánh đạo và hướng đến giải thoát.
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THÁNH PHÁP HÙNG CA 
BÀI 1: CHÁNH NGỮ SÁNG ĐƯỜNG GIẢI THOÁT
Lời 1
Từ nơi tâm ý khởi lên,
Một lời gieo xuống thành duyên luân hồi.
Nếu lời theo ngã nổi trôi,
Tham sân si cháy, khổ đời thêm sâu.
Hôm nay con nguyện cúi đầu,
Soi từng lời nói trước sau rõ ràng.
Không lời dối trá phủ màn,
Không lời chia rẽ làm tan đạo tình.
Điệp khúc
Chánh ngữ sáng lên, sáng lên giữa đời,
Lời chân thật nở hoa nơi cửa miệng.
Chánh ngữ sáng lên, sáng lên trong tâm,
Đưa người vượt khổ, quay về pháp âm.
Dối, chia, ác, phiếm xin lìa xa,
Chân, hòa, ái, pháp nguyện nở hoa.
Giữ lời là giữ tâm ta,
Khẩu thanh, tâm tịnh, đường xa hóa gần.
Lời 2
Một lời độc ác vừa ra,
Tự tâm đã cháy trước là hại ai.
Một lời hòa ái hôm nay,
Làm người bớt khổ, làm ngày bớt đêm.
Trước khi nói, hãy lặng yên,
Hỏi lòng có thật, có hiền, có thương.
Lời nào đúng pháp chỉ đường,
Lời nào vô ích xin nhường lặng im.
Điệp khúc
Chánh ngữ sáng lên, sáng lên giữa đời,
Lời chân thật nở hoa nơi cửa miệng.
Chánh ngữ sáng lên, sáng lên trong tâm,
Đưa người vượt khổ, quay về pháp âm.
Dối, chia, ác, phiếm xin lìa xa,
Chân, hòa, ái, pháp nguyện nở hoa.
Giữ lời là giữ tâm ta,
Khẩu thanh, tâm tịnh, đường xa hóa gần.
Lời 3
Thấy năm uẩn chẳng phải ta,
Thọ, tưởng, hành, thức đều là duyên sinh.
Khen chê như gió qua đình,
Không còn vội nói cho mình thắng hơn.
Tứ Chánh Cần giữ lời con,
Chế lời ác khởi, đoạn mòn lỗi xưa.
Tu lời thiện giữa nắng mưa,
Trì lời Chánh pháp sớm trưa không rời.
Cao trào
Chánh kiến soi sáng lời ra,
Chánh niệm canh giữ tâm ta từng giờ.
Từ bi mở cửa bến bờ,
Trí tuệ dẫn lối hết mờ vô minh.
Kết
Khẩu thanh thì tâm an lành,
Tâm an định sáng, tuệ sanh giữa đời.
Chánh ngữ theo Phật rạng ngời,
Đưa con vượt khổ, sáng nơi Niết-bàn.
BÀI 2: LỜI PHÁP DỰNG XÂY ĐẠO TÌNH
Lời 1
Con xin giữ cửa lời mình,
Đừng cho tham giận vô minh bước vào.
Một lời như lửa trên cao,
Có thể thiêu cháy biết bao ân tình.
Con xin nói thật, nói lành,
Nói lời hòa hợp, giữ thành đạo tâm.
Một lời từ ái âm thầm,
Làm tan giá lạnh trong lòng thế nhân.
Điệp khúc
Hãy hát lên lời Chánh pháp,
Hãy bước đi giữa cuộc đời.
Giữ miệng, soi tâm, tỉnh thức,
Cho lời thành ánh mặt trời.
Hãy hát lên lời giải thoát,
Đoạn ác, tu thiện từng ngày.
Chân ngữ, hòa ngữ, ái ngữ, pháp ngữ,
Dẫn đường vượt biển khổ này.
Lời 2
Không đem chuyện ấy chuyện này,
Làm cho người bạn hôm nay xa người.
Không lời cay độc buông rơi,
Để ai đau khổ, để đời thêm sân.
Không lời phù phiếm xoay vần,
Làm tâm tán loạn, xa dần pháp môn.
Một lời đúng pháp ôn tồn,
Có khi cứu được một hồn khổ đau.
Điệp khúc
Hãy hát lên lời Chánh pháp,
Hãy bước đi giữa cuộc đời.
Giữ miệng, soi tâm, tỉnh thức,
Cho lời thành ánh mặt trời.
Hãy hát lên lời giải thoát,
Đoạn ác, tu thiện từng ngày.
Chân ngữ, hòa ngữ, ái ngữ, pháp ngữ,
Dẫn đường vượt biển khổ này.
Lời 3
Khi được khen, chẳng say mê,
Khi bị chê, chẳng não nề đáp ngay.
Biết dừng một niệm hôm nay,
Là ngăn muôn nỗi đắng cay ngày sau.
Nhìn vào cảm thọ nhiệm màu,
Thấy lời sắp nói từ đâu khởi thành.
Nếu từ phiền não mong manh,
Con xin lặng lại, tu hành nơi tâm.
Lời 4
Nếu lời vì pháp mà ra,
Vì thương, vì lợi, vì xa khổ sầu,
Con xin nói chậm, nói sâu,
Nói trong Chánh niệm, cúi đầu khiêm cung.
Nguyện cho đại chúng hòa chung,
Không còn chia rẽ, chẳng cùng hơn thua.
Lời lành như hạt mưa đưa,
Tưới lên đất đạo sớm trưa nở vàng.
Cao trào
Dựng xây đạo tình bằng lời hòa hợp,
Thắp sáng tâm người bằng tiếng từ bi.
Pháp âm vang dậy, phá tan mê lầm,
Chánh ngữ hùng ca, sáng ngời đường đi.
Kết
Nguyện đem lời nói hôm nay,
Làm hoa cúng Phật, làm mây mát đời.
Khẩu thanh, tâm tịnh rạng ngời,
Chánh pháp còn mãi trong lời thương yêu.
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TỔNG HỢP CÁC BÀI KINH SỬ DỤNG TRONG KHẨU NGHIỆP THÁNH ĐIỂN
1. Tăng Chi Bộ Kinh – Chương Sáu Pháp – Bài số 63: Một Pháp Môn Quyết Trạch
“Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ý.”
2. Trung Bộ Kinh – Bài số 135: Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt
“Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, giữa loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người liệt, có người ưu? - Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu.”
3. Tăng Chi Bộ Kinh – Chương Năm Pháp – Phẩm Bà-la-môn – Kinh Lời Nói, số 198
“Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm lỗi và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói với từ tâm. Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm lỗi và không bị những người có trí chỉ trích.”
“Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm lỗi và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói với lời từ tâm. Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm lỗi và không bị những người có trí chỉ trích.”
4. Tương Ưng Bộ Kinh – Tương Ưng Nhân Duyên
“Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử khéo chơn chánh tư duy định lý duyên khởi: ‘Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt.’ Ví như do duyên vô minh, các hành sanh khởi; do duyên hành, thức sanh khởi; do duyên thức, danh sắc sanh khởi; do duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi; do duyên sáu xứ, xúc sanh khởi; do duyên xúc, thọ sanh khởi; do duyên thọ, ái sanh khởi; do duyên ái, thủ sanh khởi; do duyên thủ, hữu sanh khởi; do duyên hữu, sanh sanh khởi; do duyên sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.”
5. Trung Bộ Kinh – Kinh Giáo Giới La-hầu-la Ở Rừng Am-ba-la
“Này La-hầu-la, khi con muốn làm một thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp, con phải phản tỉnh nghiệp ấy như sau: ‘Nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ hay không?’ Nếu sau khi phản tỉnh, con biết nghiệp ấy có thể đưa đến tự hại, hại người, hại cả hai, là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ, thì nhất định không nên làm. Nếu sau khi phản tỉnh, con biết nghiệp ấy không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc, thì con nên làm. Này La-hầu-la, khi con đang làm một thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp, con cũng phải phản tỉnh nghiệp ấy. Nếu biết nghiệp ấy đưa đến tự hại, hại người, hại cả hai, là bất thiện, đưa đến đau khổ, thì phải từ bỏ. Nếu biết nghiệp ấy không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, là thiện, đưa đến an lạc, thì hãy tiếp tục. Này La-hầu-la, sau khi con đã làm một thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp, con cũng phải phản tỉnh nghiệp ấy. Nếu biết nghiệp ấy đưa đến tự hại, hại người, hại cả hai, là bất thiện, đưa đến đau khổ, thì phải phát lộ, trình bày, sám hối và phòng hộ trong tương lai. Nếu biết nghiệp ấy không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, là thiện, đưa đến an lạc, thì hãy an trú trong niềm hoan hỷ và tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp.”
6. Trường Bộ Kinh – Kinh Sa-môn Quả
“Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp.”
“Vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy Tỷ-khưu ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.”
“Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm.”
“Vị ấy từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác. Vị ấy nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người.”
7. Kinh Pháp Cú – Phẩm Phẫn Nộ
“Bỏ phẫn nộ, ly mạn,
Vượt qua mọi kiết sử,
Không chấp trước danh sắc,
Khổ không theo vô sản.
Ai chận được phẫn nộ,
Như dừng xe đang lăn,
Ta gọi người đánh xe,
Kẻ khác, cầm cương hờ.
Lấy không giận thắng giận,
Lấy thiện thắng không thiện,
Lấy thí thắng xan tham,
Lấy chơn thắng hư ngụy.
Nói thật, không phẫn nộ,
Của ít, thí người xin,
Nhờ ba việc lành này,
Người đến gần thiên giới.”
8. Trung Bộ Kinh – Kinh Thánh Cầu
 “Có hai việc cần phải làm: luận bàn đạo pháp hay giữ sự im lặng của bậc Thánh.”
9. Trường Bộ Kinh – Kinh Phạm Võng
“Sa-môn Gotama từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu.”
10. Trung Bộ Kinh – Kinh Ví Dụ Con Rắn
“Chư Tỷ-kheo, Ta nói như vậy, thuyết như vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn xuyên tạc Ta một cách phi chơn, hồ đồ, hư vọng, không thực: “Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình”. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta không là như vậy, Ta không nói như vậy, Ta không như các Sa-môn, Bà-la-môn ấy đã xuyên tạc một cách phi chơn, hồ đồ, hư vọng, không thật: “Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình”.
“Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ.”
11. Trung Bộ Kinh – Đại Kinh Bốn Mươi
“Ở đây, này các Tỷ-kheo, Chánh kiến đi hàng đầu. Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là Chánh kiến đi hàng đầu? Chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, do Chánh kiến được khởi lên. Chánh ngữ do Chánh tư duy được khởi lên. Chánh nghiệp do Chánh ngữ được khởi lên. Chánh mạng do Chánh nghiệp được khởi lên. Chánh tinh tấn do Chánh mạng được khởi lên. Chánh niệm do Chánh tinh tấn được khởi lên. Chánh định do Chánh niệm được khởi lên. Chánh trí do Chánh định được khởi lên. Chánh giải thoát do Chánh trí được khởi lên.”
“Này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh ngữ? Viễn ly vọng ngữ, viễn ly nói hai lưỡi, viễn ly ác khẩu, viễn ly phù phiếm ngữ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Chánh ngữ.”
“Ở đây, này các Tỷ-kheo, Chánh kiến đi hàng đầu. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, Chánh kiến đi hàng đầu? Tuệ tri tà ngữ là tà ngữ, tuệ tri Chánh ngữ là Chánh ngữ; như vậy là Chánh kiến của vị ấy. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà ngữ? Vọng ngữ, nói hai lưỡi, ác khẩu, nói lời phù phiếm; như vậy, này các Tỷ-kheo, là tà ngữ. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh ngữ? Chánh ngữ, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: có loại Chánh ngữ hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y; có loại Chánh ngữ thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh ngữ hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? Viễn ly vọng ngữ, viễn ly nói hai lưỡi, viễn ly ác khẩu, viễn ly phù phiếm ngữ; như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chánh ngữ hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh ngữ thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? Cái gì thuộc về từ bỏ, từ đoạn, từ khước, viễn ly bốn ngữ ác hành, đối với một vị tu tập Thánh đạo, thuần thục trong Thánh đạo, có vô lậu tâm, có Hiền Thánh tâm; như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chánh ngữ thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi.”
12. Kinh Pháp Cú – Phẩm Tỷ-kheo
“Lành thay, phòng hộ mắt!
Lành thay, phòng hộ tai!
Lành thay, phòng hộ mũi!
Lành thay, phòng hộ lưỡi!
Lành thay, phòng hộ thân!
Lành thay, phòng hộ lời!
Lành thay, phòng hộ ý!
Lành thay, phòng tất cả!
Tỷ-kheo phòng tất cả,
Thoát được mọi khổ đau.”
13. Trung Bộ Kinh – Kinh Vương Tử Vô Úy
“Cũng vậy, này Vương tử, lời nói nào Như Lai biết không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy.
Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, Như Lai ở đây biết thời giải thích lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa thích, Như Lại không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa và thích, Như Lai không nói lời nói ấy.
Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa và thích, ở đây, Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. Vì sao vậy? Này Vương tử, Như Lai có lòng thương tưởng đối với các loài hữu tình.”
14. Tăng Chi Bộ Kinh – Chương Bốn Pháp – Kinh Chánh Cần
“Này các Tỷ-kheo, có bốn chánh cần này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh ra được diệt trừ, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Này các Tỷ-kheo, đây là bốn chánh cần.”
15. Tăng Chi Bộ Kinh – Chương Mười Pháp – Phẩm Lợi Ích – Kinh số 1: Ý Nghĩa Gì
“Này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa không có hối tiếc, có lợi ích không có hối tiếc.”


LINH QUY PHÁP ẤN
BAN VĂN HOÁ
THỰC HIỆN
2

image1.jpg




